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1 

MỞ ĐẦU  

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

1.1 Sự phát triển của nền kinh tế tri thức toàn cầu và thời đại công nghệ 4.0 đã 

đặt ra một yêu cầu cấp bách với ngành giáo dục là cần phải đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao cho đất nước. Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ XII đã xác 

định rõ phương hướng nhiệm vụ của ngành giáo dục là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và 

đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển năng 

lực, phẩm chất của người học” [24]. Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta cần có 

những giải pháp khả thi nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập mà một trong số đó là 

“phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực 

chất”. Vì thế, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã khẳng định: 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện 

đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, 

kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi 

nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự 

học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, 

phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình 

thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên 

cứu khoa học [23]. 

Triển khai nhiệm vụ này, Bộ giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo toàn ngành thực 

hiện chủ trương đổi mới phương pháp và kỹ thuật dạy học theo hướng tiếp cận phẩm 

chất và năng lực, xem đây là khâu đột phá của quá trình đổi mới dạy và học. Vấn đề 

này đặt ra yêu cầu cần đa dạng hóa hoạt động học tập ở trường trung học phổ thông để 

phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đưa “nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ 

tiên tiến trong khu vực” đến năm 2030 [24]. 

1.2 Phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là mục tiêu chủ đạo được xác 

định trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn năm 2018 (sau đây gọi tắt 

là Chương trình Ngữ văn 2018). Chương trình này đã xác định mục tiêu của sự đổi 

mới là nhằm “tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành năng lực, phẩm chất 

công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh” 

[23], nghĩa là chương trình sẽ phải trả lời được câu hỏi: “Học xong chương trình, học 
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sinh làm được những gì” [94, tr.18]. GV cần lưu ý rằng, “mọi phương pháp, biện 

pháp, hình thức hoạt động của thầy và trò đều nhằm làm sao thúc đẩy được sự hoạt 

động trí tuệ của bản thân từng học sinh” [63, tr.18] đề HS thông qua việc thực hiện 

nhiệm vụ học tập mà “có thêm cái nhìn để phản tư, để đối thoại và để hoàn thiện” 

[18, tr.205]. Người thầy vì thế phải khơi thức động lực và niềm hứng khởi học tập cho 

học sinh, kích thích sự tò mò và sáng tạo của học sinh để các em có khả năng kiến tạo 

kiến thức và vận dụng những gì đã học vào việc giải quyết những vấn đề mà thực tiễn 

cuộc sống đặt ra. Để đạt được mục tiêu này, giáo viên phải: 

đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi 

trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến 

khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát 

hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả 

năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã tích 

lũy được để phát triển [94, tr.18].  

Qua đó, giáo viên có thông tin phản hồi để điều chỉnh, hoàn thiện hoạt động 

dạy, nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường phổ thông.  

“Chương trình Ngữ văn 2018 tập trung vào yêu cầu phát triển năng lực và 

phẩm chất. Phẩm chất là yêu cầu kế thừa các chương trình trước còn năng lực là yêu 

cầu mới” [94, tr.627]. Môn Ngữ văn trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 xác 

định rõ năm phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Bên 

cạnh những năng lực đặc thù như năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học – một biểu 

hiện cụ thể của năng lực thẩm mĩ, việc dạy học Ngữ văn trong nhà trường phổ thông 

còn cần phải hướng tới những năng lực chung. Thực tế cho thấy các trường phổ thông 

hiện nay đang dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh 

nhưng hiệu quả chưa cao phần lớn bởi phương pháp và kĩ thuật dạy học mang tính 

hình thức, đơn điệu, chủ yếu là dạy theo kiểu “thi gì học nấy”, giáo viên vẫn truyền thụ 

kiến thức một chiều; hoạt động học tập mang tính “chiếu lệ” cho đủ “thực đơn” trong 

tiến trình dạy học, chưa thực sự “hướng dẫn học sinh phương pháp/cách thức tự chiếm 

lĩnh và tạo lập, thực hành và vận dụng kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu linh hoạt của 

các tình huống thực tiễn, từng bước tự hình thành và phát triển toàn diện năng lực và 

phẩm chất của người học” [37, tr.92]. Mặc dù những năm qua giáo viên đã tiếp cận xu 

hướng đổi mới phương pháp và kĩ thuật dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất 
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và năng lực học sinh nhưng khi thực hiện vẫn còn những lúng túng, nhất là khâu tổ 

chức hoạt động học tập chưa đạt được mục tiêu này.  

Một số hạn chế trên đây dẫn tới việc tổ chức hoạt động dạy và học chưa hiệu 

quả, chưa tầm soát kết quả đầu ra mà chủ yếu chú trọng yếu tố đầu vào, nhiều giáo 

viên vẫn quan niệm hoạt động dạy học đồng nhất với việc học sinh được xem như là 

người hỗ trợ giúp GV khai thác vấn đề, khiến giờ dạy vẫn nặng tính áp đặt [31, tr.160]. 

Để khắc phục một phần bất cập này, việc tổ chức dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải 

nghiệm để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh do đó là hết sức cần thiết trong 

bối cảnh hiện nay.   

1.3 Với mục tiêu của môn Ngữ văn trong Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018, dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm có vị trí quan trọng theo định hướng 

phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. “Tổ chức dạy học qua hoạt động trải 

nghiệm đang được giáo dục trên thế giới đánh giá là hướng đi mới, đúng đắn và đầy 

triển vọng” [110, tr.31-34]. Việc kết hợp giữa nghiên cứu với giảng dạy bộ môn Ngữ 

văn xuất phát từ yêu cầu khoa học và thực tiễn sư phạm. Mỹ, Canada, Anh, Úc, Nhật 

Bản, Hàn Quốc là các quốc gia tiên tiến xem hoạt động trải nghiệm, giáo dục ngoài trời 

như một niềm hi vọng để góp phần phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Ở Việt 

Nam, từ năm 2006, Giáo dục phổ thông đã có sự đổi mới mạnh mẽ về chương trình, 

sách giáo khoa, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Đặc biệt, chương trình, sách 

giáo khoa 2006 có hướng đến phẩm chất, năng lực học sinh đảm bảo hài hòa giữa dạy 

chữ, dạy người. Mục tiêu này được cụ thể hóa, phát triển từ căn bản đến toàn diện trong 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, việc tổ chức dạy học Ngữ văn qua 

hoạt động trải nghiệm vẫn còn hạn chế: Chưa xác định mô hình hoạt động trải nghiệm 

cụ thể để tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh; chưa xác định rõ mối quan hệ 

giữa hoạt động trải nghiệm bên trong và ngoài lớp học; chưa làm rõ các phương thức, 

hình thức, dạng thức trải nghiệm và mối quan hệ giữa các yếu tố này. Do vậy, GV đánh 

đồng nội hàm của khái niệm hoạt động trải nghiệm với hoạt cảnh sân khấu hóa hay đóng 

vai khi tổ chức hoạt động học tập cho học sinh.  

Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn là gì, có những hình thức hoạt 

động chủ yếu nào, nên được tổ chức độc lập để thay thế cho việc dạy học chủ đề/bài học 

hay chỉ là một phần của việc dạy học chủ đề/bài học; các hoạt động học tập của HS 

trong chuỗi hoạt động dạy học chủ đề/bài học theo cấu trúc Khởi động – Hình thành 
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kiến thức mới – Luyện tập – Vận dụng có phải là hoạt động trải nghiệm trong dạy học 

không v.v. là những câu hỏi lớn được đặt ra đối với mục tiêu phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh qua hoạt động trải nghiệm. Đi tìm câu trả lời thỏa đáng cho những vấn đề 

trên là việc làm thực sự có ý nghĩa khi ngành giáo dục nước ta đang khẩn trương thực 

hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục và đào tạo.  

Với hướng triển khai của luận án, xuất phát từ yêu cầu phù hợp với đặc thù của 

bộ môn, yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể của môn Ngữ văn, hoạt động trải 

nghiệm trong môn Ngữ văn được xem như là một phần của việc dạy học chủ đề/bài học. 

Nghĩa là hoạt động trải nghiệm được thực hiện tích hợp/ lồng ghép ngay trong các chủ 

đề/ bài học/ chuyên đề học tập của môn Ngữ văn (về hình thức, tùy theo ý đồ sư phạm 

của giáo viên, với một số dạng thức trải nghiệm cụ thể, có thể thiết kế hoạt động trải 

nghiệm độc lập với TKBD). Hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ văn góp phần đổi 

mới phương pháp dạy học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông. Thực tế cho thấy rằng, việc 

đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nói chung, đa dạng hóa hoạt động trong dạy 

học Ngữ văn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở nhà trường 

phổ thông nói riêng trở thành nhu cầu thường xuyên, liên tục, bởi nó “góp phần cải 

thiện đáng kể hình ảnh môn Ngữ văn trong nhận thức của học sinh” [10, tr.155] và 

hướng tới “xây dựng con người toàn diện có đức, có tài, vừa hồng vừa chuyên của dân 

tộc” [94, tr.10]. Với tỉnh Trà Vinh, kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hỗ trợ 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm. 

Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải 

nghiệm” để nghiên cứu với mong muốn góp phần phát triển phẩm chất và năng lực 

học sinh ở trường trung học phổ thông, thu hẹp khoảng trống giữa lí luận và thực tiễn 

dạy học môn Ngữ văn theo tinh thần của Chương trình Ngữ văn 2018.  

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

- Mục tiêu tổng quát: Luận án góp phần triển khai việc dạy học Ngữ văn nhằm 

phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trung học phổ thông, phù hợp với xu hướng 

chung của giáo dục thế giới.  

- Mục tiêu cụ thể: Luận án nghiên cứu lí luận và thực tiễn về cách thức tổ chức 

dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển phẩm chất và năng lực 

học sinh trung học phổ thông.  
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3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

Trên cơ sở phân tích những đặc điểm của dạy học theo định hướng phát triển 

năng lực và đặc trưng dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm, luận án tập trung 

giải quyết câu hỏi nghiên cứu: Mô hình hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn 

nên được xây dựng như thế nào để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trung học 

phổ thông?  

4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 

4.1 Đối tượng nghiên cứu  

Cách thức tổ chức dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển 

phẩm chất và năng lực học sinh trung học phổ thông.  

4.2 Đối tượng khảo sát 

- Giáo viên môn Ngữ văn một số trường trung học phổ thông theo địa bàn trong 

tỉnh Trà Vinh. 

- Học sinh lớp 10 và 11 ở một số trường trung học phổ thông theo địa bàn trong 

tỉnh Trà Vinh. 

5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

- Phạm vi về nội dung: 

+ Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn (làm 

rõ sự khác biệt, nét đặc trưng của HĐTN trong dạy học Ngữ văn so với dạy học các 

chủ đề/bài học Ngữ văn); 

+ Các lí thuyết hiện đại về giáo dục học: quan điểm lấy người học làm trung 

tâm và HĐHT, dạy học theo định hướng phát triển PC và NL; lí thuyết đa trí tuệ và 

HĐTN; 

+ Lí thuyết về văn học: làm rõ lí thuyết về văn học: Văn học trong cuộc sống; 

văn học trong nhà trường; cơ sở lí luận về tiếp nhận văn học, thuyết tương tạo, thể loại 

của lời nói và thể loại của tác phẩm văn học; 

+ Các lí thuyết hiện đại về dạy học Ngữ văn để phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh trung học phổ thông; 

+ Dạy học môn Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm để phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh trung học phổ thông.  

- Phạm vi về không gian: Khảo sát thực tiễn và tổ chức thực nghiệm sư phạm ở 

trường trung học phổ thông theo địa bàn trong tỉnh Trà Vinh, trong đó bao gồm: 01 
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trường chuyên, 01 trường đạt chuẩn ở huyện, 01 trường đạt chuẩn ở nông thôn có điều 

kiện dạy học tương đối tốt, 01 trường trung học phổ thông đại trà. Tiêu chí để lựa chọn 

giảm dần về điều kiện dạy học, từ tốt, tương đối đầy đủ đến khó khăn.  

-  Phạm vi về thời gian: Từ năm 2019 đến năm 2022.  

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

6.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết 

Nhằm xây dựng cơ sở lí luận cho việc tổ chức dạy học Ngữ văn qua hoạt động 

trải nghiệm để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trung học phổ thông, chúng 

tôi đã sử dụng kết hợp các phương pháp như phân tích, tổng hợp,... để thu thập thông 

tin qua các tài liệu hay văn bản về các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước. 

Theo đó, tác giả luận án sẽ lựa chọn và lưu lại những thông tin quan trọng liên quan 

đến mục đích nghiên cứu của luận án. Qua việc nghiên cứu, tham khảo, tìm kiếm 

thông tin ở các văn bản liên quan và bằng tư duy logic, tác giả luận án rút ra kết luận 

cụ thể.  

Với phương pháp nghiên cứu lí thuyết, chúng tôi quan tâm đến những tác giả có 

công trình nghiên cứu về các vấn đề liên quan để liên kết, sắp xếp tài liệu, tạo tiền để 

để hệ thống hóa lí thuyết về chủ đề của nghiên cứu. Cụ thế, đó là dạy học theo định 

hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, dạy học Ngữ văn qua hoạt động 

trải nghiệm, mô hình hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn cùng. Tiếp đến là 

những phương pháp dạy học tích cực tương thích với dạy học theo hướng trải nghiệm.  

6.2 Phương pháp điều tra, khảo sát 

Phương pháp này được sử dụng nhằm thu thập thông tin về dạy và học Ngữ văn 

qua hoạt động trải nghiệm để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đối tượng khảo 

sát là giáo viên Ngữ văn cấp trung học phổ thông và học sinh lớp 10, lớp 11 theo địa 

bàn trong tỉnh Trà Vinh.  

Công cụ thu thập dữ liệu là bảng hỏi Google Form với số lượng mẫu đủ lớn, 

mang tính đại diện để có được kết quả khách quan, đáng tin cậy về sự cần thiết của 

việc dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển phẩm chất và năng 

lực học sinh trung học phổ thông. 

Với bảng hỏi điều tra, chúng tôi cung cấp cho những người tham gia được cung 

cấp một bảng câu hỏi. Mỗi GV và HS tham gia được yêu cầu điền thông tin và hoàn 

thành bảng hỏi ngay tại địa điểm tiến hành điều tra, khảo sát. Bên cạnh đó, sau tiết dạy 
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thực nghiệm, tác giả luận án tiến hành khảo phiếu học tập của học sinh để nghiệm 

chứng về hiệu quả của dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm, góp phần khẳng 

định tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.  

6.3 Phương pháp quan sát, phỏng vấn 

Phương pháp quan sát được sử dụng nhằm mục đích nắm bắt được đặc điểm, 

tính chất, dấu hiệu bên ngoài để thu thập thông tin một cách trực tiếp về đối tượng cần 

nghiên cứu. Tác giả luận án thiết kế phiếu quan sát hoạt động học của học sinh trong 

các tiết thực nghiệm sư phạm như thực hiện nhiệm vụ học tập, báo cáo và thảo luận. 

Phiếu quan sát được thực hiện ở các lớp thực nghiệm nhằm giúp tác giả luận án có 

thêm thông tin về hiệu quả của hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn ở trường 

phổ thông.  

Bên cạnh đó, tác giả luận án sử dụng phương pháp phỏng vấn với hình thức hỏi 

– đáp giữa tác giả luận án và người cung cấp thông tin (giáo viên, học sinh) để thu thập 

thông tin về hoạt động dạy và học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm ở nhà trường 

phổ thông trong mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực người học. Trước khi 

phỏng vấn, tác giả luận án khẳng định giá trị và tầm quan trọng của những thông tin đã 

thu được. Theo đó, tác giả luận án sẽ nêu các câu hỏi cho giáo viên và học sinh, sau đó 

sẽ ghi nhận câu trả lời vào phiếu điều tra.  

6.4 Phương pháp chuyên gia  

Phương pháp chuyên gia được sử dụng nhằm mục đích thu thập ý kiến của 

chuyên gia trong việc nhận định, đánh giá về thực trạng dạy học Ngữ văn ở trường phổ 

thông và hiệu quả của việc dạy ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm để phát triển phẩm 

chất và năng lực học sinh. Với phương pháp này, tác giả luận án có thể thu thập các ý 

kiến khác nhau của các chuyên gia, kiểm tra lẫn nhau để có một cái nhìn khách quan 

hơn về dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm.  

Phương pháp này cũng được sử dụng để đưa ra quyết định rằng, hoạt động trải 

nghiệm trong dạy học Ngữ văn nên được tổ chức độc lập để thay thế cho việc dạy học 

chủ đề/bài học hay chỉ là một phần của việc dạy học chủ đề/bài học/ chuyên đề học tập. 

Đặc biệt, với phương pháp hỏi chuyên gia, tác giả luận án củng cố thêm cơ sở cho việc 

tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn nhằm đáp ứng mục tiêu Chương 

trình Ngữ văn 2018. Phương pháp chuyên gia vì thế được sử dụng để biết nên sử dụng 

mô hình hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn như thế nào và đánh giá hiệu 
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quả của mô hình đó trong việc phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trung học 

phổ thông ra sao.  

6.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Phương pháp thực nghiệm được sử dụng nhằm mục đích thu thập lại những 

thông cần thiết cho đối tượng cần nghiên cứu trên cơ sở quan sát tình huống nhằm 

kiểm tra một giả thuyết nghiên cứu của đề tài luận án. Phương pháp này còn được sử 

dụng để làm rõ bản chất của hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm trong dạy 

học Ngữ văn: làm rõ sự khác biệt, nét đặc trưng của HĐTN trong dạy học Ngữ văn so 

với dạy học các chủ đề/bài học Ngữ văn.  

Theo đó, kết quả của phương pháp thực nghiệm là một bảo chứng cho hướng 

triển khai của đề tài luận án, khẳng định tính khả thi và hiệu quả của dạy học Ngữ văn 

qua hoạt động trải nghiệm để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở trường trung 

học phổ thông. Tác giả luận án tiến hành thực nghiệm sư phạm qua 2 vòng. Kết thúc 

vòng 1, chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học 

của học sinh trên cơ sở phiếu học tập của HS, kết quả phỏng vấn giáo viên và học sinh 

để có những điều chỉnh cần thiết trước khi tiến hành thực nghiệm ở vòng 2.  

6.6 Phương pháp xử lí thông tin 

Dữ liệu chúng tôi thu thập được gồm có hai dạng: dữ liệu nghiên cứu định 

lượng (Kết quả thống kê phiếu khảo sát ý kiến của học sinh; kết quả thống kê phiếu 

khảo sát ý kiến giáo viên môn Ngữ văn trung học phổ thông ở Trà Vinh, phiếu học tập 

của học sinh); dữ liệu nghiên cứu định tính (Nội dung quan sát, phỏng vấn giáo viên, 

học sinh về dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển phẩm chất và 

năng lực học sinh).  

Dữ liệu nghiên cứu định lượng thu thập được từ kết quả quan sát, thực nghiệm 

và được sắp xếp thành biểu đồ (Chương 2), bảng số liệu (Chương 4) cùng với mức Đạt 

hoặc Chưa đạt từ thấp đến cao để xác định xu hướng dạy học Ngữ văn qua hoạt động 

trải nghiệm để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Dữ liệu định tính được thu 

thập từ kết quả quan sát hoạt động dạy của giáo viên (chuyển giao nhiệm vụ học tập; 

kết luận, nhận định) và hoạt động học của học sinh (thực hiện nhiệm vụ học tập; báo 

cáo, thảo luận) để xây dựng giả thuyết nghiên cứu và và chứng minh cho giả thuyết 

nghiên cứu của đề tài luận án. Từ dữ liệu định tính, tác giả luận án đưa ra những phán 

đoán về tính khả thi của đề tài luận án.  
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Sau khi phân tích dữ liệu định lượng và dữ liệu định tính, tác giả luận án tiến 

hành tổng hợp thông tin, đối chiếu với giả thuyết khoa học và đưa ra kết luận về kết 

quả nghiên cứu.  

7. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

Phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là mục tiêu trọng yếu của CT Ngữ 

văn 2018. Có nhiều cách thức tổ chức hoạt động dạy học để đạt được mục tiêu này. 

Với hướng triển khai của đề tài nghiên cứu, giả thuyết khoa học được đặt ra ở đây là, 

trong dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, việc 

xây dựng và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả mô hình hoạt động trải nghiệm 

trong dạy học Ngữ văn là rất cần thiết. Đặc biệt, các mô hình hoạt động trải nghiệm 

gắn với các loại hình, hình thức, dạng thức trải nghiệm được đan cài một cách phù hợp 

vào quá trình tổ chức hoạt động dạy học trong và ngoài lớp học sẽ góp phần phát triển 

phẩm chất và năng lực học sinh trung học phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học, 

đáp ứng được yêu cầu của Chương trình Ngữ văn 2018. 

8. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

8.1 Về lí luận 

- Góp phần làm rõ bản chất của dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm 

theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trung học phổ thông. 

- Góp phần xây dựng cơ sở lí luận cho việc xác định phương pháp dạy học, thiết 

kế và sử dụng mô hình hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn nhằm phát triển 

phẩm chất và năng lực học sinh trung học phổ thông. 

8.2 Về thực tiễn  

- Góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và 

năng lực từ sau năm 2018 ở Việt Nam nói chung và việc thiết kế mô hình hoạt động 

trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn nói riêng. 

- Góp phần đổi mới dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển phẩm chất và năng 

lực qua mô hình hoạt động trải nghiệm được đề xuất.  

- Nội dung luận án có thể được thiết kế thành tài liệu bồi dưỡng, tập huấn giáo 

viên phục vụ cho việc thực hiện Chương trình Ngữ văn 2018 ở các trường trung học 

phổ thông. 
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9. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án gồm 4 

chương với nội dung như sau:  

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Chương 1 giới thiệu một số công trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan trực tiếp 

đến đề tài luận án theo hai cụm vấn đề. Thứ nhất, những nghiên cứu về khái niệm 

phẩm chất học sinh, năng lực học sinh và hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ văn. 

Thứ hai, những nghiên cứu liên quan đến đề tài: Nghiên cứu về dạy học để phát triển 

phẩm chất của học sinh; nghiên cứu về dạy học để phát triển năng lực của học sinh; 

bản chất, đặc điểm của hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn; mối quan hệ 

giữa mô hình hoạt động trải nghiệm như một hoạt động giáo dục trong chương trình 

giáo dục với mô hình hoạt động trải nghiệm trong quá trình dạy học môn Ngữ văn; 

mối quan hệ giữa hoạt động ngoại khoá môn Ngữ văn của Chương trình giáo dục 2006 

với mô hình hoạt động trải nghiệm môn Ngữ văn của Chương trình giáo dục 2018; 

mối quan hệ giữa các phương pháp dạy học Ngữ văn với hoạt động trải nghiệm trong 

môn Ngữ văn như một hình thức tổ chức dạy học.  

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI  

Chương 2 xây dựng cơ sở khoa học cho việc triển khai nội dung của luận án, 

gồm cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn. Về cơ sở lí luận, luận án trình bày hai vấn đề 

chính. Đó là cơ sở lí thuyết về giáo dục học: hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải 

nghiệm trong dạy học Ngữ văn; quan điểm lấy người học làm trung tâm và hoạt động 

học tập, dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực; lí thuyết đa trí tuệ 

và hoạt động trải nghiệm. Đó là cơ sở lí thuyết về văn học: Văn học trong cuộc sống; 

văn học trong nhà trường; cơ sở lí luận về tiếp nhận văn học, thuyết tương tạo, thể loại 

của lời nói và thể loại của tác phẩm văn học. Về cơ sở thực tiễn, luận án khảo sát cơ sở 

thực tiễn về chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn 10 của Chương trình Ngữ văn 

2018; luận án trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng dạy học Ngữ văn qua hoạt 

động trải nghiệm ở trường trung học phổ thông; đánh giá thực trạng dạy học Ngữ văn 

qua hoạt động trải nghiệm.  
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CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM  

Chương 3 trình bày bốn vấn đề liên quan đến việc phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm: 

Mục tiêu dạy học Ngữ văn qua hoạt hoạt động trải nghiệm để phát triển PC, năng 

lực học sinh trung học phổ thông; các nguyên tắc dạy học Ngữ văn qua hoạt động 

trải nghiệm: Đảm bảo mục tiêu dạy học Ngữ văn; Đảm bảo tính khoa học sư phạm; 

Đảm bảo tính thực tiễn, đa dạng và linh hoạt; Đảm bảo bám sát đặc trưng của môn 

Ngữ văn; xây dựng và cụ thể hóa mô hình hoạt động trải nghiệm để phát triển phẩm 

chất và năng lực của học sinh; xây dựng Bảng danh mục thể loại, văn bản ứng dụng 

các MH HĐTN với các hình thức/ dạng thức trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn. Từ 

đó, tác giả luận án tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi của đề 

tài; đồng thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc khi vận dụng kết quả nghiên 

cứu vào thực tiễn để tìm ra những giải pháp khả dụng được đề xuất.  

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Chương 4 mô tả tiến trình thực nghiệm sư phạm: Mục tiêu, phạm vi đối tượng, 

thời gian, tiến trình thực nghiệm: chọn mẫu thực nghiệm; quy trình thực nghiệm; bộ 

công cụ thực nghiệm: thiết kế kế hoạch bài dạy; đánh giá kết quả thực nghiệm: định 

tính và đánh giá định tính. Trên cơ sở đó, tác giả luận án đi đến kết luận về kế quả thực 

nghiệm và đề xuất những giải phảm nhằm đảm bảo tính khả thi của đề tài luận án. Ở 

vòng 1, chúng tôi quan sát hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS, phỏng vấn 

GV, phỏng vấn học sinh. Trên cơ sở đó, chúng tôi điều chỉnh thiết kế bài dạy cho phù 

hợp hơn để tiến hành thực nghiệm ở vòng 2. Ở vòng 2, tác giả luận án quan sát tiết 

dạy, ghi nhận phản hồi của giáo viên và học sinh sau tiết dạy, phân tích hoạt động thực 

hiện nhiệm vụ học tập của học sinh qua các phiếu học tập. Từ đó, chúng tôi tiến hành 

tổng hợp thông tin, đối chiếu với giả thuyết khoa học để đưa ra kết luận và giải pháp 

trong việc dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm để phát triển phẩm chất và 

năng lực học sinh trung học phổ thông một cách hiệu quả.  
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Chương 1 của luận án đi sâu vào một số bình diện: nghiên cứu về khái niệm 

phẩm chất (PC) học sinh (HS), năng lực (NL) HS và hoạt động trải nghiệm (HĐTN) 

trong môn Ngữ văn; nghiên cứu về dạy học phát triển PC và NL; nghiên cứu về dạy 

học phát triển PC, NL HS qua HĐTN trong môn Ngữ văn.  

1.1 NGHIÊN CỨU VỀ PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH VÀ 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN 

 1.1.1 Nghiên cứu về phẩm chất học sinh 

1.1.1.1 Nghiên cứu về khái niệm phẩm chất học sinh 

PC là tính chất bên trong con người. PC được xem là sự tổng hòa của hai yếu tố 

tính chất và đặc điểm của con người, cùng với năng lực (NL), PC góp phần hình thành 

tính cách, nhân cách của con người.  

Trong tiếng Anh, thuật ngữ PC có thể là quality, personality traits, virtue, 

attribute, … Liên quan đến khái niệm PC, có nhiều tác giả trong và ngoài nước tiến 

hành nghiên cứu. Cụ thế hóa nội hàm của khái niệm này, Online Cambridge 

Dictionary định nghĩa PC là đạo đức (tốt – xấu) của con người. Theo đó, Humphrey 

[142, tr.xvi] và Merico [164, tr.2] xem PC như là đặc điểm cần thiết để xây dựng tính 

cách tốt trong mỗi con người. Đó là một nỗ lực có chủ ý để phát triển tính cách cao 

quý và trau dồi những đức tính cốt lõi xứng đáng cho cá nhân và xã hội. Mohammad 

tin rằng: PC liên quan đến đời sống tâm hồn con người [168, tr.4]. Vì thế, phát triển 

PC nhằm mục đích thúc đẩy học sinh (HS) phát triển đạo đức và hình thành tính cách 

[137, tr.3].  

Ở Việt Nam, PC được hiểu là “mức độ tương đối giữa cái tốt hoặc cái tuyệt vời 

về lĩnh vực nào đó” [13, tr.686], là “cái làm nên giá trị của người hay vật” [98, 

tr.770], là “bản chất tốt đẹp ở con người” [113, tr.360]. PC, theo định nghĩa này, là 

những thuộc tính, đặc điểm của đối tượng mà căn cứ vào đó người ta có thể đánh giá, 

xác định giá trị/nhân cách của đối tượng đó. Do vậy, Chương trình (CT) giáo dục phổ 

thông (GDPT) 2018 xác định PC có nghĩa là đạo đức [94, tr.11-12], là “những tính tốt 

thể hiện ở thái độ, hành vi ứng xử của con người; cùng với NL tạo nên nhân cách con 

người” [14, tr.37]. 

Trên cơ sở đối sánh với các nghiên cứu trong và ngoài nước về khái niệm PC, 

tác giả luận án quan niệm PC HS là những thuộc tính tâm lí bên trong tâm hồn của HS, 
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là thái độ; tư tưởng, tình cảm; hành vi; cách ứng xử của HS được thể hiện qua NL thực 

hiện một hoặc nhiều hoạt động học tập trong một bối cảnh cụ thể.  

 1.1.1.2 Nghiên cứu về phân loại phẩm chất học sinh 

Nguyễn Ngọc Bích đã đưa ra hệ thống PC bao gồm: PC về mặt đạo đức và PC 

về mặt NL [7, tr.244]. PC về mặt đạo đức bao gồm thế giới quan; lí tưởng bao gồm 

quan điểm chính trị, lập trường, vai trò xã hội của cá nhân; thái độ và hành vi ứng xử 

xã hội của cá nhân; thái độ và hành vi đối với người khác, đối với gia đình, đối với xã 

hội: đoàn thể, nhân dân, Tổ quốc; thái độ đối với lao động; tình cảm và ý chí: Mặt tình 

cảm: (Tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mĩ); Mặt ý chí (Tính tự chủ, 

tính cân bằng, tính mục đích, tính dũng cảm, tính hòa nhập). Trong khi đó, PC về mặt 

NL bao gồm: NL trí tuệ – năng khiếu; NL chuyên môn, tài năng; NL thể chất – tâm lí.   

Tâm lí học phân biệt PC tâm lí và PC trí tuệ. PC tâm lí gắn liền với “những đặc 

điểm thuộc tính tâm lí, nói lên mặt đức (theo nghĩa rộng) của một nhân cách” còn PC 

trí tuệ là “những đặc điểm đảm bảo cho hoạt động nhận thức của một người đạt kết 

quả tốt, bao gồm những PC của tri giác (óc quan sát), của trí nhớ (nhớ nhanh, chính 

xác…), của tưởng tượng, tư duy, ngôn ngữ và chú ý. Trí thông minh là hiệu quả tổng 

hợp của PC trí tuệ” [38, tr. 427]. 

 CT Ngữ văn 2018 xác định năm PC chủ yếu; yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, 

trung thực, trách nhiệm [95, tr.12]. CT cũng đã cụ thể hóa từng PC mà HS THPT cần 

đạt được sau khi hoàn thành CT: Yêu nước; nhân ái (yêu quý mọi người; tôn trọng sự 

khác biệt giữa mọi người); chăm chỉ (ham học; chăm làm); trung thực; trách nhiệm (có 

trách nhiệm với bản thân; gia đình; nhà trường và xã hội; môi trường sống) [14, tr.37-

50]. Theo đó, “những nỗ lực của nhà trường có vai trò quan trọng trong việc đạt được 

các giá trị quan trọng, cốt lõi, đạo đức trong giáo dục PC” [95, tr. 48-49] cho HS.  

1.1.2.3 Nghiên cứu về con đường hình thành phẩm chất học sinh 

Các yếu tố chính cấu thành PC là ý thức, tình cảm, thuộc tính tâm lí, xu hướng, 

tính cách, khí chất. Có 4 nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển PC 

của HS. Đó là yếu tố bẩm sinh – di truyền, yếu tố hoàn cảnh sống (gia đình, nhà 

trường và xã hội), yếu tố giáo dục, yếu tố hoạt động cá nhân.  

Trong bối cảnh nhà trường, theo Đỗ Ngọc Thống, Bùi Minh Đức và Nguyễn 

Thành Thi (2019), PC của người học được hình thành và phát triển qua hai con đường: 

Thứ nhất, thông qua nội dung kiến thức của một số môn học. Thứ hai, thông qua 
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phương pháp giáo dục [94, tr.13]. Vì thế, để phát triển PC cho HS, GV cần tổ chức 

chuỗi hoạt động học tập (HĐHT) nói chung và HĐTN nói riêng để HS được trải 

nghiệm, bộc lộ hành vi của mình, từng bước tự điều chỉnh mình, qua đó hình thành và 

phát triển những PC nhất định. 

Gắn với bối cảnh gia đình và xã hội, Chu Cẩm Thơ và Trần Thị Hương Giang 

cho rằng: PC “được hình thành và phát triển thông qua chung sống với người khác, 

hướng tới các chuẩn mực xã hội và ẩn dụ văn hóa” [95, tr.48]. Nếu NL (tài) được 

đánh giá bằng hiệu quả của hành động thì PC (đức) được đánh giá bằng hành vi của 

con người [94, tr.12]. Sự kết hợp giữa ba môi trường gia đình, nhà trường, xã hội và 

hoạt động cá nhân sẽ góp phần phát triển, hoàn thiện nhân cách cho HS. Điều này “sẽ 

giúp HS được nuôi dưỡng dưới tình yêu và sự chăm sóc của nhà trường để phát triển 

lành mạnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, HS sẽ quan tâm và tôn trọng người khác, 

khi lớn lên các em sẽ trở thành trụ cột của xã hội chúng ta trong tương lai” [95, tr.51].  

Môn Ngữ văn có ưu thế trong việc hình thành và phát triển PC cho HS. Ví dụ, 

khi tổ chức cho HS tìm hiểu về thiên nhiên trong văn học trung đại, giáo viên (GV) 

“một mặt nhấn mạnh đặc điểm tao nhã, ước lệ với những ‘phong hoa tuyết nguyệt’, 

‘sơn thủy hữu tình’, mặt khác cần tạo được tâm thế, niềm vui cho HS như đứng trước 

một danh thắng, một cảnh đẹp trong những cuộc tham quan, những cuộc dạo chơi 

ngoài trời” [88, tr.787-788], qua đó, giáo dục giá trị sống, khơi dậy niềm tự hào về 

cảnh trí non sông và tình yêu quê hương đất nước cho HS. Hay, khi dạy bài thơ “Đi thi 

tự vịnh” của Nguyễn Công Trứ, GV có thể tổ chức cho HS chia sẻ những chiêm 

nghiệm về tác động của bài thơ đối với đời sống tâm hồn của các em, qua đó, khơi dậy 

ở HS quan niệm về lẽ sống “có hoài bão và quyết tâm thực hiện lí tưởng, sống phải có 

trách nhiệm trước danh dự bản thân và trách nhiệm trước giang sơn đất nước, sự 

nghiệp cá nhân phải gắn liền với sự nghiệp chung của dân tộc” [87, tr.107].  

1.1.2 Nghiên cứu về năng lực học sinh 

1.1.2.1 Nghiên cứu về khái niệm năng lực học sinh 

NL là một khái niệm thuộc phạm trù tâm lí học, bắt nguồn từ tiếng Latinh – 

competentia, có nghĩa là gặp gỡ. Trong tiếng Anh, NL có thể được dùng với những 

thuật ngữ như: competence, competency, ability, capability, … Theo Richey, Fields và 

Foxon, competence là có đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ [180, tr.31] trong khi 
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competency nhấn mạnh đến việc vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ, hành vi để thực 

hiện thành công một loại công việc cụ thể [169, tr.172].  

Liên quan đến khái niệm NL đã có nhiều tác giả trong và ngoài nước tiến hành 

nghiên cứu. Jones và Voorhees định nghĩa NL như một sự kết hợp của các kỹ năng, 

khả năng và kiến thức cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trong một bối cảnh 

nhất định [203, tr.9]. Tremblay, nhà tâm lý học người Pháp quan niệm rằng: NL là khả 

năng hành động, đạt được thành công và chứng minh sự tiến bộ nhờ vào khả năng huy 

động và sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực tích hợp của cá nhân khi giải quyết các vấn 

đề của cuộc sống [188, tr.12]. Còn với Pérez Cañado, NL không chỉ liên quan đến kiến 

thức, mà còn cả kỹ năng, thái độ, giá trị, và đòi hỏi khả năng thực hiện thành công 

trong môi trường cá nhân, nghề nghiệp hay xã hội [177, tr.4].  

Ở Việt Nam, vấn đề NL cũng đã sớm được đề cập. Theo Từ điển Bách khoa 

Việt Nam, “NL là đặc điểm của cá nhân thể hiện ở mức độ thông thạo – tức là có thể 

thực hiện một cách thành thục và chắc chắn một số dạng hoạt động nào đó” [112, 

tr.41]. Cùng quan điểm này, Hoàng Hòa Bình cho rằng “NL là thuộc tính cá nhân 

được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho 

phép con người thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong 

muốn trong những điều kiện cụ thể” [14, tr.25]. Lê Đình Trung và Phan Thị Thanh 

Hội có cái nhìn bao quát hơn khi quan niệm: “NL là khả năng con người thực hiện 

nhiệm vụ được giao một cách có trách nhiệm và hiệu quả bằng hành động để giải 

quyết các vấn đề trong nhiều bối cảnh khác nhau, thuộc lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội, 

cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kĩ năng, kĩ xảo và kinh nghiệm để tạo ra sản phẩm có giá 

trị, phục vụ cho chính cuộc sống của họ và cộng đồng” [104, tr. 7]. 

CT GDPT 2018 xem NL là “thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển 

nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng 

hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý 

chí, ... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn 

trong những điều kiện cụ thể” [14, tr.7]. Khi bàn về khái niệm NL, có nhà nghiên cứu 

lưu ý cần phân biệt giữa kĩ năng và NL: “Kĩ năng hình thành trên cơ sở kiến thức và 

phương pháp đã có, do tập luyện bài bản mà tạo được những thao tác thuần thục 

trong công việc, hiệu quả với môi trường ổn định. NL hình thành trên cơ sở tiếp thu 

kiến thức và phương pháp đã có để sáng tạo những tri thức và phương pháp mới, thích 
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ứng với môi trường thay đổi, năng động. Kĩ năng chỉ là một biểu hiện của NL” [89, 

tr.71]. 

Trên cơ sở tiếp nhận những quan niệm về NL, chúng tôi quan niệm NL HS là 

khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng, thái độ của HS một cách linh hoạt, 

sáng tạo vào việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ học tập trong một bối cảnh cụ thể. Như 

vậy, NL HS được đánh giá qua phương thức và kết quả hoạt động của cá nhân HS đó 

khi giải quyết các vấn đề phức hợp của cuộc sống.  

1.1.2.2 Nghiên cứu về cách phân loại năng lực học sinh 

Judith Glaesser đã phân loại NL theo hai tiêu chí cụ thể: Phân loại NL theo cấu 

trúc và phân loại NL theo mức độ [145, tr.74]. Theo đó, căn cứ vào cấu trúc, NL hành 

động được chia thành 4 nhóm: NL chuyên môn (Professional competency), NL 

phương pháp (Methodical competency), NL xã hội (Social competency), NL cá thể 

(Individual competency). Những NL này không tách rời nhau mà có mối quan hệ 

tương hỗ với nhau.  

Căn cứ vào mức độ, NL hành động được chia thành hai loại chính: NL chung 

(Generic competency) và NL đặc thù (Subject-specific competecy). Theo đó, NL chung 

gồm: NL công cụ (Instrumental competency); NL hợp tác (Interpersonal competency); 

NL hệ thống (Systemic competency). NL đặc thù được chia thành: Kiến thức chuyên 

ngành (Disciplinary knowledge); NL chuyên môn (Academic competency); NL nghề 

nghiệp (Professional competency) [177, tr.6].  

Trần Trung Dũng (2016) đã chỉ ra mối tương quan các thành phần NL và các 

trụ cột giáo dục của UNESCO thông qua sơ đồ sau đây [21, tr.23]: 

 

Sơ đồ 1.1 Các NL trong mối tương quan với 4 trụ cột giáo dục của UNESCO 

(Nguồn: Trần Trung Dũng, 2016, tr.23) 

Phân loại NL là một vấn đề rất phức tạp, phụ thuộc vào quan điểm, tiêu chí 

phân loại. Việc phân biệt NL chung và NL đặc thù là cần thiết nhưng giữa hai loại NL 

này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau và do vậy ranh giới 

http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/T%E1%BB%87p_tin:Mo-hinh-bon-thanh-phan-nang-luc-vs-bon-tru-cot-giao-duc-UNESCO.png
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giữa chúng thường không thật minh định. Ví dụ, NL thẩm mĩ là NL chung, nhưng môn 

học nào cũng có yêu cầu thẩm mĩ như một NL đặc thù và biểu hiện cụ thể của NL 

thẩm mĩ trong môn Ngữ văn là NLVH.  

CT Ngữ văn 2018 xác định hai nhóm NL: NL chung (Generic competency) và 

NL đặc thù (Subject-specific competency). NL chung là NL cơ bản, thiết yếu để con 

người có thể sống và làm việc bình thường trong xã hội, gồm: NL tự chủ và tự học, 

NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo. Còn NL đặc thù gồm: 

NLNN, NL thẩm mĩ, NL tính toán, NL khoa học, NL công nghệ, NL tin học, NL thể 

chất [15, tr.43-53]. Đặc biệt môn Ngữ văn đi sâu vào NLNN và NLVH – một biểu 

hiện cụ thể của NL thẩm mĩ, đồng thời hướng đến phát hiện, bồi dưỡng NL đặc biệt 

(năng khiếu) của HS [94, tr.14]. 

1.1.2.3 Nghiên cứu về con đường hình thành năng lực học sinh 

Con đường hình thành NL có liên quan đến cấu trúc của NL. Theo các nhà giáo 

dục đầu thế kỉ XXI, NL được hợp thành từ sự tương tác của 4 thành tố: kiến thức, kĩ 

năng, khả năng và các nguồn lực tâm lý để đáp ứng các yêu cầu phức hợp trong một 

hoàn cảnh cụ thể [209, tr.4], [172, tr.7] nhằm “thực hiện nhiệm vụ học tập, giải quyết 

hiệu quả những vấn đề đặt ra cho chính các em trong cuộc sống” [96, tr.8]. Theo 

Weinert, NL gồm khả năng, kĩ năng và thái độ sẵn sàng tham gia hoạt động của cá 

nhân, có sự phê phán để đi đến giải pháp [191, tr.25] Trong khi đó, Nguyễn Văn 

Cường và Bernd Meier cho rằng: NL là sự hội tụ của tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, kinh 

nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm đạo đức [201, tr. 43]. 

NL chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt 

động giáo dục. Còn NL đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số 

môn học và hoạt động cụ thể [93, tr. 20], [94, tr.14] “trong những điều kiện thực tế, 

hoàn cảnh thay đổi” [96, tr.8] và kĩ năng đóng vai trò đặc biệt quan trọng [177, tr.4].  

Cho rằng NL gồm ba thành tố thuộc tính cá nhân, quá trình học tập, rèn luyện 

nhưng Hoàng Hòa Bình nhấn mạnh: “Nếu chúng ta chỉ tập trung vào mục tiêu cung 

cấp kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thành thái độ và tổ chức đánh giá những mặt đó 

thì mới chỉ dừng lại ở đầu vào” [8, tr.27] – Cấu trúc bề mặt. CT Ngữ văn 2018 hướng 

đến kiểm soát đầu ra – Cấu trúc bề sâu.  
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Sơ đồ 1.2 Cấu trúc của NL 

(Nguồn: Hoàng Hòa Bình, 2015,13, tr.27) 

Theo đó, NL hiểu được hình thành từ con đường kiến thức, NL làm được hình 

thành từ con đường kĩ năng và NL ứng xử được hội tụ từ thái độ của người học khi 

tham gia vào giải quyết nhiệm vụ học tập cụ thể trong một bối cảnh “động”. Như vậy, 

quá trình HS kiến tạo tri thức, kĩ năng qua chuỗi hoạt động học tập sẽ góp phần hình 

thành và phát triển ở các em những NL nhất định. Nói cách khác, tinh thần sẵn sàng 

tiếp nhận, thực hiện thành công một nhiệm vụ học tập cụ thể trong những điều kiện 

thay đổi chính là con đường để hình thành NL của HS. 

Phát triển NL cho HS vì thế không những là phát triển tri thức, kĩ năng, thái độ 

và các điều kiện tâm lí mà còn hướng đến phát triển khả năng thực hành, thông qua 

các hoạt động thực tiễn phong phú ở đó HS hoàn thành các nhiệm vụ học tập và giải 

quyết các tình huống phức hợp, đa dạng mà cuộc sống đặt ra. Nghĩa là, NL của HS 

phải được đo thông qua chuỗi hoạt động học tập cụ thể. Nếu trong dạy học truyền 

thống, kiến thức, kĩ năng, thái độ là mục đích thì theo CT Ngữ văn 2018, chúng chỉ là 

phương tiện; còn NL mới là đích đến [24, tr.24].  

1.1.3 Nghiên cứu về hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn 

1.1.3.1 Nghiên cứu về khái niệm hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn 

Bên cạnh các môn học và lĩnh vực học tập khác, HĐTN là một hợp phần quan 

trọng trong CT GDPT 2018. Theo đó, HĐTN bao gồm hai thành tố: Hoạt động và trải 

nghiệm. Hoạt động là diễn trình con người tác động vào môi trường tự nhiên, môi 

trường xã hội, người khác và chính bản thân mình. Nội hàm hoạt động bao gồm chủ 

thể hoạt động và đối tượng hoạt động. Luận án hướng đến trải nghiệm như một hoạt 
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động của con người. Trải nghiệm, theo định nghĩa của Hoàng Phê trong Từ điển Tiếng 

Việt, là thực tế mà con người đã trải qua và chiêm nghiệm [75]. 

Trong tiếng Anh, HĐTN có thể được dùng với những thuật ngữ như: 

experiential activity, experiential learning, experience education, experience-based 

learning, experience-based education, ... Nội hàm của những thuật ngữ này đều hướng 

đến mục tiêu khuyến khích người học tham gia trải nghiệm thực tế để tăng cường hiểu 

biết, phát triển kĩ năng, định hình giá trị sống và đóng góp tích cực cho cộng đồng và 

xã hội [126], [216].   

Liên quan đến khái niệm HĐTN đã có nhiều tác giả trong và ngoài nước tiến 

hành nghiên cứu. Kolb cho rằng: học tập là quá trình trong đó kiến thức được tạo ra 

thông qua việc chuyển hóa kinh nghiệm. Kết quả của kiến thức là sự kết hợp giữa nắm 

bắt kinh nghiệm và chuyển đổi nó [148, tr.38]. Theo đó, Lewis và Williams định nghĩa 

HĐTN là học thông qua trải nghiệm, học bằng cách làm. HĐTN trước tiên đưa người 

học vào một trải nghiệm và sau đó khuyến khích sự phản hồi về trải nghiệm đó để phát 

triển các kĩ năng, thái độ hoặc cách tư duy mới [153, tr.5]. Với Gasper và John, HĐTN 

là một triết lí tổng thể với các dạng thức trải nghiệm được lựa chọn cẩn thận, được 

thiết kế để yêu cầu người học chủ động, đưa ra quyết định và có trách nhiệm với kết 

quả của quyết định đó  [132, tr.64].  

Xuất phát từ bản chất của HĐTN từ các công trình nghiên cứu quốc tế, Nguyễn 

Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương và Trần Minh Hường quan niệm HĐTN trong môn 

Ngữ văn “là cách học mà người học tham gia trải nghiệm thực tế có mục đích và suy 

ngẫm, chiêm nghiệm về những gì đã trải nghiệm để từ đó tăng kiến thức, phát triển 

các kĩ năng; là tiến trình mà người học xây dựng kiến thức và ý nghĩa của kiến thức từ 

trải nghiệm thực tiễn” [71, tr.12-13]. Quan niệm này được nhóm nghiên cứu của Trần 

Hoài Phương và các cộng sự cụ thể hóa, rằng: “HĐTN trong môn Ngữ văn là trải 

nghiệm được thực hiện tích hợp ngay trong các chủ đề dạy học bộ môn này ở trường 

phổ thông, phù hợp với đặc thù môn học, yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể 

tại một thời điểm xác định” [78, tr.25].  

Trên cơ sở tiếp nhận những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về 

HĐTN và HĐTN trong môn Ngữ văn, chúng tôi quan niệm rằng, HĐTN trong/ở môn 

Ngữ văn là một hoạt động tổ chức dạy học, trong đó, GV tổ chức cho HS tham gia các 

HĐTN với các loại hình, phương thức, hình thức và dạng thức trải nghiệm phù hợp 
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với đặc trưng của môn học, qua đó khám phá và hoàn thành các mục tiêu chủ đề/bài 

học đặt ra.  

Như vậy, HĐTN trong môn Ngữ văn là cách thức tổ chức HĐDH để HS có cơ 

hội vận dụng những tri thức ngữ văn để giải quyết thành công những vấn đề cuộc sống 

đặt ra. Qua tình huống mới, trải nghiệm mới, HS chuyển hóa kinh nghiệm thành tri 

thức mới; từ đó phát triển PC, NL cho bản thân. Ở phương diện này, HĐTN trong môn 

Ngữ văn chính là con đường/ phương cách để tổ chức dạy học Ngữ văn theo hướng 

khuyến khích HS trải nghiệm, khám phá, chiêm nghiệm, “đưa cuộc sống vào bài học, 

mang bài học vào cuộc sống” nhằm phát triển ở HS những PC, NL được quy định 

trong CT Ngữ văn 2018.  

1.1.3.2 Bản chất, đặc điểm của hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn 

HĐTN được nhìn nhận dưới 4 góc độ khác nhau: một hình thức tổ chức 

HĐDH; một nội dung giáo dục; một hoạt động; một môn học xuyên suốt trong CT 

[47, tr.101-102]. Trong luận án này, chúng tôi hướng đến hoạt động trải nghiệm trong 

quá trình dạy học Ngữ văn như một hoạt động tập đa dạng về hình thức tổ chức.  

Như vậy, HĐTN trước hết là một hoạt động và trong hoạt động đó, người học 

tự mình quan sát, phân tích,… khái quát hóa vấn đề  – trải nghiệm. Theo đó, HĐTN 

trong dạy học Ngữ văn có bản chất, đặc điểm như một hoạt động, một hình thức dạy 

học theo hướng trải nghiệm – HĐTN trong quá trình dạy học Ngữ văn. Trần Hoài 

Phương cho rằng môi trường diễn ra HĐTN trong dạy học Ngữ văn có tính chất mở và 

linh hoạt trong thời gian thực hiện [78, tr.25] để HS tích cực, “chủ động tham gia vào 

quá trình tìm kiếm con đường, lựa chọn những phương pháp, biện pháp để đạt đến kết 

quả cao nhất nhằm thỏa mãn mục tiêu đặt ra” [79, tr.32]. Nghĩa là, HĐTN trong dạy 

học Ngữ văn không chỉ quan tâm đến kết quả của việc học mà quan trọng hơn là kết 

quả đó được tương tạo như thế nào trong quá trình học tập. 

Văn học có mối quan hệ hữu cơ đời sống vì thế HĐTN trong dạy học Ngữ văn 

là phương cách tổ chức HĐHT để HS vận dụng tri thức Ngữ văn vào việc giải quyết 

các vần đề thực tiễn đời sống. Là quá trình dạy và học bằng/qua/trong cách làm, 

HĐTN trong môn Ngữ văn còn được xem như sợi dây kết nối giữa môn Ngữ văn với 

cuộc sống mà ở đó HS được tham gia vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn ngay từ 

khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì thế, HĐTN trong dạy học Ngữ văn gắn với quá 

trình dạy học theo từng chủ đề/ bài học hay chuyên đề học tập cụ thể [78, tr.18] để dạy 
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các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; qua đó hình thành và phát triển ở HS những PC, NL 

được quy định trong CT Ngữ văn 2018. Với HĐTN trong dạy học Ngữ văn, nguồn gốc 

những kiến thức mà HS kiến tạo được xuất phát từ thực hành chứ không phải là một lý 

thuyết. Qua đó, HS “có thể tham gia vào quá trình giao tiếp văn học, giao tiếp đời 

sống một cách có hiệu quả” [79, tr.32]. 

HĐTN trong dạy học Ngữ văn có tính chất vừa hướng nội (trải nghiệm nội tâm) 

vừa hướng ngoại (trải nghiệm vận động). “Khả năng tư duy sáng tạo thể hiện bằng 

con đường liên tưởng, tưởng tượng nghệ thuật được xem như hoạt động hướng nội, 

hoạt động bên trong của chủ thể HS” [34, tr.17]. Với trường hợp này, “không nhất 

thiết phải là hoạt động quy mô lớn, ở ngoài trời, ... mới được gọi là trải nghiệm” [47, 

tr.100]. Tuy nhiên, nếu điều kiện cho phép, GV nên tổ chức cho HS tham gia trải 

nghiệm bên ngoài lớp học bởi môi trường học tập diễn ra bên ngoài lớp học khơi gợi 

hứng thú học tập cho HS [146, tr.220].  

Đồng tình với quan niệm trên, Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương và 

Trần Minh Hường cho rằng: bản chất của HĐTN trong dạy học Ngữ văn là sự tác 

động qua lại giữa người học (chủ thể) và môi trường học tập (khách thể) bằng quá 

trình thử nghiệm, quan sát, suy ngẫm và khái quát hóa những gì đã học. Quá trình này 

được dựa trên những nền tảng kinh nghiệm, kiến thức nền có sẵn và thông qua quá 

trình điều chỉnh, biến đổi những kinh nghiệm, kiến thưc nền đã có [71, tr.13-14] để 

qua HĐTN trong dạy học Ngữ văn, HS sẽ sống tốt hơn, hoàn thiện và phát triển nhân 

cách (bao gồm PC và NL). Nói cách khác, HĐTN trong dạy học ngữ là chuỗi những 

tương tác giữa người học với đối tượng. 

Với HĐTN trong môn Ngữ văn, GV hướng dẫn HS tham gia vào HĐTN được 

tổ chức trong sự gắn kết với thực tế, qua thực tế và bằng thực tế (cả thực tế sống động 

bên ngoài cuộc sống và thực tế “ảo”) nhằm kiến tạo tri thức, hình thành kĩ năng và 

phát triển PC, NL cho HS. HĐTN trong môn Ngữ văn đi từ nếm trải đến chiêm 

nghiệm, đúc kết kinh nghiệm và tiếp tục chuyển hóa kinh nghiệm đó thành tri thức 

mới, kinh nghiệm mới. HĐTN trong môn Ngữ văn hướng đến mối quan hệ giữa tri 

thức ngữ văn và kinh nghiệm như một vòng xoáy trôn ốc lặp lại, nâng cao. Qua HĐTN 

trong dạy học Ngữ văn, “mỗi HS sẽ có những cảm nhận riêng, mới mẻ và bổ ích, có 

những cách nhìn nhận về cuộc sống, về con người khác nhau” [79, tr.32] để làm 
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phong phú hơn vốn sống, hình thành nên động cơ học tập, niềm tin và giá trị sống của 

bản thân. 

1.1.3.3 Mối quan hệ giữa mô hình hoạt động trải nghiệm như một hoạt động 

giáo dục trong Chương trình giáo dục với mô hình hoạt động trải nghiệm trong quá 

trình dạy học Ngữ văn 

MH HĐTN 4 giai đoạn của Kolb được xem là trung tâm của lí thuyết học tập 

trải nghiệm. MH này gắn với quá trình học tập từ trải nghiệm gồm sáu bước. Học tập 

là một quá trình kiến tạo tri thức thông qua sự tương tác của cá nhân với môi trường. 

Quá trình tương tạo tri thức tốt nhất nên được nhìn nhận như một quá trình liên tục 

trên nền tảng kinh nghiệm thay vì kết quả. Vì thế nó đòi hỏi sự giải quyết xung đột 

giữa các phương thức đối lập biện chứng trong sự tương thích toàn diện với thế giới 

[148, tr.21].  

 

Sơ đồ 1.3 MH trải nghiệm của Kolb 

(Nguồn: Kolb, 1984, tr.21) 

Kế thừa MH học tập trải nghiệm của Kolb và thực tiễn dạy học Ngữ văn ở Việt 

Nam, Tạ Hồng Huệ; Trần Hoài Phương và các cộng sự đã thiết kế MH HĐTN trong 

dạy học Ngữ văn. Đối sánh MH HĐTN trong CTGD với MH HĐTN trong dạy học 

Ngữ văn có thể thấy được mối quan hệ giữa chúng qua những khía cạnh sau: 

(1) Cả MH HĐTN trong CTGD và MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn đều gắn 

liền với quá trình tổ chức HĐHT để HS tự mình trải nghiệm và thực hiện nhiệm vụ 

học tập của mình. Trong HĐTN của mình, HS “trực tiếp dấn thân vào một hoạt động, 

thao tác, hành vi trong một bối cảnh cụ thể” [79, tr.30] để quan sát, phản chiếu; từ đó 

trừu tượng hóa khái niệm. 
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Sơ đồ 1.4 MH HĐTN trong dạy đọc hiểu 

(Nguồn: Tạ Hồng Huệ, 2017, tr.24) 

 

Sơ đồ 1.5 MH HĐTN trong dạy ngữ văn 

(Nguồn: Trần Hoài Phương và các cộng sự, 2022, 

tr.30) 

(2) Cả hai MH HĐTN đều được xem là một chu trình liên tục. Bởi khi tri thức 

khoa học được hình thành thì HS lại tiếp tục định hướng vận dụng vào tình huống mới, 

trải nghiệm mới. Có thể xem HĐTN như một vòng xoáy trôn ốc lặp lại, nâng cao – trải 

nghiệm có một vòng đời không kết thúc. Nghĩa là, trải nghiệm làm nảy sinh những 

kinh nghiệm mới và kinh nghiệm mới trở thành nền tảng kinh nghiệm cần thiết cho 

một chu trình trải nghiệm tiếp theo.  

(3) Chủ thể của hai MH HĐTN đều là người học. Cả 4 giai đoạn trong MH 

HĐTN của Kolb đều được thực hiện bởi người học. Người học đi từ trải nghiệm cụ thể 

để quan sát, phản chiếu; làm cơ sở nền tảng cho việc trừu tượng hóa khái niệm và tiếp 

theo ngay sau đó là tiến trình thử nghiệm tích cực. Ở MH của Trần Hoài Phương và 

các cộng sự, 3/5 bước trong MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn đều được thực hiện 

bởi HS. HS thực hiện nhiệm vụ, khái quát hóa nội dung trải nghiệm; hình thành tri 

thức khoa học; định hướng vận dụng vào tình huống mới.  

(4) MH HĐTN trong CTGD là cơ sở ban đầu, là nền tảng trọng yếu để GV kết 

hợp với nguyên tắc và mục tiêu của dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển PC và NL 

HS mà thiết kế MH HĐTN trong dạy học theo chủ đề/ bài học hay chuyên đề học tập. 

Đồng thời, MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn dù được triển khai như thế nào vẫn phải 

đảm bảo đặc trưng của MH HĐTN trong CTGD. Hay nói khác hơn, MH HĐTN trong 

dạy học Ngữ văn là sự cụ thể hóa, tiếp nối và phát triển từ MH HĐTN trong CTGD 

nói chung mà MH của Kolb là trường hợp tiêu biểu.  

(5) Ở cả hai MH HĐTN, quá trình học cần được chú trọng hơn kết quả, phải 

toàn diện và tương thích với cuộc sống thực tiễn [148; tr.39-49]. Việc tham gia vào 
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HĐTN giúp HS mang tri thức vào đời sống, hiểu hơn về đời sống, giá trị truyền thống, 

ý thức trách nhiệm, đấu tranh để hoàn thiện mình, khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp, 

định hướng nghề nghiệp cũng được mở ra [57, tr.25].   

1.1.3.4 Mối quan hệ giữa mô hình hoạt động ngoại khoá môn Ngữ văn của 

Chương trình giáo dục 2006 với mô hình hoạt động trải nghiệm môn Ngữ văn của 

Chương trình giáo dục 2018 

Hoạt động ngoại khóa (HĐNK) – một hình thức dạy học tích cực trong nhà 

trường [20, tr.107] hay còn gọi là hoạt động ngoài giờ lên lớp [121, tr.38] là sự gắn kết 

việc học tập trong nhà trường với hoạt động xã hội. Qua đó, HS có thêm cơ hội hòa 

nhập với cuộc sống, mở rộng hiểu biết về cuộc đời, sống văn minh, biết yêu thương và 

quan tâm đến người khác, biết tôn trọng và chọn được cách sống hài hòa với tập thể 

[108, tr.192]. Nói cách khác, HĐNK chính là “kênh” giúp HS vừa củng cố kiến thức 

đã học vừa tích cực, chủ động sáng tạo tri thức mới, góp phần xây dựng kỹ năng hợp 

tác và áp dụng kiến thức vào thực tế [98, tr.37]. HĐNK có tác động trực tiếp kết quả 

học tập của HS và hỗ trợ việc tiếp thu và phát triển kỹ năng mềm như kỹ năng giao 

tiếp cá nhân, kỹ năng quản lý dự án, thời gian và quản lý động cơ học tập [123, tr.38].  

Văn học trong nhà trường theo quan niệm của Tvardovski cũng chính là “văn 

học trong cuộc sống”, và quá trình dạy học văn “là quá trình văn học tác động đến 

tâm hồn HS một cách có kế hoạch, có hệ thống dưới sự quan sát và chỉ đạo nghiệp vụ 

của GV” [10, tr.144]. Trong tổ chức HĐNK văn học, Võ Thị Quỳnh xác định “hướng 

đi phải từ HS và đích đến cũng là vì HS, cho HS” [80, tr.11]. Theo đó, HĐNK văn học 

như một định hướng, một cách thức tổ chức HĐHT cho HS; đồng thời HĐNK cũng là 

“tác nhân kích thích niềm say mê, gợi trường liên tưởng để HS phát huy vai trò chủ 

thể tích cực, chủ động, sáng tạo của mình” [80, tr.11]. Đồng tình với quan niệm này, 

Bùi Thị Thương cho rằng: “NKVH là một bộ phận của hoạt động dạy học Văn. Hoạt 

động này sẽ giúp cho việc dạy và học có cơ sở thực tế, gắn liền với giờ học chính khóa 

nhằm mục đích làm cho vốn sống, vốn hiểu biết của cả thầy và trò đều được mở rộng” 

[98, tr. 41]. Đọc ngoại khóa văn học và HĐNK văn học  là 2 hình thức của ngoại khóa 

văn học.  

Như vậy, giữa HĐNK môn Ngữ văn của CTGD 2006 và HĐTN trong môn 

Ngữ văn của CTGD 2018 có mối quan hệ với nhau, có nhiều hình thức phong phú, 

có thể tổ chức ở nhiều thời điểm khác nhau, chủ đề đa dạng, phù hợp với đặc trưng 
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thẩm mĩ của môn học nên góp phần rèn luyện cho HS các NL tâm lí – xã hội cũng 

như sư linh hoạt, nhạy bén của tư duy... Cụ thể như sau:  

Tiêu chí HĐNK môn Ngữ văn  HĐTN trong/ở môn Ngữ văn 

Vị trí, 

vai trò 

- Có quan hệ chặt chẽ với HĐDH, gắn lí 

thuyết với thực tiễn. 

- Tiếp nối và gắn bó hữu cơ, thống nhất 

với HĐDH trong lớp nhằm hình thành 

tình cảm, niềm tin ở học sinh (HS). 

- Có quan hệ chặt chẽ với HĐDH, gắn lí 

thuyết với thực tiễn. 

- Tích hợp, lồng ghép với các HĐDH 

trong lớp và bên ngoài lớp học nhằm 

phát triển PC và NL ở HS.  

Mục tiêu - Đạt được kiến thức, kĩ năng, thái độ.  

- Củng cố, mở rộng, khắc sâu kiến thức, 

rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng thái độ.  

- Hình thành và phát triển PC và NL. 

- Trải nghiệm, kiến tạo tri thức, tiếp tục 

trải nghiệm, qua đó hình thành và phát 

triển PC, NL.  

Nội dung - Chủ đề “đóng”, được quy định theo 

tháng.  

- Chủ đề gắn với nội dung bài học trên 

lớp.  

- Chủ đề “mở”, được xây dựng từ chủ 

đề/ bài học trên cơ sở lựa chọn của GV.   

- Chủ đề chính là nội dung bài học trên 

lớp.  

Phương 

pháp, hình 

thức tổ 

chức 

- Được tổ chức bên ngoài lớp học. 

 

- Được tổ chức thành một HĐDH độc lập 

với TKBD  

- Được tổ chức cả trong và ngoài lớp 

học. 

- Được tổ chức thành một HĐDH thành 

phần trong TKBD  

Đánh giá - Đánh giá kết quả hoạt động.  

 

- Chủ thể đánh giá: Chủ yếu là GV. 

 

- Công cụ đánh giá: qua quan sát hoạt 

động; trò chuyện, qua sản phẩm. 

 

 

- Định kì; đánh giá sự phát triển về nhận 

thức, kĩ năng, thái độ.  

- Đánh giá quá trình và kết quả hoạt 

động. 

- Chủ thể đánh giá: HS tự đánh giá, đánh 

giá đồng đẳng, GV-HS.  

- Công cụ đánh giá: Câu hỏi, bài tập, đề 

kiểm tra, sản phẩm học tập, hồ sơ học 

tập, bảng kiểm quan sát HĐTN, thang 

đánh giá, phiếu tiêu chí rubics.  

- Thường xuyên; đánh giá sự phát triển 

về PC và NL. 

Kết quả 

đánh giá 

Căn cứ để đánh giá hạnh kiểm, giáo dục 

toàn diện của HS.  

Điều chỉnh hoạt động học của HS để 

phát triển PC và NL.  

Bảng 1.1 Bảng so sánh giữa HĐNK môn Ngữ văn của CTGD 2006  

và HĐTN trong môn Ngữ văn của CT GDPT 2018 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.6 Mối quan hệ giữa MH HĐNK môn Ngữ văn của CTGD 2006 

và MH HĐTN trong môn Ngữ văn của CT GDPT 2018 
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Quan sát sơ đồ 1.1, chúng tôi nhận thấy rằng MH HĐTN môn Ngữ văn của 

CTGD 2018 là sự phát triển từ MH HĐNK môn Ngữ văn theo CTGD 2018. Cả hai 

MH đều có quan hệ chặt chẽ với HĐDH, gắn lý thuyết với thực tiễn, có nhiều hình 

thức phong phú, có thể tổ chức ở nhiều thời điểm khác nhau, chủ đề đa dạng, phù hợp 

với đặc trưng thẩm mĩ của môn học nên góp phần rèn luyện cho HS các NL tâm lí – xã 

hội cũng như sư linh hoạt, nhạy bén của tư duy... Tuy nhiên, MH HĐTN môn Ngữ văn 

chú trọng vai trò chủ thể của HS, “tạo điều kiện cho HS trải nghiệm, sáng tạo thông 

qua các hoạt động tìm tòi, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm đã có vào đời sống; 

hình thành, phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định dựa trên những tri 

thức và ý tưởng mới thu được từ trải nghiệm” [2, tr.43]. Quan trọng là, MH HĐNK 

trong môn Ngữ văn hướng đến kết quả còn MH HĐTN ở môn Ngữ văn thiên về quá 

trình trải nghiệm. Kết quả trải nghiệm làm nảy sinh những kinh nghiệm mới. Và 

“kinh nghiệm mới này luôn được đặt ở chết độ chờ để sẵn sàng trở thành nền tảng 

kinh nghiệm cần thiết cho một chu trình trải nghiệm tiếp theo” [78, tr.12].  

1.1.3.5 Mối quan hệ giữa các phương pháp dạy học Ngữ văn với hoạt động trải 

nghiệm trong môn Ngữ văn như một hình thức tổ chức dạy học 

PPDH ngữ văn cách thức tiến hành tổ chức một hoặc một chuỗi HĐDH trong 

đó HS đóng vai trò chủ thể kiến tạo tri thức thông qua việc thực hiện nhiệm vụ học tập 

tại một thời điểm cụ thể. Phương pháp tích cực trong dạy học môn ngữ văn lấy học 

sinh làm trung tâm, GV đóng vai trò người hướng dẫn và gợi mở theo nhiều cách khác 

nhau nhằm tăng sự hứng thú, tính tích cực, chủ động của HS. HS sẽ trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ học tập thông qua hoạt động tìm tòi, nghiên cứu, trình bày và đưa ra các 

hướng giải quyết để đi đến kết luận cụ thể cho một vấn đề nào đó.  

Việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học theo hướng tập trung hướng 

dẫn các hoạt động học, tăng cường tối đa khả năng vận dụng kiến thức đã học của học 

sinh vào hoạt động thực hành là điều kiện tiên quyết của đổi mới dạy học môn Ngữ 

văn theo định hướng phát triển NL. Do vậy, công việc của GV là tổ chức hướng dẫn 

sắp xếp HĐDH một cách tài tình, khéo leo, công phu, đầy nghệ thuật để tự HS từng 

bước chiếm lĩnh tri thức và tự phát triển dần nhằm đảm bảo “giờ văn thực sự là một 

giờ hoạt động có định hướng mà vẫn phóng khoáng, tự do” [64, tr.105].   

HĐTN trong môn Ngữ văn là một hoạt động dạy học trong hệ thống phương 

pháp, hình thức tổ chức, góp phần cùng với các phương pháp khác để dạy học Ngữ 
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văn theo định hướng phát triển PC và NL đạt hiệu quả cao. Nói cách khác, qua HĐTN, 

HS phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo trong HĐHT của bản thân [79, 

tr.33]. Đứng ở góc độ này, Dương Giáng Thiên Hương cho rằng, HĐTN “là một trong 

số các hình thức tổ chức dạy học, giáo dục để tổ chức các hoạt động giáo dục, là một 

‘CÁCH’ để HS chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, hình thành NL, PC” [47, tr.101].  

Các HĐHT của HS trong chuỗi hoạt động dạy học chủ đề/ bài học theo cấu trúc 

Khởi động – Hình thành kiến thức mới – Luyện tập – Vận dụng là một tiến trình dạy 

học bao gồm nhiều hoạt động, trong đó có HĐTN. Như vậy, HĐTN trong dạy học 

Ngữ văn là một trong những cách tiếp cận để GV thiết kế và thực hiện HĐDH nhằm 

mục tiêu tích cực hóa hoạt động của người học. Ở đó, HĐTN là con đường, cách thức, 

phương tiện để HS tự trải nghiệm thực hiện nhiệm vụ học tập và tương tạo kiến thức, 

kĩ năng; qua đó phát triển những PC, NL được quy định trong CT Ngữ văn 2018.  

Theo MH HĐTN trong môn Ngữ văn của Trần Hoài Phương và các cộng sự 

HĐTN được xem như cách tổ chức hoạt động học tập: lựa chọn HĐTN, xây dựng kế 

hoạch; chuyển giao nhiệm vụ trải nghiệm; thực hiện nhiệm vụ trải nghiệm; báo cáo, 

thảo luận; kết luận, nhận định. Điểm giao thoa giữa PPDH ngữ văn và HĐTN trong 

dạy học Ngữ văn là đều hướng chủ thể thực hiện nhiệm vụ học tập vào HS, đều xem 

hoạt động chủ động, tự thực hiện nhiệm vụ học tập để kiến tạo tri thức, hình thành kĩ 

năng; phát triển PC, NL là chủ đạo. Tuy nhiên, HĐTN trong dạy học Ngữ văn “được 

tổ chức lồng ghép, tích hợp với HĐDH” [78, tr.18]. Về mặt hình thức, HĐTN trong 

dạy học Ngữ văn có thể được tách độc lập với TKBD. Nhưng, đó chỉ là cách thức trình 

bày. Về cơ bản, HĐTN trong dạy học Ngữ văn vẫn là một HĐDH thành phần, một hợp 

phần trong tiến trình dạy học thể hiện trong TKBD. Có thể hình dung mối quan hệ mối 

quan hệ giữa PPDH Ngữ văn và HĐTN trong môn Ngữ văn như một hình thức tổ chức 

dạy học bằng sơ đồ sau: 

 

Sơ đồ 1.7 Mối quan hệ giữa PPDH Ngữ văn và HĐTN trong môn Ngữ văn  

như một hình thức tổ chức dạy học 
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Sơ đồ 1.2 cho thấy rằng, PPDH dạy học Ngữ văn chính là cơ sở nền tảng, điều 

kiện cần thiết để tổ chức HĐTN. Nhằm tăng cường tích cực hóa HĐHT của HS, GV tổ 

chức nhiều hoạt động, trong đó có HĐTN để HS được tự mình trải nghiệm thực tế và 

thực hiện nhiệm vụ học tập. Đến lượt mình, HĐTN là sự cụ thế hóa một trong những 

dạng thức của HĐHT nhằm tăng tính hiệu quả của PPDH, góp phần đạt được mục tiêu 

của HĐDH, đáp ứng yêu cầu cần đạt của chủ đề/ bài học, đổi mới PPDH trong môn 

Ngữ văn ở trường phổ thông. Nhưng chung quy lại, công việc của GV là hướng dẫn, tổ 

cho HS thực hiện hoạt động trên lớp để khám phá tri thức, từ đó phát triển và hoàn 

thiện con người mình [59, tr.198]. Trong một vài trường hợp cụ thể, tên của dạng thức 

trải nghiệm trong môn Ngữ văn cũng chính là tên của PPDH Ngữ văn. Ví dụ như, có 

thể gọi là phương pháp diễn kịch, đóng vai hay HĐTN diễn kịch, đóng vai; HĐTN 

thuyết trình hay phương pháp thuyết trình... Nói thế để thấy rằng, có một mối quan hệ 

biện chứng giữa PPDH Ngữ văn và HĐTN trong môn Ngữ văn như một hình thức dạy 

học.  

1.2 NGHIÊN CỨU VỀ DẠY HỌC PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG 

LỰC HỌC SINH  

1.2.1 Nghiên cứu ở ngoài nước 

Trên cơ sở Đề án nghiên cứu quốc gia về giáo dục giá trị ngày 19/7/2002, Bộ 

Giáo dục, Khoa học và Đào tạo Úc đã ban hành Khung quốc gia về giáo dục giá trị 

trong nhà trường Úc với 09 giá trị như: Quan tâm và trắc ẩn; Làm thật tốt; Công 

bằng; Tự do; Trung thực và đáng tin cậy; Chính trực; Tôn trọng; Trách nhiệm; Hiểu 

biết, bao dung và hòa nhập [117, tr.27]. Trách nhiệm của nhà trường phổ thông Úc là 

căn cứ vào 09 hệ giá trị này để xây dựng CTGD PC [118] cho HS nhằm “thúc đẩy, 

nuôi dưỡng, truyền thụ các giá trị đến mọi HS” và “đảm bảo giáo dục trau dồi phẩm 

cách cho HS không kém gì việc cung cấp cho họ những kỹ năng cần thiết” [99, tr.7-8]. 

Trong khi đó, các trường phổ thông ở Mĩ thay vì tự thân vận động, họ nỗ lực 

tìm sự hỗ trợ từ các tổ chức giáo dục, các hội nghị, các công ty thương mại cung cấp 

CT và tài liệu phù hợp về giáo dục PC để xây dựng CTGD nhà trường về PC cho HS. 

Dù các trường phổ thông này quan niệm rằng chẳng có một CT hiệu quả nào cho giáo 

dục PC, nhưng theo họ, “vẫn có một số nguyên tắc dẫn dắt để thực hiện giáo dục 

phẩm cách thành công” [100, tr.9]. Ở một góc nhìn khác, Ấn Độ và Nhật Bản có cùng 

hướng đi trong việc xây dựng CT học tập giáo dục PC cho HS. Cụ thể, hai quốc gia 



29 

Châu Á này dựa vào các quy định của Hiến pháp để lựa chọn các giá trị. Trong khi đó, 

lựa chọn các giá trị trên cơ sở đồng thuận về một số giá trị chung là cách làm của các 

nước thành viên trong Liên minh Châu Âu. Còn Bộ Giáo dục Singapore ban hành 

Khung các NL và chuẩn đầu ra của thế kỉ 21 trên cơ sở lựa chọn các giá trị xuất phát 

từ các giá trị chung, các giá trị gia đình, tầm nhìn thế kỉ 21 và các thông điệp giáo dục 

quốc gia [99, tr.10-14]. 

Văn chương gắn liền với thế giới tâm hồn phong phú của con người. Vì thế, 

việc tổ chức HĐDH phải hướng đến hình thành, dưỡng nuôi và phát triển PC cho HS, 

làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho các em. Do vậy, theo Mohammad, việc bồi 

đắp nhân cách cho HS là không thể thiếu trong HĐDH của GV bởi đó là trách nhiệm 

cao cả của người thầy [168, tr.6]. Patterson khuyến nghị GV nên dạy HS đánh giá cao 

sự đa dạng, thúc đẩy sự bao dung, mở rộng ngôn ngữ và suy ngẫm về bản sắc cá nhân 

của mình [175, tr.11]. Trên cơ sở đó, qua hoạt động dạy của người thầy, HS có nhiều 

cơ hội mở rộng sự hiểu biết của mình về con người cùng với các giá trị văn hóa khác. 

Đồng thời, người thầy cũng cảm biết những buồn vui mà mình có được từ văn chương 

và sẽ rất hạnh phúc khi biết rằng mình cũng đang hướng dẫn HS khám phá chính tâm 

tâm hồn các em qua hoạt động tiếp nhận văn chương [206, tr.23, 255].  

Với quan niệm của Nargis, ngay cả khi những bài học nhân cách gợi lên từ tác 

phẩm văn chương được tin là đầy đủ, liệu cuối cùng, sự trưởng thành của HS có phải 

là kết quả của quá trình tự nhận thức. Vì vậy, trong những nỗ lực ban đầu của giáo dục 

để dạy các giá trị đúng đắn bằng cách sử dụng văn học – những tích về thuật đối nhân 

xử thế và truyện ngụ ngôn không thể tách rời cuộc sống và lối tư duy của thời đại đó, 

cách tiếp cận trực tiếp, mục tiêu dạy học và phương pháp mô phạm là vô cùng cần 

thiết [161, tr.6].  

Với cách dẫn dắt khéo léo của người thầy cùng với sức tác động lớn từ văn 

chương, HS sẽ cảm biết về các vấn đề phong phú, phức tạp của cuộc sống [172, tr.6]. 

Đồng tình với quan niệm này, Henderson (2008) cho rằng thực hành dạy và học văn 

học Anh có thể thay đổi sự hiểu biết, đánh giá cao và là sự thực hành cuối cùng của 

các giá trị đạo đức [139, tr.1]. Sở Giáo dục New South Wales, Úc (2010) khẳng định 

sự phát triển các kỹ năng, kiến thức và hiểu biết ngôn ngữ Anh, và gắn kết với văn học 

sẽ giúp HS hiểu được sự đa dạng và giá trị của văn hóa Úc và các nền văn hóa khác 

[206, tr.54].  
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Các tác phẩm văn học đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và nuôi 

dưỡng niềm tin, nhận thức về văn hóa, thẩm mỹ và đạo đức của chúng ta [172, tr.6]. 

Yusof (2018) chia sẻ quan niệm của mình rằng việc GV quan tâm đến cảm xúc HS sẽ 

làm nên bầu không khí tích cực, góp phần hình thành những nhân cách đẹp trong lớp 

học. Ngược lại, nếu GV không làm tốt điều này thì sự thấu cảm lẫn nhau sẽ nhạt dần 

và những giá trị nhân cách cũng không được đề cao [194, tr.1146]. Sở Giáo dục New 

South Wales, Úc (2010) khuyến nghị GV qua việc giảng dạy văn chương, thúc đẩy sự 

phát triển trí tuệ, xã hội và đạo đức của HS, đặc biệt là sự phát triển và tôn trọng sự đa 

dạng văn hóa của xã hội Úc [206, tr.5]. Do vậy, nhấn mạnh vai trò của HĐDH trong 

môn Ngữ văn đối với việc dưỡng nuôi PC cho HS, Nargis kết luận rằng văn học làm 

cho chúng ta người hơn vì văn học giúp chúng ta có sự nhìn nhận lại và đối thoại với 

chính mình [172, tr.6].  

Xét đến cùng, PC không tách rời NL. Mục tiêu của dạy học là hướng đến phát 

triển PC và NL HS. Xu hướng dạy học này được hình thành và phát triển rộng khắp ở 

Mĩ vào những thập niên 70 của thế kỉ XX [180, tr.141] và có những bước phát triển 

vượt bậc trong những thập niên 90 ở Anh, Úc, New Zealand, Wales, Pháp, Đức, Hà 

Lan [205], [193], [170], [204] bởi hiệu quả giáo dục mà nó mang lại. Xu hướng dạy 

học này có sự phát triển mạnh mẽ giúp cho HS không những “biết, hiểu” về những gì 

đã học, đã kiến tạo mà còn có thể vận dụng được sau khi hoàn thành CT [167, tr.4]. 

Điều này nói lên rằng NL rất quan trọng đối với HS trước, trong và sau THPT [203, 

tr.13]. Đây cũng là một cách thức để chuẩn bị lực lượng lao động cho một nền kinh tế 

cạnh tranh toàn cầu [204, tr.1], một câu trả lời mạnh mẽ đối với các vấn đề mà các tổ 

chức và cá nhân đang phải đối mặt trong thế kỷ thứ 21 [162; tr.46] đồng thời cũng là 

hành trang cần thiết cho người học tương lai.  

Mulder, Weigel, Collins và Bibb xác quyết rằng người học tương lai không thể 

chỉ có kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bất kể chuyên sâu đến đâu. Đối với việc 

làm và vị trí của họ trong xã hội, họ cần có khả năng vận dụng kiến thức trong một bối 

cảnh cụ thể [170, tr.18]. Theo đó, Klein-Collins cho rằng: khi chúng ta nói về NL, 

chúng ta đang nói đến nhiều khía cạnh hơn, không chỉ đơn thuần là kết quả học tập 

[205, tr.9]. Hơn thế nữa, tri thức mà người học đã kiến tạo cần phải được vận dụng 

linh hoạt vào một bối cảnh cụ thể, đa dạng nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề thực 

tế cuộc sống đặt ra. Bởi, tiếp cận NL trong dạy học tập trung vào những gì HS mong 
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đợi phải làm được hơn là những gì họ cần phải học được [179, tr.141]. Ở đây, quan 

điểm của Richards và Rodgers một lần nữa nhấn mạnh đến đặc trưng của dạy học phát 

triển NL.  

Theo Neil và Bruce, bước nhảy vọt từ khả năng nhớ lại, mang tính lí thuyết đến 

khả năng thực hành – NL hành động – là bước chuyển từ dạy học tiếp cận nội dung 

sang dạy học phát triển NL [171, tr.71]. Như vậy, xu hướng dạy học này cho phép HS 

hành động hiệu quả trong các tình huống cuộc sống khác nhau; tích cực tham gia vào 

hoạt động, nhận thức độc lập; khả năng hiểu cách vận dụng kiến thức của HS [199, 

tr.9]. Jones và Voorhees cho rằng “thách thức là xác định những NL nào có thể được 

kết hợp cùng nhau để cung cấp cho người học với phong cách học tập đa dạng; sự kết 

hợp tối ưu các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quan trọng” [203, 

tr.22].  

Để đạt được mục tiêu của dạy học phát triển NL, Mkonongwa đưa ra 07 PPDH. 

Đó là: (1) Dạy học trải nghiệm; (2) Dạy học tích hợp; (3) Dạy học kiến tạo; (4) Dạy 

học hợp tác; (5) Dạy học khám phá; (6) Dạy học phản hồi; (7) Dạy học phân hóa [48, 

tr.5-6]. Đáng chú ý trong số các phương pháp Mkonongwa đề xuất, Shestakova và 

Richter khuyến khích GV tổ chức dạy học trải nghiệm theo hình thức ngoại khóa để 

phát triển NL cho HS. Theo đó, cả trong lớp học và ở các CT ngoại khóa, GV cần tăng 

cường HĐHT cho HS. Bên cạnh đó, quá trình tổ chức cũng là vấn đề mà các nhà giáo 

dục ở thế kỉ 21 quan tâm, nhất là việc tổ chức dạy học môn Ngữ văn. Terry Heick còn 

đưa ra chiến lược dạy học Ngữ văn trong thế kỉ 21, trong đó HS được khuyến khích 

sáng tạo và được trao quyền tự chủ trong HĐHT [215]. Đây là cách thức hiệu quả để 

tăng hứng thú học tập cho HS, qua đó GV có thể đo lường, đánh giá kết quả học tập 

của HS [199, tr.8].  

1.2.2 Nghiên cứu ở trong nước 

Mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục phổ thông đã định vị lại 

03 nhiệm vụ cơ bản của nhà trường: thứ nhất, giáo dục kỹ năng lao động, kỹ năng 

sống; thứ hai, phát triển NL người học; thứ ba, giáo dục giá trị. Nhiệm vụ thứ ba có 

mối quan hệ mật thiết với mục tiêu giáo dục PC cho HS trong bối cảnh hiện nay. Theo 

Phan Trọng Luận, “dạy văn không phải nhằm đào tạo những người viết văn mà là 

những công dân có văn hóa, có kĩ năng đời sống” [171, tr.374]. Đây chính là con 

đường để phát triển PC cho HS. Nghĩa là, dạy Ngữ văn là đối thoại với HS “bằng 
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phương tiện văn chương, qua văn chương mà nâng đỡ những tâm hồn con người vươn 

đến những giá trị sống cao đẹp” [167, tr.437].  

Ngữ văn là môn học có ưu thế trong giáo dục PC cho HS và việc dạy Ngữ văn 

góp phần tích cực nhất, hiệu quả nhất và sâu sắc nhất trong quá trình hình thành nhân 

cách con người [211], “giúp người học bồi đắp những cảm xúc tích cực, hóa giải 

những cảm xúc tiêu cực, hình thành những cảm xúc nhân văn, nhân ái, sự chia sẻ, 

lòng yêu thương, niềm trắc ẩn, tinh thần trách nhiệm” [102, tr. 654]. Tuy nhiên, để đạt 

được mục tiêu này đòi hỏi người thầy phải biết cách tổ chức HĐHT sao cho HS có cơ 

hội bộc lộ mình, qua đó phát triển những PC nhất định. Đồng tình với quan niệm này, 

Đinh Phan Cẩm Vân cho rằng dạy Ngữ văn phải giúp con người trưởng thành hơn 

trong suy nghĩ, hành động vì mục đích của giáo dục chính là giúp HS trưởng thành, 

bước vào đời thành công [109, tr.71-74]. Tô Hà Tường Vân quan niệm rằng: “khai 

thác giá trị thẩm mĩ sẽ hướng các em đến với cái đẹp, khai thác giá trị nhân văn sẽ 

hướng các em về cái thiện, khai thác giá trị văn hóa sẽ giúp các em trở về với cái 

‘chân’ của truyền thống dân tộc để các em biết mình là ai” [111, tr.906]. Giáo dục HS 

về Chân – Thiện – Mĩ từ tác phẩm văn chương sẽ giúp GV “tạo được một sự phát 

triển tự giác thực sự về nhân cách từng HS” [61, tr.30]. GV vì thế qua HĐDH phải 

mang đến cơ hội để chính HS “tự nhận thức, tự thanh lọc để sống đẹp hơn, cao 

thượng hơn” [45, tr.5].  

Một trong ba mục tiêu lớn của việc dạy học Ngữ văn là bồi dưỡng tinh thần, 

tình cảm như tình yêu tiếng Việt, yêu thiên nhiên, gia đình, lòng tự hào dân tộc. Từ 

chân lí nghệ thuật mà tác phẩm khơi gợi, HS nhận ra cái bề sâu, bề xa của sự thật và lẽ 

sống ở đời cũng như những “hiệu ứng thấu cảm của tâm hồn” [40, tr.41] mà tác giả 

muốn chuyển tải qua tác phẩm. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Để đạt được mục tiêu 

phát triển PC cho HS, GV thông qua HĐDH của mình tác động để cải biến, cảm hóa, 

làm cho HS thêm yêu cuộc sống, luôn hướng thiện, hướng tới cái đẹp [46, tr.21-22], 

“để bồi dưỡng tâm hồn, góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách HS” 

[34, tr.6]. Muốn thế, GV tổ chức HĐDH sao cho “nhịp đập trái tim người học cùng 

rung lên, hòa cảm với trái tim người nghệ sĩ, làm cho những miền trí tuệ còn đang ngủ 

yên trong các em bật dậy, đâm chồi nảy lộc” [46, tr.130].  

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới 

căn bản, toàn diện GD&ĐT nêu rõ: “Đổi mới CT nhằm phát triển NL và PC người 
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học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề” [6]. Trên cơ sở đó, Bộ 

GD&ĐT xây dựng CT GDPT tổng thể và CT Ngữ văn 2018 với mục tiêu phát triển 

PC và NL cho HS. Có thể xem đây “là một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát 

triển CT môn học Ngữ văn ở Việt Nam” [93, tr.139]. Do vậy, “chuyển mạnh quá trình 

giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện NL, PC người học” 

[21] là định hướng chiến lược vừa có ý nghĩa thời sự vừa có tác dụng lâu dài. Đặng 

Quốc Bảo và Nguyễn Sỹ Thu cho rằng: “Tổ chức dạy học hiệu quả là con đường chủ 

đạo phát triển NL cho thế hệ trẻ” [3, tr.3]. Đồng tình với quan điểm này, Đỗ Ngọc 

Thống cho rằng, GV phải “thay đổi phương pháp dạy và học một cách mạnh mẽ” [83, 

tr.47], GV phải chuyển từ phương pháp giảng văn sang phương pháp dạy đọc hiểu văn 

bản và Đỗ Ngọc Thống cho đó là tư tưởng quan trọng trong dạy học CT Ngữ văn mới 

[91, tr.46].  

Qua các nghiên cứu của Đặng Quốc Bảo và Phạm Minh Hạc [9], Đặng Quốc 

Bảo và Nguyễn Sĩ Thu [3], Hoàng Hòa Bình [8], Nguyễn Thu Hà [27], Lê Đình Trung 

và Phan Thị Thanh Hội [104],… có thể thấy, giáo dục “ở Việt Nam đang hướng đến 

đổi mới mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển NL và PC người học” [77, tr.89] 

nhằm “theo kịp các hệ thống giáo dục tiên tiến cũng như tiến tới đạt chuẩn quốc tế 

trong giáo dục” [24, tr.56], [79, tr.89]. Trong nghiên cứu về dạy học phát triển NL cho 

HS ở trường phổ thông, theo Lê Đình Trung và Phan Thị Thanh Hội, trước thực tiễn 

luôn thay đổi, “phát triển NL cho người học là mục tiêu cao nhất và cần thiết để người 

học có thể khẳng định được mình trong cộng đồng phức tạp, đa dạng và đổi thay, tạo 

ra thích ứng cao với mọi hoàn cảnh” [104, tr.7]. Đồng tình với quan điểm này, Trần 

Chí Độ cho rằng, hướng đi này là “để chuẩn bị trực tiếp cho người học bước vào thị 

trường lao động ngay còn đang trên ghế nhà trường” [25, tr.87-88].  

Nhóm tác giả Bùi Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Yến Phương, đề xuất “GV phải 

chuyển từ dạy cái sang dạy cách và nhà quản lí cũng phải thay đổi cách thức quản lí” 

[116, tr.921]. Cùng quan điểm này, Đỗ Ngọc Thống (2019) đưa ra ví dụ cụ thể, để phát 

triển bốn kĩ năng Đọc, Viết, Nói và nghe một cách toàn diện, hiệu quả, GV cần chú 

trọng các nhóm PPDH đặc thù thông qua hoạt động, bằng hoạt động để tăng cường 

thực hành [94, tr.95]. Bởi “NL không thể có được khi chỉ thông qua hoạt động giảng 

dạy của GV, mà phải thông qua HĐHT của HS” [37, tr.128]. Đây là vấn đề Nguyễn 
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Thanh Hùng lưu ý khi cho rằng: “NL của con người có được là nhờ sự lao động 

thường xuyên, lâu dài, cần mẫn, đầy hứng thú” [40, tr.91].  

Thảo luận nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, khám phá, … là những phương 

pháp được GV lựa chọn trong dạy học phát triển NL. Với môn Ngữ văn, Đỗ Ngọc 

Thống đề xuất những PPDH như: (1) Phương pháp dạy đọc đúng và đọc diễn cảm; (2) 

Phương pháp dạy đọc hiểu (gồm cả đọc trừu xuất, đọc thẩm mĩ và đọc sáng tạo); (3) 

Phương pháp dạy viết đúng; (4) Phương pháp dạy viết đoạn văn và văn bản; (5) 

Phương pháp dạy nói và nghe [92, tr.20]. Để vận dụng các PPDH này một cách hiệu 

quả, theo Trần Chí Độ, GV cần hướng đến bốn đặc trưng cơ bản: “(1) Dạy học thông 

qua các hoạt động của HS; (2) Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học; (4) 

Tăng cường học tập cá thể với học tập hợp tác”; (4) Kết hợp đánh giá của thầy với tự 

đánh giá của trò” [25, tr.92-93]. Nguyễn Trọng Hoàn khuyến nghị GV “hướng dẫn 

HS phương pháp/cách thức tự chiếm lĩnh và tạo lập, thực hành và vận dụng kiến thức 

nhằm đáp ứng yêu cầu linh hoạt của các tình huống thực tiễn, từng bước tự hình thành 

và phát triển toàn diện NL và PC của người học” [37, tr.2]. 

Song song đó, theo Hoàng Hòa Bình (2015), GV “phải chuyển từ kiểm tra kiến 

thức, thao tác kĩ thuật và nhận thức tư tưởng đơn thuần sang đánh giá sự hiểu biết, khả 

năng thực hành – ứng dụng và hành vi ứng xử của của HS trong cuộc sống” [8, tr.28]. 

Trên cơ sở đó, “GV phải đánh giá bằng nhiều hình thức và thông qua nhiều công cụ” 

[27, tr.60]. Nguyễn Thành Ngọc Bảo đề xuất xây dựng phiếu hướng dẫn đánh giá theo 

tiêu chí (rubics) để đánh giá NL HS vì “rubrics có thể được sử dụng để đánh giá quá 

trình hay đánh giá tổng kết, có thể dùng để chấm điểm hoặc để dạy học tùy theo đối 

tượng sử dụng và mục đích sử dụng” [4, tr.71]. Làm tốt điều này sẽ giúp GV “đo được 

kết quả phát triển NL của HS” [91, tr.47]. 

So với MH truyền thống như MH Giảng văn, MH Phân tích, MH Công nghệ 

dạy văn, MH Đọc hiểu văn bản thì MHDH hiện đại phát huy tối đa vai trò của chúng 

trong việc hình thành và phát triển PC, NL cho HS nếu GV triển khai một cách phù 

hợp, hiệu quả. Với môn CT Ngữ văn 2018, nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Nam và 

Dương Thị Hồng Hiếu đã đưa ra những MH dạy đọc nhằm phát triển NL HS: Dạy học 

dựa trên sự phản hồi của người đọc; Dạy đọc ba giai đoạn; Hội thảo đọc (Reading 

workshops); Câu lạc bộ sách (Book Clubs); Vòng tròn thảo luận văn chương 

(Literature circles). Nhóm tác giả này cho rằng, nhiệm vụ của GV là tổ chức các 
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HĐHT cho HS; mang đến cơ hội học tập sao cho HS được vận dụng tri thức nền và 

kinh nghiệm của bản thân để tìm hiểu, khám phá, kiến tạo tri thức; khuyến khích HS 

trao đổi và tranh luận, đặt câu hỏi cho mình và cho người khác khi đọc, viết, nói và 

nghe [70, tr.79-94].  

Trịnh Thị Lan và Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho rằng: Trong dạy học Ngữ văn theo 

định hướng tiếp cận NL, “MH câu lạc bộ sẽ là nơi phù hợp để tổ chức một chuỗi các 

hoạt động học theo dự án” [56, tr.37]. Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả này cho 

thấy NL Ngữ văn của HS được phát triển qua tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Phóng 

viên trẻ Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội. Bên cạnh đó, Ban Quản 

lí CT ETEP, Bộ GD và ĐT cũng giới thiệu bài nghiên cứu vận dụng MH trải nghiệm 

của David Kolb trong dạy học chủ đề văn thuyết minh [166]. Theo đó, Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo cho rằng có trải nghiệm kiến tạo tri thức và tri thức đó “phải được người 

học vận dụng trong một tình huống nhất định thì mới phát triển thành NL” [4, tr.165]. 

Với MHDH Ngữ văn này, HS có điều kiện chuyển hóa kiến thức thành NL hiểu, kĩ 

năng thành NL làm, thái độ thành NL ứng xử. 

1.3 NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC 

SINH QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở MÔN NGỮ VĂN 

1.3. Nghiên cứu ở ngoài nước 

Theo Marlow và McLain, HĐTN xuất hiện từ thời cổ đại, dần được phát triển 

bởi các nhà giáo dục nổi tiếng trên thế giới: John Dewey, Piaget, Kurt Hahn, Paulo 

Freire, Vygotsky, Kolb, Javis [157, tr.2] và được tiếp tục phát triển bởi các nhà giáo 

dục học hiện đại như Willingham, Conrad và Hedin; Drusim, Owens và Owens; Karen 

Warren… 

Goodlad cho rằng: “Trải nghiệm là người thầy thông thái nhất” [135, tr.73]. 

Theo đó, HĐTN đem đến luồng gió mới trong dạy học tiếp cận NL, cho phép người 

học áp dụng những gì đã học vào việc giải quyết thành công các vấn đề thực tiễn đời 

sống. Những lí thuyết đầu tiên về HĐTN ra đời vào giữa thế kỷ XIX với những nỗ lực 

cách tân từ PPDH truyền thống đến hiện đại. Theo Alice Kolb và David Kolb, HĐTN 

đòi hỏi người học có NL tự chủ và NL tự chịu trách nhiệm – những nhân tố cần thiết 

để đưa người học vào quá trình học tập gắn liền với cuộc sống. Hơn nữa, họ còn được 

khuyến khích trở thành người học linh động, kết hợp nhiều phương pháp học vào quá 

trình học tập, mang lại các kĩ năng và khả năng học tập tổng hợp hiệu quả [148, tr.20]. 
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Được xây dựng trên nền tảng của học tập liên ngành, thuyết kiến tạo và thuyết 

đa trí tuệ, với HĐTN nhấn mạnh đến sự kết dính giữa các môn học. HĐTN tạo ra 

những trải nghiệm học tập liên ngành, hướng đến mục tiêu này [192, tr.24]. Do vậy, sự 

ra đời của HĐTN đã xóa mờ việc học tập rời rạc bởi nó không phản ánh đúng NL 

người học. HĐTN làm nên tính chất “động” trong sự đa dạng hóa HĐHT của HS và 

kết quả học tập của HS thường không thể đoán trước được [192, tr.27]. Đặc biệt, với 

HĐTN, người học đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá việc học của chính 

mình. Điều GV cần lưu ý là “nên linh hoạt khi tổ chức HĐTN cho HS, không cứng 

nhắc về thời gian, địa điểm hay quy mô thực hiện” [47, tr.100]. Để tổ chức HĐTN 

hiệu quả, “các trường cần quan tâm xây dựng kế hoạch dạy học các môn học cho phù 

hợp, chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng chuyên đề dạy học, tạo không gian và thời gian 

cho HS tham gia HĐTN” [100, tr.38]. 

Bàn về vai trò của HĐTN trong dạy học phát triển NL, Lewis và Williams xác 

quyết rằng, với HĐTN, HS sẽ học bằng cách làm, vận dụng kiến thức từ trải nghiệm 

để phát triển các kĩ năng hoặc cách tư duy mới [153, tr.6]. Đồng tình với quan điểm 

này, Jones và Voorhees cho rằng: Khả năng và kiến thức được hình thành và phát triển 

thông qua HĐTN [203, tr.7]. Nghĩa là, HĐTN góp phần hình thành và phát triển NL tự 

chủ và tự học cho HS. Theo Moon, HS tự quản lý việc học của mình, thay vì được yêu 

cầu phải làm gì và khi nào nên làm điều đó. Mối quan hệ giữa HS và GV là khác nhau, 

việc học tập có thể không diễn ra trong lớp học và HS chủ động tham gia vào HĐHT, 

chủ động kiến tạo tri thức và phản hồi về việc học của mình sau những trải nghiệm 

[169, tr.165].  

Trong mục tiêu phát triển NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, sở thích của HS rất 

quan trọng. HS phải có khả năng, hứng thú khi thiết kế dự án học tập. Bởi, “các dự án 

học tập có ý nghĩa hơn các bài kiểm tra vì HS phải suy nghĩ, lập kế hoạch và thực hiện 

ý tưởng của mình để tạo ra điều gì đó từ sự sáng tạo của chính mình” [178, tr.13]. 

Trong dạy học qua HĐTN, Wurdinger nhấn mạnh rằng cách một HS này chọn giải 

quyết vấn đề sẽ khác với một HS khác và những gì một HS tích lũy được từ trải 

nghiệm sẽ khác với những HS khác [192, tr.69].  

Singh đề xuất cách thức tổ chức dạy học Ngữ văn bên ngoài lớp học với hình 

thức tham quan dã ngoại. Bởi môi trường đó sẽ mang đến cơ hội để HS được khuyến 

khích khám phá, trải nghiệm trong quá trình kiến tạo tri thức, kĩ năng. Môi trường bên 
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ngoài lớp học được khuyến nghị qua công trình nghiên cứu của Singh chính là bảo 

tàng văn chương bởi đây là môi trường học tập mở và đa dạng. Thực tế, thẩm mĩ và dễ 

tiếp cận cho người học là 3 lợi ích được tìm thấy ở bảo tàng văn chương trong khi 

HĐHT diễn ra trong lớp học gắn liền với đọc, viết và tính toán [186, tr.73-74]. Theo 

đó, HS bước ra khỏi lớp học truyền thống – dù HĐTN có thể diễn ra trong “thực tế 

ảo” tại lớp học nhưng GV nên “hỗ trợ việc học Ngữ văn thông qua trải nghiệm thực tế 

và những hoạt động bên ngoài lớp học. Môi trường học tập đặc biệt này có thể là bảo 

tàng, nhà hát kịch cũng như việc phát triển khả năng sáng tạo, kĩ năng diễn ngâm và 

hùng biện trong bối cảnh tiếp nhận tác phẩm văn chương” [167, tr.73-74]. HS cần 

động lực học tập trong tình huống cụ thể; cần có trải nghiệm riêng về giá trị của một 

môn học để có động lực học tập; cần một không gian học thay thế lớp học truyền 

thống để thành công. Với HĐTN, bất kì người học nào cũng có thể phát huy tốt từ 

thực hành để bổ khuyết cách học truyền thống của họ [124, tr.80].  

Trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN, GV vẫn có thể tổ chức cho HS “trải 

nghiệm qua thực tế ảo” – không gian trong lớp học. Theo John Yandell, HS được trải 

nghiệm, “du lịch văn chương” trong thế giới nghệ thuật của William Shakespeare 

ngay trong lớp học có thể tìm thấy tiếng nói của riêng mình, qua đó hiểu hơn về chính 

mình [161, tr.227]. Đồng tình với quan điểm này, McLean Davies Doecke và Mead 

cho rằng, văn học Úc có thể được sử dụng để tạo ra ý nghĩa của trải nghiệm trong xã 

hội đương đại, để đáp ứng với các bối cảnh địa phương nơi những người trẻ tuổi tự tìm 

đến [161, tr.226-227]. Alice Pung cho rằng những tác phẩm văn học Úc giúp những 

người trẻ tuổi có được cảm giác thân thuộc và kết nối họ với nơi đã sống, nơi đã trải 

qua [166, tr.105] bằng “trải nghiệm qua thực tế ảo”.  

Với Misson, đọc sách được xem là “trải nghiệm qua thực tế ảo”, làm phong 

phú cho tâm hồn con người. Thông qua dạng thức trải nghiệm này, tác giả ngụ ý rằng, 

sức mạnh và bản chất trong mối liên hệ của chúng ta với những người khác được xác 

định bởi các văn bản mà chúng ta tiếp xúc: chúng ta viết tiếp những câu chuyện về 

cuộc đời mình từ truyện ngắn mà chúng ta tiếp xúc: chúng ta hình mẫu hóa những câu 

chuyện mà người khác kể cho chúng ta. Kết quả là, những câu chuyện đó, dù tốt hơn 

hay tồi tệ hơn, cũng trở thành bản thể của chúng ta, cho chúng ta cảm biết về con 

người chúng ta, hoặc ít nhất là hình mẫu chúng ta sẽ mong muốn hướng đến [166, 
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tr.105]. Đọc sách là phương thức hữu hiệu để phát triển các phẩm chất cốt lõi và các 

năng lực đặc thù (NLNN, NLVH) của môn học.  

Bởi bản chất của HĐTN gắn kết với thực tế đời sống, thực tế ngoài trang sách, 

“diễn ra trong thế giới thật”. Bản chất của HĐTN phải gắn kết trang sách với cuộc 

đời [197], ở đó người học được khuyến khích vận dụng những hiểu biết của mình để 

giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống, qua đó đúc kết thành kinh nghiệm, rồi 

bằng trải nghiệm, trong trải nghiệm, qua trải nghiệm, chuyển hóa thành tri thức mới. 

Theo Nargis, thông qua văn học, HS có thể sống nhiều hơn một cuộc đời. Trí tưởng 

tượng sẽ đưa HS đến xã hội đương đại, đến với cuộc đời thực tế và bức tranh hiện thực 

mà trước đó HS chưa bao giờ đối mặt hay trải qua. Lối nghĩ và quan điểm của những 

nhân vật văn học khiến HS vui buồn cùng nhân vật thông qua trải nghiệm của chính 

bản thân mình [172, tr.6]. Dạy học Ngữ văn qua HĐTN phải gắn kết với đời sống tâm 

hồn, xu hướng tình cảm của giới trẻ thì mới góp phần kết nối họ với văn chương, với 

cuộc đời. Dạy học Ngữ văn qua HĐTN phải giúp người học tìm thấy mối liên hệ giữa 

tri thức văn chương và tri thức đời sống. Mỗi người là một sản phẩm của môi trường 

văn hóa thời đại mình. Mỗi người được điều chỉnh theo thời gian để có những thích 

ứng nhất định với các cảnh huống cụ thể [125, tr.244]. Việc HS được trải nghiệm trong 

những môi trường văn hóa khác nhau sẽ có tác động lớn đến sự tương tác trong dạy 

học qua HĐTN [125, tr.244].  

Các công trình nghiên cứu về MH HĐTN ở các nước có nền giáo dục tiên tiến 

đã đặt nền móng, cơ sở lí thuyết để xây dựng MH HĐTN trong môn học. Xét ở góc độ 

MH cổ điển, có thể kể đến 4 MH HĐTN sau: 

(1) MH 4 giai đoạn của Kurt Lewin (1890 – 1947): MH về nghiên cứu ứng 

dụng và đào tạo thực nghiệm của nhà tâm lí học Kurt Lewin gắn lí thuyết với thực 

hành được xem là MH học tập trải nghiệm đầu tiên trên thế giới từ thế kỉ XX. Kurt 

Lewin cho rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm cá nhân và việc giải quyết một nhiệm vụ 

học tập trong tình huống cụ thể là nhân tố then chốt quyết định hiệu quả học tập. Theo 

tác giả, sự kết nối người học, kiến thức và thực tế cuộc sống sẽ góp phần nâng cao hiệu 

quả của giáo dục [28, tr.42].  Theo đó, có các MH HĐTN như: Dự án nghiên cứu ứng 

dụng, vườn ươm khởi nghiệp, nghiên cứu trường hợp, hợp tác xã, đi thực tế, học tập 

cộng đồng, mô phỏng tương tác, thực tập, thí nghiệm, học tập dựa trên NL thực hiện, 

học tập phục vụ cộng đồng, ...  
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(2) MH học tập qua trải nghiệm của John Dewey (1859 – 1952). Với quan điểm 

học qua thực hành và bằng thực hành, John Dewey khuyến nghị GV chuyển giao 

nhiệm vụ học tập cho HS, chứ không phải đơn thuần cung cấp tri thức cho các em. 

MH này rất hiệu quả là vì quá trình tư duy không chỉ diễn ra sau trải nghiệm mà còn 

diễn ra trong suốt tiến trình trải nghiệm. MH bắt đầu với một cuộc khảo sát HS về một 

vấn đề. Sau đó, HS phác thảo kế hoạch để giải quyết vấn đề, kiểm tra kế hoạch của họ 

trên cơ sở đối sánh với thực tế và sau đó vận dụng những gì đã học để tìm ra giải pháp. 

Yếu tố trải nghiệm của MH này là ứng dụng kiến thức vào việc giải quyết một vấn đề 

trong thực tế cuộc sống [197, tr.8].  

(3) MH học tập và phát triển nhận thức của Jean Piaget (1896 – 1980). Với MH 

này, Jean Piaget đề cao quá trình học tập hơn kết quả học tập của người học. Và sự 

phát triển nhận thức của người học là một diễn trình nhận thức từ hiện tượng cụ thể 

đến sự phản tỉnh, tư duy trừu tượng và sau cùng là hành động chủ động/ tích cực. MH 

HĐTN này hình thành và phát triển cho người học NL hành động, tự mình trải nghiệm 

trong tiến trình thực hiện nhiệm vụ học tập. Phương pháp quan sát để đo sự phát triển 

về NL của người học được cho là phù hợp khi vận dụng MH HĐTN của Jean Piaget 

vào quá trình tổ chức HĐDH.  

(4) MH 4 giai đoạn của David Kolb. MH này yêu cầu GV, tùy vào mục tiêu, nội 

dung dạy học và phong cách học của HS mà xác định việc bắt đầu từ giai đoạn nào 

cho phù hợp và có hiệu quả. GV cần “bắt mạch” được tri thức nền của HS để thiết kế 

và chuyển giao nhiệm vụ học tập trong vùng phát triển gần để HS tự kiến tạo tri thức, 

sau đó HS lại vận dụng những tri thức đó vào thực tiễn để tiếp tục trải nghiệm và 

chuyển hóa những kinh nghiệm đó thành tri thức mới, kĩ năng mới và cảm xúc mới. 

Theo Kolb, “học tập là quá trình trong đó kiến thức được tạo ra thông qua việc 

chuyển hóa kinh nghiệm” [148, tr.38]. 

Những lớp học không có bức tường (classroom without walls – CWOW) đã 

được nhiều CTGD từ phổ thông đến đại học tại Mĩ triển khai [130, tr.1] sao cho HS 

được trải nghiệm với chuỗi HĐHT gắn với thực tế nhằm giải quyết những yêu cầu 

phức hợp trong một bối cảnh đa dạng. Do vậy, GV cần phải chú ý đến quy mô, hình 

thức trải nghiệm, đối tượng nhằm thiết lập MH HĐTN phù hợp, “theo hướng tăng 

cường sự trải nghiệm… cho người học đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra” [110, tr.31]. 
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Kết quả từ những công trình nghiên cứu của Glennon [134]; Gray và Gibbons 

[136]; Huerta-Wong và Schoech [141]; Venema, Ravenhorst và Hossink [70]; Dian 

[128]; Genevieve, Rian và Portia [133]; Miettinen [167]; Rana [178], Rocha [181], 

Tejaswini, Michelle và Kimberlea [187], ... đã gợi mở cho GV để phát triển thành MH 

HĐTN trong dạy học môn học. Những HĐTN có thể được thiết kế dưới dạng một 

TKBD độc lập. Trên cơ sở đó, xuất phát từ đặc thù của môn Ngữ văn có thể xây dựng 

thành MH HĐTN phù hợp để rèn các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; qua đó phát triển 

ở người học những PC và NL nhất định.  

 1.3.2 Nghiên cứu ở trong nước 

Sau thập niên 90 của thế kỉ XX, “thế giới đã bắt đầu có sự chuyển đổi theo 

hướng tiếp cận NL giúp HS có thói quen tự học, tự nghiên cứu thông qua các trải 

nghiệm thực tế nhằm trả lời câu hỏi người học làm được gì từ những điều đã biết, đã 

học được” [104, tr.41]. Song tại Việt Nam, nghiên cứu về dạy học Ngữ văn qua 

HĐTN một cách hệ thống từ MH HĐTN với các nguyên tắc, loại hình, phương thức, 

hình thức, dạng thức trải nghiệm đến PPDH tương thích với những dạng thức trải 

nghiệm cụ thể vẫn còn là một khoảng trống.  

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng và Nghị quyết 

88/2014/QH13 về đổi mới CT, SGK phổ thông, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các Sở 

GD&ĐT đẩy mạnh dạy học theo hướng phát triển PC, NL người học [71, tr.5]. PC, 

NL của người học được hình thành và phát triển qua hoạt động, bằng hoạt động và 

trong hoạt động. Vì thế, Dương Thị Hồng Hiếu (2013) cho rằng: “việc tổ chức những 

HĐHT và trực tiếp trải nghiệm ... cho HS để quá trình học thực sự diễn ra là vô cùng 

cần thiết” [32, tr.54]. Đồng tình với quan niệm này, Bùi Mạnh Hùng nhấn mạnh: GV 

cần phải tổ chức các HĐDH sao cho HS thông qua việc thực hiện nhiệm vụ học tập mà 

có được những NL đó [42, tr.586]. 

Dương Thị Kim Oanh cho rằng, “các HĐTN cung cấp cho HS cơ hội để tự hình 

thành NL từ trải nghiệm” [74, tr.230]. HĐTN “mang lại cho con người kinh nghiệm 

phong phú bởi khi trải nghiệm, ta đã trải qua con đường ‘thử’ và ‘sai’. Người trải 

nghiệm nhiều sẽ có nhiều kiến thức, kinh nghiệm sống cho bản thân, giúp con người 

hình thành NL, PC sống” [47, tr.100]. HĐTN còn bổ trợ đắc lực trong việc bồi dưỡng 

tình yêu môn học và giáo dục thẩm mĩ. Nếu được tổ chức tốt, thường xuyên, qua 
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HĐTN, HS thấy được văn chương thật gần gũi; từ đó, góp phần bồi đắp tư tưởng, tình 

cảm, thái độ, nhân cách cho HS [203].  

Môn Ngữ văn gần gũi với cuộc sống, với HS hơn nếu GV tổ chức dạy học Ngữ 

văn qua HĐTN để HS có cơ hội tiếp biến các khối kiến thức sách vở, hàn lâm thành 

khối kiến thức xã hội sống động; hình thành PC và NL nhất định cho mình. Với ý 

nghĩa văn là đời và nhiệm vụ của môn Ngữ văn là phát triển cho HS NL giao tiếp và 

NL cảm thụ văn học nói riêng và phát triển PC, NL được quy định trong CT Ngữ văn 

2018 nói chung, dạy học Ngữ văn qua HĐTN là vô cùng cần thiết.  

Theo Bùi Mạnh Hùng, “các PC chủ yếu và NL chung cũng như NLVH đều 

được phát triển thông qua các hoạt động đọc, viết, nói và nghe” [42, tr.585]. Nguyễn 

Thanh Hùng cho rằng hoạt động “đọc trải nghiệm tạo tiền đề cho việc trao đổi, thảo 

luận, đối thoại trong tiếp nhận tác phẩm văn chương để đào sâu cách nhìn thế giới 

hiện thực” [40, tr.92]. Đây chính là hoạt động “vun trồng khả năng nếm trải, thể 

nghiệm cũng như là phương tiện rèn dũa NL lao động tinh thần” [40, tr.93].  GV vì 

thế cần tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN để HS có cơ hội chuyển hóa những trải 

nghiệm, kinh nghiệm thành tri thức mới, kĩ năng mới và cảm xúc mới; qua đó phát 

triển những PC và NL được quy định trong CT Ngữ văn 2018.  

Thực hiện đổi mới PPDH Ngữ văn, nhà trường phổ thông chú ý nhiều hơn đến 

dạy và học thông qua HĐTN. Những nghiên cứu về PPDH Ngữ văn qua HĐTN vẫn 

còn khá mỏng. Tuy nhiên, bước đầu các công trình nghiên cứu này đã tập trung vào 

việc tổ chức cho HS trải nghiệm đời sống (tham quan dã ngoại, lao động công ích, 

hoạt động tình nguyện, …) [143], [147], [174], [189], [195] hay đóng vai, sân khấu 

hóa nhằm giúp các em trực quan hóa tri thức sách vở [43], [72, tr.2], [73], [96], [114], 

[196].  

Theo đó, GV tổ chức cho HS tham quan dã ngoại tại Bảo tàng văn học Việt 

Nam, Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ, khu di tích lăng mộ Nguyễn Đình Chiểu, hay tổ chức 

câu lạc bộ, ngoại khóa văn học, hành trình tri ân, hành trình nhận nắng phương 

Nam… Đây là trải nghiệm đời sống, đặt nền móng cho trải nghiệm để phát triển PC, 

NL người học. Cách thức tổ chức dạy học này đã chuyển từ “kênh chữ” sang “kênh 

hình” một cách cách sống động để phát triển PC, NL cụ thể cho người học. Với dạy 

học Ngữ văn qua HĐTN nhằm phát triển PC, NL, HĐTN thành đường đi có đích đến 

cụ thể và thông qua đó, HS được khuyến khích “dấn thân”, “sống cùng tác phẩm”, 
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“lấy hồn tôi để hiểu hồn người”, tăng cường khám phá, trải nghiệm để tham gia vào 

HĐTN. Điều này giúp HS kiến tạo tri thức, kĩ năng, thái độ; từ đó hình thành và phát 

triển những PC, NL nhất định. PPDH Ngữ văn qua HĐTN thường được vận dụng là 

phương pháp diễn kịch/ đóng vai hay sân khấu hóa tác phẩm văn học. Tuy nhiên, việc 

tổ chức HĐTN ở đây dường như “tách rời” với tiến trình dạy học của GV, “chưa bám 

sát” với mục tiêu trải nghiệm để phát triển PC, NL.  

Các PPDH tích cực có ưu thế trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN chưa được đề 

cập sâu trong các công trình nghiên cứu về dạy Ngữ văn theo hướng trải nghiệm. Vì 

thế, các PPDH Ngữ văn tích cực chưa có điều kiện phát huy vai trò cũng như hiệu quả 

của nó trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN. Trần Thanh Bình cho rằng GV nên tổ chức 

HĐTN ở hoạt động Giới thiệu bài học bởi vì (1) HĐTN kích hoạt kiến thức nền, kĩ 

năng đã có của HS để chuẩn bị tiếp nhận kiến thức và kĩ năng mới; (2) Tạo tâm thế, 

hứng thú để bước vào bài học; (3) Tìm hiểu hiểu biết của HS về những vấn đề thực 

tiễn cuộc sống có liên quan đến nội dung bài học [11, tr.153].  

Giải quyết vấn đề, nghiên cứu tình huống, dạy học dự án, dạy học khám phá, 

dạy học hợp tác... là những PPDH tích cực được đề cập đến trong nhiều công trình 

nghiên cứu [111], [127], [133], [136], [137], [139], [157], [165], [177], [178], [181]. 

Đây cũng là các PPDH được nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương 

và Trần Minh Hường đề xuất khi tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN. Các PPDH này 

mang đến cho HS nhiều cơ hội trải nghiệm để vận dụng những kiến thức học được vào 

thực tiễn từ đó hình thành NL thực tiễn và phát huy tiềm năng sáng tạo của mình [71, 

tr.23-51]. Tuy nhiên, những PPDH tích cực nào tương thích với dạng thức trải nghiệm 

nào để dạy đọc, viết, nói và nghe nhằm phát triển PC, NL cho HS vẫn còn để ngõ.  

Với quan niệm kiểm tra – đánh giá cũng là một thành tố của PPDH, việc thiết 

kế tiêu chí đánh giá HS qua HĐTN được khuyến nghị. Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

(2018) cho rằng GV nên hướng dẫn HS sử dụng bộ công cụ để tự đánh giá bản thân và 

đánh giá đồng đẳng trong cùng nhóm hoặc khác nhóm. Theo đó, những kĩ năng đọc, 

viết, nói và nghe cũng như các NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng 

tạo của HS sẽ được phát triển trong quá trình HS tự đánh giá/ đánh giá lẫn nhau, trình 

bày kết quả đánh giá [101, tr.32]...   

MHDH Ngữ văn qua HĐTN là sợi dây kết nối giữa tri thức ngữ văn với thực 

tiễn đời sống xã hội. Đây chính là cách thức HS “thực hiện hoạt động học tập, trưởng 
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thành và phát triển” [68, tr.38]. Vận dụng lí thuyết dạy học trải nghiệm của Kolb với 4 

giai đoạn: Từ kinh nghiệm cụ thể đến quan sát chiêm nghiệm, rút ra bài học kinh 

nghiệm, tiếp tục trải nghiệm những bài học kinh nghiệm đó, nhóm tác giả Nguyễn Thị 

Hồng Nam, Trịnh Thị Hương và Trần Minh Hường giới thiệu chu trình 05 bước: (1) 

Xây dựng ý tưởng; (2) Xây dựng kế hoạch; (3) Công tác chuẩn bị thực hiện; (4) Tổ 

chức thực hiện; (5) Đánh giá kết quả thực hiện. Nhóm tác giả lưu ý GV không nên coi 

nhẹ bước nào vì nếu việc HS tham gia đầy đủ các bước được hướng dẫn cụ thể sẽ giúp 

HS phát triển được những PC và NL cần thiết [71, tr.27].  

Những công trình nghiên cứu của các tác giả Tạ Hồng Huệ, Thạch Anh Vũ, 

Nguyễn Thị Cẩm Nga, Đoàn Kim Ngọc, Trần Thanh Thủy đều xoay quanh dạy học 

Ngữ văn theo hướng trải nghiệm: Xây dựng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy 

học văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 [39]; Vận dụng hình thức dự án vào dạy 

học Ngữ văn theo hướng trải nghiệm [114]; Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và 

sáng tạo cho học sinh lớp 11 qua hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ văn [72]; 

Thiết kế công cụ đánh giá cho hoạt động trải nghiệm môn Ngữ văn bậc trung học phổ 

thông [73]; Dạy học Ngữ văn địa phương Trà Vinh cho học sinh trung học phổ thông 

theo hướng trải nghiệm sáng tạo (phần Văn học hiện đại) [97]. Trong đó, tác giả Tạ 

Hồng Huệ đã đề xuất MH HĐTN trong dạy đọc với 4 giai đoạn: Đọc văn bản và cảm 

thụ bằng kinh nghiệm vốn có (kinh nghiệm), tham gia các hoạt động đọc hiểu cùng 

bạn bè, thầy cô (quan sát, phản ánh), rút ra được những kinh nghiệm mới (khái niệm 

hóa), vận dụng để giải quyết các tình huống của cuộc sống (thử nghiệm). Tiến trình 

trải nghiệm này gắn liền với 4 môi trường: lớp học, nhà trường, gia đình và xã hội. 

Tuy nhiên, MH HĐTN này chỉ mới dừng lại trong việc dạy kĩ năng đọc cho HS. Điều 

quan trọng hơn là, MH HĐTN này (giai đoạn 2 – tham gia các hoạt động đọc hiểu 

cùng bạn bè, thầy cô) chưa nổi rõ quá trình tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và trải 

nghiệm thực tế [94, tr.18] để thực hiện nhiệm vụ học tập của HS, qua đó phát triển PC, 

NL nhất định.  

Đến Trần Hoài Phương (2020), tác giả đề xuất MH HĐTN ở môn Ngữ văn với 

tiến trình 5 bước  như sau: GV lựa chọn HĐTN; GV chuyển giao HĐTN cho HS; HS 

thực hiện HĐTN và khái quát hóa nội dung; GV hướng dẫn HS kiến tạo tri thức; HS 

vận dụng tri thức vào HĐTN mới [77, tr.29]. Theo đó, “các kiến thức, kĩ năng, thái độ 

được bộc lộ và xác lập trong từng hoạt động. Mỗi hoạt động là một nhiệm vụ trong bối 



44 

cảnh thực, việc hoàn thành nó sẽ giúp HS hình thành và phát triển NL và PC” [107, 

tr.76]. Với MH HĐTN này, Trần Hoài Phương và các cộng sự đã hướng đến việc dạy 

4 kĩ năng đọc, viết, nói và nghe trên cơ sở tích cực hóa hoạt động học tập của HS. Tuy 

nhiên, MH này dường như đã “vạn năng hóa”, “tuyệt đối hóa” vai trò của HĐTN trong 

dạy học Ngữ văn. Vì trên thực tế, không phải nội dung nào cũng có thể phù hợp với 

việc việc dạy và học qua HĐTN. MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn với nội dung, 

mục tiêu; loại hình; phương thức; hình thức và dạng thức trải nghiệm tương thích vẫn 

còn để ngỏ.  

1.4 Những vấn đề còn bỏ ngỏ  

Qua phần Tổng quan, chúng tôi nhận thấy các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu và 

làm rõ được một số vấn đề như: khái niệm, đặc điểm và con đường hình thành của PC 

HS, NL HS, HĐTN trong dạy học Ngữ văn; bản chất/ đặc điểm của HĐTN trong dạy 

học Ngữ văn; mối quan hệ giữa MH HĐTN như một hoạt động giáo dục trong CTGD 

với MH HĐTN trong quá trình dạy học các môn học; mối quan hệ giữa các MH 

HĐNK môn Ngữ văn của CTGD 2006 với MH HĐTN môn Ngữ văn của CTGD 2018; 

mối quan hệ giữa các PPDH Ngữ văn với HĐTN trong môn Ngữ văn như một hình 

thức tổ chức dạy học. Đồng thời các nhà nghiên cứu cũng đề xuất PPDH, MH tổ chức 

HĐTN trong dạy học nói chung và dạy học môn học nói riêng, trong đó có môn Ngữ 

văn... Tuy nhiên, có một số vấn đề chưa được làm rõ: 

- Các công trình nghiên cứu chưa thực sự làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của 

dạy học Ngữ văn qua HĐTN để phát triển PC, NL HS THPT.  

- Hầu hết các tác giả chưa chỉ rõ đặc trưng của từng PPDH trong mối quan hệ 

với dạy học Ngữ văn qua HĐTN: Những câu hỏi như tại sao sử dụng những PPDH 

này; cách triển khai ra sao; những PC, NL nào của HS sẽ được phát triển; cần lưu ý 

những gì khi sử dụng những PPDH này chưa được chỉ ra.  

- Cho đến thời điểm này, các MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn vẫn chủ yếu 

theo hướng dạy học các môn học nói chung. Một số trường hợp khác vận dụng MH 

theo hướng trải nghiệm của Kolb vào tổ chức HĐTN theo môn học, … Vì vậy, thực 

tiễn đặt ra yêu cầu cần có một MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn đáp ứng được mục 

tiêu phát triển PC, NL HS THPT. Đó chính là MH mà luận án đề xuất thiết kế trên cơ 

sở kết nối nội dung, mục tiêu; loại hình; phương thức; hình thức và dạng thức trải 

nghiệm tương thích để đi đến xác định MH HĐTN và cách thức triển khai trong dạy 
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học đọc, viết, nói và nghe cho HS; qua đó phát triển ở HS những PC, NL được quy 

định trong CT Ngữ văn 2018.    

- Dạy học Ngữ văn qua HĐTN đã được quan tâm ở các trường THPT, tuy nhiên 

cách thức tổ chức vẫn chưa phát triển được một cách rõ nét các PC chung, NL đặc thù 

cho HS. MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn được đề xuất sẽ góp phần giải quyết vấn 

đề này. Đây là mục tiêu không chỉ mang tính thời sự mà còn có ý nghĩa và tác dụng 

lâu dài trong dạy học đọc, viết, nói và nghe qua HĐTN để hình thành và phát triển ở 

HS những PC, NL cụ thể.  

Tất cả những vấn đề nêu trên đều chưa được nghiên cứu một cách hệ thống 

trong bất kì đề tài nào. Vì thế, nếu đặt trong khung lí thuyết mới, phù hợp với quan 

điểm dạy học theo định hướng phát triển PC, NL cho HS ở Việt Nam và nhiều nước có 

nền giáo dục tiên tiến thì đề tài “Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học 

phổ thông trong dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm” sẽ có tính khả dụng, 

góp phần “mang cuộc sống vào bài học – đưa bài học vào cuộc sống” để đổi mới 

PPDH Ngữ văn ở trường phổ thông.  
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Tiểu kết chương 1 

Chương 1 đã trình bày một số công trình nghiên cứu tiêu biểu trong và ngoài 

nước có liên quan trực tiếp đến đề tài luận án theo hai cụm vấn đề. Thứ nhất, những 

nghiên cứu về PC HS, NL HS, HĐTN trong dạy học Ngữ văn với nghiên cứu về bản 

chất/ đặc điểm của HĐTN trong dạy học Ngữ văn; mối quan hệ giữa MH HĐTN như 

một hoạt động giáo dục trong CTGD với MH HĐTN trong quá trình dạy học các môn 

học; mối quan hệ giữa các MH HĐNK môn Ngữ văn của CTGD 2006 với MH HĐTN 

môn Ngữ văn của CTGD 2018; mối quan hệ giữa các PPDH Ngữ văn với HĐTN trong 

môn Ngữ văn như một hình thức tổ chức dạy học. Thứ hai, những nghiên cứu về dạy 

học phát triển PC và NL; nghiên cứu về dạy học Ngữ văn qua HĐTN để phát triển PC, 

NL HS. Các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án đã mang lại những 

kết quả đáng kể và có những đóng góp nhất định trong dạy học Ngữ văn để phát triển 

PC, NL cho HS THPT. Tuy nhiên, cơ sở lí luận cho việc dạy học Ngữ văn qua HĐTN 

để phát triển PC và NL HS chưa được làm rõ; HĐTN được đề cập đến trong các công 

trình nghiên cứu chủ yếu vẫn là một hoạt động giáo dục; HĐTN trong môn học để dạy 

đọc, viết, nói và nghe vẫn còn khá khiêm tốn. Theo đó, việc lựa chọn nội dung, mục 

tiêu; loại hình; phương thức; hình thức và dạng thức trải nghiệm tương thích để thiết 

kế MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn nhằm phát triển PC, NL HS vẫn còn để ngỏ. Do 

vậy, phát triển PC và NL HS THPT trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN là một hướng 

tiếp cận mới, góp phần đổi mới PPDH ở môn Ngữ văn không chỉ trong CT Ngữ văn 

2018 mà còn có giá trị lâu dài cả về lí luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây 

dựng cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn cho việc thực hiện đề tài luận án ở Chương 2.  
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Nghiên cứu cơ sở lí luận của đề tài, luận án tập trung vào cơ sở lí luận về giáo 

dục học, cơ sở lí luận về văn học và cơ sở lí luận về CT, SGK Ngữ văn 2018. Về cơ sở 

thực tiễn của đề tài, luận án tập trung tìm hiểu thực trạng dạy học môn Ngữ văn và 

đánh giá thực trạng dạy học môn Ngữ văn qua HĐTN để phát triển PC và NL HS 

trong nhà trường phổ thông.  

2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN 

2.1.1 Cơ sở lí luận về giáo dục học 

2.1.1.1. Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm trong môn Ngữ văn 

HĐHT diễn ra trong nhiều môi trường, cách thức, mức độ và mục đích khác 

nhau. Từ việc học ở phạm vi trường lớp, học ở gia đình cho đến phạm vi ngoài xã hội, 

mục đích của việc học cũng rất đa dạng: học để mở rộng vốn hiểu biết của bản thân; 

học để biết đối sánh “độ chênh” giữa thực tế cuộc sống và tri thức nhà trường; qua đó 

nắm bắt được phương cách vận dụng tri thức vào cuộc sống thực tiễn, giải quyết 

những vấn đề được đặt ra từ thực tế đời sống… Dù diễn ra dưới hình thức nào thì việc 

học vẫn phải thông qua hoạt động và trải nghiệm là một dạng hoạt động cụ thể [78, 

tr.8].  

HĐTN phản ánh quá trình nhận thức kép của HS: Thứ nhất, HS áp dụng lí 

thuyết vào cuộc sống thực tiễn để củng cố, khắc sâu nhận thức về tri thức đã kiến tạo, 

giải quyết các vấn đề thực tiễn đời sống. Thứ hai, ngay trong hành động và trên hành 

động, HS sẽ tiếp tục trải nghiệm mới để điều chỉnh, thâu nhận kinh nghiệm mới và 

chuyển hóa thành giá trị mới, NL mới. Do vậy, Qua HĐTN kết quả của quá trình học 

tập là rất đa dạng và thường không đoán trước được [192, tr.27].  

HĐTN trong dạy học Ngữ văn gắn liền với loại hình trải nghiệm (bên trong và 

bên ngoài lớp học), phương thức trải nghiệm (Khám phá; Thể nghiệm, tương tác; 

Cống hiến; Nghiên cứu), hình thức trải nghiệm (trải nghiệm vật chất, trải nghiệm 

tinh thần, trải nghiệm tình cảm, trải nghiệm tâm thần, trải nghiệm xã hội, trải nghiệm 

chủ quan, trải nghiệm mô phỏng) và dạng thức trải nghiệm (Diễn kịch, đóng vai; sân 

khấu hóa tác phẩm văn học; thuyết trình; cuộc thi/ hội thi; tổ chức trò chơi; dự án học 

tập; tham quan, dã ngoại/ khám phá thực tế; giao lưu, gặp gỡ người thật việc thật; 

câu lạc bộ đọc sách; hoạt động nhân đạo/ thiện nguyện; học thông qua nghiên cứu; tổ 
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chức sự kiện; tổ chức diễn dàn, tương tác (theo nhóm, thảo luận tương tác trên mạng 

xã hội).  

Dựa vào nội dung, các chuyên gia tâm lí học đã phân chia HĐTN thành 7 dạng 

thức: trải nghiệm vật chất; trải nghiệm tinh thần; trải nghiệm tình cảm; trải nghiệm 

tâm thần; trải nghiệm xã hội; trải nghiệm chủ quan; trải nghiệm mô phỏng. Dựa vào 

phạm vi diễn ra, HĐTN có thể được tổ chức trong và ngoài lớp học/trường học [169]. 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang cho rằng: “môn Ngữ văn có khả năng thực hiện trải nghiệm 

trên hầu hết các dạng thức trải nghiệm này” [101, tr.30].  

HĐTN trong dạy học Ngữ văn được xem là một quan điểm dạy và học Ngữ văn 

vượt ra khỏi sự “trói buộc của sách vở”, gắn kết với thực tiễn đời sống bằng những trải 

nghiệm “thử và sai”, bằng những “tri thức thực chứng”, “tri thức tiên nghiệm”, qua đó 

HS phát triển nhân cách toàn diện (PC và NL), đáp ứng mục tiêu của CT Ngữ văn 

2018. Là quá trình dạy và học bằng/qua/trong cách làm, HĐTN được xem như sợi dây 

kết nối giữa môn Ngữ văn với cuộc sống mà ở đó HS được tham gia vào việc giải 

quyết các vấn đề thực tiễn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 

Căn cứ vào đặc thù môn Ngữ văn và tính chất của HĐTN, có thể chia HĐTN 

trong dạy học Ngữ văn thành hai loại: trải nghiệm bên trong lớp học (các hoạt động 

thuộc chuỗi HĐHT của HS; tích hợp với kiến thức, kĩ năng đọc, viết, nói và nghe tại 

một thời điểm nhất định; trải nghiệm bên ngoài lớp học (các vấn đề văn chương và sự 

kết nối văn chương với đời sống) [78, tr.25-27]. Sự phân chia này giúp GV nhận diện 

rõ hơn đặc trưng và điểm khác biệt của HĐTN trong dạy học Ngữ văn so với dạy học 

các chủ đề/bài học Ngữ văn. 

HĐTN bên trong lớp học nhằm mục đích “kết nối sự hiểu biết, kinh nghiệm 

hoặc định hướng tư tưởng, tình cảm của HS với một vấn đề cụ thể được đặt ra trong 

giờ học. Vì thế, HĐTN trong giờ học thường gắn liền với quá trình suy ngẫm, liên hệ 

để trải nghiệm” [78, tr.26]. Các dạng thức HĐTN bên trong lớp học chủ yếu gắn liền 

với trải nghiệm tinh thần, trải nghiệm tình cảm và trải nghiệm mô phỏng. Với trải 

nghiệm tinh thần, HS huy động tri thức nền để “sắm vai” người trong cuộc, ướm thử 

những phận đời khác nhau để chia sẻ và đồng cảm. Với trải nghiệm tình cảm và trải 

nghiệm mô phòng, HS được đắm mình trong nụ cười và nước mắt, hạnh phúc và khổ 

đau, thành công và thất bại… của một người cùng hội cùng thuyền để thấu cảm với 

nhân vật. Qua đó, HS hình thành cho mình một lối sống tích cực và nhân văn. Các 
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HĐTN được tổ chức thông qua một số hình thức chủ yếu như thực hiện bài tập, trò 

chơi, đóng vai, thảo luận, dự án nghiên cứu [78, tr.26]. 

HĐTN bên ngoài lớp học là những trải nghiệm thực tế “mục sở thị”, “những 

điều trông thấy” (Nguyễn Du) từ thực tế quan sát, trải nghiệm, chiêm nghiệm của 

người học. Nghĩa là, người học được “sống một cuộc đời thứ hai” [152, tr.88]. Ở Đức 

thế kỷ 19, Froebel thành lập các vườn ươm nơi trẻ em được khuyến khích chơi trong 

và ngoài khuôn viên trường học. Ở Anh một thế kỷ sau Isaacs công nhận sức mạnh của 

những khu vườn trong việc phát triển cả việc học tập về tinh thần, khoa học và 

McMillan ủng hộ quan điểm này [131]. Đó chính là lí do vì sao các quốc gia tiên tiến 

như Mĩ, Canada, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc xem HĐTN, giáo dục ngoài trời như 

một niềm hi vọng. Đó chính là lí do tại sao mở rộng, thay đổi không gian lớp học được 

xem là biện pháp hữu ích nhằm nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn [84, tr.777]. Đó 

chính là lí do tại sao GV cần phải tạo ra một không gian lớp học không giới hạn trong 

các bức tường [119, tr.46]. 

Các hình thức ngoại khóa, tham quan di tích lịch sử, văn hóa văn học, xem vở 

diễn, hội diễn văn nghệ, giao lưu, gặp gỡ nhà văn, nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, 

làm quen với các loại hình nghệ thuật nhất là tác phẩm chuyển thể từ văn học, v.v. là 

hình thức trải nghiệm phổ biến và rất cần thiết mà các trải nghiệm bên trong lớp học – 

trải nghiệm “ảo” không thể thay thế được, bù đắp được [168, tr.107]. Theo đó, các 

chuyến tham quan cũng có thể được thực hiện từ trường đến bảo tàng, phòng trưng 

bày và rạp hát; từ đó mở rộng định nghĩa của chúng ta về nội hàm của HĐTN bên 

ngoài lớp học [190, tr.1-2]. Do vậy, GV phải chú ý kết nối bài học với thực tế cuộc 

sống, phải tạo điều kiện cho HS được trải nghiệm, khám phá và kiến tạo tri thức thông 

qua HĐTN, từ đó hình thành và phát triển PC và NL nhất định. Một thực tế không thể 

phủ nhận rằng văn học là lĩnh vực của cái độc đáo và do vậy dạy và học môn Ngữ văn 

luôn đòi hỏi tính sáng tạo. Và, đôi khi, chỉ cần thay đổi không gian lớp học thì hứng 

thú học tập và sự sáng tạo của HS lại được kích hoạt, nuôi dưỡng và phát triển [84, 

tr.777].  

Các dạng thức trải nghiệm này được thực hiện tích hợp với các hoạt động giáo 

dục khác được thực hiện thành một tiết học độc lập trên lớp, “gắn với sự trải nghiệm 

văn học, giúp người học phát triển mạnh một hoặc một vài kiến thức, kĩ năng đã có; 

hoặc xây dựng các thói quen cần thiết để sống trong cộng đồng, hình thành chuẩn 
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mực và giá trị sống” [78, tr.27]. Do vậy, đối với các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện, 

GV được khuyến khích tổ chức các HĐTN ngoài nhà trường nhưng cần đảm bảo mục 

tiêu giáo dục và an toàn cho HS [16, tr.2] nhằm cụ thể hóa mục tiêu chung của CT 

Ngữ văn 2018, chú trọng dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp cho HS. 

Không chỉ là môn học “công cụ” giúp HS học tốt môn Ngữ văn, các môn học khác và 

giải quyết những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra với các em, Ngữ văn còn là 

môn học mang đậm tính thẩm mĩ, nhân văn, “có ưu thế nổi trội trong việc giáo dục 

PC, tinh thần, đạo đức và nhân cách người học thông qua thế giới hình tượng và ngôn 

từ nghệ thuật” [92, tr.37].  

Như vậy, HĐTN trong dạy học Ngữ văn đặt người học vào môi trường trải 

nghiệm thực tế trong thời gian nhất định. Ở đó, quá trình trải nghiệm và kết quả trải 

nghiệm là mục tiêu mà HĐTN hướng đến. Nói cách khác, cách thức HS tương tác 

trong quá trình trải nghiệm và kết quả sau trải nghiệm mang tính liên tục, thường 

xuyên giữa “trải” và “nghiệm” qua hoạt động, bằng hoạt động và trong hoạt động mà 

ở đó HS đóng vai trò chủ thể. Sự phân biệt HĐTN bên trong và bên ngoài lớp học chỉ 

có tính chất tương đối. Để phát triển phẩm chất và năng lực HS trong dạy học Ngữ văn 

qua HĐTN, qua đó, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực cho HS, hướng các em đến nhu cầu 

tiếp cận thực tiễn, tự tin thể nghiệm hướng giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách 

linh hoạt và sáng tạo để từ đó nâng cao khả năng thích ứng với cuộc sống và nghề 

nghiệp trong tương lai, GV cần có sự kết hợp giữa hai loại trải nghiệm này [78, tr.27]. 

2.1.1.2 Quan điểm lấy người học làm trung tâm và hoạt động học tập 

Hoạt động học tập (HĐHT) theo tinh thần dạy học phát triển NL là một quy 

trình bao gồm 4 bước: Chuyển giao nhiệm vụ; thực hiện nhiệm vụ; báo cáo, thảo luận, 

kết luận, nhận định. Chuỗi các bước trong tiến trình một HĐHT của HS hướng đến 

quá trình/con đường chủ động hình thành tri thức chứ không phải tiếp thu tri thức một 

chiều từ sự truyền đạt của GV. Trần Đình Sử quan niệm “giáo án” của người thầy phải 

là “giáo án tổ chức hoạt động” [81]. Trần Đình Sử khuyến nghị GV “phải tổ chức 

hoạt động để người học tự mình có được kinh nghiệm, từ đó hình thành tri thức của 

mình, vì thế mà lấy hoạt động làm chủ yếu” [213]. Quan điểm này phù hợp với đặc 

trưng của HĐTN vì thế được xem là cơ sở lí luận để tổ chức dạy học Ngữ văn qua 

HĐTN nhằm phát triển PC và NL của người học.  



51 

Trong quy trình 4 bước của HĐHT, bước 2 chính là “kênh tương tác” rõ nét 

nhất giữa HS với quá trình kiến tạo tri thức của mình. Ở đó, nếu GV tổ chức HĐTN, 

đặt HS vào bối cảnh tương tác với tri thức đời sống, HS sẽ có cơ hội được “tiên 

nghiệm”, “thực chứng” những hiểu biết của mình. Không những thế, HS như được 

khơi dậy hứng thú học tập, mạnh dạn vận dụng những tri thức nền vào những tình 

huống học tập khác nhau: thể nghiệm, tương tác; nghiên cứu… Quá trình học của HS 

chính là một chuỗi các hoạt động nối tiếp những hoạt động. Kết quả của hoạt động này 

sẽ tiếp tục châm ngòi, khơi nguồn cảm hứng để HS tích cực, say mê hơn trong quá 

trình chuyển hóa thành kinh nghiệm thành tri thức mới ở hoạt động tiếp theo. Chính ở 

bước 2 này, việc dạy học Ngữ văn qua HĐTN mới thực sự mang đến cơ hội để HS 

được trải nghiệm và chiêm nghiệm quá trình học tập của mình.  

Các nhà lí luận về HĐHT cho rằng: “HĐHT là một chuỗi các hành động mà tại 

đó người học đóng vai trò chủ thể thực hiện” [1, tr. 550]. Chuỗi HĐHT ở đây hướng 

đến sự tương tác đa chiều giữa GV-HS, HS-HS và HS-GV trong tiến trình dạy học. 

Điều cốt yếu là sự “tương tác nhất thiết phải bao gồm sự hợp tác, sự trao đổi và biến 

đổi” [76, tr.122]. Nội hàm của sự biến đổi ở đây cho thấy tri thức mà người học kiến 

tạo có tính chất động. Nghĩa là thông qua quá trình tìm tòi, khám phá, người học có cơ 

hội củng cố, khắc sâu kiến thức từ trải nghiệm thực tiễn. Tiếp theo, người học trao đổi, 

thảo luận và vận dụng kinh nghiệm đó vào những tình huống mới, trải nghiệm mới để 

tiếp tục điều chỉnh, chuyển hóa thành tri thức mới. Như vậy, tổ chức HĐHT gắn liền 

với “việc lựa chọn, sắp xếp và tiến hành linh hoạt các hoạt động theo một trình tự hợp 

lí để mang lại hiệu quả học tập tốt nhất” [1, tr. 549].  

Các nhà giáo dục theo thuyết kiến tạo tin rằng quá trình học của HS gắn liền với 

con đường chủ động, tự kiến tạo tri thức chứ không phải thụ động, tiếp thu một chiều 

những tri thức được truyền đạt từ GV. Theo đó, chính HS chứ không phái ai khác sẽ 

phải có trách nhiệm trong việc điều chỉnh và đưa ra quyết định trong HĐHT của mình. 

Quan điểm này là cơ sở để GV tổ chức HĐTN nhằm phát huy vai trò chủ động, tích 

cực, sáng tạo của HS và điều đó trở thành một yêu cầu tất yếu trong dạy học Ngữ văn 

ở nhà trường phổ thông theo tinh thần của CT Ngữ văn 2018. Lí thuyết HĐHT giúp 

các nhà giáo dục hiểu rõ tầm quan trọng của cách học so với nội dung học và “trong 

một môi trường học tập kiến tạo, HS sẽ tìm kiếm ý nghĩa dựa trên những trải nghiệm 

của bản thân” [70, tr.51]. Xét ở phương diện này, việc đa dạng hóa các HĐHT sẽ giúp 
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cho hoạt động kiến tạo, chiếm lĩnh tri thức của HS diễn ra một cách sinh động và sáng 

tạo, góp phần phát triển được cá tính, hình thành nhân cách cho HS.  

Marlowe và Page xác quyết rằng sự nhiệt tình, kĩ năng giảng dạy vững vàng và 

cả tình yêu đối với HS là chưa đủ. Hãy thay đổi, bất kỳ thay đổi nào, dù chậm, dù đôi 

khi gây đau đớn [159, tr.1]. Theo đó, sự thay đổi mà Marlowe và Page đề cập đến 

chính là vai trò của người thầy trong việc phải tổ chức những HĐHT để khơi gợi động 

cơ, hứng thú học tập cho HS. Nguyễn Trọng Hoàn vì thế cho rằng: “NL không thể có 

được khi chỉ thông qua hoạt động giảng dạy của GV, mà phải thông qua HĐHT của 

HS” [36, tr.28]. Quan điểm về HĐHT này chính là con đường để GV đi đến tổ chức 

HĐTN trong dạy học Ngữ văn sao cho HS được trải nghiệm và kiến tạo tri thức rồi 

tiếp tục kiểm chứng tri thức đó qua những trải nghiệm mới để dần hoàn thiện sự hiểu 

biết của mình.  

Theo quan niệm của Rogers (1969), người duy nhất được giáo dục là người đã 

học được cách học [182, tr.104]. Nói thế có nghĩa là GV phải đóng vai trò như người 

hướng dẫn, người khuyến khích, người giúp đỡ, người trợ giúp, đồng nghiệp và cũng 

là bạn của các HS mình [124, tr.16]. Như vậy, nếu GV tổ chức hiệu quả HĐHT và, 

theo Nguyễn Thị Hồng Nam và Dương Thị Hồng Hiếu, nhất là “khi GV tin và đối xử 

dân chủ với HS, trao cho các em quyền tự quyết định về việc học của chính các em” 

[70, tr.51] thì hoạt động học của HS mới thực sự diễn ra. Xét đến cùng, với ưu thế 

vượt trội của mình, dạy học Ngữ văn qua HĐTN sẽ là tiền đề cho quá trình HS kiến 

tạo tri thức bằng chính sự trải nghiệm của người học và qua đó người học vận dụng 

những tri thức đó vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn đời sống, kết nối tri thức 

văn học với tri thức đời sống, góp phần phát triển nhân cách PC và NL, hoàn thiện 

nhân cách ở người học.  

Năm 1943, nhà tâm lí học nhân văn Abraham Maslow đã đưa ra Tháp nhu cầu 

Maslow. Công trình nghiên cứu này có ý nghĩa lớn trong việc khám phá, đáp ứng nhu 

cầu chính đáng của mỗi người và được áp dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống trong 

đó có khoa học giáo dục. Theo đó, Abraham Maslow giúp GV hiểu rằng, mỗi HS đều 

có cho riêng mình những nhu cầu học tập cũng như những kì vọng của bản thân là 

không giống nhau. Vì thế, hiểu rõ và vận dụng hiệu quả tinh thần của Tháp nhu cầu 

Maslow vào việc tìm hiểu đối tượng HS sẽ định hướng cho GV trong việc tổ chức 

HĐDH phù hợp với đối tượng HS như lứa tuổi, sở trường, tâm lí, xu hướng, … hướng 
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trung tâm của hoạt động dạy và học vào HS, từ đó khơi dậy hứng thú và động cơ học 

tập cho HS, góp phần cải thiện hiệu quả dạy học.  

Đầu thế kỉ XX, nhà sư phạm người Mỹ J. Deway đã khởi xướng tư tưởng: “HS 

là mặt trời quy tụ xung quanh nó mọi phương tiện giáo dục”. Lí thuyết này từng được 

đề cao ở phương Tây và Nhật Bản [193]. Theo Phan Trọng Luận, lí thuyết này được 

xem là một xu hướng tích cực, tiến bộ, mang đến cho HS cơ hội phát triển NL sáng tạo 

của mình [61, tr.31]. Để cụ thể thế hóa quan điểm dạy học này, GV phải xác định rõ 

vai trò của mình trong HĐDH: người truyền đạt tri thức hay là người khơi dậy ở HS sự 

quan tâm, hứng thú và khám phá trong học tập của bản thân mình.   

Phan Trọng Luận cũng cho rằng: “Mọi phương pháp, biện pháp, hình thức hoạt 

động của thầy và trò đều nhằm làm sao thúc đẩy được sự hoạt động trí tuệ của bản 

thân từng HS” [63, tr.246]. Bản chất của văn chương là sáng tạo vì thế hoạt động tiếp 

nhận và tạo lập của HS phải xuất phát từ lối đi riêng. Làm được điều này, trí tuệ của 

HS sẽ phát triển, tâm hồn trở nên phong phú, nhân cách sẽ được hoàn thiện và NL sẽ 

được hình thành. Do vậy, trong HĐDH, GV cần chú ý khơi gợi cảm hứng học tập và 

giúp HS nuôi dưỡng cảm xúc đó. Đây chính là chất xúc tác nên có, cần có vả phải có 

để những miền trí tuệ của HS được đánh thức. Đặc biệt, GV nên kiên trì mang đến bầu 

không khí học tập tích cực, tạo điều kiện cho HS sáng tạo trong lối cảm, cách nghĩ, 

hướng tư duy và GV nên dành thời gian cho HS suy nghĩ và trao đổi ở lớp. HS có thể 

sẽ đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau có thể không thật trúng, thật sâu sắc, chưa hệ 

thống so với “kịch bản dạy học” của người thầy nhưng tư duy sáng tạo của HS cần 

được khuyến khích [58], [81].  

Dạy học lấy HS làm trung tâm đã thực sự đi vào quỹ đạo của sự đổi mới, hướng 

đến mục tiêu đổi mới từ căn bản đến toàn diện trong giáo dục và đào tạo mà vốn dĩ 

“thực chất của đổi mới là biết tổ chức cho HS tự giác chiếm lĩnh tác phẩm dưới sự chỉ 

dẫn của thầy” [60, tr.3]. Trong hoạt động tiếp nhận văn chương, nếu như cầu nối giữa 

tác giả và HS (người đọc đồng sáng tạo) là tác phẩm thì GV phải là sự kết nối giữa tác 

phẩm và HS trong tiếp nhận, sáng tạo. Điều này sẽ từng bước giúp HS chuyển hóa văn 

bản thành tác phẩm, nâng cao tầm đón nhận của chính các em. Nói khác đi, GV phải 

đóng vai trò “quyết định trong việc khắc phục khoảng cách thẩm mĩ giữa HS và tác 

phẩm văn chương” [46, tr.30]. Do vậy, Barnard và Li quả quyết rằng dạy học lấy 

người học làm trung tâm không phải là học mà không cần GV mà bắt đầu từ các GV 
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[120, tr.146]. Nói cách khác, GV đóng vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa hình 

thức dạy học và tổ chức HĐDH hướng trung tâm vào người học.   

Tuy nhiên, thực tế dạy học ở trường phổ thông cho thấy quan điểm dạy học lấy 

HS làm trung tâm đã từng được tiếp nhận một cách phiến diện. Ở đó, sự chủ động, tích 

cực trong học tập của HS dường như được hiểu theo nghĩa HS làm thay GV, làm hộ 

GV trong HĐDH. Quan điểm lấy người học làm trung tâm cho thấy người học đóng 

vai trò chủ thể của hoạt động học, kiến tạo tri thức nhưng điều đó không hoàn toàn 

đồng nghĩa với quan niệm sai lầm khi cho rằng, vai trò của người học quyết định hiệu 

quả của hoạt động sư phạm. 

Trong tiến trình dạy học, GV được khuyến nghị rằng “hướng đi phải từ HS và 

đích đến cũng vì HS, cho HS” [80, tr.11] nhưng rất cần để nói thêm rằng, hướng đi và 

đích đến đó phải được tổ chức, dẫn dắt bởi người thầy. Theo đó, Nguyễn Trọng Hoàn 

nhấn mạnh đến vai trò của GV với tư cách là “người dẫn dắt, tổ chức quá trình lĩnh 

hội kiến thức cho HS và đặc biệt là vấn đề vai trò của PPDH mang tính đặc thù bộ 

môn – chứ không hẳn là xu hướng chỉ đề cao đến mức tuyệt đối hóa vai trò của HS 

một cách chung chung và hình thức” [34, tr.140].  

2.1.1.3 Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh  

Khổng Tử đã từng phát biểu về triết lí giáo dục học của mình: “Tôi nghe thì tôi 

quên. Tôi nhìn thì tôi nhớ. Tôi làm thì tôi hiểu”. Tư tưởng này nhấn mạnh tầm quan 

trọng của việc học thông qua cách làm và bằng cách làm bởi kiến thức mà HS kiến tạo 

được bằng con đường tự khám phá, trải nghiệm của chính mình là kiến thức có giá trị 

thực tiễn và đáng tin cậy. Quan điểm dạy học theo định hướng phát triển NL cho thấy, 

PC và NL được hình thành và phát triển qua hoạt động. Để đạt được mục tiêu này, 

việc xác định con đường hình thành kiến thức cho HS đóng vai trò tiên quyết. Nói 

khác đi, cách thức tổ chức HĐDH để HS tự khám phá, trải nghiệm và kiến tạo tri thức, 

kĩ năng; qua đó phát triển cho mình những PC, NL nhất định là vô cùng cần thiết.  

Dạy học theo định hướng phát triển NL người học vì vậy khuyến khích HS tích 

cực tham gia vào HĐDH, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành nhiệm vụ học tập, để trong 

và sau tiến trình dạy học, HS có thể “phát huy tính sáng tạo, NL sáng tạo, tự do tư 

tưởng, có khả năng biểu hiện cá tính” [80, tr.68]. Để đạt được mục tiêu này, HS cần 

phải được tôn trọng, khích lệ trong quá trình kiến tạo tri thức qua hoạt động. Làm được 



55 

như vậy, nhu cầu tự giải phóng tiềm năng sáng tạo để hướng đến mục tiêu phát triển 

toàn diện ở HS mới có điều kiện bộc lộ rõ nét.  

Lấy hoạt động làm trung tâm, trong tiến trình dạy học, GV cần phải đa dạng 

hóa các PPDH tích cực để qua đó HS có cơ hội khám phá, rèn luyện và phát triển tư 

duy, trí tuệ và PC của bản thân. Đồng tình với quan điểm dạy học này, Nguyễn Trọng 

Hoàn khẳng định: “Trong dạy học nói chung, sự sùng bái hay độc tôn bất cứ một 

phương pháp, biện pháp nào cũng khó đem lại hiệu quả tối ưu” [34, tr.299]. Điều 

quan trọng là “GV cần tăng cường các hoạt động khám phá của HS trong các bài 

giảng đề rèn luyện cho các em NL trí tuệ, từ đó hình thành các PC tư duy” [46, tr.11]. 

Vì thế, việc tổ chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn để HS có cơ hội vận dụng tri thức 

Ngữ văn vào việc giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống, qua đó phát triển 

PC, NL cho bản thân là hướng đi đúng với bản chất của dạy học phát triển NL người 

học.  

Dạy học tiếp cận NL thể hiện rõ ở các thành tố của quá trình dạy học: (1) Mục 

tiêu dạy học; (2) Nội dung dạy học; (3) PPDH; (4) KT – ĐG. Theo đó, GV “phải trở 

thành người tổ chức, điều khiển quá trình dạy học để giúp HS tự khám phá tri thức 

mới trên cơ sở tự giác và được tự do suy nghĩ, tranh luận và đề xuất cách giải quyết 

vấn đề” [46, tr.26]. Rogers Galles (dẫn theo Phan Trọng Luận) khuyến nghị GV nên 

tạo cơ hội để HS cố gắng sáng tạo cá nhân… khám phá độc lập trong những tình 

huống học tập khác nhau để khơi dậy ở HS tinh thần nghiên cứu [59, tr.181-182]. Bản 

chất của HĐTN sẽ giúp GV có điều kiện khơi gợi, hướng dẫn để HS thông qua trải 

nghiệm học tập của mình có thể đi đến cảm nhận, nhận định có tính khái quát [54, 

tr.120]. Nói khác đi, qua quan sát, thể nghiệm, dấn thân vào HĐTN, HS được trau rèn 

NL khái quát vấn đề và đưa ra những kết luận, đánh giá nhất định về vấn đề đó. 

Ví dụ, hoạt động tiếp nhận văn chương là hoạt động quan trọng trong quá trình 

giải mã, kiến tạo nghĩa, đồng sáng tạo của HS, góp phần làm nên giá trị và sức sống 

cho một tác phẩm văn học. Người tạo nên tác phẩm là tác giả nhưng sự trường tồn của 

những trang viết đó lại nằm trong quyết định của độc giả. Nhưng, sự quyết định này 

không phải là những nhận định võ đoán, cảm tính của HS mà chính là kết quả của 

những tương tác giữa HS với văn bản, của những đối thoại giữa HS với tác giả qua 

văn bản. Và, quan trọng hơn là cuộc đối thoại diễn ra trong chính tâm hồn của các em 

bởi hoạt động tiếp nhận tác phẩm văn học không chỉ giúp HS hiểu đời, hiểu người mà 



56 

ở cái bề sâu, bề xa, những trải nghiệm của HS về tác phẩm đó sẽ giúp các em hiểu hơn 

về chính mình. Và như thế, chính trải nghiệm với tác phẩm, sống cùng tác phẩm sẽ 

giúp HS hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.  

Cần phải nói thêm rằng nếu GV truyền đạt kiến thức một chiều thì HS sẽ rơi 

vào trường hợp tiếp nhận văn học qua những “thế bản” – HS “chỉ việc tiếp thu lại 

cách diễn giải, truyền đạt ý nghĩa từ người khác mặc dù đó có thể là ý kiến của những 

bạn đọc tinh hoa” [48, tr.20]. Điều này đi ngược lại bản chất của dạy học tiếp cận NL: 

HS phải tự mình kiến tạo nghĩa cho tác phẩm, đồng sáng tạo với tác giả qua HĐTN 

của mình. Có như thế thì hoạt động tiếp nhận tác phẩm văn chương mới thực sự diễn 

ra, “kết cấu vẫy gọi” hay “điểm chưa xác định” của tác phẩm mới được giải mã một 

cách thấu đáo.  

Văn học nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo và vì thế con đường đi vào tác 

phẩm văn chương nên là con đường chưa có dấu chân người. Với tính chất đặc thù của 

HĐTN – khuyến khích sự khám phá, sáng tạo của HS, việc dạy học Ngữ văn qua 

HĐTN sẽ là quá trình tiếp nhận một cách chủ động, có tương tác, có tư duy giữa HS 

với tác phẩm văn học, với nhà văn; giữa HS với GV và giữa HS với HS. Thế nhưng, 

lâu nay, HS có thói quen tiếp nhận văn bản bằng những “thế bản”, bằng những kinh 

nghiệm của người thầy và vì thế hoạt động tiếp nhận tác phẩm văn học ở HS chưa thực 

sự diễn ra một cách sáng tạo. Như vậy, trong dạy học Ngữ văn, HĐTN thực sự là một 

địa hạt trù phú để HS được thỏa sức khám phá, nếm trải và chiêm nghiệm quá trình 

kiến tạo tri thức, kĩ năng của mình, góp phần phát triển PC, NL được quy định trong 

CT Ngữ văn 2018.   

2.1.1.4 Lí thuyết đa trí tuệ và hoạt động trải nghiệm 

Lí thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner – một nhà tâm lí học nổi tiếng của Đại 

học Harvard – bắt đầu xuất hiện vào năm 1983 và có nhiều ứng dụng, đặc biệt trong 

lĩnh vực giáo dục. Theo Howard Gardner, có 8 dạng trí tuệ trong mỗi người và sẽ có 

một vài dạng nổi trội hơn so với những dạng khác. Howard Gardner cho rằng trí tuệ 

chính là “tiềm lực tâm sinh lí” và những dạng trí tuệ này đan xen lẫn nhau, có thể thay 

đổi tuỳ theo yếu tố tác động lên chúng.  

Với những ưu điểm riêng, thuyết đa trí tuệ có sự gắn bó mật thiết với yêu cầu 

đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo ở HS. HS sẽ 

được hình thành và phát triển không phải một loại NL mà là nhiều NL hoặc NL thành 
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phần khi tham gia vào quá trình trải nghiệm. Đồng thời, những PC của HS cũng được 

bộc lộ rõ trong quá trình các em thực hiện nhiệm vụ học tập trong một tình huống nhất 

định. Theo Trần Đình Châu và Đặng Thị Thu Thủy, “hiểu rõ về lí thuyết đa trí tuệ: 

giúp ... GV tìm ra PPDH tối ưu nhất cho từng bài học, biết khơi dậy, phát huy tiềm 

năng về trí thông minh đa dạng ở HS” [19, tr.36].  

Nắm vững đặc trưng của lí thuyết đa trí tuệ, GV sẽ có cơ sở để tổ chức dạy học 

Ngữ văn qua HĐTN một cách hiệu quả hơn. Bởi, GV sẽ biết lựa chọn MH HĐTN, nội 

dung trải nghiệm phù hợp với bối cảnh, điều kiện và đối tượng HS. Điều này giúp GV 

tìm ra hướng khai thác vùng phát triển gần của mỗi HS để qua đó, các em hoàn thành 

tốt nhiệm vụ học tập của mình. Hướng đi này dẫn đến quan điểm của Nguyễn Trọng 

Hoàn, rằng điểm nhấn làm nên sự khác biệt trong nghệ thuật dạy học của GV là GV 

phải tùy theo NL của HS mà tìm ra một phương pháp phù hợp để hướng dẫn, truyền 

lửa và luôn tạo được hứng thú học tập cho các em [37, tr.91]. 

Mối quan hệ biện chứng giữa thuyết đa trí tuệ và việc dạy học Ngữ văn qua 

HĐTN được thể hiện ở ba khía cạnh sau: 

Thứ nhất, trí thông minh nội tâm – khả năng khám phá bản thân gắn kết với 

trải nghiệm tinh thần (Mental Experiences). Trải nghiệm tinh thần đòi hỏi HS phải vận 

dụng tổng hợp các thao tác tư duy để giải mã, kiến tạo nghĩa cho một văn bản văn học 

trong quá trình tiếp nhận. Dạng trải nghiệm này phù hợp với HĐTN đóng vai, sân 

khấu hóa tác phẩm văn học, nhật kí đọc sách… 

Trong trường hợp này, hoạt động đọc sách và kết nối với thế giới xung quanh 

bằng con đường liên tưởng, tưởng tượng cũng chính là trải nghiệm. Nghĩa là, trang 

sách mở ra, người đọc bước vào thế giới nghệ thuật mà ngôn từ gợi lên để hòa mình 

vào dòng tâm tư, suy cảm của tác giả và qua trang sách ấy, người đọc gắn kết với cuộc 

đời bằng những trải nghiệm mới, cảm xúc mới. Đọc văn giúp người đọc bước vào thế 

giới tâm hồn để chia sẻ, đồng cảm, thêm yêu và trân trọng cái đẹp, cái thiện để từ đó, 

người đọc như tìm thấy chính mình, hoàn thiện mình, hiểu đời hơn, hiểu người hơn và 

cũng vì thế mà hiểu chính mình hơn.  

Thứ hai, trí thông minh vận động – khả năng điều khiển các hoạt động về thân 

thể có mối quan hệ với trải nghiệm vật chất (Physical Experiences) trải nghiệm mô 

phỏng (Virtual and Simulation Experiences) [218].  
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Với trải nghiệm vật chất (Physical Experiences), HS trực tiếp tiếp xúc với đối 

tượng và có ấn tượng, cảm xúc, cái nhìn ban đầu về đối tượng, từ đó có thêm động cơ 

để hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. Trong khi đó, trải nghiệm mô phỏng 

(Virtual and Simulation Experiences) cho phép HS tái hiện đời sống trong nội dung 

văn học thông qua các hình thức sắm vai, tổ chức trò chơi, dự án học tập – một hình 

thức gián tiếp thể hiện sự trải nghiệm tương tác với văn bản văn học.  

Văn chương là tiếng nói trực tiếp của tâm hồn con người, bộc lộ những rung 

động mãnh liệt của người cầm bút trước cuộc sống qua ngôn ngữ hàm súc, tinh tế, giàu 

tính biểu tượng và nhạc điệu. Tuy nhiên, nếu dừng lại ở trải nghiệm tinh thần, HS sẽ 

khó nắm bắt được cái bề sâu, bề xa của tác phẩm. Ngược lại, trải nghiệm vật chất như 

diễn xướng, đóng vai, thuyết trình, thực hiện dự án học tập,... sẽ mang đến nhiều cơ 

hội để HS sống cùng nhân vật, chuyển giá trị tư tưởng, linh hồn của tác phẩm thành 

hoạt động diễn xướng, sân khấu hóa với những sáng tạo trong điệu bộ, đi đứng, nói 

năng. Từ đó, HS sẽ biết khóc, biết cười với từng vai diễn của mình. Trong trường hợp 

này, trí thông minh vận động thể chất giúp HS sáng tạo trong từng HĐTN và mỗi 

HĐTN cùng lúc hình thành và phát triển ở HS những PC và NL nhất định.  

Thứ ba, trí thông minh ngôn ngữ – khả năng sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp hiệu 

quả (giao tiếp thông thường và giao tiếp thẩm mĩ/nghệ thuật) đều có điểm tương đồng 

với trải nghiệm tinh thần và trải nghiệm tình cảm. Xét đến cùng, trải nghiệm tinh thần 

bao hàm trải nghiệm tình cảm ở phương diện tình cảm, ý chí của con người. Tuy 

nhiên, đích đến của trải nghiệm tình cảm trong dạy học Ngữ văn nằm ở cảm xúc, tình 

cảm, bài học mà HS có được trong quá trình giải mã văn bản và kiến tạo nghĩa cho tác 

phẩm. Cảm xúc đó, tình cảm đó, bài học đó được diễn đạt bằng một NLNN nhất định. 

Do vậy, trải nghiệm tinh thần, trải nghiệm tình cảm đòi hỏi trí thông minh ngôn ngữ ở 

người học.  

Ngôn từ là chất liệu để xây dựng tác phẩm văn học vì thế vẻ đẹp của thế giới 

nghệ thuật mà trang viết gợi lên không tách rời vẻ đẹp của ngôn từ. Trí thông minh 

ngôn ngữ không chỉ giúp người học trau dồi vốn ngôn ngữ phong phú, khám phả lớp 

trầm tích ngôn ngữ trong tác phẩm mà còn hướng người học đến việc vận dụng ngôn 

ngữ trong việc bộc lộ, giãi bày, phơi mở cảm xúc, tình cảm và những suy cảm về bài 

học, thông điệp được rút ra từ văn bản văn học hay từ những môi trường diễn xướng 

có sự giao thoa giữa văn hóa và văn học Khmer Nam bộ. Bởi đằng sau môi trường 
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diễn xướng đó, theo Phạm Tiết Khánh, là “niềm tin của cộng đồng vào những gì mà 

họ tin tưởng trong quá trình sống, chinh phục thiên nhiên và khát vọng hướng thượng 

của đời sống tinh thần” [51, tr.21], là “ý nghĩa triết lí sâu sắc được tác giả dân gian 

gửi gắm và trở thành văn hóa tín ngưỡng, phong tục tập quán của người Khmer tồn 

tại cho đến ngày nay” [52, tr.26].  

Với dạy học Ngữ văn qua HĐTN, HS càng được trau rèn, mài giũa vốn ngôn từ 

sẵn có để trở thành vốn ngôn từ phải có, nên có và cần có. Theo Lã Nhâm Thìn, phát 

triển NLNN nói chung, NL giao tiếp nói riêng cho HS qua môn Ngữ văn “cần chú ý 

tới quy luật biện chứng theo kiểu ‘vòng tròn xoáy trôn ốc’: từ ngôn ngữ đời sống vào 

tác phẩm văn học, rồi từ ngôn ngữ tác phẩm văn học lại trở về với đờì sống, trở thành 

ngôn ngữ giao tiếp. Sự quay vòng này mang tính chất nâng cao: cái chọn lựa, cái 

được sàng lọc trở thành cái tự nhiên” [90, tr.10].  

2.1.2 Cơ sở lí luận về văn học  

2.1.2.1 Văn học trong cuộc sống  

Văn học chính là hệ thống mở, là lời của trái tim, và văn học luôn khơi thức ở 

con người lí tưởng và khát vọng cao đẹp. Với chất liệu đặc trưng là ngôn từ, văn học, 

theo Trần Đình Sử và Nguyễn Xuân Nam, “là một hình thức đặc biệt để con người tư 

duy và cảm nhận cuộc sống” [66, tr.168]. Nội hàm cuộc sống trong mối quan hệ với 

văn học hướng đến yếu tố môi trường, bối cảnh lịch sử – xã hội, thời đại, hoàn cảnh 

sống có tác động hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đến quá trình tiếp nhận của người đọc. 

Đời sống của tác phẩm văn chương cũng vì thế mà trở nên “thâm trầm và rộng rãi đến 

trăm nghìn lần” (Hoài Thanh). Theo đó, thế giới nghệ thuật của văn chương luôn mời 

gọi người đọc, bằng những trải nghiệm của mình trong quá trình tiếp nhận, để lấp đầy 

những “khoảng trắng thẩm mĩ” của tác phẩm. Do vậy, người đọc phải vạch ra con 

đường, lối đi riêng của mình trong cách tiếp cận, giải mã và kiến tạo nghĩa.  

Văn học phản chiếu đời sống tâm hồn con người; gắn kết với cuộc đời và mang 

hơi thở của đời sống lịch sử, xã hội; tác động, thay đổi nhận thức của con người, làm 

cho cuộc sống luôn vận động và trở nên tốt đẹp hơn [66, tr.169], làm cho tâm hồn con 

người thêm “trong sạch và phong phú” (Thạch Lam). Văn học được khơi nguồn từ 

hiện thực và hướng đến phản ánh hiện thực (hiện thực đời sống và hiện thực tâm hồn 

con người). Kết nối tác phẩm văn học với cuộc sống trong quá trình tiếp nhận được 
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xem là con đường đi vào thế giới văn chương sống động nhất. Bởi, tác phẩm văn học 

được trả về với cuộc sống, với người đọc.  

Vì thế, trong quá trình hướng dẫn HS khám phá tác phẩm, GV cần tạo điều kiện 

cho HS được tham gia những HĐTN với những dạng thức phong phú để HS kết nối tri 

thức ngữ văn và tri thức đời sống, xem xét văn học trong sự đối sánh với đời sống. 

Qua đó, HS “biến những con chữ nằm thẳng đơ trên trang giấy” thành những “tư 

tưởng đã được rung lên ở các cung bậc của tình cảm” (Nguyễn Khải), nghĩa là HS có 

thêm cơ hội sống cùng tác phẩm, trải nghiệm với tác phẩm và nhận diện được chính 

tâm hồn mình.  

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ thì quá trình tiếp nhận một tác phẩm văn học 

cũng muôn hình vạn trạng. Trả văn học về với cuộc sống, trả văn học cho HS là những 

cách nói hướng đến quá trình tiếp nhận của HS trong vai trò là người đọc đồng sáng 

tạo. Trong trường hợp này, HĐTN trong dạy học Ngữ văn chính là một kênh giao tiếp 

giữa HS với tác giả, là một cuộc đối thoại giữa HS với tác giả trong một bối cảnh nhất 

định. HĐHT với các dạng thức trải nghiệm bên ngoài lớp học/ bên ngoài trường học sẽ 

mang đến cơ hội để HS “phục dựng”, “làm sống dậy linh hồn của tác phẩm” bằng 

những khoảnh khắc “sống cùng tác phẩm”.  

Hướng tiếp nhận tác phẩm văn học từ góc độ tác giả, từ góc độ văn hóa [202] sẽ 

tạo điều kiện cho GV tổ chức cho HS các HĐTN bên ngoài lớp học/ bên ngoài nhà 

trường như tham quan di tích lịch sử, văn hóa văn học, xem vở diễn, hội diễn văn 

nghệ, giao lưu, gặp gỡ nhà văn, nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, làm quen với các 

loại hình nghệ thuật nhất là tác phẩm chuyển thể từ văn học. Ở đây, HS sẽ kiến tạo tri 

thức từ những trải nghiệm của bản thân và tiếp tục vận dụng những tri thức đó vào 

thực tiễn cuộc sống để giải quyết những vấn đề cuộc sống đặt ra, để củng cố, nghiệm 

chứng tri thức đã tích lũy, để tương tạo những tri thức mới, kĩ năng mới và tình cảm 

mới. Như vậy, đặt văn học trong sự gắn kết với cuộc sống, HS sẽ có điều kiện thm gia 

vào những HĐTN sống động, kích hoạt được hứng thú học tập, khả năng tư duy độc 

lập, sáng tạo cho bản thân. 

Một điểm quan trọng nữa là, ngôn ngữ trong văn học sẽ giúp HS trong tư duy, 

giao tiếp. Đó không chỉ là giao tiếp thông thường mà còn là giao tiếp thẩm mĩ/ nghệ 

thuật thông qua hình tượng văn học. Trong trường hợp này, tác phẩm văn học trở 

thành phương tiện giao tiếp, đối thoại nghệ thuật giữa giữa HS với tác giả và giữa HS 
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với chính mình. Theo Phương Lựu và Trần Đình Sử, “qua văn học, có thể nghe thấy 

tiếng nói của mọi tầng lớp người ở các thời đại khác nhau, các giọng điệu khác nhau” 

[66, tr.190-191], từ đó HS sẽ có cơ hội trau rèn, mãi giũa thêm NLNN cho bản thân. 

Đáng kể hơn, HS “cũng biết nói bằng sự im lặng giữa các câu chữ” [66, tr. 191], bằng 

những khoảng lặng trong tâm hồn khi con tim cất tiếng.  

Nguyên tắc quan trọng nhất trong dạy học môn Ngữ văn là phải gắn liền với đời 

sống vì cuộc sống vừa là ngọn nguồn cảm hứng cho sáng tạo nghệ thuật của người 

nghệ sĩ vừa là đối tượng phản ánh của văn học. Văn học “chính là nơi nuôi dưỡng cảm 

xúc thẩm mĩ của con người, nơi gìn giữ và phát triển chất nghệ sĩ vốn có trong mỗi 

tâm hồn, khơi dậy và tiếp sức cho những rung động về cái đẹp” [66, tr.178], “cải tạo 

và nâng cao lí tưởng thẩm mĩ và thị hiếu thẩm mĩ của người đọc, người xem, hướng 

dẫn, uốn nắn những quan niệm và sở thích riêng của họ” [66, tr.178]. Qua văn học, 

mọi vi mạch của cuộc sống và tâm hồn con người cùng với mối quan hệ xã hội của nó 

được khúc xạ qua lăng kính tâm hồn của người cầm bút. Vì  vậy, việc dạy và học môn 

Ngữ văn phải gắn liền với cuộc sống; người thầy phải trả tác phẩm về cho HS để HS 

được trải nghiệm, được chiêm nghiệm bằng chính NL cảm thụ văn học của riêng mình. 

Qua HĐTN, vốn sống từ thực tế của các em được tích lũy và nó “sẽ giúp các em đối 

chiếu, soi rọi vào tác phẩm để rút ra những ý nghĩ, cảm nhận cho riêng mình” [35, 

tr.49].  

Với đặc trưng của mình, Ngữ văn là môn học có thế mạnh trong việc hình thành 

và phát triển PC và NL nhất định cho HS. Việc dạy học Ngữ văn ngày càng đi sâu vào 

đời sống, gắn kết với đời sống, góp phần phát triển ở HS khả năng vận dụng kiến thức 

vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn mà cuộc sống đặt ra, đồng thời xem kiến 

thức như một “công cụ để tư duy, tìm tòi và sáng tạo trong cuộc sống, đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong cơ chế kinh tế thị trường, định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” [98, tr.17]. Điều này đòi hỏi người thầy 

khi dạy học Ngữ văn qua HĐTN phải linh động, sáng tạo phù hợp với đặc trưng bộ 

môn Ngữ văn để làm dấy lên niềm hứng thú học tập cho HS và từ đó “góp phần cải 

thiện đáng kể hình ảnh môn Văn trong nhận thức của HS” [10, tr.155].  

2.1.2.2 Văn học trong nhà trường  

Nguyễn Văn Tùng với Tác phẩm văn học trong nhà trường đã đặt ra Những 

vấn đề cần trao đổi xoay quanh những hướng tiếp nhận, giải mã và kiến tạo nghĩa 
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cho những chi tiết, điểm sáng thẩm mĩ của tác phẩm văn học ở góc độ cảm nhận, 

trải nghiệm, chiêm nghiệm riêng của người đọc: “Mặc dù tác phẩm được đưa vào 

CT bao giờ cũng được lựa chọn dựa trên tiêu chí ổn định về giá trị nghệ thuật, tuy 

nhiên, tuân theo quy luật tiếp nhận, các hình tượng nghệ thuật vẫn luôn được cắt 

nghĩa theo những quan điểm mới” [106, tr.3].  

Đỗ Văn Hiểu cho rằng: “Tiếp nhận văn học trong trường phổ thông có những 

nét đặc thù so với tiếp nhận văn học nói chung, hoạt động này được diễn ra trong môi 

trường sư phạm có sự hướng dẫn của GV, có sự tương tác giữa các HS với nhau, tiếp 

nhận văn bản đã được lựa chọn kĩ theo định hướng giáo dục”. Vấn đề định hướng của 

GV trong quá trình tiếp nhận tác phẩm văn trong nhà trường là cần thiết, ít ra đáp ứng 

mục tiêu chuẩn kiến thức – kĩ năng của CT GDPT 2006. Tuy nhiên, với định hướng 

của CT Ngữ văn 2018, việc dạy và học Ngữ văn không chỉ để rèn NL cảm thụ, hành 

văn mà còn phải tạo cho HS những “cơ hội khám phá bản thân và thế giới xung 

quanh, thấu hiểu con người, có cá tính và đời sống tâm hồn phong phú, có quan niệm 

sống và ứng xử nhân văn” [41, tr.25]. 

Hoạt động tiếp nhận văn học của con người “vừa là một hành động nhận thức 

(của con người về thế giới) vừa là một hoạt động tự nhận thức (của con người về 

chính mình)” [66, tr.170]. Chính vì thế, qua văn học, HS hiểu rõ hơn về thời đại, về 

con người, đặc biệt nhận diện và hiểu hơn về chính bản thân mình. Nói cách khác, qua 

văn học, HS không chỉ hiểu được “cuộc đời thì đa sự, con người thì đa đoan” 

(Nguyễn Minh Châu) mà còn hiểu được các vỉa tầng tư tưởng, tình cảm trong chính 

con người mình. Theo đó, HS “tự nhận thức, tự phát triển, tự vận động để lĩnh hội tri 

thức, kinh nghiệm nhằm tự chuyển hóa những nội dung phản ánh, hình tượng nghệ 

thuật trong tác phẩm thành NL, PC hành động của bản thân” [46, tr.26] nếu HS tích 

cực tham gia vào những trải nghiệm văn học, sống cùng tác phẩm.  

Trong những trường hợp không có những tư liệu hay không thể tổ chức HĐTN 

bên ngoài lớp học/ bên ngoài nhà trường để HS tìm hiểu về về cuộc đời nhà văn, thời 

đại, hoàn cảnh sáng tác, “chỉ cần có văn bản trong tay là có cơ sở để tiến hành hoạt 

động tiếp nhận” [201]. Vì thế, có thể nói, tiếp nhận văn học từ góc độ văn bản, từ góc 

độ thi pháp là hướng tiếp nhận văn học quan trọng trong nhà trường. Với trường hợp 

này, HĐTN “được thực hiện ngay trong các hoạt động thuộc chuỗi hoạt động học của 

HS; tích hợp với kiến thức, kĩ năng đọc, viết, nói và nghe tại một thời điểm nhất định” 
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để “kết nối sự hiểu biết, kinh nghiệm hoặc định hướng tư tưởng, tình cảm của HS với 

một vấn đề cụ thể được đặt ra trong giờ học” [78, tr.26].  

Nói đến văn học trong nhà trường, không thể không nhắc đến chức năng của 

văn học – một những cơ sở để tổ chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn nhằm phát triển 

PC, NL HS. Với chức năng giáo dục, chức năng nhận thức và chức năng thẩm mĩ, văn 

chương làm cho tâm hồn con người thêm phong phú, hướng con người tới chân, thiện, 

mĩ. Văn học khởi nguồn từ hiện thực (hiện thực đời sống và hiện thực tâm hồn của con 

người) vì thế luôn có tác dụng về mặt nhận thức. Mỗi tác phẩm văn học chân chính vì 

thế ở góc nhìn của độc giả luôn là một đề nghị về cách sống và hành động.  

Với chức năng thẩm mĩ, văn học có thế mạnh trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, 

bồi đắp tình cảm và khơi thức tình yêu cái đẹp cho HS. Qua văn học, theo Lê Ngọc 

Trà, HS sẽ thêm yêu và trân trọng, gìn giữ nét đẹp của phong cảnh quê hương, của môi 

trường tự nhiên và xã hội. Không những thế, HS còn biết trân quý những sản phẩm 

tinh thần được làm ra từ đôi bàn tay khéo léo, tỉ mẫn của con người: từ lọ hoa đến ngôi 

nhà, thành phố; biết trân trọng và nâng niu từ cái đẹp trong hoạt động của con người 

cho đến cái đẹp của con người [66, tr.154]. Chính cái đẹp này sẽ cộng hưởng, lan tỏa, 

và xuyên thấm vào tâm hồn HS, khơi thức cảm quan thẩm mĩ về cái đẹp cho HS để 

các em thêm yêu cái đẹp của đất trời, cỏ cây hoa lá, đặc biệt các em biết yêu thương và 

đồng cảm với con người được miêu tả trong tác phẩm. Qua HĐTN trong dạy học Ngữ 

văn, GV phải thật sự mang đến cơ hội học tập trải nghiệm để HS vừa biết tích lũy kiến 

thức, biết thưởng thức và biết đánh giá cái đẹp trong cuộc sống vừa biết hành động 

theo cái đẹp mà tác phẩm văn chương đó đã khơi dậy và xây đắp nên [46, tr.28].  

Biết thưởng thức và hành động theo cái đẹp trong tác phẩm văn học còn được 

xem như là nghĩa vụ xã hội của mỗi con người bởi yếu tố thẩm mĩ trong tác phẩm 

cũng chính là yếu tố đạo đức không thể thiếu trong cuộc sống hôm nay. Như vậy, có 

thể xem dạy học Ngữ văn qua HĐTN chính là một hình thức giáo dục thẩm mĩ thực tế 

cho HS để từ đó thị hiếu văn học và tâm hồn của HS trở nên phong phú và ngày càng 

được bồi đắp thêm lên. Qua trải nghiệm cùng tác phẩm văn học, HS tự trau rèn cho 

bản thân “lí tưởng thẩm mĩ”, “phán đoán thẩm mĩ”, “nhận thức thẩm mĩ”, “xúc cảm 

thẩm mĩ”, “biết khám phá cái đẹp của thế giới, nhìn ra cái đẹp trong đời sống và đặc 

biệt là càng trở nên phong phú, nhạy cảm hơn” [66, tr.178]. Như vậy, Ngữ văn là môn 

học có ưu thế lớn trong việc phát triển PC, NL cho HS, đặc biệt thông qua HĐTN.  
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Với chức năng giáo dục, văn chương làm cho tâm hồn con người thêm trong 

sạch, nó nâng cao tư tưởng, tình cảm của con người theo chiều hướng tích cực, tiến bộ, 

tốt đẹp, đồng thời nó gạt bỏ khỏi con người tất cả những gì đê tiện, độc ác, xấu xa, làm 

cho con người ngày càng hoàn thiện về mặt đạo đức. Theo Trần Đình Sử, “văn nghệ 

xưa nay đều thấm nhuần tinh thần đạo đức và là công cụ đắc lực để giáo dục đạo 

đức” [66, tr.56]. Chức năng giáo dục ở đây “thường được xem là giáo dục đạo đức PC 

của con người” [66, tr.173]. Nếu khai thác tốt chức năng này kết hợp với HĐTN sẽ 

giúp HS tự đúc rút cho mình những bài học bổ ích, có khả năng tự thanh lọc tâm hồn 

mình, ngày càng hoàn thiện về mặt đạo đức, góp phần hình thành và phát triển PC, NL 

ở người học như lòng nhân ái, lòng yêu nước hay NL thẩm mĩ.  

Bên cạnh đó, văn học còn có các chức năng khác như giải trí, dự báo, giao tiếp 

và sáng tạo. Những chức năng này định hướng cho GV trong việc tổ chức HĐTN để 

phát triển NL đặc thù cùng với những PC chung cho HS THPT. Ví dụ, chức năng giải 

trí là khả năng của văn học có thể giúp con người thư giãn, nghỉ ngơi một cách thoải 

mái, có ích, thêm sức mạnh để tác động tích cực vào tiến trình đời sống. Vì thế, Trần 

Đình Sử và Nguyễn Xuân Nam cho rằng, “tiếp xúc với tác phẩm nghệ thuật rõ ràng là 

một trong những hình thức nghỉ ngơi, thay đổi hoạt động rất bổ ích” [66 tr.182]. Vậy 

nên, rất phù hợp cho GV khi tổ chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn nhằm khơi dậy 

hứng thú học tập cho HS, nhất là trong việc nâng cao NL giải quyết vấn đề và sáng 

tạo.  

Chức năng dự báo là khả năng của văn học có thể đoán trước những gì sắp tới 

trong tương lai, từ đó tác động có hiệu quả hơn vào hiện tại đang sống. Có thể nói, thật 

hấp dẫn khi qua hình tượng nghệ thuật, HS có thể quan sát, tiên nghiệm về tương lai. 

Điều này vô cùng hấp dẫn bởi nó không những cho phép HS nhận thức được diễn trình 

phát triển tất yếu của cuộc sống mà còn dấy lên trong tâm hồn các em niềm khát khao 

mãnh liệt biến tương lai thành hiện thực [66, tr.170]. Trong khi đó, chức năng sáng tạo 

là khả năng của văn học có thể giúp người đọc hình dung về cuộc sống được miêu tả 

trong tác phẩm theo cách riêng của mình. Người đọc trong trường hợp này trở thành 

người đồng sáng tạo với tác giả. Vì thế, hai chức năng này góp phần rèn giũa cho HS 

NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL thẩm mĩ mà biểu hiện cụ thể là NLVH.  
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2.1.2.3 Lí thuyết về tiếp nhận văn học; thuyết tương tạo; thể loại lời nói, thể 

loại của văn bản tác phẩm văn học 

Trường phái mĩ học tiếp nhận Konstanz xuất hiện ở Đức vào những thập niên 

20-30 của thế kỉ XX với các tên tuổi như Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser, Roman 

Ingarden… đánh dấu sự khởi đầu của lí thuyết tiếp nhận văn học. Theo đó, trong tam 

giác: Tác giả – Tác phẩm – Người đọc, người đọc – chủ thể tiếp nhận với những sáng 

tạo nhất định của mình – chính là hạt nhân tạo thành lịch sử văn học. Người đọc ở đây 

được quan niệm là “người cùng tham gia vào tiến trình sáng tạo để xây dựng ý nghĩa 

của tác phẩm nghệ thuật, người đồng sáng tạo” [29, tr.148]. Cũng cần hiểu rằng, nội 

hàm của sáng tạo ở đây là sáng tạo ra hiệu quả của tác phẩm, sáng tạo để hiểu, để cảm, 

để tin vào thông điệp thẩm mĩ của tác phẩm. Nói cách khác, sáng tạo không phải “hoài 

thai” tác phẩm mới bởi tính chất sáng tạo giữa người tiếp nhận và người sáng tác là 

hai phạm trù khác nhau. Lí thuyết tiếp nhận văn học chỉ ra rằng: “sáng tạo ra các giá 

trị nghệ thuật và cảm thụ các giá trị ấy là những quá trình không đồng nhất” [54, 

tr.299]. “Không điều gì làm tác giả một cuốn tiểu thuyết phấn chấn hơn khi biết có 

những diễn dịch chính mình không hề nghĩ tới, được độc giả gợi ý” [26, tr.551].  

Trên cơ sở đó, lí thuyết tiếp nhận văn học phân biệt nội hàm của hai khái niệm 

văn bản văn học và tác phẩm văn chương. Quá trình tiếp nhận, giải mã và kiến tạo 

nghĩa cho văn bản sẽ biến một văn bản văn học thành tác phẩm văn chương. Nói cách 

khác, không có người đọc, không có hoạt động tiếp nhận của người đọc thì sẽ không 

có tác phẩm văn chương. Nghĩa là, “khi chưa có người đọc, chưa thành tác phẩm, 

cũng giống như một bản kí âm của nhạc sĩ khi chưa được biểu diễn với âm thanh giai 

điệu của người hát, của nhạc khí thì chưa phải tác phẩm âm nhạc” [53, tr.106]. Theo 

Wolfgang Iser (Đức), văn bản văn học là phác thảo của người cầm bút, tác phẩm văn 

chương là sự cụ thể hóa hành vi sáng tạo của người tiếp nhận. Wolfgang Iser cho rằng: 

“tác phẩm văn học có hai cực, mà ta nên gọi là cực nghệ thuật và cực thẩm mĩ: cực 

nghệ thuật quy chiếu vào văn bản được tác giả sáng tạo, và cực thẩm mĩ quy chiếu vào 

sự hiện thực hóa do người đọc hoàn tất”. Điều này dường như gần với quan niệm của 

M. Gorki, “người tạo nên tác phẩm là tác giả, nhưng người quyết định số phận của 

tác phẩm lại là độc giả”.  

Quá trình tiếp nhận văn học, về thực chất, là một cuộc giao tiếp giữa người đọc 

và tác giả qua phương tiện giao tiếp đặc biệt – tác phẩm. Ở đây, người đọc vừa “nhập 
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thân” để bước vào thế vào thế giới nghệ thuật của tác phẩm, nắm bắt được “điểm nhìn 

lưu chuyển” (hiểu tác phẩm từ bên trong) [216], vừa “phân thân” để tiếp nhận tác 

phẩm từ bên ngoài theo quan điểm và từ góc độ của riêng mình. Có thể nói, “điểm 

nhìn lưu chuyển đóng vai trò đa dạng và vô cùng quan trọng đối với việc lĩnh hội tác 

phẩm nghệ thuật” [217]. Theo Wolfgang Iser, văn bản văn học là một kết cấu vẫy gọi 

với “những điểm trắng”, “khoảng trống”, “những điểm chưa xác định”, cái “không xác 

định”/ cái “bất định”. Điều này kích thích người đọc thông qua “hoạt động đọc”, hoạt 

động “xử lí văn bản”, bằng trí tưởng tượng của mình lấp đầy, tức biến văn bản văn học 

thành tác phẩm văn chương.  

Bàn về hoạt động tiếp nhận văn học của HS, không thể không nhắc đến thuyết 

“tương tạo thẩm mĩ” của Louise Rosenblatt – nhà nghiên cứu giáo dục học bộ môn 

Ngữ văn của Mĩ. Louise Rosenblatt cho rằng: “Đọc là một tiến trình tương tạo diễn ra 

giữa một người đọc cụ thể và một văn bản cụ thể tại một thời điểm cụ thể và trong 

những tình huống cụ thể” [183, tr.123]. Và trong đọc tương tạo thẩm mĩ, người tiếp 

nhận có thiên hướng chú trọng đến trải nghiệm với văn bản văn học: những cảm xúc, 

ấn tượng, liên tưởng mà văn bản văn học gợi lên trong đầu và liên tục tương tạo với 

văn bản văn học: kiến tạo nghĩa và tạo trải nghiệm mới [69, tr.855]. Nói như Louise 

Rosentblatt: “Tri thức, đặc biệt là tri thức văn học, không phải là cái gì đó được tìm 

thấy, không phải một cái gì GV có thể trao cho HS. Thay vào đó, nó được tạo thành 

bới các cá nhân thông qua sự trao đổi với văn bản và với các người đọc khác” [49, 

tr.15]. 

Đồng thời, hoạt động tiếp nhận văn bản văn học của HS còn chịu sự chi phối 

từ thuyết “cộng đồng diễn giải” của Stanley Fish. Stanley Fish nghiên cứu ảnh hưởng 

của yếu tố cộng đồng lên hoạt động đọc. Theo đó, “cộng đồng diễn giải” chi phối 

nhiều đến cách người đọc phản hồi một văn bản văn học. Niềm tin, quan niệm tồn tại 

trong không gian cộng đồng sẽ chi phối cách người đọc nhìn nhận, diễn giải một văn 

bản của người tiếp nhận [69, tr.856-858]. “Chính khâu cảm thụ của công chúng, 

chính ở trong bể rộng mênh mông của tư tưởng tình cảm, nhận thức của công chúng, 

giá trị của tác phẩm mới thật sự được bộc lộ và thể nghiệm một cách cụ thể sinh 

động” [62, tr.11]. 

Một điểm quan trọng nữa trong hoạt động tiếp nhận văn học cần phải bàn đến 

chính là thể loại lời nói và thể loại của văn bản tác phẩm văn học. Thể loại lời nói gắn 
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liền với mỗi phạm vi sử dụng ngôn ngữ sáng tạo ra những loại hình phát ngôn tương 

đối bền vững [207]. Là “đại diện của kí ức sáng tạo”, nhân vật truyền tải “những 

khuynh hướng phát triển đời đời”, “bền vững của văn học”, lời nói theo quan niệm 

của M.M. Bakhtin “bao giờ cũng được khuôn vào hình thức phát ngôn thuộc một chủ 

thể lời nói nào đó, bên ngoài hình thức phát ngôn ấy, nó không tồn tại” [5, tr.23]. 

M.M. Bakhtin cho rằng: “Không thể có tác phẩm nằm ngoài thể loại. Tác phẩm chỉ 

tồn tại trong một hình thức thể loại cụ thể” [67, tr. 144]. Từ đó, M.M. Bakhtin đề xuất 

“các thể loại văn học nghệ thuật cần được nghiên cứu trong cùng một dãy với các thể 

loại lời nói, bắt đầu từ những lời đối đáp chỉ có một tiếng cho tới những cuốn tiểu 

thuyết nhiều tập” [207, 2013].  

Lí thuyết về tiếp nhận văn học; thuyết tương tạo trong dạy đọc hiểu; thể loại lời 

nói, thể loại của văn bản tác phẩm văn học nêu trên đánh dấu một bước phát triển mới 

của lí luận văn học; đồng thời khẳng định một hướng mới, một con đường mới đi vào 

thế giới nghệ thuật của tác phẩm văn chương. Mặc dù không trực tiếp đặt ra vấn đề về 

dạy và học Ngữ văn ở trường phổ thông, song những cơ sở lí thuyết này đã mở ra 

hướng đi mới cho việc đổi mới PPDH môn Ngữ văn nhằm mục tiêu phát triển PC, NL 

của người học. Nó làm thay đổi mối quan hệ giữa GV – HS – tác phẩm trong quan 

niệm dạy học Ngữ văn truyền thống ở nhà trường phổ thông.  

Theo đó, với quan điểm của CT môn Ngữ văn 2018 – dạy đọc hiểu theo thể loại 

và dạy viết, nói và nghe theo kiểu văn bản và quy trình – những cơ sở lí thuyết này 

giúp GV tổ chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn nhằm phát triển PC và NL HS một 

cách hiệu quả. Qua HĐTN, bằng những tiên nghiệm, nếm trải, trải nghiệm, cảm 

nghiệm, chiêm nghiệm của bản thân, HS sẽ lấp đầy những “khoảng trống”, “điểm 

trắng”, khám phá “cấu trúc mời gọi” của tác phẩm văn học trong vai trò “bạn đọc sáng 

tạo” mà Phan Trọng Luận từng đề xuất. Quá trính tiếp nhận của HS sẽ được chuyển từ 

tiếp nhận những “thế bản” GV sang những yếu tố đã bị lược hóa, những ý nghĩa nằm 

trong ý thức của người tiếp nhận. Bởi, “văn bản là cấu trúc của những điểm không xác 

định, như một bầu trời đêm đầy sao, giữa các ngôi sao không có sự nối kết; nên tùy 

theo sự liên tưởng của người quan sát mà cùng một số những ngôi sao, nhưng người 

này thì hình dung đó là con gấu, người nọ hình dung đó là cái thìa” [217].  

Như vậy, GV là người tổ chức, hướng dẫn HS trong các HĐTN và HS đóng vai 

trò chủ thể trong hoạt động kiến tạo tri thức. Theo đó, giờ học không còn là những giờ 
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thuyết giảng một chiều với hình ảnh người thầy “thao thao bất tiệt” trên bục giảng, 

thấy say sưa giảng, bình, HS lắng nghe và ghi bài một cách thụ động mà giờ học sẽ là 

môi trường học tập tương tạo – tương tác, trao đổi và biến đổi của HS. Và HĐTN sẽ 

mang đến một không gian trải nghiệm vừa thực (bên ngoài lớp học) vừa “ảo” (bên 

trong lớp học) để HS không những kiến tạo mà còn củng cố, khắc sâu; không những 

vận dụng mà còn điều chỉnh, trải nghiệm mới để hình thành tri thức, kĩ năng; qua đó 

phát triển những PC, NL nhất định. Theo cách nói của Wolfgang Iser, HĐTN trong 

trường hợp này hướng HS đến quá trình tiếp thu một kinh nghiệm mới. Nó làm ta mở 

rộng biên giới kinh nghiệm, và phơi mở những góc khuất trong thế giới tâm hồn của 

HS; giúp các em biết được những điều chưa được biết về chính mình và về thế giới 

[217]. 

2.1.3 Cơ sở lí luận về chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn 2018 

2.1.3.1 Về chương trình môn Ngữ văn 2018 

Tiếp nối mục tiêu của cấp tiểu học và cơ sở, trục chính ở cấp THPT vẫn gắn với 

mục tiêu rèn luyện các kĩ năng giao tiếp qua đọc, viết, nói và nghe nhằm đáp ứng yêu 

cầu của CT theo định hướng phát triển PC, NL HS. Các yêu cầu cần đạt của từng chủ 

đề, chuyên đề cấp THPT tập trung vào 4 kĩ năng này. Do vậy, “bằng hoạt động đọc, 

viết, nói và nghe, môn Ngữ văn có vai trò to lớn trong việc giúp HS hình thành và phát 

triển những PC tốt đẹp cũng như các NL cốt lõi để sống và làm việc hiệu quả, để học 

suốt đời” [14, tr.3].  

CT Ngữ văn 2018 có tính chất mở. Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch 

giáo dục của nhà trường, kế hoạch giáo dục cá nhân của GV, kế hoạch bài dạy, điều 

chỉnh nội dung bài dạy nhằm phát huy năng lực HS, đáp ứng mục tiêu CT [30], [50], 

[82, tr.15], [83, tr.5]. Theo đó, CT khuyến khích GV chủ động, sáng tạo trong cách 

thức tổ chức HĐDH để hình thành cho HS phương pháp học tập hiệu quả. Qua đó, sau 

khi rời ghế nhà trường, HS có thể học tập suốt đời và có khả năng kết nối tri thức nhà 

trường với tri thức đời sống để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Có thể nói rằng 

“việc đổi mới CT giúp GV tích cực hơn để hoàn thiện, đáp ứng cách dạy mới” [83, 

tr.5].  

CT Ngữ văn 2018 có 4 điểm nhấn quan trọng: Thứ nhất, chuyển từ CT tiếp cận 

nội dung sang CT tiếp cận PC, NL. Nếu như CT 2006 tập trung trang bị cho HS nhiều 

kiến thức tiếng Việt và văn học thì CT 2018 tập trung hình thành và phát triển cho HS 
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năng lực ngôn ngữ (NLNN) năng lực văn học (NLVH). Thứ hai, chuyển từ PPDH tầm 

chương trích cú, truyền thụ kiến thức sang con đường kiến tạo tri thức. Nói cách khác, 

CT 2018 ưu tiên thực hành và do vậy người học được yêu cầu vận dụng kiến thức vào 

cuộc sống để giải quyết những vần đề đặt ra từ chính cuộc sống thực tế. Thứ ba, 

chuyển mục tiêu, nội dung và cách thức đánh giá theo hướng kiểm tra lí thuyết, ghi 

nhớ nội dung sang yêu cầu vận dụng, thực hành, tạo ra sản phẩm học tập/nghiên cứu. 

Thứ tư, CT Ngữ văn 2018 yêu cầu HS mở rộng, liên hệ và kết nối tri thức Ngữ văn với 

tri thức đời sống, xã hội. Đặc biệt, CT yêu cầu HS “vận dụng sự trải nghiệm để khám 

phá văn bản – tác phẩm và hiểu chính mình, biết chuyển các giá trị trong văn học 

thành giá trị sống hằng ngày” [94, tr.33].  

“Học xong CT, HS làm được những gì?” [94, tr.11] là mục tiêu giáo dục mà 

một CT định hướng phát triển PC, NL của người học cần phải hướng đến và đạt được. 

Bùi Mạnh Hùng xác định: “CT Ngữ văn 2018 được xây dựng theo MH phát triển NL, 

nhằm giúp HS hình thành và phát triển những NL và PC mà nhà trường kì vọng” [42, 

tr.585]. Theo đó, CT 2018 tích hợp kiến thức phổ thông trên nền tảng về tiếng Việt và 

văn học vào các hoạt động đọc, viết, nói và nghe. Bên cạnh các yêu cầu cần đạt và nội 

dung dạy học cốt lõi đảm bảo tính thống nhất trong phạm vi toàn quốc, CT có một số 

chuyên đề học tập lựa chọn nhằm đáp ứng yêu cầu cho những HS có thiên hướng khoa 

học xã hội và nhân văn.  

Về mục tiêu cụ thể ở cấp THPT, môn Ngữ văn một mặt định hướng cho HS 

sống có bản lĩnh, cá tính, có lí tưởng và hoài bão, biết giữ gìn và phát huy các giá trị 

văn hoá Việt Nam; có tinh thần hội nhập và ý thức công dân toàn cầu. “Môn học này 

cũng giúp HS có khả năng tiếp nhận, khám phá, phân tích, thưởng thức và đánh giá 

văn học. Đó chính là NLVH, một biểu hiện cụ thể của NL thẩm mĩ” [83, tr.37] với mức 

độ cao hơn thông qua bốn kĩ năng Đọc, Viết, Nói và nghe. Vì lẽ đó, môn Ngữ văn cũng 

góp phần “làm giàu thêm vẻ đẹp của thế giới và do đó mà cũng làm giàu thêm cho đời 

sống tinh thần” [66, tr.178] của HS. 

CT Ngữ văn 2018 xác định việc phát triển NLVH cho HS gắn liền với mục tiêu 

phân tích, đánh giá về loại hình tác phẩm; đặc điểm của ngôn ngữ văn học; cái biểu đạt 

và cái được biểu đạt trong văn học; đặc điểm phong cách văn học; một số sản phẩm có 

tính văn học… [12, tr.6-7]. Do vậy, GV không những dạy cho HS con đường đi vào 

thế giới nghệ thuật của nhà văn hay cách khám phá, phân tích và thâu nhận những tri 
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thức mà còn thông qua đó giúp HS có những trải nghiệm về thế giới bên ngoài để từ 

đó các em không những hiểu đời, hiểu người mà còn biết cách khám phá và hiểu chính 

tâm hồn mình hơn. Để đạt được mục tiêu này, qua HĐTN trong dạy học Ngữ văn, HS 

phải được khuyến khích và thật sự có khả năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết 

những vấn đề mà cuộc sống đặt ra. Nói cách khác, đó là quan điểm học thông qua cách 

làm và bằng cách làm.  

Thông qua HĐTN trong dạy học Ngữ văn, HS không những “nhìn ra được cái 

bề sau, bề sâu, bề xa” [45, tr.7] của tác phẩm văn chương mà còn “nhận thức để tự 

nhận thức, giúp cho thế giới tinh thần, trí tuệ của HS giàu có hơn, phong phú hơn, sâu 

sắc hơn, rộng mở hơn và tinh tế hơn” [98, tr.16]. Dạy Ngữ văn là dạy cách sống, dạy 

đạo lí làm người và khai tâm mở trí cho HS. Dạy Ngữ văn là dạy HS biết khóc, biết 

cười, “dễ cảm thông với những cảnh đời, những kiếp người trôi dạt bấp bênh” [61, 

tr.121] và nâng cao NL thẩm thấu cái hay, cái đẹp của văn chương. 

CT Ngữ văn 2018 chú trọng phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua NLNN. 

Chức năng giao tiếp là khả năng của văn học có thể tạo ra những mối quan hệ thân 

thiết, giúp con người hiểu nhau hơn định hướng cho HS trong việc hình thành và phát 

triển các NL như NL giao tiếp và hợp tác, NLNN. MH phát triển NL phải được cụ thể 

hóa thành cách thức tổ chức HĐDH nói chung, HĐTN nói riêng nhằm mang đến cơ 

hội cho HS được bộc lộ sở học, được tìm tòi, trải nghiệm và chuyển hóa kinh nghiệm 

thành tri thức, kĩ năng, qua đó phát triển PC, NL, góp phần hoàn thiện nhân cách của 

chính mình. Do vậy, Hoàng Hòa Bình quả quyết rằng “qua hoạt động, bằng hoạt 

động, HS hình thành, phát triển NL, bộc lộ được tiềm năng của bản thân; tự tin, có 

niềm hạnh phúc bởi thành công và tiếp tục phát triển” [8, tr.25].  

Vấn đề trọng yếu của mục tiêu đổi mới này là phát triển PC, NL người học 

nhằm chuẩn bị cho người học những hành trang cần thiết để bước vào cuộc sống. Từ lí 

luận đến thực tiễn dạy học Ngữ văn, chúng tôi cho rằng PC, NL của người học được 

hình thành và phát triển thông qua hoạt động, bằng hoạt động và trong hoat động. Điều 

này khẳng định vai trò không thể thiếu của HĐTN trong dạy học Ngữ văn nhằm phát 

triển PC và NL cho HS. Theo đó, dạy học phân hóa, dạy học tích hợp và dạy học 

thông qua hoạt động tích cực của người học là những giải pháp cần được đẩy mạnh 

nhằm đạt được mục tiêu của CT Ngữ văn 2018 – “Mỗi HS đều được tạo điều kiện để 

tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế” [83, tr.11]. Nghĩa là, 
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“trong quá trình học tập, rèn luyện, HS được trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực 

tế, chú trọng đến phát triển NL và PC của từng HS” [83, tr.5].  

Hình thức KT – ĐG rất đa dạng nhằm mục tiêu phát triển PC và NL người học. 

Trên cơ sở kết hợp ĐG định tính và định lượng, GV phải đa dạng hóa hình thức KT – 

ĐG, chú trọng yêu cầu vận dụng, tăng tính thực hành với những tình huống và ngữ 

liệu mới. Căn cứ vào yêu cầu cần đạt đối với HS ở cấp THPT, các bài KT (đọc, viết, 

nói, trình bày), các bài tập nghiên cứu (dự án học tập, nghiên cứu khoa học,…) được 

thiết kế với nhiều hình thức và mức độ khác nhau nhằm đo được đường phát triển PC 

và NL của HS. Điểm nổi bật của CT Ngữ văn 2018 là “dù ĐG theo hình thức nào 

cũng đều phải bảo đảm nguyên tắc HS được bộc lộ, thể hiện PC, NLNN, NL thẩm mĩ 

và những suy nghĩ của chính HS, không vay mượn, sao chép; khuyến khích các bài viết 

có cá tính và sáng tạo” [94, tr.83].  

Bên cạnh đó,  để thực hiện CT Ngữ văn 2018, cần đảm bảo từ cơ sở vật chất 

cho đến những trang thiết bị sau: tủ sách sách tham khảo có đủ các kiểu loại văn 

bản lớn; Internet, máy tính, màn hình và đầu chiếu; phần mềm dạy học tiếng Việt; 

các CD, video clip; phim hoạt hình, phim truyện được chuyển thể từ các tác phẩm 

văn học; băng, đĩa CD; SGK và tài liệu giáo dục văn học dạng điện tử. Thực hiện 

tốt khâu này thật sự mở ra điều kiện lí tưởng để tổ chức dạy học Ngữ văn qua 

HĐTN nhằm đạt được mục tiêu của CT Ngữ văn 2018 một cách hiệu quả nhất.  

Tóm lại, PC và NL của HS được hình thành và phát triển bằng 2 con đường: (1) 

Thông qua nội dung kiến thức của môn Ngữ văn (tiếng Việt và văn học); (2) Thông 

qua phương pháp giáo dục. Theo đó, từ mục tiêu cho đến quan điểm, nội dung dạy 

học, PPDH, hình thức KT – ĐG và điều kiện để triển khai thực hiện CT Ngữ văn 2018 

một cách hiệu quả, việc dạy học Ngữ văn qua HĐTN để phát triển PC, NL HS là tất 

yếu.  

2.1.3.2 Về sách giáo khoa Ngữ văn 2018 

“Quan điểm mới về đặc điểm của môn Ngữ văn 2018 giúp HS hình thành và 

phát triển những PC tốt đẹp cũng như những NL cốt lõi để sống, làm việc và học tập 

suốt đời” [42, tr.586]. Chủ trương “Một CT, nhiều bộ SGK” hướng đến mục tiêu phát 

triển PC và NL người học “phù hợp với xu hướng của giáo dục thế giới” [44, tr.36]. 

Điều đó đòi hỏi HS không chỉ hiểu và tích lũy kiến thức, mà hơn thế nữa còn vận dụng 

những kiến thức đó vào việc giải quyết thành công những vấn đề đặt ra trong cuộc 
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sống. Với quan điểm dạy học theo định hướng phát triển PC, NL người học, SGK 

không còn mang tính “pháp lệnh”, “bắt buộc” mà chỉ có CT mới là khung buộc nhà 

trường và GV phải triển khai thực hiện. Do vậy, SGK được thiết kế như một nguồn 

học liệu cơ bản, nền tảng, có độ mở cao.  

Trên cơ sở đó, GV căn cứ vào mục tiêu cần đạt của CT Ngữ văn 2018 mà lựa 

chọn ngữ liệu dạy học nhằm khơi dậy hứng thú học tập cho HS để các em tích cực, 

chủ động kiến tạo tri thức, kĩ năng trong quá trình học tập. Không chỉ dừng lại ở đó, 

HS còn biết vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã học vào đời sống thực tiễn. Có 

thể nói rằng “việc có nhiều bộ SGK cũng giúp GV có nhiều kênh tư liệu phục vụ dạy 

học, nguồn học liệu phong phú, đa dạng hình thức dạy học” [83, tr.5].  

Đổi mới căn bản nhất trong PPDH vẫn là cách thức tổ chức HĐDH của GV. 

Trên thực tế, khó thể có được một bộ SGK nào đáp ứng được ý đồ sư phạm của GV 

trong tổ chức dạy học nhằm mục tiêu phát triển PC, NL của HS. Vì thế, GV cần bám 

sát vào mục tiêu của CT để lựa chọn ngữ liệu dạy học cho phù hợp. Với góc nhìn như 

trên, SGK được xem là nguồn học liệu mở để qua đó GV chủ động tổ chức dạy học 

Ngữ văn qua HĐTN nhằm mang đến cơ hội để HS kết nối tri thức ngữ văn với tri thức 

đời sống xã hội, từng bước phát triển ở bản thân những PC và NL được quy định trong 

CT. So với SGK môn Ngữ văn 2006, sự kết nối giữa tri thức nhà trường và tri thức xã 

hội được thể hiện trong SGK môn Ngữ văn 2018 hệ thống hơn, đa chiều hơn và vì thế, 

qua việc tham gia vào HĐTN trong dạy học Ngữ văn, HS hoàn toàn có thể “mang 

cuộc sống vào bài học – đưa bài học vào cuộc sống” để quá trình học tập của mình 

diễn ra một cách sống động và hiệu quả hơn.  

Trên cơ sở sử dụng lại những ngữ liệu của CT GDPT môn Ngữ văn 2006, SGK 

của CT Ngữ văn 2018 lựa chọn và đề xuất những ngữ liệu tiêu biểu theo đặc trưng loại 

thể để dạy học trong nhà trường phổ thông với 3 cấp độ: (1) Ngữ liệu bắt buộc (bắt 

buộc thực hiện theo quy định của CT); (2) Ngữ liệu bắt buộc lựa chọn (ngữ liệu của 

tác giả có tên trong danh mục quy định của CT); (3) Ngữ liệu gợi ý lựa chọn (ngữ liệu 

theo danh mục gợi ý của CT). Quan điểm một CT nhiều bộ SGK và sự đa dạng trong 

việc lựa chọn ngữ liệu dạy học càng cho thấy dạy học HĐTN ở môn Ngữ văn sẽ góp 

phần giải quyết bài toán khó đặt ra cho các trường THPT hiện nay: Khắc phục được 

tình trạng “dạy chay, học chay”, “đọc chép, chiếu chép” phổ biến trong các trường 

THPT.  
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Ví dụ, CT môn Ngữ văn 2018 lớp 10 và 11 thực hiện ở các chủ đề/chuyên đề 

qua các bài học sau: 

TT 

bài 

Cánh diều Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

1 Thần thoại và sử thi Sức hấp dẫn của truyện kể Tạo lập thế giới (Thần 

thoại) 

2 Thơ Đường luật Vẻ đẹp của thơ ca Sống cùng kí ức của cộng 

đồng (Sử thi) 

3 Kịch bản chèo và tuồng Nghệ thuật thuyết phục trong 

văn nghị luận 

Giao cảm với thiên nhiên 

(Thơ) 

4 Văn bản thông tin Sức sống của sử thi Những di sản văn hóa (Văn 

bản thông tin) 

5 Thơ văn Nguyễn Trãi Tích trò sân khấu dân gian. Nghệ thuật truyền thống 

(chèo/tuồng) 

6 Tiểu thuyết và truyện ngắn Nguyễn Trãi – “Dành còn để 

trợ dân này” 

Nâng niu kỉ niệm (Thơ) 

7 Thơ tự do Quyền năng của người kể 

chuyện 

Anh hùng và nghệ sĩ (Văn 

bản nghị luận – tác giả 

Nguyễn Trãi) 

8 Văn bản nghị luận Thế giới đa dạng của thông tin Đất nước và con người 

(Truyện) 

9  Hành trang cuộc sống Khát vọng độc lập tư do 

(Văn bản nghị luận) 

10 Chuyên đề 1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian 

11 Chuyên đề 2: Sân khấu hoá tác phẩm văn học 

12 Chuyên đề 3: Đọc, viết, và giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một tiểu thuyết 

Bảng 2.1 Tên các chủ đề/chuyên đề trong 3 bộ SGK Ngữ văn lớp 10 – CT 2018 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp 3 bộ SGK Ngữ văn 2018) 

TT 

bài 

Cánh diều Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

1 Thơ và truyện thơ Câu chuyện và điểm nhìn trong 

truyện kể 

Thông điệp từ thiên nhiên 

(Tùy bút, tản văn) 

2 Thơ văn Nguyễn Du Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ 

tình 

Hành trang vào tương lai 

(Văn bản nghị luận) 

3 Truyện Cấu trúc của văn bản nghị luận Khát khao đoàn tụ (Truyện 

thơ) 

4 Văn bản thông tin Tự sự trong truyện thơ dân gian 

và trong thơ trữ tình 

Nét đẹp văn hóa và cảnh 

quan (Văn bản thông tin) 

5 Truyện ngắn Nhân vật và xung đột trong bi 

kịch 

Băn khoăn tìm lẽ sống (Bi 

kịch) 

6 Thơ Nguyễn Du – “Những điều 

trông thấy mà đau đớn lòng” 

Sống với biển rừng bao la 

(Truyện ngắn) 

7 Tùy bút, tản văn, truyện kí Ghi chép và tưởng tượng trong 

kí 

Những điều trông thấy 

(Nguyễn Du và tác phẩm) 

8 Bi kịch Cấu trúc của văn bản thông tin Cái tôi – thế giới độc đáo 

(Thơ) 

9  Lựa chọn và hành động. Những chân trời kí ức 

(Truyện – truyện kí) 

10 Chuyên đề 1: Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học trung đại Việt Nam. 

11 Chuyên đề 2: Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại. 

12 Chuyên đề 3: Đọc, viết, và giới thiệu về một tác giả văn học.  

Bảng 2.2 Tên các bài học trong 3 bộ SGK Ngữ văn lớp 11 – CT 2018 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp 3 bộ SGK Ngữ văn 2018) 
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Nhìn chung, cả ba bộ sách Ngữ văn 10 và 11 được trình bày khoa học, nội dung 

phù hợp với mục tiêu phát triển PC và NL HS được quy định trong CT Ngữ văn 2018. 

Trên cơ sở bám sát thực tiễn đời sống, thiết thực; tường minh các mức độ yêu cầu về 

PC, NL của HS, SGK Ngữ văn 10 và 11 không những giúp GV trong việc lựa chọn 

cách thức tổ chức dạy học hiệu quả mà ngay cả HS cũng có thể tự đánh giá được mức 

độ của bản thân sau khi kết thúc nội dung học. Điều quan trọng ở đây là, cấu trúc 

chung của bộ SGK và cấu trúc ở từng đơn vị bài học tạo điều kiện “mở” cho GV trong 

việc lựa chọn phương thức và loại hình HĐTN, MH HĐTN, PPDH, hình thức KT – 

ĐG khi dạy học Ngữ văn qua HĐTN. Với tính chất “mở” như vậy, SGK được xem 

như “đường dẫn” cho quá trình kiến tạo tri thức, rèn luyện kĩ năng, phát triển PC, NL 

của HS.  

Nhà trường và GV được trao quyền chủ động chọn lựa bộ SGK phù hợp với bối 

cảnh dạy học tại đơn vị: từ mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của nhà 

trường đến từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; từ chất lượng đội ngũ GV cho đến 

đối tượng HS [26], [73]. Trên tinh thần đó, tổ chuyên môn linh động xây dựng kế 

hoạch giáo dục sát với địa phương và thiết kế bài dạy theo quan điểm dạy học phân 

hóa, tích hợp, dạy học thông qua hoạt động tích cực của người học.  

Điều này có nghĩa là GV được “cởi trói” trong việc tổ chức HĐDH bởi mục 

tiêu, cấu trúc cho đến nội dung biên soạn của SGK đã thực sự giúp GV “bứt phá” khỏi 

lớp học với các bức tường. Nó cho phép GV mở rộng không gian lớp học, tạo cơ hội 

để HS được trải nghiệm, chiêm nghiệm về những gì đã kiến tạo và tiếp tục vận dụng 

những kinh nghiệm có được vào thực tiễn đời sống nhằm chuyển hóa kinh nghiệm đó 

thành tri thức mới, kĩ năng mới. Qua đó, HS có cơ hội phát triển những PC và NL nhất 

định.  

2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN  

2.2.1 Cơ sở thực tiễn về dạy học môn Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm ở 

trường trung học phổ thông  

Để có cái nhìn khách quan, toàn diện về thực trạng dạy học Ngữ văn qua 

HĐTN ở trường THPT, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực tế hoạt động dạy của GV 

và hoạt động học của HS lớp 10, 11 ở các trường THPT trong năm học 2020 – 2021.  

Đối với khảo sát GV, chúng tôi lấy phi xác suất. Theo đó, chúng tôi chọn khảo 

sát các trường THPT trên các địa bàn khác nhau của tỉnh Trà Vinh. Ở các tổ Ngữ văn, 
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chúng tôi khảo sát tất cả GV, trong đó có GV công tác 5 đến 10 năm, 11 đến 15 năm 

và có GV công tác trên 20 năm. Phương pháp lấy mẫu này giúp chúng tôi có cái nhìn 

khách quan về thực trạng dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT. Chúng tôi tập trung 

khảo sát thực trạng dạy ở các hoạt động: Thiết kế bài dạy; hình thức dạy học, phương 

pháp và kĩ thuật dạy học, MHDH. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng đến dạy học Ngữ văn 

qua HĐTN nhằm phát triển PC và NL HS. Chúng tôi tiến hành phân tích, rút ra kết 

luận bước đầu để từ đó, chúng tôi đề xuất xây dựng nguyên tắc, lựa chọn phương thức 

và loại hình HĐTN, MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn, PPDH Ngữ văn qua HĐTN 

nhằm phát triển PC và NL cho HS THPT.  

Đối với khảo sát HS, chúng tôi lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng vì cách lấy mẫu 

này giúp cho chúng tôi phân tích số liệu khá toàn diện. Chúng tôi đã chủ động liên hệ 

với lãnh đạo các trường THPT để biết trước những thông tin phục vụ cho việc phân 

tầng và tổ chức lấy ý kiến các nhóm HS theo lớp. Theo đó, đối tượng khảo sát được 

chia thành nhiều lớp như lớp 10, 11. Mỗi lớp có những nhóm HS đồng nhất: nhóm HS 

học Ban Khoa học tự nhiên và nhóm HS Ban Khoa học xã hội. Chúng tôi tập trung 

khảo sát thực trạng học ở các hoạt động: Tiếp nhận nhiệm vụ học tập; thực hiện nhiệm 

vụ học tập, mong đợi của HS trong hoạt động học của bản thân. Vì thế, chúng tôi tập 

trung vào khảo sát HĐHT của HS.  

Số lượng GV và HS tham gia khảo sát cụ thể như sau: 

                                                        Đối tượng 

                  Đơn vị 

Giáo viên Học sinh Tổng cộng 

 

Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành, thành 

phố Trà Vinh 

10 66 76 

Trường THPT Cầu Kè, huyện Cầu Kè 10 52 62 

Trường THPT Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần 07 60 67 

Trường THPT Nguyễn Đáng, huyện Càng Long 07 68 75 

Tổng cộng 34 254 288 

Bảng 2.3 Số lượng GV và HS tham gia khảo sát  

Chúng tôi tiến hành khảo sát bằng phiếu điều tra với công cụ thu thập dữ liệu 

Google Form. GV và HS chọn phương án mà mình cho là phù hợp nhất hoặc viết câu 

trả lời vào chỗ trống trong phiếu. Phiếu khảo sát dành cho GV gồm có tất cả 12 câu 

hỏi và Phiếu khảo sát dành cho HS gồm có tất cả 08 câu hỏi (Đính kèm ở Phụ lục 1 và 

Phụ lục 2).  

Qua khảo sát, chúng tôi thu được 288 phiếu, trong đó có 280 phiếu hợp lệ (34 

phiếu của GV và 246 phiếu của HS). Chúng tôi đã tiến hành phân tích kết quả khảo sát 
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trên những số phiếu hợp lệ và xử lí số liệu qua phần mềm SPSS (Đính kèm ở Phụ lục 

3). Kết quả cụ thể như sau:  

* Đối với hoạt động dạy của giáo viên 

2.1.1.1 Về hình thức dạy học 

Thay đổi cốt yếu nhất trong PPDH là ở ý đồ sư phạm của GV khi tổ chức 

HĐDH. Với câu hỏi: “Trong quá trình tổ chức HĐDH, thầy/cô thường vận dụng hình 

thức dạy học nào?” (Câu 1), kết quả như sau: GV thường chọn hình thức “dạy học 

theo lớp” (52.9%), tiếp đến là “dạy học theo nhóm” (14.7%), “dạy học trải nghiệm” 

(14.7%). Hình thức “dạy học tích hợp” chiếm 11.8%, và một số hình thức dạy học 

khác như dạy học cá nhân, dạy học kiến tạo, chiếm 5.9%.  

 

Biểu đồ 2.1 Hình thức dạy học thường được sử dụng 

Kết quả khảo sát cho thấy, chỉ có 14.7% số GV thường sử dụng hình thức dạy 

học theo hướng trải nghiệm trong quá trình tổ chức HĐDH môn Ngữ văn trong khi đó 

hình thức dạy học theo lớp chiếm gần gấp 3 lần con số này, cụ thể là 52.9%. Điều này 

nói lên rằng, dạy học trải nghiệm bước đầu tuy được GV triển khai thực hiện trong dạy 

học Ngữ văn ở nhà trường phổ thông nhưng chưa phổ biến vì lí do khách quan lẫn chủ 

quan. Thay vào đó, GV chọn hình thức dạy học theo lớp, nghĩa là GV làm việc nhiều, 

HS ít có cơ hội được tham gia vào quá trình xây dựng bài, kiến tạo tri thức. Số GV 

thường dạy học theo nhóm, dạy học tích hợp, dạy học cá nhân và kiến tạo không đáng 

kể, lần lượt là 14.7%, 11.8% và 5.9%.  

2.1.1.2 Về dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm  

Với câu hỏi: “Thầy cô có tổ chức dạy học môn Ngữ văn qua HĐTN không? 

(Câu 2), có 35.3% GV được khảo sát tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN với những 

lí do như: “GV cần tạo điều kiện cho HS được trải nghiệm để HS chủ động kiến tạo, 

tích lũy kiến thức, hình thành và phát triển PC, NL; HS hào hứng hơn khi tham gia 
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vào HĐDH; HS có cơ hội tự tìm tòi, khám phá, sáng tạo”. Tuy nhiên, 64.7% GV xác 

nhận không và đưa ra các lí do: “Chủ yếu cung cấp kiến thức để HS kiểm tra giữa kì, 

cuối kì; không đủ thời gian; HS còn áp lực vì việc học quá tải nên không quan tâm đến 

HĐTN; điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường hạn chế; GV dành thời gian để bình, 

khắc sâu bài dạy để hỗ trợ HS trong hoạt động tạo lập văn bản”.  

Thật vậy, để HS tích cực, chủ động tham gia vào quá trình xây dựng kiến thức, 

hình thành kĩ năng, phát triển PC và NL thông qua HĐTN, GV cần tạo điều kiện để 

HS vận dụng những kinh nghiệm, tri thức nền vào việc giải quyết các nhiệm vụ học 

tập được giao. Khi chuyển hóa những kinh nghiệm sống của bản thân thành kiến thức, 

HS có thêm môi trường học tập trải nghiệm để phát triển NL sáng tạo của mình. Việc 

tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN vì thế sẽ giúp HS hình thành và phát triển PC và 

NL cho bản thân.  

2.1.1.3 Về yếu tố cần chú ý khi thiết kế kế hoạch bài dạy 

Với câu hỏi: “Trong thiết kế KHBD môn Ngữ văn qua HĐTN, thầy/cô chú ý 

phần nào nhất?” (Câu 3), kết quả như sau: 38.2% GV thường chú ý “cung cấp kiến 

thức trọng tâm để HS làm bài”, tiếp đến là “lựa chọn phương thức, loại hình HĐTN” 

(14.7%); “lựa chọn phương pháp, phương tiện và kĩ thuật dạy học” (8.8%); “xác định 

MHDH phù hợp” (8.8%) và “phân bố thời gian hợp lí cho các mạch nội dung” 

(17.6%). Bên cạnh đó, có 11.8% GV được hỏi quan tâm đến thiết kế bộ công cụ KT – 

ĐG sản phẩm học tập của HS. 

Kết quả khảo sát nghiêng hẳn về quan niệm truyền thống trong dạy Ngữ văn ở 

nhà trường phổ thông. Đó là lối dạy nặng về cung cấp kiến thức cho người học vì thế 

việc phân bố thời gian hợp lí cho các mạch kiến thức, nội dung bài học được GV quan 

tâm, chiếm đến 55.8% cho cả hai hoạt động này. Theo đó, việc lựa chọn phương thức, 

loại hình HĐTN chỉ chiếm 1/3 (14.7%) của tổng 2 mục tiêu cung cấp kiến thức và 

phân bố thời gian. Cùng với đó, phương pháp, phương tiện, kĩ thuật và xác định MH 

HĐTN trong dạy học Ngữ văn là không đáng kể, chiếm 8.8% cho mỗi mục tiêu.  

Về vấn đề thiết kế kế hoạch bài dạy, GV trường THPT Cầu Kè cho biết: “Trên 

cơ sở chỉ đạo chuyên môn của Sở GD&ĐT, lãnh đạo nhà trường yêu cầu các tổ 

chuyên môn thiết kế KHBD theo tinh thần Công văn 5512. Trong đó, chúng tôi quan 

tâm đến cách thức và quy trình tổ chức HĐDH cho HS tích cực và chủ động hơn khi 

tham gia xây dựng bài. Chúng tôi nhận thấy khi dạy học Ngữ văn qua HĐTN, tiết học 
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sẽ sinh động hơn và HS có nhiều cơ hội để vận dụng kiến thức của mình vào các tình 

huống học tập thực tế, gắn kết với đời sống thực tiễn để qua đó củng cố, điều chỉnh và 

khắc sâu vốn hiểu biết của mình, góp phần rèn luyện thêm kĩ năng, phát triển NL cho 

bản thân”.  

2.1.1.4 Về phương pháp dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm 

Một trong những vấn để quan trọng của tiến trình dạy học là việc lựa chọn 

PPDH hiệu quả. Không có PPDH nào là tối ưu, GV vì thế cần phải phối kết hợp nhiều 

PPDH, đa dạng hóa các HĐDH để tăng thêm hứng thú và động cơ học tập cho HS. 

Đặc trưng cơ bản của dạy học Ngữ văn qua HĐTN là đặt HS vào môi trường học tập 

đa dạng để HS được học từ chính những trải nghiệm của bản thân. Điều này phù hợp 

với chủ trương đổi mới của CT Ngữ văn 2018.  

Với câu hỏi: “Thầy/Cô thường sử dụng PPDH nào trong dạy học Ngữ văn qua 

HĐTN?” (Câu 4), kết quả khảo sát thu được như sau: Có 35.3% GV sử dụng “PPDH 

thuyết trình”. Tiếp đến là “PPDH đóng vai” (17.6%), “PPDH dự án” (17.6), “PPDH 

hợp tác” (14.7%), “PPDH khám phá” (5.9%) một số PPDH khác như phương pháp 

đàm thoại, PPDH theo hướng nghiên cứu (8.8%).  

 

Biểu đồ 2.2 PPDH Ngữ văn qua HĐTN thường được sử dụng 

2.1.1.5 Về hoạt động trong dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm 

Với câu hỏi: “Khi tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN, thầy/cô chú ý đến 

những hoạt động nào sau đây?” (Câu 5), kết quả khảo sát thu được: Có 32.4% GV 

tham gia khảo sát thường hướng đến mục tiêu “cung cấp cho HS những mạch kiến 

thức trọng tâm”. Tiếp đến là “tổ chức cho HS thảo luận và tranh biện” (20.6%); 

“định hướng cho HS vận dụng kiến thức nền vào tình huống thực tế” (14.7%); “quan 

sát khả năng sáng tạo của HS khi tham gia các hoạt động” (14.7%) trong khi đó chỉ 

có 8.8% GV cho rằng mục tiêu “tạo cơ hội cho HS quan sát, suy ngẫm, phân tích, 
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đánh giá” cần được quan tâm trong khi tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN. Trong 

khi đó, chỉ có 8.8% GV tham gia khảo sát chú ý đánh giá việc trau dồi PC và NL HS.  

Kết quả khảo sát phản ánh thực trạng GV chưa nắm rõ bản chất của dạy học 

theo hướng trải nghiệm hay dạy học qua HĐTN. Bằng chứng là khi đi sử dụng PPDH 

mà có đến 32.4% số GV tham gia khảo sát quan tâm đến hoạt động cung cấp cho HS 

những mạch kiến thức trọng tâm. Việc làm này đi ngược với bản chất của dạy học qua 

HĐTN – HS tự khám phá, trải nghiệm, chiêm nghiệm và chuyển hóa thành kinh 

nghiệm, tri thức. Ngay khi GV quan tâm đến việc tổ chức cho HS tranh biện, thảo luận 

(20.6%) thì việc định hướng cho HS vận dụng kiến thức nền vào tình huống thực tế 

cũng chiếm tỉ lệ không đáng kể, 14.7%. Đáng chú ý hơn, việc đánh giá quá trình trau 

dồi, phát triển PC và NL của HS chỉ chiếm 8.8%.  

2.1.1.6 Về mục đích dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm 

Với câu hỏi: “Thầy/cô tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN cho HS nhằm mục 

đích gì?” (Câu 6), kết quả thu được: GV cho rằng mục đích chủ yếu là để “gây hứng 

thú học tập cho HS” (32.4%). Tiếp đến là để “đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH” 

(20.6%); “hình thành và phát triển PC và NL HS” (17.6%); “đa dạng hóa hình thức 

dạy học” (14.7%); và các ý kiến khác như: phối kết hợp nhiều hình thức, HĐDH; đánh 

giá HS một cách toàn diện (14.7%). Kết quả thu được từ khảo sát này cho thấy việc 

phối kết hợp nhiều hình thức, HĐDH hay đánh giá HS một cách toàn diện chưa phải là 

mục đích cao nhất của GV khi tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN, chỉ chiếm chưa 

đầy ¼ tổng các mục đích còn lại.  

2.1.1.7 Về cách đánh giá phẩm chất, năng lực của học sinh qua hoạt động trải 

nghiệm 

Với câu hỏi: “Trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN, thầy/cô ĐG PC và NL của 

HS bằng cách nào?” (Câu 7), kết quả khảo sát cho thấy có đến 38.2% GV sử dụng 

“bài kiểm tra viết”. Tiếp đến là bằng cách “hỏi – đáp” (20.6%); “quan sát sư phạm” 

(11.8%); “sản phẩm học tập của HS” (11.8%); “hồ sơ học tập của HS” (8.8%) và ý 

kiến khác như căn cứ vào sự tương tác của HS trong tiến trình dạy học của GV là 

8.8%. Như vậy, hình thức ĐG sự phát triển PC và NL HS vẫn thiên về sử dụng các bài 

kiểm tra viết (38.2%). Đáng kể hơn nữa là các hình thức như quan sát sư phạm, sản 

phẩm học tập, hồ sơ học tập – những hình thức tích cực, phù hợp trong KT – ĐG theo 
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định hướng phát triển PC, NL HS lại chưa được quan tâm đúng mức. Chỉ số phần trăm 

dành cho các hình thức này còn rất khiêm tốn, lần lượt là 11.8%, 11.8% và 8.8%.  

2.1.1.8 Về những khó khăn khi tổ chức dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải 

nghiệm đối với Chương trình 2006 

Để hình thành và phát triển PC và NL cho HS trong dạy học môn Ngữ văn qua 

HĐTN, việc lựa chọn hình thức và tổ chức HĐDH đóng vai trò vô cùng quan trọng. 

Bởi, theo lí thuyết hoạt động, HS sẽ học hiệu quả hơn khi chính các em tham gia vào 

việc giải quyết một nhiệm vụ học tập trong một tình huống cụ thể, thực tế. Qua những 

trải nghiệm đó, HS sẽ tự chuyển hóa những kinh nghiệm thành tri thức mới, cảm xúc 

mới. Tuy nhiên, thực tế dạy học ở các trường THPT hiện nay cho thấy việc dạy học 

Ngữ văn qua HĐTN đang vấp phải những rào cản nhất định.  

Với câu hỏi: “Khi tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN đối với CT 2006, 

thầy/cô gặp những khó khăn nào sau đây?” (Câu 8), kết quả thu được như sau: Có đến 

26.5% GV tham gia khảo sát gặp khó khăn ở “giới hạn của thời gian/ không gian dạy 

học”. Tiếp đến là “hình thức ĐG sự phát triển PC và NL HS” (26.5%); “hạn chế của 

cơ sở vật chất phục vụ cho HĐDH của nhà trường” (14.7%); “xác định phương thức 

và loại hình HĐTN” (14.7%); “lựa chọn PPDH Ngữ văn qua HĐTN” (11.8%) và có 

5,9% GV rất e ngại vì tâm lí lớn tuổi, vận dụng công nghệ thông tin không hiệu quả; 

đặc biệt là khó xác định MH HĐTN phù hợp cho HS.  

Cũng với câu hỏi này, chúng tôi được GV trường THPT Hiếu Tử chia sẻ: “HS 

còn quen với lối học thụ động; sĩ số HS trong một giờ lên lớp còn quá đông; còn độ 

vênh giữa quá trình học tập và đánh giá tập trung (giữa kì, cuối kì); xã hội còn chạy 

theo thành tích, điểm số; điều kiện vật chất, không gian học tập, trao đổi; cách quản lí 

muốn “khép kín và an toàn”; cả GV và HS sẽ tốn kém tiền bạc nhiều hơn (dễ mâu 

thuẫn với mức sống của GV và đa số HS)”. GV trường THPT Nhị Trường cho rằng: 

“Thứ nhất, GV gặp khó trong việc lựa chọn hình thức trải nghiệm phù hợp, an toàn 

với HS. Thứ hai, GV khó theo sát và quan sát các em trong quá trình trải nghiệm và 

kết quả thu được. Thứ ba, GV gặp khó khăn về thời gian khi sắp xếp cho HS tham gia 

HĐTN bên ngoài lớp học. CT dạy học hiện nay thường kín về thời lượng”. 
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2.1.1.9 Về những điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học Ngữ văn qua hoạt động 

trải nghiệm đạt hiệu quả 

Với câu hỏi: “Theo thầy/cô, để tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN đạt hiệu 

quả, điều kiện nào là cần thiết nhất?” (Câu 9), kết quả thu được như sau: “NL và kinh 

nghiệm của GV đứng lớp” được cho là điều kiện cần thiết nhất (32.4%). Tiếp đến là 

“phối hợp các PPDH” (26.5%); “xác định MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn” 

(26.5%); “lựa chọn phương thức, loại hình HĐTN” (11.8%) và 2.9% GV tham gia 

khảo sát cho rằng điều kiện cần thiết là cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học Ngữ văn 

qua HĐTN.  

 

Biểu đồ 2.3 Những điều kiện cần thiết để dạy học Ngữ văn qua HĐTN hiệu quả 

Cũng với câu hỏi này, chúng tôi được GV trường THPT Nguyễn Thiện Thành 

chia sẻ quan điểm của mình rằng “Theo tôi, để tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN 

một cách hiệu quả, cần có 3 điều kiện. Thứ nhất, phải đa dạng hình thức KT – ĐG 

HĐHT của HS. Thứ hai, phải kết hợp các hình thức dạy học một cách linh hoạt vì trên 

thực tế trong một tiết dạy, GV có thể kết hợp rất nhiều hình thức dạy học và trên cơ sở 

đó họ cũng tổ chức nhiều HĐHT cho HS. Có như vậy, tiết học mới sinh động, tăng 

hứng thú và động cơ học tập cho các em. Thứ ba, cần xây dựng rubrics đánh giá 

HĐTN của HS vì KT – ĐG giá sẽ giúp HS điều chỉnh cách học, chủ động hơn, tích cực 

hơn, sẵn sàng hơn khi tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập”.  

GV trường THPT Cầu Kè cũng chia sẻ: “Theo quan điểm cá nhân, tôi nhận 

thấy, để nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn, tôi đã mạnh dạn đổi mới KT – 

ĐG dựa trên dự án học tập – một dạng thức thức của HĐTN, trong đó người học được 

khuyến khích thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp gắn với thực tiễn đời sống. 

Đây là nhiệm vụ mang tính tổng hợp, HS thực hiện dự án học tập theo nhóm, tạo ra 

sản phẩm học tập cuối cùng là văn bản viết và các văn bản đa phương thức; đồng thời 

qua dự án, HS có cơ hội thực hành kĩ năng nói và nghe tương tác; trong quá trình 
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thực hiện dự án, HS có cơ hội phát triển PC trách nhiệm và NL giao tiếp – hợp tác. 

Theo đó, sản phẩm học tập của HS rất phong phú và có điểm nhấn riêng. HS học tập 

hiệu quả hơn bởi HS có nhiều cơ hội trực tiếp trải nghiệm, khám phá, kiến tạo và vận 

dụng kiến thức trong tình huống mới”. 

Kết quả khảo sát giúp chúng tôi nhận thấy rằng, một trong những điều kiện tiên 

quyết để dạy học Ngữ văn qua HĐTN đạt hiệu quả là người thầy phải đổi mới phương 

pháp KT – ĐG cho phù hợp với hướng dạy học trải nghiệm. KT – ĐG là một thành tố 

của PPDH vì thế một khi dạy học theo hướng mới thì cách thức tổ chức KT – ĐG cũng 

phải đổi mới. Nghĩa là GV cần phải đa dạng hình thức KT – ĐG sao cho người học 

được khuyến khích sáng tạo trong quá trình trải nghiệm, chiêm nghiệm và chuyển hóa 

thành tri thức, kĩ năng.  

2.1.1.10 Về hiệu quả của việc tổ chức dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải 

nghiệm tại đơn vị 

Với câu hỏi: “Thầy/Cô đánh giá như thế nào về việc tổ chức dạy học Ngữ văn 

qua HĐTN của trường mình?” (câu 10), kết quả thu được: “HĐTN đơn điệu, HS làm 

việc rời rạc” (26.5%);“không đo được mức độ phát triển NL và PC HS” (20.6%); 

“HS có nhiều cơ hội trải nghiệm, kiến tạo tri thức” (17.6%); “GV tạo được hứng thú 

học tập cho HS” (14.7%); “vai trò của GV rất mờ nhạt trong các hoạt động” (14.7%) 

và 5.9% GV tham gia khảo sát cho rằng HS không có nhiều thời gian chuẩn bị và nhà 

trường không có nguồn thu để hỗ trợ kinh phí vì thế dạy học Ngữ văn qua HĐTN phần 

nhiều còn mang tính đối phó, làm lấy có. Điều đáng chú ý ở đây là việc tổ chức HĐTN 

nặng về tính hình thức, đơn điệu, rời rạc. Thực tế, có đến 5.9% số GV tham gia khảo 

sát nhận định rằng GV tổ chức HĐTN chỉ để đối phó, làm qua loa, HS làm thay GV 

chứ đó chưa thật sự là trải nghiệm để chiêm nghiệm của HS.  

2.1.1.11 Về cách thức để tổ chức dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm 

đạt hiệu quả 

Với câu hỏi: “Thầy/Cô có đề xuất gì về cách thức tổ chức dạy học Ngữ văn qua 

HĐTN đối với CT môn Ngữ văn 2018?” (Câu 11), GV trường THPT Hiếu Tử chia sẻ: 

“CT môn Ngữ văn 2018 luôn đặt ra yêu cầu cần đạt về PC, NL đặc thù của môn Ngữ 

văn qua đọc, viết, nói và nghe, hướng đến phát triển PC và NL HS. Vì vậy, việc tổ 

chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN cũng phải bám sát theo mục tiêu ấy. Tổ chức dạy 

học Ngữ văn qua HĐTN cần phù hợp với đối tượng ở khối lớp khác nhau, bài học 
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khác nhau. GV phải linh hoạt trong việc áp dụng các PPDH trong HĐTN cho phù hợp 

và đạt hiệu quả. Việc thiết kế và tổ chức HĐTN phải được chuẩn bị kĩ lưỡng, rõ ràng, 

đảm bảo kiểm soát được các tình huống và điều cần thiết nhất ngoài việc tiếp thu kiến 

thức là đảm bảo an toàn cho người thực hiện HĐTN ấy. Và nếu tổ chức HĐTN vượt ra 

khỏi khuôn viên trường/lớp GV cần phải thực hiện đầy đủ các bước xin phép, kiểm tra 

địa điểm đến và đảm bảo để buổi trải nghiệm có thể diễn ra thuận lợi”.  

GV trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành nhấn mạnh: “Chúng ta không 

nên cứng nhắc, “theo mẫu” cho mọi GV, mọi trường lớp, tất cả HS mà tùy theo sở 

trường, sở đoản, tài chính của từng GV và tập thể/ nhóm HS; điều kiện vật chất, tài 

lực của từng trường; có sự đồng thuận của cha mẹ HS. Bộ, Sở phải thay đổi cách KT – 

ĐG HS cho đồng bộ với CT và PPDH (không nặng thành tích và điểm số; tránh dạy 

học Ngữ văn qua HĐTN mà kiểm tra theo kiểu tái hiện kiến thức, học thuộc lòng, hàn 

lâm, nặng nề sách vở kiểu ‘nhai văn nhá chữ’…). Lãnh đạo nhà trường đừng đánh giá 

GV chỉ qua điểm số; số liệu đậu/ rớt cứng nhắc, đề cao những GV giỏi “diễn sâu” qua 

thao giảng, thi thố nặng hình thức “cài cắm”. Cha mẹ HS cần quan tâm đến năng 

khiếu, NL và kĩ năng sống thực sự cho con mình”.  

Từ phản hồi của GV đến từ Trường THPT Hiếu Tử và Trường THPT chuyên 

Nguyễn Thiện Thành, chúng tôi cho rằng GV vẫn chưa có cái nhìn đúng về dạy học 

Ngữ văn qua HĐTN (cả HĐTN trong và ngoài lớp học/trường học). Đáng kể hơn, nếu 

hiểu đúng về bản chất của dạy học qua HĐTN – học bằng cách làm – GV có thể tổ 

chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN một cách linh hoạt, đơn giản nhưng vẫn hiệu quả. 

HĐTN chỉ là một phương tiện/hình thức/con đường chuyên chở, dẫn đến mục tiêu 

phát triển PC và NL người học. Nên, tùy vào điều kiện trường lớp, tùy vào trang thiết 

bị dạy học, tùy vào đối tượng HS, tùy vào yêu cầu cần đạt của bài học,… GV chọn 

phương thức, loại hình, phương pháp và MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn một cách 

phù hợp, thiết thực và hiệu quả.  

2.1.1.12 Về sự tự tin để tổ chức dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm  

Qua việc phân tích những kết quả khảo sát trên, chúng tôi nhận thấy rằng, đến 

thời điểm này, GV vẫn còn những băn khoăn về dạy học Ngữ văn qua HĐTN như việc 

lựa chọn phương thức, loại hình HĐTN, PPDH, thiết kế MH HĐTN trong dạy học 

Ngữ văn,… Những rào cản này dẫn đến tâm lí thiếu tự tin của GV trong dạy học Ngữ 

văn qua HĐTN ở trường phổ thông. Thực trạng này được thể hiện rõ nét hơn với số 
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liệu khảo sát của chúng tôi qua câu hỏi: “Với CT môn Ngữ văn 2018, thầy/cô có đủ tự 

tin để thiết kế và tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN không?” (Câu 12), có đến 

79.4% GV tham gia khảo sát trả lời rằng không đủ tự tin và chỉ có 20.6% thầy cô cho 

rằng mình đủ tự tin để thiết kế và tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN.  

* Đối với hoạt động học của học sinh 

2.2.1.1 Về hình thức dạy học yêu thích 

“Đưa cuộc sống vào bài học – mang bài học vào cuộc sống” là quan điểm dạy 

học nhằm tăng cường sự trải nghiệm cho người học để qua đó người học chiêm 

nghiệm và đúc kết kinh nghiệm, chuyển hóa kinh nghiệm thành tri thức, kĩ năng; phát 

triển những PC, NL nhất định. Do vậy, đẩy mạnh sự kết nối giữa tri thức nhà trường 

với tri thức xã hội, tri thức Ngữ văn với tri thức đời sống là vô cùng cần thiết trong dạy 

học Ngữ văn qua HĐTN. Điều này giúp cho GV từng bước đo được sự phát triển PC 

và NL của HS.  

Đầu tiên chúng tôi muốn tìm hiểu quan điểm của HS trong quá trình học tập 

trên lớp. Với câu hỏi: “Trong HĐDH trên lớp, em thích nhất hình thức dạy học nào?” 

(Câu 1), chúng tôi thu được kết quả khảo sát như sau: Trong số HS được khảo sát, có 

đến 32.5% thích hình thức “dạy học theo lớp”, trong khi đó, số HS thích hình thức 

“dạy học trải nghiệm” là 26%. Tiếp đến là số HS thích hình thức “dạy học tích hợp” 

chiếm 9.8%. HS thích hình thức “dạy học theo nhóm” là 25.6%. Đáng chú ý có 6.1% 

HS tham gia khảo sát thích hình thức dạy học ngoài lớp, dạy học thông qua tham quan 

thực tế.  

Kết quả khảo sát cho thấy có đến 32.5% HS thích hình thức dạy học theo lớp, 

nghĩa là chủ yếu GV cung cấp kiến thức cho HS để đáp ứng mục tiêu KT giữa kì, cuối 

kì. Tuy nhiên, có 26% HS thích hình thức dạy học trải nghiệm và 6.1% HS xác nhận 

thích hình thức dạy học ngoài lớp, dạy học thông qua tham quan thực tế. Điều này nói 

lên rằng HS bước đầu có thiên hướng thích hình thức học tập gắn kết với cuộc sống 

thực tế, kết nối giữa văn học nhà trường và đời sống xã hội – một dạng thức HĐTN 

bên ngoài lớp học/ bên ngoài trường học.  

2.2.1.2 Về các hoạt động học tập như đóng vai, sân khấu hóa tác phẩm văn học 

hay tham quan bảo tàng văn học 

Với câu hỏi: “Trong quá trình học tập môn Ngữ văn, em có thích tham gia 

những hoạt động học tập như đóng vai, sân khấu hóa tác phẩm văn học hay tham 
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quan bảo tàng văn học,…  không?” (Câu 2), kết quả thu được: Có đến 61.4% HS tham 

gia khảo sát khẳng định rất thích tham gia những hoạt động này trong dạy học Ngữ 

văn, trong khi đó, chỉ có 38.6% HS không thích. Kết quả khảo sát này nói lên rằng, HS 

rất thích tham gia vào các HĐTN gắn liền với thực tế đời sống trong dạy học môn Ngữ 

văn ở trường THPT. Đây là cơ sở tiền để cho GV trong việc đa dạng hóa hình thức tổ 

chức dạy học nhằm phát huy cao độ PC và NL của người học, đáp ứng mục tiêu của 

CT Ngữ văn 2018.  

2.2.1.3 Về các phương pháp dạy học học sinh yêu thích 

Với câu hỏi: “Trong dạy học Ngữ văn qua các hoạt động như đóng vai, thuyết 

trình, sân khấu hóa tác…, em thích thầy/cô sử dụng PPDH nào nhất?” (Câu 3), kết 

quả thống kê từ khảo sát cho thấy, có đến 24.8% HS tham gia khảo sát thích GV sử 

dụng “PPDH đóng vai” trong khi đó có 19.1% HS thích GV sử dụng “PPDH hợp 

tác”. Tiếp đến là “PPDH thuyết trình” chiếm 18.7%, “PPDH dự án” chiếm 16,3%, 

“PPDH khám phá” chiếm 14.2% và 6.9% HS tham gia khảo sát thích GV sử dụng các 

PPDH như đàm thoại gợi mở, giải quyết vấn đề hay PPDH theo hướng nghiên cứu.  

Đáng chú là PPDH đóng vai chiếm tỉ lệ cao nhất (24.8%) trong số các PPDH 

được đề xuất ở đây. Điều này phản ánh đúng thực trạng dạy học Ngữ văn qua HĐTN ở 

nhà trường phổ thông hiện nay. GV thường tổ chức sân khấu hóa tác phẩm văn học và 

HS hóa thân vào các nhân vật trong “tác phẩm sân khấu” do HS làm tác giả kiêm luôn 

đạo diễn. Tuy nhiên, hoạt động sân khấu hóa được tổ chức độc lập với chuỗi HĐDH 

trên lớp của GV.  

2.2.1.4 Về những hoạt động của học sinh khi tham gia đóng vai, thuyết trình 

hay sân khấu hóa trong học tập môn Ngữ văn 

Với câu hỏi: “Khi tham gia các hoạt động như đóng vai, thuyết trình hay sân 

khấu hóa trong học tập môn Ngữ văn, em thường làm gì?” (Câu 4), kết quả thu được: 

“Thảo luận và chia sẻ về nhiệm vụ học tập” (26%); “Ghi chép nội dung bài học” 

(26%); “Tìm sự kết nối giữa môn Ngữ văn với đời sống” (12.6%); “Sắm vai trong 

hoạt động học tập” (12.6%); “Chiêm nghiệm những kiến thức tích lũy được” (11.4%); 

“Tổng hợp, báo cáo sản phẩm học tập của nhóm” (11.4%); “Quan tâm đến việc giải 

quyết vấn đề thực tiễn” (10.2%). Từ kết quả khảo sát, chúng tôi cho rằng dường như 

HS chỉ quan tâm đến việc GV cung cấp những kiến thức, kĩ năng nhất định (chiếm 

26%). HS rơi vào trường hợp thụ động, tiếp thu kiến thức một chiều từ GV. Điều này 
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phản ánh đúng thực trạng dạy học Ngữ văn ở trường THPT hiện nay. Cả GV và HS 

chú ý đến việc HS học CÁI hơn là học CÁCH. Do vậy, chỉ có 11.4% HS tham gia 

khảo sát chiêm nghiệm về những tri thức kiến tạo được, thậm chí chỉ có 10.2% HS 

quan tâm đến việc vận dụng tri thức đó vào đời sống thực tiễn để giải quyết những vấn 

đề cuộc sống đặt ra.  

2.2.1.5 Về những khó khăn của học sinh trong học tập môn Ngữ văn qua hình 

thức sân khấu hóa 

Với câu hỏi: “Khi tham gia học tập môn Ngữ văn qua hình thức sân khấu hóa, 

em gặp những khó khăn nào?” (Câu 5), kết quả thu được: “Sắm vai trong các HĐTN” 

(25.2%), “Ghi chép nội dung bài học” (24%), “Kết nối tri thức Ngữ văn với tri thức 

đời sống” (20.7%), “Báo cáo sản phẩm trải nghiệm của nhóm” (7.3%), “Không hứng 

thú khi tham gia hoạt động” (9.3%) và có đến 13.4% số HS tham gia khảo sát trả lời 

rằng mất nhiều thời gian chuẩn bị, phần sân khấu hóa rời rạc, chưa kết nối rõ ràng giữa 

kiến thức SGK và đời sống. Kết quả khảo sát khiến chúng tôi rất bất ngờ vì HS xác 

nhận gặp khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ học tập qua HĐTN như sắm vai, chiếm 

25.2%.  

 

Biểu đồ 2.4 Những khó khăn HS thường gặp khi tham gia học tập qua HĐTN  

Đáng chú ý hơn, khi có đến 9.3% số HS tham gia khảo sát không tìm thấy hứng 

thú trong học tập Ngữ văn qua HĐTN. Cũng với câu hỏi này, HS trường THPT Cầu 

Kè chia sẻ rằng: “Em gặp khó khăn lớn nhất là ở phần kết nối nội dung sân khấu hóa 

với nội dung bài học: sau khi tham gia xong phần sân khấu hóa chúng em rèn được 

nhiều kĩ năng nhưng nắm chưa đủ sâu về nội dung bài học, cần phải xem lại sách và 

nhờ GV giảng dạy. Ngoài ra, một số thiếu hụt về kĩ năng tiếp cận văn bản (đọc để hiểu 

sâu, cảm nhận) khiến cho em hòa vào hoạt động chậm hơn”, trong khi đó, HS trường 

THPT Hiếu Tử cho rằng: “Em rất ngại khi tham gia phần sân khấu hóa bởi vì trước 

giờ em quen tiếp thu kiến thức thông qua những tiết học trên lớp, qua kênh SGK và 
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các phương tiện khác; chưa quen với hình thức học tập này nên dễ rơi vào trạng thái 

thụ động trong quá trình tiếp nhận kiến thức mặc dù em vẫn tích cực tham gia phần 

sân khấu hóa mà GV tổ chức”.   

2.2.1.6 Về cách thức tổ chức sân khấu hóa trong dạy học Ngữ văn  

Để khảo sát quan điểm của HS về dạy học Ngữ văn qua HĐTN, chúng tôi đưa 

ra câu hỏi: “Em nhận xét như thế nào về cách thức tổ chức sân khấu hóa trong dạy 

học Ngữ văn của trường em?” (Câu 6), kết quả thu được: “Chưa được tổ chức đồng 

bộ ở các lớp” (22.8%), “Phần lớn mang tính hình thức” (21.5%), “Tạo môi trường 

học tập sinh động, bổ ích” (20.7%), “Mất nhiều thời gian và công sức HS” (18.3%), 

“HS tự tin hơn để tự khám phá, chiếm lĩnh kiến thức” (11.4%), “Mang đến cơ hội trải 

nghiệm thú vị” (3.3%). Bên cạnh đó, vẫn còn 2% số HS tham gia khảo sát nhận xét 

rằng dạy học Ngữ văn qua hình thức sân khấu hóa chủ yếu là do hiệu ứng tâm lý đám 

đông, HS thích chơi nhiều hơn học.  

Khi được hỏi ý kiến về hình thức học tập này, HS trường THPT Nguyễn Thiện 

Thành chia sẻ “Nhìn chung, dù dạng thức này ở trường em gắn với hoạt động của 

CLB Văn học giúp cho các bạn có năng khiếu văn chương, có tố chất văn học được 

học hỏi, giao lưu nhưng dạy học Ngữ văn qua hình thức sân khấu hóa của trường em 

còn ở mức tương đối mới mẻ nên vấp phải những hạn chế: thời gian và kinh phí chuẩn 

bị không ít, cộng thêm tâm lí e ngại của cha mẹ HS vì sợ mất thì giờ học tập trên lớp; 

HS còn e ngại khi tham gia; hoạt động sân khấu hóa còn mang tính tự phát, tùy tiện; 

và, GV tổ chức, chuyển giao nhiệm vụ còn lỏng lẻo. Chủ yếu là GV để cho một nhóm 

HS tự làm, số các bạn còn lại thì sao cũng được. Em nhận thấy, các bạn chỉ diễn cho 

vui chớ cũng không gắn kết được nhiều với nội dung bài học”.  

Cũng với câu hỏi này, HS trường THPT Cầu Kè chia sẻ: “Hình thức đóng vai, 

thuyết trình, sân khấu hóa… trong học tập môn Ngữ văn ở trường em khá đa dạng và 

thú vị. Các bạn rất hứng thú khi tham gia vào các hoạt động và sau đó các bạn hầu 

như đều nắm được bài tốt hơn. Tuy nhiên, sau hoạt động, GV chỉ chốt lại nội dung cơ 

bản một cách chung. Có nhiều lúc, do lượng công việc lớn, các bạn say mê tham gia 

vào hoạt động mà chểnh mảng các bài học khác trên lớp, dẫn đến việc không theo kịp 

bài ở một số môn học khác”.   

2.2.1.7 Về điểm khác biệt giữa giờ học Ngữ văn qua các hình thức như đóng 

vai, thuyết trình, dự án học tập, sân khấu hóa so với các giờ học bình thường khác 
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Với câu hỏi: “So với những giờ học thông thường ở môn Ngữ văn, em thấy giờ 

học được GV tổ chức dạy học Ngữ văn qua các hình thức như đóng vai, thuyết trình, 

dự án học tập, sân khấu hóa có gì khác?” (Câu 7), kết quả thu được là: “HS làm việc 

vất vả hơn” 22.4%), “HS sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập” 18.3%), 

“HS có cơ hội được tìm tòi, trải nghiệm” (16.3%), HS nắm bài học sâu hơn (15.9%), 

“HS tích cực, chủ động hơn” (14.2%), “HS kết nối được văn học nhà trường với cuộc 

sống” (13%).  

 

Biểu đồ 2.5 Điểm khác biệt trong giờ dạy ngữ văn qua HĐTN 

Kết quả khảo sát cho thấy các hình thức dạy học này được triển khai thực hiện 

dường như chưa hiệu quả. Bằng chứng có đến 22.4% HS cho rằng các em phải làm 

việc vật vả hơn nhưng cơ hội được kết nối văn học nhà trường với cuộc sống vẫn chưa 

nhiều, chỉ chiếm 13%. Dù HS tích cực, chủ động hơn (14.2%) nhưng số HS xác nhận 

đây là cơ hội được tìm tòi, trải nghiệm trong học tập vẫn chưa cao, chỉ 16.3%.  

2.2.1.8 Về điểm khác biệt giữa giờ học Ngữ văn qua các hình thức như đóng 

vai, thuyết trình, dự án học tập, sân khấu hóa so với các giờ học bình thường khác 

Với câu hỏi: “Em có đề xuất gì cho cách thức tổ chức các hình thức đóng vai, 

thuyết trình, sân khấu hóa hay dự án học tập trong học tập môn Ngữ văn ở nhà trường 

THPT?” (Câu 8), kết quả thu được cho thấy, GV cần phân bố thời gian cho một cách 

phù hợp; MH HĐTN đảm bảo cho HS có thể tương tác với GV; GV cần hướng dẫn rõ 

ràng, cụ thể để HS có thể nắm bắt những mục tiêu, ý nghĩa bài học cụ thể thông qua 

hoạt động; tránh việc HS chỉ hoàn thành hoạt động nhưng nội dung bài học thì phần 

hiểu phần không; sau đó, GV cần củng cố và khắc sâu thêm, vì có nhiều chỗ trong bài, 

mặc dù HS có tìm hiểu và đưa chúng vào sản phẩm hoạt động của nhóm, nhưng thực 

ra HS chưa hiểu sâu, thậm chí hiểu chưa đúng; những phần này GV lại thấy HS phát 

biểu được, thường cho qua.  



89 

Cũng với câu hỏi này, HS trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành đề xuất 

“Nếu được, nên tổ chức ở bên ngoài lớp học như thành lập CLB Văn học để HS không 

ngừng tìm kiếm, trau dồi kiến thức. Các hình thức sân khấu hóa, dự án học tập, nghiên 

cứu khoa học còn nặng về mặt kiến thức, thay vào đó, nên giúp HS phát triển kĩ năng 

làm chủ trước đám đông để bày tỏ những suy nghĩ, chính kiến của bản thân và giúp 

cho các bạn mạnh dạn, tự tin hơn để phát triển kĩ năng thuyết trình, kĩ năng giao tiếp, 

kĩ năng quản lí cảm xúc, kĩ năng quản lí thời gian hiệu quả…”.  

Kết quả khảo sát ở câu hỏi này là một định hướng tốt cho GV trong việc tổ 

chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN với các dạng thức như đóng vai, thuyết trình, sân 

khấu hóa, dự án học tập hay nghiên cứu khoa học. Điều quan trọng mà mỗi GV cần 

chú ý là cách thức tố chức phải hướng vào HS, phải khơi dậy được động cơ, hứng thú 

học tập, phải đảm bảo cơ hội sao cho HS được vận dụng kiến thức đã học vào các tình 

huống học tập thực tế để từ đó, HS củng cố, khắc sâu bài học. Hơn thế nữa, HS sẽ có 

thêm cơ hội để thực chứng, để tiên nghiệm, trải nghiệm, chiêm nghiệm và chuyển hóa 

những kinh nghiệm mới thành tri thức, kĩ năng mới, cảm xúc mới. Qua đó, các em có 

thể phát triển cho bản thân mình những PC và NL nhất định.  

2.2.2 Đánh giá thực trạng dạy học môn Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm 

ở trường trung học phổ thông  

2.2.2.1 Nhận thức về hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn 

GV chưa phân biệt HĐTN trong giờ học và HĐTN ngoài giờ học. Sự khác biệt 

ở đây không phải chỉ là môi trường/ không gian tổ chức HĐTN. Về cơ bản, HĐTN 

trong lớp học gắn với chuỗi HDDH trong tiến trình dạy học của GV – HS trong khi 

HĐTN ngoài giờ học được thực hiện thành một tiết học độc lập, có biên độ thời gian 

rộng hơn, dạng thức phong phú, khuyến khích và đòi hỏi sự hợp tác nhóm nhiều hơn. 

Vì thế, những dạng thức trải nghiệm phổ biến của HĐTN ngoài giờ học thường là sân 

khấu hóa, trò chơi, hội thi, tham quan dã ngoại, hội diễn văn nghệ, giao lưu… Trong 

dạy học Ngữ văn qua HĐTN, nếu không có sự minh định giữa HĐTN trong giờ học và 

HĐTN ngoài giờ học thì GV dễ khiến HS áp lực thời gian và công sức, không tha 

thiết, gặp rất nhiều rào cản khi tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập. Điều này kéo 

theo hệ lụy là, GV tuyệt đối hóa, vạn năng hóa HĐTN trong dạy học Ngữ văn. Xét đến 

cùng, HĐTN cũng là một trong chuỗi hoạt động đươc thực hiện trong tiến trình dạy 

học (cả bên trong và bên ngoài lớp học).  
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Một điểm quan trọng nữa là, GV sẽ hoài nghi về việc tổ chức HĐTN trong dạy 

học Ngữ văn. Vì, trên thực tế, GV vẫn có thể dạy học Ngữ văn theo hướng trải nghiệm 

bằng cách sử dụng tích hợp các PPDH một cách linh động và sáng tạo. Nghĩa là, GV 

không phải chỉ khi tổ chức các HĐTN như đã phân tích trong khảo sát thực trạng thì 

mới có thể phát triển ở HS những PC và NL nhất định. Kết quả là, GV dường như chỉ 

tổ chức dạy học môn Ngữ văn qua HĐTN một cách “chiếu lệ”, “hình thức”, “làm 

lấy có”, “phong trào”, “xu hướng” dạy học trải nghiệm. HS cảm thấy nặng nề, 

không hứng thú, không tìm thấy sự kết nối thật sự giữa tri thức và nhà trường và tri 

thức đời sống, chưa có nhiều cơ hội để vận dụng kiến thức đã học vào việc giải 

quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Do vậy, căn cứ vào bản chất của HĐTN, 

kiến thức hay NL được tích lũy qua kinh nghiệm, thì HS chưa thật sự tích cực, chủ 

động tham gia vào HĐTN để có điều kiện chiêm nghiệm, suy ngẫm, đúc rút kinh 

nghiệm giải quyết vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Hay nói khác đi, HS thật sự chưa 

được khuyến khích tự khám phá, kiến tạo tri thức, kĩ năng qua HĐTN trong dạy 

học Ngữ văn.  

Như vậy, GV chưa thấy hết tầm quan trọng của HĐTN trong môn Ngữ văn 

theo tinh thần của CT Ngữ văn 2018. Mục tiêu của CT Ngữ văn 2018 là tăng cường 

tính chủ động, tích cực của người học trong HĐDH để người học tự trải nghiệm, 

kiến tạo, tích lũy kinh nghiệm và chuyển hóa thành kiến thức, kĩ năng. Qua đó, 

người học từng bước phát triển những PC, NL được quy định trong CT. Nói thế có 

nghĩa là, khi tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN, GV phải chú trọng đến con 

đường thực tiễn trong hoạt động tiếp nhận và hoạt động tạo lập văn bản của HS.  

2.2.2.2 Phương cách tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn 

Trước hết, GV chưa xác định rõ mục tiêu và tính chất của HĐTN nên khi tiến 

hành, GV còn nhầm lẫn những HĐTN trong lớp học với những HĐTN bên ngoài lớp 

học. Từ đó, dẫn đến việc GV chưa khu chú được những HĐTN nào nên được tổ chức 

lồng ghép với chuỗi HĐDH trên lớp của GV, những HĐTN nào nên được tổ chức độc 

lập gắn với sự trải nghiệm văn học nhất định. Vì thế, GV chưa đảm bảo được nguyên 

tắc khoa học sư phạm và chưa đảm bảo được tính đa dạng, linh hoạt cũng như chưa 

bám sát đặc trưng môn Ngữ văn khi tổ chức HĐTN.  

Thứ hai, mối quan hệ giữa phương thức/loại hình với MH HĐTN chưa được 

GV quan tâm đúng mức. Các phương thức Khám phá, phương thức Thể nghiệm, tương 
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tác, phương thức Cống hiến, phương thức Nghiên cứu có thể phát huy được hiệu quả 

của chúng khi gắn với những HĐTN bên ngoài lớp học với những MH HĐTN tương 

thích vì chúng đòi hỏi biên độ thời gian rộng, sự chuẩn bị công phu… Kết quà khảo 

sát/ phỏng vấn còn cho thấy, GV tổ chức HĐTN trong dạy học môn Ngữ văn một cách 

tự phát, rời rạc. HĐTN ở các bài học dường như thường theo một khuôn mẫu chung 

chung. Điều này khiến HS dễ nhàm chán, không hứng thú. Hơn nữa, do chưa nắm rõ 

thế mạnh của từng phương thức trải nghiệm nên GV chỉ có một hình thức duy nhất là 

yêu cầu HS chuẩn bị nhiệm vụ học tập được giao rồi sau đó tiến hành tổ chức cho HS 

thuyết trình hay chuyển thể thành sân khấu hóa. Điều này dễ khiến HS “rơi” vào 

trường hợp “làm thay” GV trong HĐDH.   

Thứ ba, PPDH thường được GV sử dụng trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN là 

đóng vai và thuyết trình. Câu hỏi đặt ra là trong trường hợp dạy học Ngữ văn qua và 

không qua HĐTN thì việc sử dụng những PPDH này có điểm gì khác nhau. Điều quan 

trong ở đây là GV thường không phân biệt điểm khác nhau giữa PPDH và phương 

thức tiến hành một HĐTN. Vì thế, đóng vai, thuyết trình chỉ là một hoạt động học tập 

của HS. Trong khi đó, để tổ chức HĐTN đạt hiệu quả đòi hỏi GV phải phối kết hợp 

nhiều PPDH tích cực nhằm tăng cường tính chủ động, sáng tạo và kiến tạo của HS 

trong hoạt động tiếp nhận cũng như trong hoạt động tạo lập.  

Chúng tôi nhận thấy, GV chưa tường minh trong việc sử dụng những PPDH 

này. Cụ thể là, tại sao phải sử dụng PPDH này trong dạy học môn Ngữ văn qua HĐTN 

mà không là PPDH khác? Tổ chức dạy học như thế nào khi sử dụng những PPDH 

này? Những PPDH này có thế mạnh trong việc phát triển những PC, NL nào của HS? 

Cần chú ý gì khi sử dụng những PPDH này trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN? Chưa 

trả lời thỏa đáng những câu hỏi này nên phần lớn GV chưa thật sự quan tâm đến việc 

phối kết hợp các phương pháp, phương tiện, kĩ thuật, hình thức dạy học Ngữ văn để 

HS tự khám phá, trải nghiệm và kiến tạo tri thức, qua đó phát triển những PC và 

NL nhất định. 

Thứ tư, kết quả khảo sát cho chúng tôi cái nhìn bao quát về thực trạng dạy học 

Ngữ văn qua HĐTN ở trường THPT hiện nay. Hạn chế chung của GV là chưa xác 

định được MH HĐTN ứng với chủ đề/bài học, chuyên đề học tập. Những câu hỏi 

được đặt ra như: khi nào HĐTN được thực hiện ngay trong các hoạt động thuộc 

chuỗi hoạt động học của HS; khi nào HĐTN được thực hiện dưới hình thức của 
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một/ một số tiết học độc lập của chủ đề dạy học Ngữ văn nhất định; có thể xen kẽ 

giữa các tiết học đọc, viết, nói và nghe hoặc đặt vào giai đoạn kết thúc chủ đề ấy … 

vẫn còn bỏ ngỏ. Do vậy, HS dễ rơi vào trường hợp cảm thấy áp lực vì quá tải với 

những trải nghiệm đóng vai, sân khấu hóa tác phẩm văn học. Nếu xác định MH 

HĐTN phù hợp, thời điểm tổ chức HĐTN thích hợp, HS sẽ có cơ hội được tham gia 

vào quá trình tự khám phá, trải nghiệm, kiến tạo kiến thức, rèn luyện kĩ năng và 

phát triển PC, NL được quy định trong CT Ngữ văn 2018.  

2.2.2.3 Khó khăn khi tổ chức dạy và học môn Ngữ văn qua hoạt động trải 

nghiệm  

Về phía GV, đa phần GV và HS đều xác nhận rào cản lớn nhất là sự quá tải về 

thời gian, công sức, tài chính, địa điểm tổ chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn sự an 

toàn cho HS…. GV rất đau đầu với bài toán này và thực trạng này vẫn còn tồn tại qua 

nhiều năm ở nhà trường phổ thông.  

Về phía HS, các em khó kết nối giữa kết quả sau trải nghiệm với nội dung bài 

học; mất nhiều thời gian và công sức chuẩn bị; quá tải vì GV tổ chức HĐTN liên tục… 

HS nảy sinh tâm lí “tham gia lấy có” trong các HĐTN và điều này dẫn đến thực trạng 

phổ biến trong nhà trường phổ thông hiện nay là HS không tha thiết với giờ học Ngữ 

văn với quá nhiều HĐTN. 

Nguyên nhân cốt lõi nằm ngay trong nhận thức của GV về HĐTN trong dạy 

học Ngữ văn như đã phân tích ở trên. Bên cạnh đó, do hiểu chưa đúng về tính chất của 

HĐTN và bản chất của dạy học Ngữ văn qua HĐTN nên GV cứ nghĩ ngay đến việc 

yêu cầu HS đóng vai, tiến hành sân khấu hóa tác phẩm văn học khi tổ chức dạy học 

Ngữ văn theo hướng trải nghiệm. Vấn đề đặt ra ở đây là không phải tác phẩm văn học 

nào cũng có thể tổ chức trải nghiệm bằng dạng thức sân khấu hóa; không phải cứ đóng 

vai, cứ sân khấu hóa là đồng nghĩa với việc GV đã tổ chức dạy học Ngữ văn qua 

HĐTN. Bởi về thực chất, HĐTN chính là con đường kiến tạo tri thức của HS, giúp GV 

thoát khỏi cách dạy theo lối truyền thụ kiến thức một chiều, tăng tính tích cực, chủ 

động của HS trong khám phá, trải nghiệm với việc học của mình. Làm được điều này, 

GV sẽ góp phần làm giảm đi tính hình thức khi tổ chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn, 

đồng thời có thể dấy lên ở HS niềm say mê, hứng thú và động cơ tích cực trong học 

tập bộ môn Ngữ văn; qua đó hình thành và phát triển những PC, NL được quy định 

trong CT Ngữ văn 2018.  
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2.2.2.4 Đề xuất cho việc tổ chức dạy và học môn Ngữ văn qua hoạt động trải 

nghiệm  

Về phía GV, GV cho rằng không nên lạm dụng tổ chức HĐTN trong day học 

Ngữ văn hay nói khác đi là không nên chạy theo phong trào, xu hướng. Thay vào đó, 

GV phải nhận thức rõ điểm mạnh và hạn chế của từng loại hình HĐTN: Trong lớp học 

và ngoài lớp học. Có thể, cùng một bài học nhưng nếu ở trường có điều kiện thì nên tổ 

chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN như thế nào? Ngược lại, với những trường chưa 

hoặc không có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thì giản lược trong 

cách tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN ra sao để đảm bảo đạt được mục tiêu của 

CT Ngữ văn 2018? Tường minh được vấn đề này sẽ giúp GV tự tin hơn, mạnh dạn tổ 

chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN.  

Về phía HS, HĐTN giúp cho HĐHT của HS vượt lên trên sự gò ép của sách vở 

để gắn liền với hiện thực đời sống, qua đó HS phát triển PC và NL, hoàn thiện nhân 

cách toàn diện, đáp ứng mục tiêu của CT Ngữ văn 2018. Qua HĐTN, HS tự biến đổi, 

hiểu được giá trị bản thân, thiết lập mối quan hệ giữa cá nhân với môi trường tự nhiên, 

môi trường xã hội. Quá trình kiến tạo tri thức của HS cũng vì thế mang ý nghĩa thực tế 

hơn. Các vấn đề đặt ra sẽ được giải quyết bởi chính HS trong/qua/bằng HĐTN. HS đề 

xuất hướng dạy học Ngữ văn qua HĐTN thiết thực, gần gũi với HS, giúp HS kết nối 

tri thức Ngữ văn và tri thức đời sống. Với dạy học Ngữ văn qua HĐTN, hoạt động học 

của HS phải thực sự diễn ra để HS được dấn thân, khám phá, trải nghiệm, chiêm 

nghiệm, đúc kết kinh nghiệm và chuyển hóa những kinh nghiệm đó thành tri thức, kĩ 

năng. Qua đó, HS phát triển cho bản thân những PC, NL được quy định trong CT Ngữ 

văn 2018.  
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Tiểu kết chương 2 

Chương 2 đã trình bày cơ sở khoa học của việc dạy học Ngữ văn qua HĐTN để 

phát triển PC và NL của HS THPT.  

Về cơ sở lí luận, luận án trình bày hai vấn đề chính: Một là, làm rõ cơ sở lí 

thuyết về giáo dục học: HĐTN và HĐTN trong dạy học Ngữ văn (làm rõ sự khác biệt, 

nét đặc trưng của HĐTN trong dạy học Ngữ văn so với dạy học các chủ đề/bài học 

Ngữ văn); quan điểm lấy người học làm trung tâm và HĐHT, dạy học theo định hướng 

phát triển PC và NL; lí thuyết đa trí tuệ và HĐTN; Hai là, làm rõ lí thuyết về văn học: 

Văn học trong cuộc sống; văn học trong nhà trường; cơ sở lí luận về tiếp nhận văn học, 

thuyết tương tạo, thể loại của lời nói và thể loại của tác phẩm văn học.  

Về cơ sở thực tiễn: thứ nhất, luận án khảo sát cơ sở thực tiễn về CT, SGK Ngữ 

văn 10 của CT Ngữ văn 2018; thứ hai, luận án trình bày kết quả nghiên cứu về thực 

trạng dạy học môn Ngữ văn qua HĐTN ở trường THPT; đánh giá thực trạng dạy học 

Ngữ văn qua HĐTN.  

Sau đó, đối chiếu với mục tiêu của CT Ngữ văn 2018 và cơ sở lí luận của việc 

dạy học Ngữ văn qua HĐTN, chúng tôi bước đầu đánh giá nhận thức của GV về 

HĐTN trong dạy học Ngữ văn. Tiếp theo, chúng tôi nhận xét về phương cách tổ chức 

dạy học Ngữ văn qua HĐTN của GV ở các cơ sở giáo dục phổ thông: Từ việc xây 

dựng nguyên tắc cho đến việc xác định phương thức, loại hình HĐTN; từ việc lựa 

chọn PPDH đến việc thiết kế MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn. Tiếp theo, chúng tôi 

phân tích cụ thể những rào cản của GV, HS trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN. Cuối 

cùng, chúng tôi xem xét những đề xuất, khuyến nghị của GV, HS để dạy học Ngữ văn 

qua HĐTN đạt hiệu quả hơn, đặc biệt là phát triển được PC, NL HS.  

Trên cơ sở đó, chúng tôi nhận thấy rằng, việc dạy học Ngữ văn qua HĐTN ở 

nhà trường phổ thông để phát triển PC và NL HS THPT dường như chỉ mới dừng lại ở 

mức độ cải tiến, chứ chưa thực sự đổi mới. Từ đó, đề ra giải pháp xây dựng quy trình 

dạy học Ngữ văn qua HĐTN, trong đó tập trung vào MH HĐTN, mối quan hệ giữa 

MH HĐTN với các PPDH tích cực để phát triển PC và NL HS THPT là những vấn đề 

cơ bản được tập trung trình bày ở Chương 3.  
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CHƯƠNG 3 

TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ VĂN QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  

 

Xuất phát từ cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn được trình bày ở Chương 2, 

chúng tôi xác định mục tiêu dạy học Ngữ văn qua HĐTN; xây dựng các nguyên tắc 

dạy học Ngữ văn qua HĐTN nhằm đảm bảo mục tiêu dạy học Ngữ văn; đảm bảo 

tính khoa học sư phạm; đảm bảo tính thực tiễn, đa dạng, linh hoạt; đảm bảo bám sát 

đặc trưng của môn Ngữ văn để phát triển PC, NL HS THPT trong dạy học Ngữ văn 

qua HĐTN; phân tích các phương thức trải nghiệm. 

Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất MH HĐTN và việc vận dụng tích hợp các 

PPDH tương thích với MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn. Đồng thời, chúng tôi 

xây dựng một số bảng danh mục thể loại, văn bản ứng dụng các MH HĐTN đề 

xuất.  

3.1 Mục tiêu dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm  

Về thực chất, tổ chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông giúp 

GV và HS nâng cao hiệu quả dạy – học bởi thông qua sự kết nối giữa văn học trong 

nhà trường với văn học trong cuộc sống, sự đan kết giữa văn chương và đời sống, 

người học được mở rộng vốn tri thức, rèn luyện các kĩ năng, phát triển những PC, NL 

chung và NL đặc thù như NLNN và NLVH. Qua đó, người học củng cố niềm yêu 

thích, hứng thú trong học tập, góp phần nâng cao động lực học tập môn Ngữ văn ở 

trường phổ thông. Biểu hiện cụ thể như sau: 

Thứ nhất, tích cực hóa HĐTN cho HS bởi PC, NL của người học được hình 

thành và phát triển thông qua HĐHT và trải nghiệm thực tế. Mỗi HĐTN được xem là 

một tình huống có vấn đề gắn liền với các dạng thức trải nghiệm phong phú tại một 

thời điểm nhất định. Vì thế, với dạy học Ngữ văn qua HĐTN, GV sẽ khơi dậy ở HS sự 

hào hứng, tích cực, chủ động trong hoạt động tiếp nhận và hoạt động tạo lập thông qua 

việc rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Hướng đi này sẽ nâng cao hứng thú 

học tập, tinh thần chủ động, tích cực của HS trong việc tiếp nhận và thực hiện nhiệm 

vụ học tập. Nói cách khác, khi huy động tri thức nền, kinh nghiệm cá nhân để giải 

quyết các tình huống trải nghiệm và nhờ giải quyết tình huống ấy mà kiến tạo được 

kinh nghiệm mới; giúp HS rèn luyện ngôn ngữ, NL cảm thụ văn chương từ góc nhìn 
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thực tế của cuộc sống. Từ đó, HS biết vận dụng sáng tạo tri thức, sự trải nghiệm 

của bản thân để nói hay, viết tốt và sống ý nghĩa hơn.  

Thứ hai, trả tác phẩm văn chương về với cuộc đời – cái nôi sáng tạo ra nó. Dạy 

học môn Ngữ văn qua HĐTN vì thế nhằm mục tiêu “mang cuộc sống vào bài học – 

đưa bài học vào cuộc sống”. Nhờ đó, HS sẽ cảm nhận được hơi thở của cuộc sống, 

tinh thần của thời đại cùng với văn hóa, lối sống, tâm hồn, gương mặt cha ông chứ 

không phải là những điều xa vời, phi thực tế, khó hiểu với HS … qua từng trang sách, 

qua từng HĐTN của mình, “góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nội dung giáo dục 

với thực tiễn đời sống xã hội, là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự 

thống nhất giữa nhận thức và hành động” [212]. Nhờ đó, HS sẽ tích lũy vốn tri 

thức cần thiết để tiếp nhận, để thẩm thấu giá trị của một tác phẩm văn chương hay 

một hiện tượng ngôn ngữ đời sống. Nói cách khác, mục tiêu dạy học này góp phần 

hình thành và phát triển NL đặc thù: NLNN và NLVH cho HS. Đặc biệt, nó sẽ giúp 

HS hạn chế tâm lí chán nản, gượng ép, thậm chí sợ hãi khi học tập bộ môn Ngữ văn, 

“góp phần cải thiện hình ảnh môn học này trong nhận thức của HS” [10, tr.155].  

Thứ ba, góp phần trau rèn cho HS những PC, các NL tâm lí xã hội và khả năng 

tư duy linh hoạt, nhạy bén và sáng tạo. Cũng như mọi HĐTN khác, HĐTN trong môn 

Ngữ văn có nhiều hình thức phong phú, có thể tổ chức ở nhiều thời điểm khác nhau, 

phù hợp với đặc trưng thẩm mĩ của môn học góp phần hình thành và phát triển cho HS 

những PC chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Kiến thức là 

công cụ/phương tiện để đạt được những mục tiêu này. Dù “trong NL đã bao hàm các 

yếu tố thái độ” [94, tr.42] nhưng xác định mục tiêu phát triển PC trong dạy học Ngữ 

văn qua HĐTN là hết sức cần thiết bởi “Tiên học lễ, hậu hậu văn” hay “có tài mà 

không có đức là người vô dụng” (Hồ Chí Minh).  

Mục tiêu này chính là sự cụ thế hóa mục tiêu chung của Nghị quyết 29/NQ-TW 

của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện về GD&ĐT: “Giáo dục con người Việt Nam 

phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá 

nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả”. Nói 

cách khác, dạy học Ngữ văn qua HĐTN góp phần dạy chữ, dạy người, hình thành 

nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm công dân. Tham gia 

HĐTN trong dạy học Ngữ văn, mỗi HS có điều kiện trải nghiệm, khám phá bản thân 

hiểu rõ vai trò, điểm mạnh – điểm yếu của mình và người khác; biết cách giao tiếp tích 
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cực để cùng phát triển, “để chung sống, để khẳng định mịnh” (UNESCO). Điều này 

vừa có ý nghĩa thời sự vừa có ý nghĩa lâu dài đối với HS bởi vì “việc dạy văn góp 

phần tích cực nhất, hiệu quả nhất và sâu sắc nhất trong quá trình hình thành nhân 

cách con người” [210].  

3.2 Nguyên tắc dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm  

3.2.1 Đảm bảo mục tiêu dạy học Ngữ văn 

Dạy học Ngữ văn nói chung và dạy học Ngữ văn qua HĐTN nói riêng nhằm 

mục tiêu phát triển PC, NL của HS. Vì thế, trong tổ chức HĐTN, GV phải đảm bảo 

“mỗi HS được tạo điều kiện để tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm 

thực tế” [94, tr.18] để kiến tạo tri thức, kĩ năng, hình thành và phát triển các NL 

chung và NL đặc thù của môn Ngữ văn; hình thành và nâng cao các kĩ năng sống 

cần thiết phục vụ cho cá nhân và cộng đồng được quy định trong CT Ngữ văn 2018.  

Dạy học Ngữ văn qua HĐTN là một vòng lặp nâng cao giữa tri thức và sự 

trải nghiệm của HS. Tri thức của HS được hình thành qua trải nghiệm và trải 

nghiệm mới chính là môi trường cần thiết để kiến tạo tri thức mới, qua đó phát triển 

được những PC và NL nhất định. Vì thế, HĐTN phải hướng đến mục tiêu tích cực 

hóa hoạt động học của HS, giúp HS biết vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ vào 

thực tiễn sinh động. Theo đó, HS sẽ học tập hiệu quả hơn nếu các em được “dấn 

thân”, “nhập cuộc”, “thả mình” vào môi trường trải nghiệm với những cảm xúc, 

tình cảm và hành động tích cực.  

Với vai trò là người thiết kế và tổ chức HĐTN, GV cần tạo ra môi trường 

học tập trải nghiệm có tính tương tác cao giữa người dạy và người học để HS thực 

hiện những hoạt động kiến tạo tri thức, phát triển bản thân thông qua những trải 

nghiệm đa dạng, phong phú. GV cần có những gợi dẫn nhưng không áp đặt, “mặc 

đồng phục” cho HS trong cách cảm, cách nghĩ, cách giải quyết vấn đề mà luôn 

động viên, khuyến khích HS trình bày cách nắm bắt, xử lí vấn đề một cách có chủ 

kiến, sáng tạo từ chính những trải nghiệm của bản thân. Ngược lại, HS cũng phải ý 

thức đầy đủ về vai trò chủ thể của mình khi tham gia HĐTN, chủ động thực hiện 

nhiệm vụ học tập một cách sáng tạo, trao đổi và tranh biện tích cực. Đặc biệt, HS 

cần trau rèn cái nhìn đa chiều, biết tiếp nhận những ý kiến trái chiều, đối thoại, đưa 

ra những kiến giải, nhận định, đánh giá. Qua đó, tìm ra những con đường/cách thức 

kiến tạo, vận dụng tri thức và giải quyết vấn đề thực tiễn một cách hiệu quả nhất.  
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Nguyên tắc này đặc biệt có ý nghĩa khi GV tổ chức sân khấu hóa một tác 

phẩm văn học đa thanh, đa nghĩa, một tác phẩm có cấu trúc mời gọi với nhiều 

“khoảng trắng” đang chờ người đọc bằng những trải nghiệm văn học của riêng 

mình mà lấp đầy. Nếu GV chủ đạo lựa chọn tác phẩm, thiết kế nhiệm vụ học tập và 

chuyển giao một cách linh hoạt, phù hợp như yêu cầu HS thực hiện một dự án học 

tập và HS chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập một cách sáng tạo thì việc tổ chức 

HĐTN trong dạy học tác phẩm đó sẽ hiệu quả hơn. Ở đây, HS phải được tạo cơ hội 

chủ động trải nghiệm cách tiếp cận, hướng tiếp nhận tác phẩm và cách thiết kế dự 

án học tập đáp ứng yêu cầu được đặt ra, để qua đó có thể phát triển được những PC 

nhất định và NL đặc thù của môn Ngữ văn.  

3.2.2 Đảm bảo tính khoa học sư phạm 

Nội dung dạy học Ngữ văn qua HĐTN phải phù hợp với đặc điểm tiếp nhận, 

tâm lí lứa tuổi, nhu cầu, động cơ, hứng thú của HS. Tính khoa học sư phạm đòi hỏi 

GV phải thiết kế và tổ chức HĐTN một cách khoa học nhưng không “sơ cứng”, trái 

lại cần sinh động, hấp dẫn, phát huy tối đa tính chất trải nghiệm để HS có cơ hội 

được “dấn thân”, chuyển hóa những kinh nghiệm thành tri thức khoa học, giàu ý 

nghĩa thực tiễn. Nói cách khác, việc tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN phải giúp 

HS chiếm lĩnh hệ thống tri thức cơ bản, hiện đại về các lĩnh vực khoa học xã hội và 

khoa học thường thức thông qua trải nghiệm thực tiễn.  

Tính khoa học sư phạm đòi hỏi cách tổ chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn 

của GV phải hài hòa giữa yếu tố khoa học và nghệ thuật; khoa học mà sư phạm, 

mang tính giáo dục cao. Với một tác phẩm văn học có nhiều hướng tiếp cận, tiếp 

nhận và giải mã; đòi hỏi người dạy phải biết lựa chọn những mạch nội dung hấp 

dẫn, khơi gợi hứng thú, sáng tạo ở HS cùng với dạng thức trải nghiệm phù hợp với 

mục tiêu, bối cảnh và đối tượng dạy học… Chẳng hạn, với điểm nhìn đa tuyến, có 

nhiều quan điểm trái chiều về nhân vật người chồng trong truyện ngắn “Chiếc 

thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu. Có ý kiến cho rằng đó là lão chồng độc 

ác, “cả nước không có một người chồng nào như hắn”; người đọc khác thì cho đó 

là một ân nhân của người đàn bà hàng chài vì lão đã cho chị được làm vợ, làm mẹ 

và cũng chính ông ta là người lao động nuôi nấng cả đàn con; có người cho rằng 

lão chồng vừa là tội nhân vừa là nạn nhân của tình cảnh xã hội những năm sau 

chiến tranh và đêm trước thời kì Đổi mới 1986 …  
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Từ điểm nhìn đa tuyến này, GV có thể lựa chọn dạng thức trải nghiệm như: 

sân khấu hóa tác phẩm; tổ chức phiên tòa giả định; bàn tròn văn học hay chuyển thể 

thành một tiết mục nhảy popping (một thể loại vũ điệu đường phố) mà nhóm 

Lyricíst đã đạt điểm tối đa khi mang tác phẩm văn học này lên sân khấu trong 

chương trình Nhóm Nhảy Siêu Việt – Vietnam’s Best Dance Crew;… Dù lựa chọn 

dạng thức trải nghiệm nào thì cũng phải “tạo đất cho HS dụng võ”; qua đó các em 

không những tham gia vào HĐTN một cách tự tin, chủ động và sáng tạo mà còn 

biết đồng cảm với nỗi đau đớn vì gia cảnh nghèo khó, bế tắc dẫn đến tình trạng bạo 

lực trong gia đình không có lối thoát của người đàn ông này… Bởi, dạy học Ngữ 

văn qua HĐTN sẽ gắn liền với kinh nghiệm và cảm xúc cá nhân của người học.  

Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình dạy học GV đặt HS ở vai trò chủ thể, 

hạt nhân trong hoạt động khám phá sáng tạo. Ở đây HS chủ động, tích cực tham gia 

vào quá trình tìm kiếm con đường, lựa chọn những phương pháp, biện pháp để giải 

quyết những vấn đề đặt ra từ cuộc sống thực tiễn qua HĐTN. Nghĩa là, với HĐTN, 

HS đã vượt khỏi cách ghi nhớ một cách máy móc, thụ động những kết quả đã được 

chứng minh, đã được thừa nhận. Qua đó, HS, dưới các phương pháp khoa học có 

tính định hướng cụ thể, có thế giới quan, nhân sinh quan phù hợp, niềm tin, sự say 

mê, hứng thú với dạy học Ngữ văn qua HĐTN.  

3.2.3 Đảm bảo tính thực tiễn, đa dạng và linh hoạt 

Xuất phát từ cuộc đời, văn học soi chiếu và phản ánh hiện thực (hiện thực 

đời sống và hiện thực tâm hồn) thông qua hình tượng nghệ thuật sinh động trong 

tác phẩm. Và, mục tiêu của dạy học Ngữ văn qua HĐTN là “mang cuộc sống vào 

bài học – đưa bài học vào cuộc sống”. Để làm được điều này, HĐTN mà HS được 

tiếp nhận và vận dụng phải thể hiện được sự gần gũi, quen thuộc, điển hình, thường 

gặp trong cuộc sống. HS phải “được học tập một cách trực quan từ thực tiễn, trong 

thực tiễn và bằng thực tiễn” [78, tr.29]. HS cần được đặt vào HĐTN có hình thức 

phong phú, môi trường học tập mở, học đi đôi với hành, học trong nhà trường gắn 

với việc giải quyết các vấn đề mang hơi thở của cuộc sống để HS vận dụng kiến 

thức, kĩ năng và thái độ cùng với những kinh nghiệm của bản thân vào giải quyết 

các vấn đề thực tiễn. 

Do đó, nguyên tắc này đòi hỏi GV phải kết nối trang sách với cuộc đời, phải 

xem HĐTN là một kênh gắn kết nhà trường với đời sống, tri thức HS kiến tạo với 
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những vấn đề thực tiễn mà cuộc sống đặt ra. Theo đó, GV phối kết hợp các PPDH 

như: giải quyết vấn đề, khám phá, hợp tác, đóng vai, dự án hay PPDH theo hướng 

nghiên cứu… để HS thông qua những trải nghiệm của mình mà kiến tạo tri thức và 

tiếp tục soi chiếu những tri thức đó vào thực tiễn đời sống để có thêm những trải 

nghiệm mới, tiếp tục chuyển hóa thành tri thức mới. Điều này sẽ giúp HS điều 

chỉnh những gì đã học, phát triển tư duy kết hợp với vui chơi giải trí, tích cực tham 

gia HĐTN để hình thành và phát triển những PC và NL mới.  

Kết nối văn học nhà trường với hiện thực cuộc sống nhưng cần lưu ý rằng, 

văn học bắt nguồn từ hiện thực nhưng đó chỉ mới là hiện thực khách quan đơn 

thuần. Còn một hiện thực khác nữa, cũng được khơi nguồn từ đời sống nhưng đó là 

hiện thực được chắt lọc, kết tinh từ đời sống, do vậy có sức sống dài lâu hơn, ấy là 

hiện thực trên trang viết của người nghệ sĩ. Trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN, 

việc “trả tác phẩm cho HS”, trả tác phẩm về với thời đại mà nó ra đời có ý nghĩa rất 

lớn trong việc tiếp nhận và giải mã những giá trị tư tưởng, những thông điệp thẩm 

mĩ mà nhà văn gửi gắm qua hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm. Quả đúng khi 

cho rằng “Trải nghiệm thực tế cuộc sống là hình thức tổ chức các hoạt động nhằm 

đưa cuộc đời vào văn chương, đưa văn chương về cuộc đời, học văn để làm đẹp cho 

đời, rút ngắn khoảng cách giữa văn học trong nhà trường và thực tế xã hội” [39, 

tr.49]. Điều này giúp hạn chế được việc trang bị kiến thức hàn lâm, học thuật, tầm 

chương trích cú cho HS, thay vào đó là những tri thức được kiến tạo từ những trải 

nghiệm vừa phù hợp với cá nhân vừa phù hợp với tập thể, không gian hẹp và rộng, 

thời gian ngắn và dài…  

Chẳng hạn khi dạy tác phẩm “Muối của rừng” của nhà văn Nguyễn Huy 

Thiệp, GV cần giúp HS kết nối với cuộc đời, với cách nhìn con người như một 

phần khăng khít của đời sống tự nhiên bởi theo nhà văn, “tự nhiên như một PC của 

con người” [214]. Nguyễn Huy Thiệp không đơn thuần kể về chuyện đi săn của 

ông Diểu hay kể về loài hoa tử huyền “cứ ba chục năm mới nở một lần. Người nào 

gặp hoa tử huyền sẽ gặp may mắn” mà thông qua đó còn gửi gắm “những vấn đề 

nhân sinh rất phổ quát. “Đó là một cuộc đấu tranh không ngừng giữa cái thiện với 

cái ác, giữa con người và thế giới tự nhiên” [214] để rồi điều duy nhất còn lại 

chính là thiên lương thuần khiết trong tâm hồn mỗi người. Nếu HS được trải 

nghiệm, sống với nhân vật bằng dạng thức đóng vai chẳng hạn, các em sẽ vỡ lẽ 
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rằng, ông Diểu vào rừng không chỉ với khẩu súng trong tay. Ông còn vào rừng với 

những trải nghiệm cay đắng của nhân sinh, qua đó HS “có thêm cái nhìn để phản 

tư, để đối thoại và để hoàn thiện” [18, tr.205].  

3.2.4 Đảm bảo bám sát đặc trưng của môn Ngữ văn 

Cũng như các môn học khác, môn Ngữ văn có những đặc trưng riêng về mục 

tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật, phương tiện. Vì thế, để đảm bảo tính khả thi 

của HĐTN trong dạy học môn Ngữ văn vừa phải đáp ứng được bản chất của hoạt 

động giáo dục vừa phải gắn với những đặc thù của môn học này.  

Yếu tố cảm xúc tích cực là một nét đặc thù đối với việc dạy và học môn Ngữ 

văn vì văn chương vốn dĩ gắn liền với thế giới nội cảm của con người qua nhiều 

cung bậc cảm xúc, là tiếng nói tâm hồn, là sợi dây kết nối điệu hồn với tâm hồn 

đồng điệu, trái tim với trái tim. Yếu tố này vì thế chi phối rất lớn đến chất lượng 

của dạy học Ngữ văn qua HĐTN. Nếu yếu tố này không được đảm bảo thì giờ dạy 

trở nên sơ cứng, rời rạc, các HĐTN sẽ không góp phần tạo nên bầu không khí tích 

cực, sinh động cho người học. Do đó, nguyên tắc này đòi hỏi HĐTN phải tác động 

mạnh mẽ đến tình cảm người học, khiến họ “biết khóc”, “biết cười”, “dễ cảm 

thông với những cảnh đời, những kiếp người trôi dạt bấp bênh” [61, tr.121]; “phải 

làm sao để nhịp đập trái tim người học cùng rung lên, hòa cảm với trái tim người nghệ 

sĩ, làm cho những miền trí tuệ còn đang ngủ yên trong các em bật dậy, đâm chồi nảy 

lộc” [46, tr.130]. Qua đó, HĐTN sẽ góp phần khơi gợi, dưỡng nuôi ở người học niềm 

hứng khởi, lòng ham hiểu biết và niềm vui trong hoạt động kiến tạo tri thức, hình 

thành nhân cách, phát triển PC và NL nhất định.  

Dạy học Ngữ văn qua HĐTN, nhất là dạy các văn bản văn học, GV tạo điều 

kiện để HS “thực sự tham gia vào quá trình tiếp nhận tác phẩm, thực sự sống với 

tác phẩm, cùng trăn trở suy ngẫm về những vấn đề đã được định hướng trong tác 

phẩm, cùng hồi hộp, mong chờ các diễn biến, sự kiện trong tác phẩm, cùng tác giả 

nếm trải những đoạn đời, những cảnh ngộ, những trăn trở, suy tư” [39, tr.177]. 

Điều này có tác dụng thay đổi các giá trị, kinh nghiệm của HS để hình thành tri 

thức mới, cảm xúc mới và giá trị mới. Xét ở góc độ này, HĐTN là con đường dẫn 

đến sự sáng tạo của người học và sự sáng tạo của người học chính là yếu tố làm nên 

sự phong phú, đa dạng và thú vị cho HĐTN trong dạy học Ngữ văn.  
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Dạy học tác phẩm “Giấc mộng đêm hè” của W. Shakespeare rất có lợi cho 

GV trong việc nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực cho HS bởi vở kịch xoay quanh 

để tài muôn thuở, đó là “nỗi khát vọng tình yêu – bồi hồi trong ngực trẻ” (Xuân 

Quỳnh). Nếu HS có cơ hội trải nghiệm, thực sự sống với tác phẩm thông qua 

HĐTN, các em sẽ rất ấn tượng với một không khí mùa hè đầy hư ảo, với sự xuất 

hiện của thần tiên trong khu rừng bí ẩn, và đặc biệt với phong cách mộng mơ, hư 

ảo, sự thi vị, tinh tế trong kịch Shakespeare. W. Shakespeare với vở kịch “Giấc 

mộng đêm hè” đã khẳng định: “tình yêu không theo luật lệ nào ngoài thứ luật của 

chính nó” [208]. HS không chỉ biết rằng, hành động bỏ kinh thành, chạy trốn vào 

rừng của Hecmiơ và Laixanđơ là để đấu tranh cho tình yêu, hạnh phúc và, cũng vì 

tình yêu, Đimitriơx và Hêlen cũng đuổi theo vào khu rừng bí ẩn đó mà hơn hết, HS 

còn có thể gởi hồn mình vào “giữa những đêm hè”, vào “đồng cỏ hoang dã ở 

Yorkshire, và biết bao câu chuyện huyền diệu có thể xảy ra, không cần quy luật 

nào”. Chỉ biết rằng, đến cuối vở kịch “những người yêu nhau trở về bên nhau, đêm 

hè đã trở thành một đêm tuyệt diệu, tình yêu được thăng hoa” [208]. Theo đó, 

“những miền trí tuệ còn đang ngủ yên trong các em bật dậy, đâm chồi nảy lộc” [46, 

tr.130]. 

3.3 Phương thức tổ chức và loại hình hoạt động trải nghiệm trong dạy học 

Ngữ văn  

Phương thức tổ chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn là những phương pháp và 

cách thức tổ chức một/một số HĐTN được thực hiện dưới một hình thức nhất định. 

Trên cơ sở kế thừa 4 phương thức của HĐTN trong vai trò là một hoạt động 

giáo dục (theo nghĩa hẹp) được thực hiện độc lập, đồng thời với môn học, luận án cụ 

thể hóa thành những phương thức tổ chức HĐTN khả dụng trong dạy học Ngữ văn ở 

trường phổ thông. Theo đó, điểm chung của 4 phương thức trải nghiệm trong dạy học 

Ngữ văn mà luận án hướng đến chính là sự tích cực hóa HĐTN để HS tích cực, chủ 

động, sáng tạo, sẵn sàng tham gia trải nghiệm (vận dụng kiến thức và kinh nghiệm đã 

có vào đời sống) – kiến tạo (suy nghĩ, phân tích, khái quát hoá những trải nghiệm) – 

trải nghiệm mới (kiến tạo kinh nghiệm, kiến thức và kĩ năng mới). Qua đó, phát triển 

những PC và NL nhất định. Cụ thể như sau:   

Phương thức Khám phá trong dạy học Ngữ văn là những trải nghiệm trong môi 

trường tự nhiên, môi trường xã hội để khám phá, tìm hiểu những điều mới lạ. Phương 
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thức trải nghiệm này phù hợp với HĐTN ngoài lớp học nhằm tích cực hóa hoạt động 

học của HS như tham quan, tìm hiểu thực tế, cắm trại, thực địa, điền dã văn học và 

các phương thức tương tự khác; qua đó, bồi dưỡng cho HS những cảm xúc tích cực và 

tình yêu quê hương đất nước. Phương thức trải nghiệm này giúp HS “vượt ra ngoài” 

không gian lớp học truyền thống để kết nối với môi trường tự nhiên và môi trường xã 

hội, chứ không chỉ biết “lắng nghe tiếng đời lăn náo nức” (Tố Hữu) mà còn biết 

“đứng vui nghe giữa núi đồi” (Nguyễn Đình Thi) để “thu hết xa khơi vào trong lồng 

ngực trẻ” (Bằng Việt). Với phương thức Khám phá, HĐTN trong dạy học Ngữ văn sẽ 

khơi thức niềm mê say văn chương và nâng cao hứng thú học tập của HS vì những 

điều các em kiến tạo được đều mang hơi thở của cuộc sống. Điều này thu hẹp khoảng 

cách giữa tri thức nhà trường và cuộc sống thực tiễn, mở rộng cho HS vốn hiểu biết về 

thời đại, con người, cuộc đời từ “những điều trông thấy” (Nguyễn Du). Theo đó, 

những cảm xúc tích cực và tình yêu quê hương đất nước được đánh thức dậy từ những 

HĐTN của HS cùng với việc hình thành và phát triển những PC, NL được quy định 

trong CT Ngữ văn 2018.  

Phương thức Thể nghiệm, tương tác trong dạy học Ngữ văn là những trải 

nghiệm giao lưu, tác nghiệp và thể nghiệm ý tưởng: tiếp xúc nhà văn, nghệ sĩ, xem vở 

diễn, diễn đàn, đóng kịch, hội thảo, hội thi, trò chơi và các phương thức tương tự 

khác. Với phương thức trải nghiệm này, GV có thể lựa chọn những dạng thức trải 

nghiệm cả bên trong và bên ngoài lớp học. Tuy nhiên, GV cần cân nhắc biên độ thời 

gian và những hình thức/ dạng thức trải nghiệm sao cho vừa đảm bảo yêu cầu cần đạt 

của HĐTN vừa không áp lực HS về thời gian, công sức chuẩn bị… Phương thức trải 

nghiệm này giúp GV và HS hiểu rằng sự “tương tác nhất thiết phải bao gồm sự hợp 

tác, sự trao đổi và biến đổi” [12, tr.122]; qua đó HS hình thành và phát triển những 

PC và NL nhất định. Nội hàm của sự biến đổi ở đây cho thấy tri thức mà người học 

kiến tạo có tính chất động. Nghĩa là thông qua quá trình tìm tòi, khám phá, tương tác – 

thể nghiệm, người học có cơ hội củng cố, khắc sâu kiến thức từ trải nghiệm thực tiễn. 

Tiếp theo, người học trao đổi, thảo luận và vận dụng kinh nghiệm đó vào những tình 

huống mới, trải nghiệm mới để tiếp tục điều chỉnh, chuyển hóa thành tri thức mới trên 

cơ sở trải nghiệm cá nhân (liên hệ văn bản với bản thân, thể hiện cảm xúc, sự đánh giá 

cá nhân bằng những tương tác, phản hồi).  
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Phương thức Cống hiến trong dạy học Ngữ văn là những trải nghiệm về giá trị 

xã hội bằng những đóng góp và cống hiến thực tế để từ đó hình thành và phát triển 

những PC và NL được quy định trong CT Ngữ văn 2018. Phương thức trải nghiệm này 

phù hợp hơn với các dạng thức trải nghiệm bên ngoài lớp học như hoạt động tình 

nguyện nhân đạo, lao động công ích, hoạt động xã hội, tuyên truyền và các phương 

thức tương tự khác. Phương thức trải nghiệm này tạo cơ hội cho HS sống đẹp, nhân 

văn bằng những đóng góp và cống hiến thực tế của mình thông qua các HĐTN. Dạy 

Ngữ văn trong trường hợp này không những định hướng cho HS lối nghĩ hay, cách 

sống đẹp mà còn dẫn dắt HS đến những nghĩa cử, hành động thiết thực từ chính những 

HĐTN của mình. Với phương thức trải nghiệm này, HS có cơ hội cụ thể hóa lí tưởng 

sống, quan điểm sống được vun bồi từ tác phẩm văn học khi tham gia HĐTN. Qua đó, 

HS hiểu hơn về giá trị tư tưởng của tác phẩm văn học: Mỗi tác phẩm văn học chân 

chính luôn là một lời đề nghị về cách sống.  

Phương thức Nghiên cứu trong dạy học Ngữ văn là những trải nghiệm tham gia 

các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, đề xuất những biện pháp khả dụng: khảo sát, 

điều tra, làm dự án nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, nghệ thuật và các phương thức 

tương tự khác. Với phương thức trải nghiệm này, HS có cơ hội học bằng cách làm, học 

thông qua thực hành với những trải nghiệm thực tế. Qua đó, HS kiến tạo những tri 

thức sống động, những kĩ năng thiết thực và những cảm xúc phong phú thông qua việc 

thực hiện các đề tài, dự án học tập, dự án nghiên cứu khoa học để từ đó hình thành và 

phát triển những PC và NL được quy định trong CT Ngữ văn 2018. Phương thức 

Nghiên cứu tăng cường tính chất trải nghiệm cho HS. HS được khuyến khích thiết kế ý 

tưởng, trình bày về nội dung nghiên cứu. Do vậy, lí thuyết được hình thành, đúc kết 

qua chuỗi trải nghiệm, thực hành có chủ đích của HS. Phương thức trải nghiệm này sẽ 

biến các mạch tri thức hàn lâm sách vở thành khối kiến thức sống động mà HS trực 

tiếp kiến tạo, xây dựng trong quá trình tham gia vào HĐTN. Với cách học Ngữ văn 

qua phương thức Nghiên cứu, HS hoàn toàn có thể tự trang bị cho mình quy chuẩn của 

người làm công tác nghiên cứu khoa học. Ở đây, HS thực sự được “cởi trói” khỏi 

không gian lớp học truyền thống và được trải nghiệm trong bầu không khí học tập mở, 

sinh động. Theo đó, HS có nhiều cơ hội được thể hiện, được thực hành, được làm để 

qua đó chuyển hóa những trải nghiệm, kinh nghiệm thành tri thức, kĩ năng và thái độ. 

Đây cũng chính là con đường để HS phát triển PC và NL cho bản thân.  
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Về loại hình HĐTN trong dạy học Ngữ văn, chúng tôi tạm chia thành 2 loại 

hình như sau: 

Thứ nhất, HĐTN trong dạy học Ngữ văn được thực hiện lồng ghép với chuỗi 

hoạt động học của HS, tích hợp với kiến thức, kĩ năng đọc, viết, nói và nghe tại một 

thời điểm nhất định bên trong lớp học. Loại hình HĐTN này gắn với phương thức Thể 

nghiệm, tương tác.  

Thứ hai, HĐTN trong dạy học Ngữ văn được thực hiện dưới hình thức của tiết 

học độc lập theo chủ đề dạy học Ngữ văn nhất định ở bên ngoài lớp học, có thể xen kẽ 

giữa các tiết học đọc, viết, nói và nghe hoặc đặt vào giai đoạn kết thúc chủ đề ấy. Loại 

hình HĐTN này gắn với phương thức Khám phá, phương thức Cống hiến, phương 

thức Nghiên cứu.  

Sự phân chia như trên chỉ mang tính chất tương đối. HĐTN bên trong lớp học 

và bên ngoài lớp học có ý nghĩa bổ sung cho nhau nhằm tăng cường mục tiêu tích cực 

hóa hoạt động học tập của HS. Trong một điều kiện nhất định, kết quả trải nghiệm/ sản 

phẩm học tập của HS ở mỗi phương thức trải nghiệm có thể sử dụng trong và ngoài 

lớp học. Cần có sự kết hợp giữa 2 loại hình HĐTN này để nới rộng không gian trải 

nghiệm, hướng đến “lớp học không có bức tường” nhằm đảm bảo cho HS “được học 

tập một cách trực quan từ thực tiễn, trong thực tiễn và bằng thực tiễn” [78, tr.29]. 

Qua đó, HS được khuyến khích giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, phát triển toàn 

diện về PC và NL, nâng cao khả năng thích ứng với cuộc sống và nghề nghiệp 

trong tương lai của mình.  

Như vậy, phương thức trải nghiệm và loại hình trải nghiệm có quan hệ tương 

hỗ. Phương thức trải nghiệm là cơ sở để xác định loại hình HĐTN ở môn Ngữ văn. 

Đến lượt mình, loại hình HĐTN sẽ giúp GV triển khai các phương thức trải nghiệm 

một cách thiết thực và hiệu quả hơn.  

Ví dụ: Từ định hướng trên, có thể cụ thể hóa các phương thức HĐTN trong dạy 

học Ngữ văn như sau: 

CÁC PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

Phương thức  

Khám phá 

Phương thức Thể 

nghiệm, tương tác 

Phương thức  

Cống hiến 

Phương thức 

Nghiên cứu 

– Thực địa 

– Thực tế 

– Tham quan 

– Cắm trại 

– Trò chơi 

– … 

– Diễn đàn 

– Giao lưu 

– Hội thảo 

– Sân khấu hóa 

– Đóng vai 

– Thảo luận 

– Thực hành lao động 

– Hoạt động tình 

nguyện 

– Hoạt động xã hội 

– Hoạt động nhân đạo 

– … 

– Dự án 

– Khảo sát 

– Điều tra 

– Sáng tạo công nghệ 

– … 
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– Trao đổi 

– Thực hành 

– Thuyết trình 

– Trình diễn 

– … 

Bảng 3.1 Các phương thức tổ chức hoạt động trải nghiệm 

GV chọn phương thức trải nghiệm phù hợp các chủ đề/ bài học/ hay chuyên đề 

học tập, tiến hành thiết kế tổ chức dạy học các chủ đề/ bài học hay chuyên đề học tập 

qua các hình thức trải nghiệm phù hợp.  

Tên chủ đề/ bài học 

Sân khấu hóa tác phẩm văn học … 

Loại hình trải nghiệm Phương thức, hình thức và 

dạng thức trải nghiệm 

Yêu cầu về phẩm chất 

và năng lực 

Bên trong và bên ngoài lớp học – Phương thức có tính chất thể 

nghiệm, tương tác: sân khấu 

hóa, sắm vai, trình diễn. 

– Hình thức: trải nghiệm vật 

chất, trải nghiệm tinh thần, trải 

nghiệm tình cảm, trải nghiệm 

mô phỏng, …  

– Các dạng thức trải nghiệm: … 

…. 

 Bảng 3.2 Thiết kế tổ chức dạy học các chủ đề/ bài học 

Việc chọn phương thức và hình thức trải nghiệm cho chủ đề “Sân khấu hóa tác 

phẩm văn học” như trên vẫn đảm bảo đặc trưng bộ môn Ngữ văn theo 4 kĩ năng.  

3.4 Quy trình, mô hình và dạng thức trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn  

3.4.1 Quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn 

Từ mục tiêu, nguyên tắc, phương thức tổ chức và loại hình HĐTN trong mối 

quan hệ với hoạt động dạy học Ngữ văn trong nhà trường, đối tượng HS, các điều kiện 

về cơ sở vật chất; kế thừa MH học tập trải nghiệm của Kolb và thực tiễn dạy học Ngữ 

văn ở Việt Nam, có thể thiết kế quy trình tổ chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn với 

các bước như sau:  

Bước 1. GV xác định nội dung, phương thức, loại hình, hình thức và dạng 

thức trải nghiệm; GV xây dựng kế hoạch HĐTN (lồng ghép/ độc lập với TKBD) 

HĐTN là một hợp phần trong quá trình giáo dục nói chung và trong quá trình 

dạy học nói riêng hướng đến mục tiêu của CT GDPT 2018. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, các căn cứ để lựa chọn HĐTN thiết thực, phù hợp, đáp ứng được mục 

tiêu của HĐTN trong dạy học Ngữ văn nói riêng và mục tiêu cần đạt của chủ đề/bài 

học hay chuyên đề học tập là CT Ngữ văn 2018 theo lớp học tương ứng; Yêu cầu 

cần đạt về kiến thức, NL, PC đối với cả chủ đề và đặc điểm bài học trong mỗi tiết 

(một số bảng danh mục thể loại, văn bản ứng dụng các MH HĐTN); Nhu cầu, 
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hứng thú/ động cơ học tập, NL của HS; Các nguồn lực, cơ sở vật chất (có sẵn/ cần 

huy động thêm).  

 

Sơ đồ 3.1 MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn 

Thứ hai, HĐTN trong dạy học Ngữ văn có thể được thực hiện lồng ghép trong 

các bài học đọc, viết, nói và nghe với loại hình trải nghiệm BÊN TRONG LỚP 

HỌC. Nghĩa là, HĐTN trở thành một/ một vài hoạt động trong chuỗi HĐHT của HS 

nhằm mục đích kết nối tri thức nền (sự hiểu biết/ kinh nghiệm), tư tưởng/ tình cảm/ 

thái độ của HS đối với một vấn đề cụ thể được đặt ra trong giờ học. Vì thế, nội dung 

kế hoạch (phương thức trải nghiệm, nội dung trải nghiệm) này cần được tích hợp 

cô đọng, điển hình thể hiện ngay trong KHBD, phù hợp với tình huống dạy học 

đang diễn ra, tạo thành một đường dẫn đi đến mục tiêu của HĐHT. Điều này hạn 

chế được sự quá tải về thời gian, công sức chuẩn bị của GV và HS; khắc phục được sự 

tùy tiện trong tổ chức HĐTN, sự rời rạc giữa kết quả trải nghiệm với mức độ về yêu 

cầu cần đạt của HĐHT tại một thời điểm nhất định; trở thành một trong những hoạt 

động hợp phần trong hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS.  

Thứ ba, HĐTN trong dạy học Ngữ văn được tổ chức thực hiện thành một hoạt 

động độc lập qua loại hình trải nghiệm BÊN NGOÀI LỚP HỌC gắn với sự trải 

nghiệm văn học, giúp HS phát triển mạch kiến thức, kĩ năng đã có, rèn kĩ năng bổ 

sung, hình thành chuẩn mực và giá trị sống. Vì thế, nội dung kế hoạch (phương thức 

trải nghiệm, nội dung trải nghiệm) có thể đa dạng; có biên độ thời gian rộng hơn; 
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tích hợp kiến thức, kĩ năng phong phú và đặc biệt có tính “mở”; thiết kế thành 

bản riêng (mục tiêu, thời gian, địa điểm, thời điểm, nội dung, hình thức, tiến trình, 

phương cách KT – ĐG, thu nhận sự phản hồi của HS). Điều này khuyến khích sự 

dấn thân của HS trong HĐTN bên ngoài lớp học; tăng cường sự kết nối, chia sẻ giữa 

HS – HS, HS – GV; khuyến khích sự trải nghiệm đột phá “thử và sai” của HS; đề cao 

vai trò của sản phẩm trải nghiệm mong đợi (có tính “mở”) chứ không phải là sản 

phẩm trải nghiệm “chuẩn” (“đóng” trong những tiêu chí nhất định) của HS.  

Bước 2. GV chuyển giao nhiệm vụ trải nghiệm; GV tường giải bảng hướng 

dẫn và tiêu chí đánh giá  

Thứ nhất, đa dạng trong phương cách chuyển giao nhiệm vụ trải nghiệm 

cho HS: GV có thể dùng lời nói để hướng dẫn trực tiếp; kết hợp với các phiếu hướng 

dẫn chi tiết; quay clips hướng dẫn chi tiết; cung cấp các nguồn học liệu tương thích; 

giải đáp những vướng mắc/ khó khăn của HS. Điều này nhằm đảm bảo cho tất cả HS 

hiểu rõ nhiệm vụ đặt ra; từ đó sẵn sàng tiếp nhận và tự nguyện thực hiện nhiệm vụ trải 

nghiệm đặt ra.  

Thứ hai, GV cần tường giải bảng hướng dẫn chi tiết để làm rõ mục tiêu, hình 

thức trải nghiệm, các hoạt động cần thực hiện và sản phẩm trải nghiệm mong đợi/ dự 

kiến (expected learning outcome) chứ không phải là là sản phẩm trải nghiệm chuẩn 

(standardized learning outcome).  

Thứ ba, tường minh hóa bảng đánh giá (rubrics) với các tiêu chuẩn, tiêu chí 

và mức độ cần đạt của mỗi tiêu chí với thang điểm chi tiết nhằm đảm bảo cho HS 

chuẩn bị trước trải nghiệm; tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng sau trải nghiệm; sau cùng 

là đánh giá, nhận xét, phản hồi tích cực của GV.  

Bước 3. HS tiếp nhận nhiệm vụ trải nghiệm; HS thực hiện nhiệm vụ trải 

nghiệm 

Thứ nhất, sau khi được hướng dẫn một cách chi tiết nhưng còn những chỗ chưa 

rõ nhiệm vụ cần thực hiện và thực hiện như thế nào, HS cần/phải/nên trao đổi trực 

tiếp với GV để tường minh về nội hàm công việc cần/phải/nên thực hiện 

trước/trong/sau trải nghiệm.  

Thứ hai, khi đã hiểu và nhận tiếp nhận nhiệm vụ trải nghiệm, HS tự mình thực 

hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế bằng việc huy động tri thức nền, kinh 



109 

nghiệm sẵn có. Đồng thời, HS cần kết hợp với vốn trải nghiệm từ sách vở, bạn bè, 

phương tiện thông tin đại chúng…  

Thứ ba, HS tiến hành xử lí thông tin từ trải nghiệm thông qua tri giác, tưởng 

tượng, sáng tạo. Bước này khuyến khích tư duy đột phá, mạnh dạn thể hiện ý tưởng 

của HS.  

Lưu ý: Ở Bước 3, trong HĐTN của HS, GV đóng vai trò của người quan sát, 

hỗ trợ, hướng dẫn. GV nên ghi nhận kết quả làm việc, ý tưởng hay của HS từng giai 

đoạn để điều chỉnh kế hoạch HĐTN khi cần thiết. Nghệ thuật sư phạm của GV được 

thể hiện ở chỗ GV nêu câu hỏi gợi mở hay gợi dẫn để HS hoàn thành nhiệm vụ trải 

nghiệm học tập của mình.  

Bước 4. HS khái quát hóa nội dung trải nghiệm; đánh giá kết quả/ sản 

phẩm trải nghiệm 

Thứ nhất, HS cần hệ thống lại những nội dung trải nghiệm và kết quả trải 

nghiệm của từng mảng nội dung đó. Việc làm này giúp HS kết nối được với mục tiêu/ 

yêu cầu cần đạt của một/ một vài HĐHT cụ thể trong chủ đề/ bài học hay chuyên đề 

học tập.  

Thứ hai, GV định hướng cho HS trao đổi, tranh biện, đối sánh kết quả làm việc 

với mục tiêu cần đạt của HĐHT, của các tiêu chí đánh giá tại thời điểm cụ thể (được 

GV hướng dẫn chi tiết ở Bước 2) để đúc rút thành những vấn đề cơ bản nhất. Nói cách 

khác, từ kết quả trải nghiệm ở Bước 3, HS suy nghĩ, kết luận, khái quá hóa vấn 

đề. GV cần có những gợi dẫn bằng hệ thống câu hỏi cốt lõi có liên quan đến chủ đề/ 

bài học (nội dung trải nghiệm) để HS bày tỏ chính kiến, đối thoại, bày tỏ thái độ, cảm 

xúc… của mình về nội dung trải nghiệm.  

Thứ ba, GV tổ chức cho HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng theo các tiêu chí 

đã được GV hướng dẫn chi tiết ở Bước 2. Điều này giúp HS chuẩn bị tâm thế tích 

cực để đi đến Bước 5.  

Lưu ý: Dựa vào nội dung, mục tiêu trải nghiệm và đối tượng HS, GV có thể tổ 

chức cho HS hoạt động theo hình thức cá nhân hoặc cặp nhóm. Với hoạt động cá nhân, 

HS được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trải nghiệm một cách độc lập, có khai thác chiều 

sâu trong tư duy và tình cảm của HS. Còn trong hoạt động cặp nhóm với nhiệm vụ trải 

nghiệm mang tính phức hợp nên HS được yêu cầu chia sẻ, hợp tác, thảo luận, tranh 

biện rộng rãi để khám phá các khía cạnh khác nhau của vấn đề. Nhưng dù hoạt động 
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theo hình thức nào thì mỗi HS phải được tạo điều kiện để tự mình huy động tri thức 

nền, kinh nghiệm cá nhân thực hiện nhiệm vụ trải nghiệm, hình thành và phát triển PC, 

NL.  

Bước 5. HS dự hướng vận dụng vào tình huống mới; HS cùng với GV đánh 

giá sản phẩm trải nghiệm 

Thứ nhất, căn cứ vào kết quả tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng thực hiện ở Bước 

4, HS nhận thức lại cách xử lí thông tin trải nghiệm.  

Thứ hai, HS cần định hướng tiếp tục vận dụng kết quả trải nghiệm để giải 

quyết một tình huống mới là nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn liền với thực tiễn, 

trải nghiệm riêng của mình. Trên cơ sở đó, HS trình bày được sản phẩm trải nghiệm 

dự kiến của mình.  

Thứ ba, HS cùng GV đối sánh với yêu cầu cần đạt của HĐHT tại thời điểm 

cụ thể để đánh giá sản phẩm trải nghiệm của cá nhân/ nhóm theo các tiêu chí đã 

được triển khai ở Bước 2.  

Từ đặc trưng của HĐTN và mục tiêu của dạy học Ngữ văn theo định hướng 

phát triển PC, NL người học, MH HĐTN được đề xuất (ở Bảng 3.3) hướng đến ba cấp 

độ sau: 

Cấp độ 1: Dưới sự gợi dẫn của GV, cộng sự của bạn bè, HS chủ động, tích cực 

tham gia vào HĐTN nỗ lực cố gắng học hỏi cách giải quyết từng vấn đề, từng nhiệm 

vụ học tập.  

Cấp độ 2: HS chủ động, độc lập, sáng tạo khi giải quyết các vấn đề đặt ra bằng 

cách chủ động tìm kiếm những hướng đi khác nhau cho cùng một nhiệm vụ học tập. 

Cấp độ 3: Để giải quyết nhiệm vụ học tập của mình, HS chủ động vận dụng 

những kiến thức, kĩ năng đã học để sáng tạo ra cách giải quyết mới, độc lập và có hiệu 

quả hơn.  

3.4.2 Mô hình hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn  

MHDH là một tập hợp các thành phần có liên quan với nhau về cách dạy và 

cách học nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn 

là phương thức tổ chức HĐDH của GV nhằm “tạo điều kiện cho HS trải nghiệm, 

sáng tạo thông qua các hoạt động tìm tòi, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm đã có 

vào đời sống; hình thành, phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định dựa 

trên những tri thức và ý tưởng mới thu được từ trải nghiệm” [2, tr.43]. Trên cơ sở 
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của 4 phương thức trải nghiệm và quy trình được mô tả cụ thể như trên, có thể phát 

triển thành 4 MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn như sau: 

3.4.2.1 Mô hình hoạt động trải nghiệm Khám phá  

- Khái niệm: “MH HĐTN Khám phá là cách thức tổ chức HĐTN tăng cường 

tính chủ động, tích cực, sáng tạo của người học với những tìm tòi, phát hiện cái mới, 

trải nghiệm rồi chiêm nghiệm, chuyển hóa thành tri thức, kĩ năng. Qua đó, những PC 

và NL người học được hình thành và phát triển” [115, tr.56]. 

- “Tiến trình thực hiện: 

 

Sơ đồ 3.1. MH HĐTN Khám phá 

+ Bước 1: Quan sát đối tượng. 

+ Bước 2: Thu thập, phân tích thông tin. 

+ Bước 3: Tranh luận, phản hồi.  

+ Bước 4: Khái quát vấn đề. 

+ Bước 5: Tiếp tục vận dụng vào tình 

huống mới” [115, tr.57]. 

 

- Đặc điểm: 

“+ MH HĐTN này có thế mạnh trong hoạt động kiến tạo tri thức hay hoạt động 

tiếp nhận của HS với vai trò bạn đọc đồng sáng tạo trong hoạt động tiếp nhận tác phẩm 

văn chương. Bản chất của văn học là sự sáng tạo vì thế trong quá trình kiến tạo nghĩa 

cho văn bản, sự trải nghiệm, những góc nhìn riêng, và những cảm nhận riêng về tác 

phẩm văn học luôn được khuyến khích. Do vậy, MH HĐTN này kích thích tư duy 

sáng tạo và NL tìm tòi, phát hiện những ý tưởng mới, lạ, độc đáo để HS lắp đầy những 

“khoảng trắng”, “khoảng lặng” trong tác phẩm văn chương. Qua đó, NLVH của HS 

được phát triển. 

+ MH HĐTN này cho phép GV tổ chức hoạt động tham quan, trại sáng tác, 

thực địa/ điền dã văn học và các dạng thức tương tự khác. MH HĐTN này vì thế chính 

là một kênh thiết thực để HS bằng những trải nghiệm, dấn thân của mình để kiến tạo 

tri thức hay hiểu đời, hiểu người và hiểu chính mình hơn; qua đó, bồi dưỡng cho HS 

những cảm xúc tích cực và tình yêu quê hương đất nước… 

+ Với MH HĐTN này, GV vừa là người tổ chức, hướng dẫn vừa sắm vai người 

đọc có kinh nghiệm để chia sẻ những ý tưởng của mình về nội dung trải nghiệm hay về 

văn bản dựa trên những phản hồi của HS. Kiến thức, kĩ năng và thái độ là kết quả của 
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quá trình trải nghiệm của HS trong sự tương tác giữa GV-HS, HS-HS, qua đó, những 

PC và NL chung, NL đặc thù của HS từng bước được hình thành và phát triển.   

+ MH HĐTN này giúp GV “bứt phá” khỏi lối dạy tầm chương trích cú, truyền 

thụ những hiểu biết của mình, áp đặt cách hiểu, mặc đồng phục trong cách tiếp nhận 

và cảm nhận văn bản thay HS. Nói khác đi, MH HĐTN này thực sự trả tác phẩm về 

cho HS. HS được tương tác, được thể nghiệm, được nghiệm chứng cách cảm, lối nghĩ 

của chính mình về văn bản chứ không phải đến với tác phẩm bằng những “thế bản” 

[115, tr.57]. 

3.4.2.2 Mô hình hoạt động trải nghiệm Thể nghiệm, tương tác 

- Khái niệm: “MH HĐTN Thể nghiệm, tương tác là cách thức tổ chức HĐTN 

thông qua tương tác trong dạy học và dạy học tương tác giữa GV-HS và giữa HS-HS 

nhằm giúp người học củng cố, khắc sâu kiến thức từ trải nghiệm thực tiễn. Qua đó, 

những PC và NL người học được hình thành và phát triển” [115, tr.57-58].  

- “Tiến trình thực hiện: 

 

Hình 3.2 MH HĐTN Thể nghiệm, tương tác  

+ Bước 1: Thu thập thông tin, tìm ý 

tưởng. 

+ Bước 2: Xác định nội dung. 

+ Bước 3: Sân khấu hóa nội dung.  

+ Bước 4: Củng cố, khắc sâu vấn đề. 

+ Bước 5: Tiếp tục vận dụng vào 

tình huống mới” [115, tr.57-58]. 

- Đặc điểm  

“+ MH HĐTN này mang đến cơ hội cho HS được “thả mình”, “dấn thân”, “trải 

nghiệm” thông qua các hoạt động như giao lưu, tác nghiệp và thể nghiệm diễn đàn, 

đóng kịch, hội thảo, hội thi, trò chơi và các dạng thức tương tự khác [12, tr.43]; qua 

đó, giúp HS hình thành và phát triển những PC và NL nhất định.  

+ MH HĐTN này xóa mờ ranh giới giữa trang sách với cuộc đời, giữa học 

đường với cuộc sống, giữa lí thuyết với thực tiễn bởi những tri thức được kiến tạo 

là kết quả của những trải nghiệm sống động. Và, những trải nghiệm phong phú này 

lại là môi trường để nảy sinh tri thức mới, cảm xúc mới cho người học.  
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+ MH HĐTN này có thế mạnh trong hoạt động tạo lập văn bản của HS (văn bản 

viết, văn bản nói, văn bản đa phương thức). Ở đây, không phải bắt chước, sao chép và 

có chỉnh sửa từ mẫu mà GV cung cấp, thay vào đó, qua HĐTN, HS được chủ động tìm 

ý tưởng, xây dựng dàn ý chi tiết, viết nháp, chỉnh sửa, viết tiếp để có những bản nháp 

tốt hơn. Do vậy, nếu GV khai thác tốt MH HĐTN này, NLNN của HS cũng vì thế phát 

triển hơn.  

+ Điều cần lưu ý ở đây là, sẽ không có một sản phẩm hoàn chỉnh/ sản phẩm 

chuẩn bởi qua HĐTN của mình, HS sẽ từng bước tạo lập được văn bản tốt hơn so với 

trước đó. Vì thế, sản phẩm học tập của HS sau HĐTN là sản phẩm mong đợi - sản 

phẩm tốt nhất mà HS tạo lập được. Và, bằng những trải nghiệm tiếp theo, HS sẽ tạo 

được những sản phẩm tốt hơn. MH HĐTN này vì thế tăng hứng thú, động cơ học tập 

cho HS, đồng thời thúc đẩy quá trình học tập của HS diễn ra một cách liên tục, sinh 

động, hiệu quả.  

+ Điều cốt yếu là MH HĐTN này giúp GV và HS hiểu rằng sự “tương tác nhất 

thiết phải bao gồm sự hợp tác, sự trao đổi và biến đổi” [11, tr.122]. Nội hàm của sự 

biến đổi ở đây cho thấy tri thức mà người học kiến tạo có tính chất động. Nghĩa là 

thông qua quá trình tìm tòi, khám phá, thể nghiệm - tương tác, người học có cơ hội 

củng cố, khắc sâu kiến thức từ trải nghiệm thực tiễn. Tiếp theo, người học trao đổi, 

thảo luận và vận dụng kinh nghiệm đó vào những tình huống mới, trải nghiệm mới để 

tiếp tục điều chỉnh, chuyển hóa thành tri thức mới” [115, tr.58].  

3.4.2.3 Mô hình hoạt động trải nghiệm Cống hiến  

- Khái niệm: “MH HĐTN Cống hiến là cách thức tổ chức HĐTN để người học 

vận dụng những tri thức, kinh nghiệm của mình vào việc tạo ra những giá trị thiết thực 

cho cộng đồng như đóng góp xã hội hay cống hiến thực tế. Qua đó, những PC và NL 

người học tiếp tục được nuôi dưỡng và phát triển” [115, tr.58].  

- “Tiến trình thực hiện: 

 
Hình 3.3. MH HĐTN Cống hiến  

+ Bước 1: Đề xuất một nhiệm vụ.  

+ Bước 2: Trải nghiệm thực tiễn để thực 

hiện nhiệm vụ. 

+ Bước 3: Viết báo cáo thực hiện nhiệm vụ.  

+ Bước 4: Báo cáo nhiệm vụ và quá trình 

trải nghiệm. 

+ Bước 5: Tiếp tục vận dụng vào tình 

huống mới” [115, tr.58]. 



114 

“- Đặc điểm: 

+ MH HĐTN này tạo cơ hội cho HS sống đẹp, nhân văn bằng những đóng góp 

và cống hiến thực tế của mình thông qua các HĐTN. Dạy Ngữ văn trong trường hợp 

này không những định hướng cho HS lối nghĩ hay, cách sống đẹp mà còn dẫn dắt HS 

đến những nghĩa cử, hành động thiết thực từ chính những HĐTN của mình. Mỗi tác 

phẩm văn học chân chính luôn là một lời đề nghị về cách sống. Với dạy học Ngữ văn 

qua MH HĐTN Cống hiến, đó không còn là lời đề nghị mà đã trở thành hành động 

thiết thực, ý nghĩa.  

+ MH HĐTN này gắn liền với các hoạt động tình nguyện nhân đạo, lao động 

công ích, tuyên truyền và các dạng thức tương tự khác. Với MH HĐTN này, GV có 

thể tổ chức các HĐTN lan tỏa về giá trị của văn học, sức mạnh của ngôn ngữ mẹ đẻ 

trong dòng chảy hội nhập toàn cầu hay trải nghiệm yêu thương qua văn học, hành trình 

tri ân những vùng đất văn chương.    

+ MH HĐTN này có thế mạnh trong việc rèn luyện kĩ năng Nói và nghe, qua đó 

phát triển những PC và NL nhất định cho người học. Đặc biệt, qua MH HĐTN này, 

HS sẽ nhận ra sự khác nhau giữa hai hình thức tạo lập văn bản Nói và Viết. Khi HS 

tham gia trải nghiệm luyện tập và trình bày, GV cần chú trọng dạy kĩ năng Nói và 

nghe chứ không chỉ đơn thuần dạy nội dung. Hướng đi này phù hợp với mục tiêu của 

CT môn Ngữ văn 2018, là “dạy cách” được chú trọng hơn “dạy cái”. MH HĐTN ở 

đây nhằm giúp GV dạy Nói và nghe theo quy trình và đặc biệt GV tạo cơ hội để HS tự 

trải nghiệm “đúng và sai” hướng đến mục tiêu nói chuyện trước đám đông, kĩ năng 

diễn thuyết, hùng biện, tư duy phản biện.  

+ MH HĐTN này tạo điều kiện để GV tổ chức dạy học tích hợp giữa kĩ năng 

Nói và nghe với kĩ năng Viết cho HS. GV có thể sử dụng các PPDH như đóng vai, hợp 

tác, giải quyết vấn đề… HS được trải nghiệm các bước theo quy trình. Nói cách khác, 

HS được “tự đặt mình” vào hoàn cảnh giao tiếp cụ thể mà hình thành và phát triển 

những PC, NL chung và NL đặc thù mà nhất là NLNN” [115, tr.59]. 

3.4.2.4 Mô hình hoạt động trải nghiệm Nghiên cứu  

- Khái niệm: “MH HĐTN Nghiên cứu là cách thức tổ chức HĐTN để người 

học kiểm chứng giả thuyết khoa học của mình bằng quá trình thực nghiệm và kết quả 

của quá trình thực nghiệm đó sẽ giúp HS tiếp tục chuyển hóa thành kinh nghiệm thành 

tri thức, kĩ năng, thái độ. Qua đó, những PC và NL người học tiếp tục nuôi dưỡng và 
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phát triển. Với MH HĐTN này, kiến thức và kĩ năng HS tích lũy được đã được chứng 

nghiệm và tiên nghiệm trước và trong quá trình nghiên cứu” [115, tr.59]. 

- “Tiến trình thực hiện: 

 

Hình 3.4. MH HĐTN Nghiên cứu  

+ Bước 1: Xác định đề tài, phạm vi 

nghiên cứu.  

+ Bước 2: Xác định mục tiêu, phương 

pháp nghiên cứu. 

+ Bước 3: Xây dựng giả thuyết khoa học.  

+ Bước 4: Thực hiện và báo cáo kết quả 

nghiên cứu. 

+ Bước 5: Hướng nghiên cứu tiếp theo 

của đề tài” [115, tr.59]. 

- Đặc điểm:  

“+ MH HĐTN tạo cơ hội cho HS học bằng cách làm, học thông qua thực hành 

với những trải nghiệm thực tế. Do vậy, MH HĐTN này giúp HS kiến tạo những tri 

thức sống động, những kĩ năng thiết thực và những cảm xúc phong phú thông qua việc 

thực hiện các đề tài, dự án học tập, dự án nghiên cứu khoa học để từ đó hình thành và 

phát triển những PC và NL được quy định trong CT Ngữ văn 2018.  

+ MH HĐTN này tăng cường tính chất trải nghiệm cho HS. HS được khuyến 

khích thiết kế ý tưởng, trình bày về nội dung nghiên cứu. Với MH HĐTN này, lí 

thuyết được hình thành, đúc kết qua chuỗi trải nghiệm, thực hành có chủ đích của HS. 

MH HĐTN này sẽ biến các mạch tri thức hàn lâm sách vở thành khối kiến thức sống 

động mà HS trực tiếp kiến tạo trong quá trình tham gia vào HĐTN.  

+ Với MH HĐTN này, GV có thể tổ chức các HĐTN như khảo sát, điều tra, 

làm dự án nghiên cứu văn học/ ngôn ngữ, sáng tác và các dạng thức tương tự khác. 

MH HĐTN này rất phù hợp để tổ chức bên ngoài lớp học/ trường học nhằm khơi dậy 

niềm hứng thú và động cơ học tập của HS. MH HĐTN này có thế mạnh trong việc 

phát triển NLNN cho HS.  

+ Dạy Ngữ văn không phải để đào tạo HS trở thành nhà văn trong tương lai 

nhưng với cách học Ngữ văn qua MH HĐTN Nghiên cứu, HS hoàn toàn có thể tự 

trang bị cho mình quy chuẩn của người làm công tác nghiên cứu khoa học. Ở đây, HS 

thực sự được “cởi trói” khỏi không gian lớp học truyền thống và được trải nghiệm 
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trong bầu không khí học tập mở, sinh động. Theo đó, HS có nhiều cơ hội được thể 

hiện, được thực hành, được làm để qua đó chuyển hóa những trải nghiệm, kinh nghiệm 

thành tri thức, kĩ năng và thái độ. Đây cũng chính là con đường để HS phát triển PC và 

NL cho bản thân” [115, tr.59-60].  

3.4.3 Đề xuất khắc phục độ vênh giữa lí thuyết về các MH HĐTN dành cho 

các môn học nói chung với việc ứng dụng các MH này trong thực tiễn dạy học 

môn Ngữ văn 

Bốn MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn nói trên có mối quan hệ mất thiết với 

nhau. Không có bất kì một MH HĐTN nào có thể cùng lúc đáp ứng một cách hoàn hảo 

mục tiêu phát triển PC, NL người học thông qua HĐTN cụ thể. Do vậy, việc lựa chọn 

và xác định MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn một cách phù hợp với chủ đề/bài học, 

với chuyên đề, với bối cảnh dạy học của nhà trường phổ thông, với nhu cầu của người 

học đóng vai trò vô cùng quan trọng.  

Mỗi MH HĐTN, từ Khám phá đến Thể nghiệm, tương tác; từ Cống hiến đến 

Nghiên cứu đều có thế mạnh riêng trong quá trình hình thành và phát triển PC, NL cho 

người học. MH HĐTN Khám phá có mối quan hệ khá chặt chẽ với MH HĐTN Nghiên 

cứu trong khi đó MH HĐTN Thể nghiệm, tương tác và MH MH HĐTN Cống hiến có 

thể bổ sung cho nhau. Với CT và SGK Ngữ văn của CT 2018, GV được trao quyền 

chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, thiết kế kế hoạch bài 

dạy. Theo đó, GV hoàn toàn có thể phát huy vai trò sáng tạo của mình khi tổ chức 

HĐTN nhằm đảm bảo “dù làm việc độc lập, theo nhóm hay theo đơn vị lớp, mỗi HS 

đều được tạo điều kiện để tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế” 

[17, tr. 18].  Có thể nói, nắm được mối quan hệ giữa 4 MH HĐTN này, GV sẽ tổ chức 

dạy học Ngữ văn qua HĐTN một cách hiệu quả, góp phần hình thành và phát triển ở 

HS những PC, NL chung và NL đặc thù mà cụ thể là NLNN và NLVH - một biểu hiện 

cụ thể của NL thẩm mĩ.  

Từ 4 phương thức: Khám phá, Thể nghiệm - tương tác, Cống hiến và Nghiên 

cứu, quy chiếu vào MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn, tác giả luận án đề xuất hướng 

khắc phục độ vênh giữa lí thuyết về các MH HĐTN dành cho các môn học nói chung 

với việc ứng dụng các MH này trong thực tiễn dạy học môn Ngữ văn. Cụ thể, để khắc 

phục hạn chế của mỗi MH HĐTN khi ứng dụng vào dạy đọc hiểu theo thể loại văn học 

hoặc dạy viết theo kiểu văn bản và theo quy trình, GV cần phải: 
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Thứ nhất, xác định rõ bản chất của 4 MH HĐTN nhằm tích cực hóa HĐHT của 

HS. Từ đó, căn cứ vào mục tiêu của từng HĐHT, GV linh hoạt vận dụng các MH 

HĐTN với các bước được đề xuất nhằm đảm bảo HS được trực tiếp tham gia vào 

HĐTN và tương tạo tri thức, phát triển PC và NL nhất định.  

Thứ hai, tùy theo yêu cầu cần đạt của bài học mà GV lựa chọn loại hình HĐTN 

phù hợp (bên trong hoặc bên ngoài lớp học). Vấn đề đặt ra ở đây là dù GV chọn loại 

hình HĐTN nào thì các MH HĐTN được đề xuất nên/cần/phải được tổ chức gắn liền 

với chuỗi HĐHT của HS trong tiến trình dạy học của GV.  

Thứ ba, GV phải kết hợp với PPDH tích cực một cách phù hợp nhằm đảm bảo 

tăng cường sự trải nghiệm cho HS. Nghĩa là HS được học thông qua cách làm, thực 

hành và trải nghiệm sâu để kiến tạo tri thức, kĩ năng; qua đó phát triển những PC và 

NL được quy định trong CT môn Ngữ văn 2018 [179].   

Thứ tư, khi vận dụng vào dạy học từng chủ đề/bài học hay chuyên đề học tập, 

GV cần linh hoạt, sáng tạo trong việc phối kết hợp các MH HĐTN nhằm phát huy tối 

đa hiệu quả của các MH HĐTN trong mục tiêu phát triển PC và NL của HS THPT. 

Đặc biệt, khi vận dụng những MH HĐTN được đề xuất.  

3.4.4 Các hình thức và dạng thức trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn  

3.4.4.1 Các hình thức trải nghiệm 

HĐTN “chứa đựng nội dung, đặc điểm, tính chất và phương thức tiến hành 

hoạt động” [110, tr.31], “có nhiều dạng khác nhau, tùy thuộc vào các tiêu chí khác 

nhau như phạm vi diễn ra hoạt động, đặc điểm của hoạt động hay nội dung giáo dục 

thông qua hoạt động” [47, tr.100]. Tác giả luận án quan niệm HĐTN như là con 

đường, cách thức hay phương pháp để kiến tạo tri thức, kĩ năng, hình thành thái độ; 

qua đó phát triển những PC và NL nhất định. 

Các chuyên gia tâm lí học đã phân chia HĐTN của con người thành 7 dạng thức 

trải nghiệm: Trải nghiệm vật chất; Trải nghiệm tinh thần; Trải nghiệm tình cảm; Trải 

nghiệm tâm thần; Trải nghiệm xã hội; Trải nghiệm chủ quan; Trải nghiệm mô phỏng. 

Ở đây, tác giả luận án tạm cụ thể hóa các dạng thức trải nghiệm trong dạy học Ngữ 

văn qua HĐTN tương thích với từng hình thức trải nghiệm như trong biểu bảng sau: 

TT Hình thức trải nghiệm Đặc điểm 

1 Trải nghiệm vật chất - Tiếp xúc trực tiếp với đối tượng ngay trong thời điểm diễn 

ra HĐTN: Đây là trải nghiệm có thể quan sát và thức dậy 

những tình điệu cảm xúc từ “những điều trông thấy” 

(Nguyễn Du).  

- Cuộc đời và sự nghiệp tác giả; gặp người thật việc thật 
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… 

2 Trải nghiệm tinh thần - Thông qua việc huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm, 

trình độ thẩm mĩ, quan niệm sống cá nhân và bằng liên 

tưởng, tưởng tượng, cảm nhận của mình, HS vẽ lên bức 

tranh đời sống từ tác phẩm văn học, nội dung trải nghiệm và 

mã hóa bằng ngôn ngữ hình tượng.  

- Đóng vai, các dạng bài tập vận dụng thao tác tư duy để 

tiếp nhận văn bản, giải mã văn bản, kiến tạo nghĩa cho văn 

bản bằng cách lấp đầy “khoảng trống”, cái “không xác 

định”/ cái “bất định”, “cấu trúc mời gọi” …  

3 Trải nghiệm tình cảm - HS ướm thử những “cảnh đời, phận người” để đắm mình 

trong những vui – buồn, được – mất, hạnh phúc – khổ đau 

… trong mọi thể loại văn bản; qua đó hình thành lối sống 

tích cực, nhân văn, thấu cảm…  

- Đóng vai (nhân vật trong tác phẩm văn học, nhà văn, 

chuyên gia, nhà nghiên cứu), thảo luận (về các vấn đề trong 

tác phẩm văn học với các dạng bài tập “Tác phẩm văn học 

trong tôi”, bài tập về Quan điểm) 

4 Trải nghiệm tâm thần - HS đặt mình vào những trạng huống thể chất và tâm lí 

không bình thường.  

- Dạng trải nghiệm này không phù hợp với độ tuổi, tâm lí 

HS THPT vì thế nên hạn chế vận dụng trong dạy học Ngữ 

văn.  

5 Trải nghiệm xã hội - Tham gia các hoạt động xã hội, qua đó hình thành và phát 

triển nhân cách (PC và NL).  

- Tham quan dã ngoại; thực địa; giao lưu; gặp gỡ nhà 

văn, nghệ sĩ; talkshow; câu lạc bộ đọc sách; hoạt động 

phục vụ cộng đồng…  

6 Trải nghiệm chủ quan - Bộc lộ chủ kiến của HS về một vấn đề.  

- Đóng vai (một nhân vật mà HS mong muốn trở thành 

trong tương lai để giải quyết vấn đề); thuyết trình (theo 

quan điểm riêng về tác phẩm, nội dung trải nghiệm); hội 

thảo; diễn đàn (thảo luận/ tranh biện về một chủ đề/ vấn đề 

nào đó). 

7 Trải nghiệm mô phỏng - Tái hiện đời sống, thế giới nghệ thuật của tác phẩm văn 

học, nội dung trải nghiệm nhằm giải quyết các tình huống 

giả định.  

- Đóng vai (nhân vật trong tác phẩm văn học, nhà văn, 

chuyên gia, nhà nghiên cứu), trò chơi, talkshow, diễn đàn, 

dự án học tập… 

Bảng 3.4 Các hình thức/ dạng thức trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn 

Lưu ý:  

- Ba hình thức trải nghiệm: trải nghiệm vật chất (tiếp xúc trực tiếp với nội 

dung trải nghiệm), trải nghiệm tinh thần (tổng hợp các thao tác tư duy như liên 

tưởng, tưởng tượng, cảm nhận để hiểu nội dung trải nghiệm) và trải nghiệm tình cảm 

(tình điệu cảm xúc, thẩm mĩ sau khi thực hiện nội dung trải nghiệm) có quan hệ tương 

hỗ nhau trong quá trình tiếp tục trải nghiệm của HS.  

- Môn Ngữ văn có thể vận dụng hầu hết các hình thức trải nghiệm trên. Sự phân 

chia các hình thức trải nghiệm như trên chỉ mang tính tương đối. Các phương thức, 

hình thức và dạng thức HĐTN trong môn Ngữ văn rất phong phú. Nếu GV kết hợp tốt 
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các PPDH tích cực, hình thức tổ chức đa dạng, phương tiện hỗ trợ hiệu quả, phương 

thức đánh giá phù hợp thì việc dạy học Ngữ văn qua HĐTN sẽ hình thành và phát triển 

ở HS những PC và NL được quy định trong CT Ngữ văn 2018. 

3.4.4.2 Các dạng thức trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn 

Trên cơ sở kế thừa công trình nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng 

Nam, Trịnh Thị Hương, Trần Minh Hường (2019) về tổ chức các HĐTN cho HS lớp 

10 trong môn Ngữ văn và nhóm tác giả Trần Hoài Phương (2022) cùng các cộng sự về 

tổ chức dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn trung học cơ sở, tác giả luận án hệ 

thống hóa các dạng thức trải nghiệm khả dụng trong dạy học Ngữ văn. Cụ thể như sau:  

TT DẠNG THỨC  

TRẢI NGHIỆM 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

1 Diễn kịch, đóng vai Bước 1: GV xác định mục tiêu, lựa chọn tình huống đóng vai; 

hướng dẫn HS tìm hiểu về vai diễn 

Bước 2: HS xây dựng nội dung (trình GV phê duyệt) 

Bước 3: HS tập dượt diễn kịch/ đóng vai (có thể yêu cầu HS ghi 

hình làm sản phẩm học tập) 

Bước 4: HS biểu diễn 

Bước 5: GV tổ chức thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm 

2 Sân khấu hóa tác phẩm 

văn học  

Bước 1: Xác định mục tiêu của hoạt động; hướng dẫn HS tìm hiểu 

về tác phẩm văn học sẽ được sân khấu hóa 

Bước 2: Xây dựng nội dung: xác định chủ đề; xây dựng lại tuyến 

nhân vật; xây dựng tình huống “thắt nút”; viết lời thoại. 

HS trình GV phê duyệt kịch bản 

Bước 3: HS tập dượt (có thể yêu cầu HS ghi hình làm sản phẩm 

học tập) 

Bước 4: HS biểu diễn 

Bước 5: GV tổ chức thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm 

3 Thuyết trình Bước 1: Lập kế hoạch tổ chức và chuẩn bị 

Bước 2: Chuyển giao nhiệm vụ và hướng dẫn HS thực hiện 

Bước 3: HS xây dựng nội dung thuyết trình và tập dượt 

Bước 4: HS thuyết trình; tương tác với người nghe 

Bước 5: GV tổ chức thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm 

4 Cuộc thi/ Hội thi Bước 1: Xác định chủ đề, mục tiêu, chọn tên cuộc thi/ hội thi, xây 

dựng kế hoạch cuộc thi/ hội thi 

Bước 2: Thiết kế nội dung cuộc thi/ hội thi 

Bước 3: Tổ chức thực hiện cuộc thi/ hội thi 

Bước 4: Công bố kết quả cuộc thi/ hội thi 

Bước 5: Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm 

5 Tổ chức trò chơi Bước 1: GV xác định mục tiêu, phổ biến trò chơi; HS tìm hiểu về 

trò chơi 

Bước 2: GV hoặc một nhóm HS được giao phụ trách xây dựng nội 

dung trò chơi (nếu HS thiết kế nội dung trò chơi, trình GV 

phê duyệt). 

Bước 3: GV hoặc HS (nếu HS thiết kế nội dung trò chơi) hướng 

dẫn tham gia trò chơi thử 

Bước 4: HS tham gia trò chơi 

Bước 5: GV tổng kết trò chơi; rút kinh nghiệm 

6 Dự án học tập Bước 1: GV xác định mục tiêu; chuyển giao đề tài và xác định yêu 

cầu cần đạt 

Bước 2: GV hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch thực hiện 
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Bước 3: Thực hiện dự án học tập 

Bước 4: HS báo cáo kết quả học tập dự án 

Bước 5: GV tổ chức thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm 

7 Tham quan, dã ngoại/ 

khám phá thực tế 

Bước 1: Xác định mục tiêu, lập kế hoạch tham quan, dã ngoại/ 

khám phá thực tế 

Bước 2: GV đi tiền trạm nơi dự kiến tham quan, dã ngoại/ khám 

phá thực tế 

Bước 3: Công bố cho HS chương trình, lịch trình, nội quy của 

chuyến tham quan, dã ngoại/ khám phá thực tế; chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết cho chuyến đi (cơ sở vật chất, tâm 

thế cho HS trước chuyến đi);  

Bước 4: Thực hiện chuyến đi; hoạt động sau chuyến đi 

Bước 5: HS phản hồi và HS cùng với GV đánh giá tổng kết, rút 

kinh nghiệm 

8 Giao lưu, gặp gỡ người 

thật việc thật 

Bước 1: Xác định chủ đề, mục tiêu, đối tượng, nội dung, thời gian, 

địa điểm, cơ sở vật chất 

Bước 2: Dự kiến diễn giả trong buổi giao lưu 

Bước 3: Thiết kế nội dung buổi giao lưu 

Bước 4: Tổ chức buổi giao lưu 

Bước 5: Tổng kết và rút kinh nghiệm  

9 Câu lạc bộ đọc sách Bước 1: Thành lập nhóm, xây dựng kế hoạch câu lạc bộ sách 

Bước 2: Thành viên đọc sách và thực hiện nhiệm vụ phân công 

Bước 3: Tiến hành sinh hoạt câu lạc bộ sách 

Bước 4: Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm 

Bước 5: Thông báo kế hoạch sinh hoạt của buổi tiếp theo 

10 Hoạt động nhân đạo/ 

thiện nguyện 

Bước 1: Khảo sát thực tế; xây dựng kế hoạch động nhân đạo/ thiện 

nguyện 

Bước 2: Tuyển chọn thành viên; tổ chức phỏng vấn 

Bước 3: Ra mắt Đội tình nguyện; xây dựng nội quy hoạt động; tổ 

chức lễ ra quân 

Bước 4: Triển khai tiến hành những hoạt động; viết bài thu hoạch 

sau đợt tình nguyện 

Bước 5: Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về đợt tình nguyện 

11 Học thông qua nghiên 

cứu 

Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu và đặt tên đề tài 

Bước 2: Thiết kế câu hỏi, mục tiêu nghiên cứu và giả thuyết nghiên 

cứu 

Bước 3: Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp 

Bước 4: Thực hiện nghiên cứu 

Bước 5: Báo cáo nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm 

12 Tổ chức sự kiện  Bước 1: Xác định mục đích sự kiện; lên ý tưởng tổ chức sự kiện 

Bước 2: Phân chia nhân sự triển khai theo kế hoạch 

Bước 3: Chuẩn bị và dàn dựng chương trình sự kiện 

Bước 4: Tiến hành tổ chức sự kiện 

Bước 5: Kết thúc chương trình; báo cáo, đánh giá và rút kinh 

nghiệm. 

13 Tổ chức diễn dàn, 

tương tác (theo nhóm, 

thảo luận tương tác trên 

mạng xã hội) 

Bước 1: Lên ý tưởng về chủ để diễn đàn; xây dựng kế hoạch chi 

tiết 

Bước 2: Tạo nhóm tham gia diễn đàn; quy định khi tham gia diễn 

đàn 

Bước 3: Tiến hành thảo luận, chia sẻ ý kiến 

Bước 4: Tổng hợp các ý kiến từ diễn đàn 

Bước 5: Kết thúc diễn đàn và đánh giá, rút kinh nghiệm 

Bảng 3.4 Quy trình 5 bước tổ chức các dạng thức HĐTN trong dạy học Ngữ văn 
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Lưu ý:  

- GV xác định rõ phương thức, hình thức và dạng thức trải nghiệm phù hợp với 

mục tiêu/ yêu cầu cần đạt của chủ đề/ bài học hoặc chuyên đề học tập; đặc điểm tâm lí 

lứa tuổi, nhu cầu và động cơ học tập của HS; cơ sở vật chất sẵn có hoặc cần huy động 

thêm. 

- Việc xác định mối quan hệ giữa các phương thức, hình thức, dạng thức trải 

nghiệm và PPDH tích cực giúp GV lựa chọn MH HĐTN phù hợp với mục tiêu và yêu 

cầu cần đạt của chủ đề/ bài học hay chuyên đề học tập. Mối quan hệ này, ở một góc độ 

khác, còn giúp GV hạn chế được tình trạng tổ chức HĐTN rời rạc, hình thức, “lấy có”, 

ngược lại GV có thể tích cực hóa HĐHT của HS để mỗi HS thực hiện nhiệm vụ học 

tập và tự mình trải nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.  

- GV cần xác định rõ HĐTN được tổ chức trong hay ngoài lớp học. Vì tùy 

thuộc vào không gian/ môi trường trải nghiệm, GV có sự tiết chế nội dung trải nghiệm 

và phương cách tổ chức cho phù hợp. GV bám sát vào 4 MH HĐTN và các dạng thức 

trải nghiệm, đảm bảo HS được tự mình thực hiện nhiệm vụ trải nghiệm để kiến tạo tri 

thức, kĩ năng, hình thành thái độ; qua đó phát triển PC và NL được quy định trong CT 

Ngữ văn 2018.  

- GV thiết kế các tiêu chí đánh giá (rubrics) khái quát, bám sát vào mục tiêu/ 

yêu cầu cần đạt của chủ đề/ bài học hay chuyên đề học tập và đặc biệt là các tiêu 

chí đánh giá cụ thể cho mỗi hoạt động ở thời điểm trải nghiệm để làm thang đo 

đánh giá trong và sau HĐTN của HS. Đặc biệt, bộ tiêu chí đánh giá HĐTN sẽ được 

GV lần lượt phổ biến trước khi thực hiện nội dung HĐTN để sau mỗi chủ đề/ bài học 

hay chuyên đề HS, HS tập hợp lại thành bộ tiêu chí đánh giá HĐTN trong dạy học 

Ngữ văn.  

Điều này có tính định hướng về phương cách thực hiện nhiệm vụ trải nghiệm 

của HS. Với kĩ thuật dạy học giàn giáo (scaffolding), HS dần sẽ định hướng được 

phương pháp học Ngữ văn qua HĐTN; đồng thời GV cũng tiết kiệm được thời gian 

phổ biến các tiêu chí chấm. Đặc biệt, khi nắm vững các tiêu chí đánh giá HĐTN với 

từng MH HĐTN, dạng thức trải nghiệm cụ thể, GV và HS sẽ tự tin hơn khi thực hiện 

nhiệm vụ dạy - học của mình. Với các tiêu chí đánh giá (rubrics), trong một số trường 

hợp có thể, GV cần tổ chức cho HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng và sau cùng là 
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GV đánh giá HS trong HĐTN. GV yêu cầu HS lưu kết quả của những lần đánh giá vào 

hồ sơ học tập của mình.  

3.5 Phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Ngữ văn qua hoạt động 

trải nghiệm  

Trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN, có một “hiệu ứng cộng hưởng kép”: HS có 

cơ hội kết nối tri thức với đời sống khi tham gia HĐTN. Còn GV được “cập nhật”, 

“làm mới” TKBD của mình. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, việc xác định 

phương thức, loại hình, MH HĐTN, hình thức/ dáng thức trải nghiệm là chưa đủ. GV 

cần phải đi đến lựa chọn và phối kết hợp các PPDH tích cực một cách phù hợp với nội 

dung kế hoạch trải nghiệm trong quá trình dạy học Ngữ văn qua HĐTN. Nói thế có 

nghĩa là, HĐTN cùng với các HĐHT khác góp phần tích cực hóa hoạt động học của 

HS để qua đó các em kiến tạo tri thức, kĩ năng, hình thành thái độ và phát triển PC, NL 

được quy định trong CT Ngữ văn 2018. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức HĐTN, GV 

cần phối kết hợp với PPDH tích cực một cách phù hợp, linh hoạt thì tính chất trải 

nghiệm của HS mới thực sự diễn ra. Điều này giúp HS qua HĐTN đạt được mục tiêu 

về PC và NL theo từng đơn vị chủ đề/ bài học hay chuyên đề học tập nói riêng, việc 

học môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông nói chung.  

Trải nghiệm để tự kiến tạo tri thức và hiểu biết những vấn đề của thực tế cuộc 

sống, đồng thời hình thành, phát triển các PC và NL được quy định trong CT Ngữ văn 

2018 là mục tiêu mà các PPDH hiện đại hướng đến [17, tr.23]. Như thế, quá trình học 

của HS là quá trình tự mình kiến tạo tri thức từ những trải nghiệm, chứ không phải thụ 

động tiếp thu kiến thức từ người thầy. Mỗi PPDH tích cực được vận dụng vào việc dạy 

học Ngữ văn qua HĐTN phải trả lời được 4 vấn đề: (1) Lí do để lựa chọn những 

PPDH này; (2) Cách thức triển khai những PPDH này; (3) Những PC và NL nào của 

HS được phát triển; (4) Những lưu ý khi sử dụng các PPDH này.  

Nếu những PPDH tích cực được sử dụng có thể trả lời những câu hỏi trên thì 

trong HĐTN của mình, “mỗi HS thực sự là một chủ thể chứ không phải là một thực 

thể thụ động” [65, tr.305-306]. Kiến thức và sự trải nghiệm tạo nên một kết cấu 

vòng lặp nâng cao - “vòng lặp” theo kiểu “xoáy trôn ốc”, lặp lại nhưng nâng cao. 

Các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe được hình thành qua trải nghiệm và trải nghiệm 

mới lại là môi trường để kiến tạo tri thức, kĩ năng mới.  
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3.5.1 Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề (Problem-based method of 

teaching)  

PPDH giải quyết vấn đề tích cực hóa HĐTN trong dạy học Ngữ văn. Khi HS 

được đặt vào tình huống trải nghiệm có vấn đề, các em sẽ phải xác định hướng giải 

quyết, tìm ra những giải pháp phù hợp nhất để giải quyết vấn đề một cách linh động và 

hiệu quả. Theo đó, hứng thú học tập của HS sẽ được tăng lên nếu chính các em được 

trực tiếp tham gia vào quá trình tự trải nghiệm để thực hiện nhiệm vụ học tập của mình 

[123].  

Để sử dụng PPDH này một cách hiệu quả, trước hết, GV cần triển khai theo các 

bước sau: Thứ nhất, xây dựng những câu hỏi, những tình huống có vấn đề buộc HS 

phải đi tìm lời giải đáp trong quá trình tham gia vào HĐTN để thực hiện nhiệm vụ học 

tập của mình. Đó là những câu hỏi buộc người học phải tư duy, kiến tạo và lí giải. Thứ 

hai, lựa chọn được MH HĐTN với các dạng thức trải nghiệm phù hợp. Thứ ba, tăng 

cường tính chất đối thoại nhưng là đối thoại với những câu hỏi do HS đặt ra.  

Việc sử dụng hiệu quả PPDH này sẽ hình thành và phát triển ở HS những PC 

chăm chỉ và trách nhiệm trong việc tích cực tìm tòi và sáng tạo để có thể đưa ra những 

hướng giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề. HS có ý thức trách nhiệm với nhiệm 

vụ học tập, chăm chỉ, nghiêm cẩn tiếp thu ý kiến từ bạn bè, thầy cô và các nguồn khác 

nhưng mạnh dạn đề xuất những hướng đi riêng trong cách giải quyết vấn đề của mình.  

Đối với NL chung, giải quyết vấn đề và sáng tạo là mục tiêu mà PPDH này 

hướng đến. GV tạo cơ hội, khuyến khích sự linh động, sáng tạo ở HS trong hướng tiếp 

cận và giải quyết vấn đề. Đối với NL đặc thù, qua PPDH giải quyết vấn đề, HS phát 

triển NLNN: Từ giao tiếp thông thường đến giao tiếp thẩm mĩ; “không những phát 

triển về văn học mà còn được phát triển về nhiều mặt như sự bộc lộ nhân cách, sự trau 

dồi khả năng giao tiếp” [56, tr.306]. Đặc biệt PPDH này còn hướng đến phát triển ở 

HS “NL tư duy phản biện và NL sáng tạo trong hoạt động đọc, viết, nói và nghe; phát 

huy tính tích cực, chủ động, khích lệ hứng thú và phát huy tiềm năng sáng tạo của mỗi 

cá nhân HS” [15, tr.2].  

Tuy nhiên, khi sử dụng PPDH này, GV cần chú ý: Những vấn đề yêu cầu HS 

giải quyết phải chứa đựng yếu tố mới nhưng đồng thời phải tiệm cận với vùng phát 

triển gần của HS để các em phân tích vấn đề, làm rõ mối quan hệ giữa cái đã biết với 

cái cần tìm, vận dụng tri thức nền, kinh nghiệm của mình vào giải quyết vấn đề thực 
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tiễn. Không phải nội dung dạy học nào cũng có vấn đề vì thế nội dung dạy học cần có 

sự chọn lọc: Chọn nội dung phù hợp, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận vấn đề. 

Một điểm nữa là, NL học tập của HS không đồng đều, các kĩ thuật dạy học được vận 

dụng linh hoạt, phần mềm ứng dụng được tăng cường để HS có thể tư duy đa chiều 

trong cách giải quyết vấn đề.  

3.5.2 Phương pháp dạy học đóng vai (Role-playing method of teaching) 

Việc lựa chọn PPDH này nhằm đưa HS vào vị thế của người trong cuộc hoặc 

một vai giả định về một chủ đề gắn với thực tiễn để ướm thử những phận đời, những 

cảnh huống khác nhau hoặc đảm nhiệm những vị trí nghề nghiệp mà HS mong muốn 

sẽ trở thành trong tương lai để đắm mình trong những niềm vui – nỗi buồn, nụ cười – 

nước mắt, hi vọng – bế tắc… Điều này giúp HS học được cách ứng xử, làm chủ cảm 

xúc của bản thân và chia sẻ với cảm xúc của người khác. Theo đó, trí tưởng tượng 

sáng tạo, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng giao tiếp sẽ được phát triển. Các hoạt động 

khám phá, tương tác khi HS tham gia HĐTN được đẩy mạnh.  

Để sử dụng PPDH này một cách hiệu quả, GV cần triển khai theo các bước sau: 

Thứ nhất, GV xác định “vai” mà HS cần/có thể trải nghiệm một cách thú vị nhất: 

Đóng vai nhân vật trong tác phẩm, đóng vai tác giả, đóng vai chuyên gia, nhà nghiên 

cứu, MC của một tallkshow…  Thứ hai, lựa chọn được MH HĐTN với các dạng thức 

trải nghiệm phù hợp. Thứ ba, GV nêu tình huống có vấn đề để HS bằng trải nghiệm cá 

nhân mà đối thoại và đưa ra cách giải quyết. Với hoạt động tiếp nhận tác phẩm văn 

học, đây chính là sự “định hướng nhằm góp phần khắc phục sự tiếp nhận tản mạn và 

xa rời tác phẩm của HS” [46, tr.12].  

Việc sử dụng hiệu quả PPDH này sẽ hình thành và phát triển ở HS những PC 

trung thực và trách nhiệm. Có hai cuộc đời trong văn học mà HS cần được trải 

nghiệm: Cuộc đời thật và cuộc đời mà trang viết gợi lên. HS cần đọc, nghiên cứu, tìm 

tòi và sáng tạo từ nội dung kịch bản đến lời thoại, từ trang phục đến diễn xuất để trung 

thực với cảm xúc của mình trong từng “vai diễn”. Và, đặc biệt, HS cần phải có tinh 

thần trách nhiệm cao không chỉ trong vai mình đảm trách mà điều đó còn thể hiện rõ 

trong sự phối kết hợp với các bạn diễn khác. Từ khi lên ý tưởng, xây dựng nội dung, 

viết lời thoại, phân vai cho đến khi hoàn thành sản phẩm học tập của nhóm/lớp, PC 

trung thực và trách nhiệm luôn được đề cao.  
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Đối với NL chung, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo là mục 

tiêu mà PPDH này hướng đến. HS phát triển được từ kĩ năng ngôn ngữ đến NL giao 

tiếp, từ kĩ năng hợp tác đến NL giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, NL hành động 

thông qua sự trải nghiệm của HS và từ sự phản hồi của người xem. Đối với NL đặc 

thù, NLNN và NLVH sẽ được củng cố và phát triển sau những trải nghiệm “hóa thân” 

của HS với từng vai diễn của mình. Ở đây, HS được trau rèn NL cảm thụ tác phẩm văn 

học trong vai trò chủ thể đồng sáng tạo với nhà văn. Quá trình trải nghiệm với vai diễn 

sẽ giúp HS mài giũa được NLNN của mình: Từ ngôn ngữ trong giao tiếp thông thường 

đến ngôn ngữ trong giao tiếp nghệ thuật; đặc biệt những yếu tố phi ngôn ngữ sẽ được 

hình thành rõ nét ở HS.  

Khi sử dụng PPDH này, GV cần chú ý tổ chức HĐTN dựa trên vùng phát triển 

gần với tri thức nền của HS. Như thế, HS mới có cơ hội vận dụng hiểu biết của mình 

vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn, qua đó tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục trải 

nghiệm để chuyển hóa thành tri thức mới, giá trị mới. GV phải khéo léo đan cài vào 

những câu hỏi có vấn đề để khuyến khích tư duy đa chiều ở HS. GV cần tổ chức cho 

HS chiêm nghiệm lại những gì đã trải nghiệm để đúc rút kinh nghiệm.  

3.5.3 Phương pháp dạy học dự án (Project-based teaching method) 

PPDH dự án mang đến cơ hội để người học “thể hiện kiến thức trong cuộc sống 

thực tế” [158, tr.3], kết nối tri thức nhà trường với cuộc sống, khơi dậy ở HS hứng thú 

học tập vì có cơ hội trải nghiệm các vấn đề của đời sống thực trong môi trường mà các 

em khao khát gặp được trong tương lai [31, tr.104]. Với PPDH dự án, NL của HS 

được bộc lộ qua những hành động, việc làm cụ thể trong dự án và có thể đánh giá được 

[33, tr.104]. Nói cách khác, PPDH dự án gắn lí thuyết với thực hành, tư duy với hành 

động, nhà trường với xã hội.  

Để sử dụng PPDH này một cách hiệu quả, trước hết, GV cần triển khai theo các 

bước sau: Thứ nhất, GV yêu cầu HS lên ý tưởng, lựa chọn đề tài dự án; xác định nội 

dung dự án, triển khai dự án để “rút ngắn khoảng cách giữa những điều HS học được 

trong nhà trường và thực tế cuộc sống” [33, tr.105]. Thứ hai, GV tổ chức cho HS báo 

cáo kết quả dự án lồng ghép các chuỗi bài dạy. Việc tổ chức lồng ghép các chuỗi bài 

học sẽ giúp quá trình kiến tạo tri thức, kĩ năng của HS có tính liên tục, lặp lại nâng cao 

qua mỗi HĐTN. Thứ ba, GV tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm về dự án học tập. Điều 
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quan trọng trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN là không chỉ cho HS được trải nghiệm 

mà còn được có cơ hội chiêm nghiệm kết quả của những trải nghiệm đó.  

Việc sử dụng hiệu quả PPDH này sẽ hình thành và phát triển ở HS những PC 

chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. Chăm chỉ trong tổng thuật các dự án học tập có 

liên quan để tìm ra khoảng trống mà dự án của mình/nhóm mình đóng góp; trung thực 

trong báo cáo quá trình triển khai thực hiện và kết quả của dự án; trách nhiệm với sản 

phẩm học tập của mình/nhóm mình và đặc biệt là trách nhiệm với quá trình chủ động 

kiến tạo tri thức, kĩ năng cho bản thân. Và tinh thần trách nhiệm sẽ giúp đẩy nhanh tiến 

độ cũng như mức độ hoàn thành dự án, qua đó HS sẽ có trách nhiệm hơn đối với 

những dự án phát triển cộng đồng, xã hội, quốc gia.  

Đối với NL chung, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác là mục tiêu mà PPDH 

dự án hướng đến. Quá trình thực hiện dự án đòi hỏi ở HS NL tự chủ và tự học rất cao. 

Khi giải quyết một nhiệm vụ học tập phức hợp, HS sẽ có cơ hội phát huy NL giao tiếp 

và hợp tác để cùng giải quyết vấn đề được đặt ra.  

Đối với NL đặc thù, NLNN sẽ được chú trọng phát triển. Đặc biệt, khi báo cáo 

và đánh giá dự án học tập, HS sẽ được cọ sát với các kĩ năng giao tiếp để từ đó phát 

triển NLNN. Cụ thể là NL làm chủ ngôn ngữ, NL sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp thông 

thường và giao tiếp thẩm mĩ. HS sẽ phát huy được yếu tố phi ngôn ngữ trong hoạt 

động tiếp nhận và tạo lập một cách hiệu quả.  

Vì thế, khi sử dụng PPDH dự án, GV phải tùy vào yêu cầu cần đạt của bài học 

và đối tượng, điều kiện, nhu cầu của HS mà quyết định tổ chức dự án nhỏ, dự án vừa 

hay dự án lớn. Nội dung dạy học cần được cấu trúc lại thành dự án học tập. Điều này 

nhằm đảm bảo tính khả thi của dự án học tập đối với HS. Đồng thời, GV phải thiết kế 

bảng tiêu chí (rubrics) đánh giá dự án học tập của HS vừa định lượng vừa định tính 

nhằm mục đích đánh giá vì sự tiến bộ của người học. Đặc biệt, với PPDH dự án, HS 

cần được khuyến khích và tạo cơ hội để thực hiện các dự án học tập tiếp theo. Vì thế, 

trong quá trình tổ chức đánh giá, thảo luận về dự án, GV chú ý gợi dẫn, kích thích sự 

sáng tạo để HS có hướng suy nghĩ về đề tài/ý tưởng/nội dung ở dự án tiếp theo.  

3.5.4 Phương pháp dạy học khám phá (discovery teaching method) 

PPDH khám phá khuyến khích HS đặt câu hỏi và tìm ra câu trả lời dự kiến của 

riêng mình, qua đó khái quát thành các nguyên tắc chung trên cơ sở các ví dụ từ trải 

nghiệm thực tế bằng phương pháp “thử và sai” (trial and error) [138, tr.293]. PPDH 
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này khuyến khích HS trao đổi, thảo luận để đề xuất các giả thuyết, thu thập thông tin, 

tìm kiếm bằng chứng, xây dựng các kế hoạch hành động nhằm kiểm chứng các giả 

thuyết ban đầu, từ đó đi đến kết luận có tính khoa học. Nói cách khác, với PPDH này, 

HS đóng vai trò tích cực trong quá trình học thông qua làm, bằng cách làm. 

Để sử dụng PPDH này một cách hiệu quả, trước hết, GV cần triển khai theo các 

bước sau: Thứ nhất, dữ kiện khám phá của HS phải được cụ thể hóa thành những luận 

điểm, luận cứ, luận chứng, góp phần rèn luyện tư duy logic cho bản thân. Thứ hai, HS 

tìm ra được điểm mới từ sản phẩm học tập của mình. Tính hiếu kì và quá trình tìm 

kiếm những điều còn ẩn giấu làm động cơ tham gia vào HĐTN của HS. Thứ ba, GV 

yêu cầu HS tìm ra mối liên hệ giữa các dữ kiện được khám phá với mục tiêu/ yêu cầu 

cần đạt của HĐHT ở thời điểm nhất định. Nói một cách cụ thể, việc liên kết kiến thức 

mới với vốn tri thức nền của HS cần được khuyến khích. GV vì thế cần tổ chức HĐTN 

sao cho từ kiến thức vốn có của mình, HS có thể mở rộng hay phát hiện ra những ý 

tưởng mới.   

Việc sử dụng hiệu quả PPDH này sẽ hình thành và phát triển ở HS những PC 

chăm chỉ và trách nhiệm. Để có thể khám phá những vấn đề mới, HS phải ham học, 

ham làm, chăm chỉ tìm tòi, thu thập, xử lí thông tin và đưa ra kết luận, nhận định. 

Trong quá trình đó, HS cần phải có trách nhiệm với quá trình kiến tạo tri thức, kĩ năng 

của mình. Vì đích đến của PPDH này là người học phải liên kết được dữ kiện khám 

phá với vốn tri thức nền của bản thân. Đồng thời, những dữ kiện được khám phá đó 

phải hướng đến lợi ích cho cộng đồng, xã hội, quốc gia. Vì thế, tinh thần trách nhiệm 

của người học được nâng cao khi tham gia vào hoạt động khám phá và kiến tạo về 

những điều thú vị đang chờ ở phía trước.  

PPDH khám phá sẽ hình thành và phát triển ở HS hai NL chung, đó là tự chủ và 

tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Theo đó, học tập tích cực, học tập có ý nghĩa, 

thay đổi niềm tin và thái độ là mục tiêu mà PPDH này hướng đến. Để đạt được điều 

này, người học cần chủ động, tìm tòi hướng đi mới mang tính phát hiện. Do vậy, hai 

NL chung này sẽ được mài giũa trong quá trình tham gia vào HĐTN của người học.  

Đặc biệt, PPDH khám phá sẽ mang đến sự phong phú trong hoạt động tiếp nhận 

và tạo lập văn bản văn học và điều này giúp HS có điều kiện phát triển NLVH - khả 

năng nhận biết, phân tích, tái hiện và sáng tạo các yếu tố thẩm mĩ qua HĐTN. Đồng 

thời, hiệu quả của PPDH này là giúp HS phát huy được tư duy tích cực, độc lập và 
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sáng tạo; tăng hứng thú học tập; mạnh dạn trao đổi, thảo luận; qua đó, phát triển 

NLNN cho bản thân.  

Tuy nhiên, với PPDH này, HS làm việc với vai trò như một nhà khoa học: quan 

sát, thử và sai, hình thành giả thuyết, kiểm chứng giả thuyết bởi khoa học là quá trình 

chứ không phải chỉ là tập hợp một chuỗi các dữ kiện. Do vậy, GV cần phải tạo được 

niềm say mê khám phá, động cơ học tập tích cực cho HS. Đặc biệt, trong dạy học 

khám phá, HS phải sử dụng ngôn ngữ của riêng mình để mô tả, diễn tả những điều 

mình phát hiện. Nên, đôi khi HS sẽ gặp khó khăn ở phương diện này. Tuy nhiên, nếu 

biết khai thác đặc điểm này, GV sẽ phát triển được NLNN cho HS một cách hiệu quả.  

3.5.5 Phương pháp dạy học hợp tác (Cooperative teaching method) 

PPDH hợp tác là nhằm tăng cường sự trải nghiệm thực tế, hợp tác, trao đổi và 

biến đổi kinh nghiệm giữa những người học thành vốn kiến thức của riêng mình. Điều 

này giúp HS từng bước khắc phục được việc tiếp thu kiến thức một chiều từ GV [149]. 

PPDH này đòi hỏi HS phải có khả năng vận dụng những hiểu biết của mình vào việc 

giải quyết một nhiệm vụ học tập phức hợp trong tình huống học tập cụ thể. Đặc điểm 

này cho thấy vai trò không thể thiếu của dạy học hợp tác khi yêu cầu đòi hỏi sự hợp 

tác của nhiều cá nhân.   

Để sử dụng PPDH này một cách hiệu quả, trước hết, GV cần triển khai theo các 

bước sau: Thứ nhất, GV phân chia nhóm, chuyển giao nhiệm vụ trải nghiệm, quy định 

thời gian, hướng dẫn cách làm việc và thảo luận. Ở bước này, GV khuyến khích những 

trải nghiệm của từng thành viên trong nhóm/lớp để nắm rõ nhiệm vụ học tập cần phải 

hoàn thành. Thứ hai, GV tạo điều kiện cho mỗi nhóm “đảm bảo HS có cơ hội trải 

nghiệm, đối thoại cùng với những gợi dẫn của GV để đạt được hiệu quả của học tập 

hợp tác” [102, tr.69]. Thứ ba, GV tổ chức cho HS thảo luận và trình bày trước lớp sản 

phẩm học tập sau trải nghiệm của mỗi nhóm. GV tiến hành cho các nhóm thảo luận và 

trình bày kết quả trong quỹ thời gian cụ thể.  

Việc sử dụng hiệu quả PPDH này sẽ hình thành và phát triển ở HS những PC 

trách nhiệm và nhân ái. Trên thực tế, khi chia nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập, về lâu 

dần HS sẽ ỷ lại, trông chờ vào những HS vượt trội, nổi bật. Điều này dẫn đến một hệ 

lụy phổ quát là sản phẩm học tập của nhóm thực chất chỉ là sản phẩm học tập của cá 

nhân HS, đi ngược lại mục tiêu của PPDH hợp tác. Đồng thời, với học tập hợp tác, PC 

nhân ái còn là mục tiêu cần đạt trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN: Yêu quý các thành 
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viên của nhóm/ lớp và biết tôn trọng sự khác biệt của mỗi người khi cùng hợp tác hoàn 

thành nhiệm vụ học tập qua HĐTN.  

NL giao tiếp và hợp tác sẽ được đẩy mạnh trong quá trình HS cùng tham gia 

vào giải quyết một nhiệm vụ học tập phức hợp trong một hoàn cảnh cụ thể. Về NL đặc 

thù, NLNN sẽ được phát huy cao độ trong dạy học hợp tác, giúp cho HS biết tiếp nhận 

ý kiến đa chiều. HS sẽ có cơ hội phát triển NLNN với các yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn 

ngữ để nâng cao kĩ năng giao tiếp, trao đổi, thảo luận giữa các thành viên trong 

nhóm/lớp. Đồng thời, điều này còn góp phần nuôi dưỡng động cơ học tập tích cực và 

chủ động cho HS. 

Khi sử dụng PPDH hợp tác, nhiệm vụ học tập cho mỗi nhóm đòi hỏi HS phải 

“giúp đỡ nhau để đạt được một mục tiêu nhất định trong quá trình dạy và học” [129, 

tr.9]. Như thế sẽ khắc phục được tình trạng sản phẩm học tập của nhóm thực chất chỉ 

là sản phẩm cá nhân vì không phải thành viên nào cũng chung tay, thậm chí có nhóm 

chỉ 1 hay 2 HS nổi trội thực hiện nhiệm vụ học tập. Kế đến, GV tiến hành cho các 

nhóm thảo luận và trình bày kết quả trong quỹ thời gian cụ thể để HS sẽ đi vào trọng 

tâm và nâng cao kĩ năng quản lí thời gian của mình. GV cần thiết kế bảng kiểm để 

quan sát thái độ và tinh thần hợp tác của mỗi thành viên nhóm khi tham gia HĐTN để 

hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm mình.  

3.5.6 Phương pháp dạy học theo hướng nghiên cứu (Inquiry-based teaching 

method)  

PPDH theo hướng nghiên cứu nhằm mang đến cho HS cơ hội được trải nghiệm, 

phát triển NL tư duy để tự kiến tạo tri thức khoa học bằng việc nghiên cứu dưới sự gợi 

dẫn của GV để giải quyết các vấn đề được đặt ra ở góc độ khoa học [122, tr.2]. HS sẽ 

được trải nghiệm qua nghiên cứu khoa học, bằng nghiên cứu khoa học và trong suốt 

quá trình triển khai nghiên cứu khoa học của mình. Với PPDH này, HS tìm ra câu trả 

lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua quan sát, nghiên cứu tài liệu, 

điều tra và tiến hành thực nghiệm để kiến tạo tri thức, kĩ năng, phát triển PC, NL nhất 

định [154], [160], [165].  

Để sử dụng PPDH này một cách hiệu quả, trước hết, GV cần triển khai theo các 

bước sau: Thứ nhất, GV cần hướng dẫn HS quy trình nghiên cứu khoa học; đề cương 

nghiên cứu khoa học và GV tổ chức cho HS báo cáo, phản biện, chỉnh sửa và hoàn 

thiện. Thứ hai, GV gợi dẫn để HS căn cứ vào mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, đối 
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tượng nghiên cứu của mình mà lựa chọn không gian nghiên cứu cho phù hợp trong 

tiến độ và quỹ thời gian cho phép. Thứ ba, GV tổ chức đánh giá các đề tài nghiên cứu 

khoa học của HS. Theo đó, cả GV và HS có những sự điều chỉnh nhất định về hoạt 

động dạy và học của mình.  

Việc sử dụng hiệu quả PPDH này sẽ hình thành và phát triển ở HS những PC 

chăm chỉ, trung thực và nhân ái. Từ chỗ là điều kiện cần để thực hiện nghiên cứu khoa 

học một cách nghiêm cẩn, đúng nghĩa, HS phải chăm chỉ trong quá trình thực hiện 

nghiên cứu, kết quả nghiên cứu phải trung thực, đảm bảo liêm chính khoa học và tinh 

thần nhân ái cần được phát huy đối với những nghiên cứu khoa học hướng đến cộng 

đồng, đối tượng cần được ưu tiên quan tâm trong xã hội. Những PC này sẽ được bồi 

đắp trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học của HS. Nói khác đi, đạo đức 

trong khoa học, xét đến cùng nằm ở PC chăm chỉ, trung thực và nhân ái.  

Về NL chung, PPDH này giúp HS phát triển được NL tự học và tự chủ, NL giải 

quyết vấn đề và sáng tạo, NL giao tiếp và hợp tác. Bản chất của dạy học qua HĐTN và 

đặc trưng của PPDH này đòi hỏi HS phải làm chủ quá trình nghiên cứu, mạnh dạn đề 

xuất ý tưởng, giải pháp trên cơ sở phân tích dữ liệu, và trao đổi kết quả nghiên cứu 

giữa các thành viên trong nhóm. Các hoạt động này chính là điều kiện lí tưởng để HS 

phát triển được các NL chung.  

Đối với NL đặc thù, PPDH này có thế mạnh trong việc hình thành và phát triển 

ở HS NLNN. HS sẽ được trau rèn những kĩ năng thảo luận, tranh biện về vấn đề khoa 

học; tư duy logic/hệ thống được đẩy mạnh; các yếu tố phi ngôn ngữ được chú ý nhiều 

hơn thông qua HĐTN để hoàn thành nghiên cứu khoa học của mình. Đặc biệt, HS sẽ 

có cơ hội trau dồi thêm vốn từ khoa học, phương cách tạo lập một văn bản khoa học 

với ngôn từ trong sáng, đơn nghĩa, cách lập luận khúc chiết, gãy gọn.  

Sử dụng PPDH này đòi hỏi nhiều thời gian và NL nghiên cứu khoa học của GV 

nên GV rất hạn chế hoặc không sử dụng trong quá trình dạy học. Bên cạnh đó, GV cần 

triển khai tiêu chí đánh giá cho HS trước khi HS tiến hành thực hiện nghiên cứu khoa 

học. Một điểm quan trọng nữa là, GV cần dự lường trường hợp kết quả nghiên cứu 

khoa học rời rạc với nội dung các chủ đề/bài học hay chuyên đề học tập trên lớp. Tri 

thức, kĩ năng của HS được kiến tạo qua trải nghiệm thực tiễn, bằng thực tiễn và trong 

thực tiễn là điều kiện cần thiết nhưng tri thức đó, kĩ năng đó phải liên kết, củng cố, 
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khắc sâu và mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo để HS có thêm trải nghiệm mới là mục 

tiêu cao nhất mà PPDH này hướng đến.  

3.6 Bảng danh mục thể loại, văn bản ứng dụng các hình thức/ dạng thức 

trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn 

Như đã phân tích ở cơ sở thực tiễn về SGK Ngữ văn 2018, nội dung dạy học 

Ngữ văn qua HĐTN nằm ngay trong chủ đề/bài học và chuyên đề được thể hiện 

trong mỗi bộ SGK Ngữ văn 10 và Ngữ văn 11. Tuy nhiên, không phải đơn vị chủ 

đề/ bài học hay chuyên đề nào cũng có thể tổ chức dạy học qua HĐTN một cách 

hiệu quả. Đồng thời, GV cần nhận thức rõ, HĐTN là một hợp phần của chuỗi hoạt 

động học của HS và hoạt động dạy của GV nhằm đạt được mục tiêu chủ đề/ bài học 

hay chuyên đề học tập với những yêu cầu cần đạt nhất định. Do vậy, GV không nên 

“vạn năng hóa”, đề cao vai trò của HĐTN trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ 

thông đến mức “tuyệt đối hóa”, “độc tôn”.  

Trên cơ sở nội dung của 3 bộ sách Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc 

sống, Chân trời sáng tạo được cụ thể hóa như trong Bảng 3.4 và 3.5, tác giả luận 

án phác thảo Bảng danh mục thể loại, văn bản ứng dụng các MH HĐTN với các 

dạng thức trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn đối với CT lớp 10 và CT lớp 11. 

Cụ thể như sau: 

3.6.1 Bộ Cánh Diều – Lớp 10 và 11  

TT Thể loại Văn bản 

SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN LỚP 10 

Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng chủ biên) - Vũ Thanh (Chủ biên) - Bùi Minh Đức - 

Phạm Thị Thu Hương - Nguyễn Thị Tuyết Minh - Trần Văn Sáng - Nguyễn Văn Thuấn 

1 

 

Tiểu thuyết chương hồi Đoạn trích Kiêu binh nổi loạn (Hoàng Lê nhất thống chí - Ngô 

gia văn phái)  

 Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành (Tam quốc diễn nghĩa - La 

Quán Trung) 

2 Truyện ngắn Người ở bến sông Châu (Sương Nguyệt Minh) 

Ngày cuối cùng của chiến tranh (Vũ Cao Phan) 

3 Thơ Đường luật Cảm xúc mùa thu (Thu hứng, bài 1) của Đỗ Phủ 

Câu cá mùa thu (Thu điếu) của Nguyễn Khuyến 

Thơ tự do Đất nước (Nguyễn Đình Thi) 

Lính đảo hát tình ca trên đảo (Trần Đăng Khoa) 

Đi trong hương tram (Hoài Vũ) 

Mùa hoa mận (Chu Thùy Liên) 

Khoảng trời, hố bom (Lâm Thị Mỹ Dạ) 

4 Kịch bản chèo Xúy Vân giả dại (trích vở chèo Kim Nham) 

Thị Mầu lên chùa (trích vở chèo Quan Âm Thị Kính) 

5 Kịch bản tuồng Mắc mưu Thị Hến; Xử kiện (trích Nghêu, Sò, Ốc, Hến) 

6 Nghị luận xã hội  Bản sắc là hành trang (Nguyễn Sĩ Dũng) 

7 Nghị luận văn học “Phép mầu” kì diệu của văn học (Nguyễn Duy Bình) 

8 Văn bản thông tin tổng Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội: một hằng số văn hóa Việt 
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hợp và bản tin Nam (Trần Quốc Vượng) 

Lễ hội đền Hùng, Lễ hội dân gian đặc sắc của dân tộc Chăm ở 

Ninh Thuận, Lễ hội Ok Om Bok 

9 Thơ văn Nguyễn Trãi  Nguyễn Trãi - Cuộc đời và sự nghiệp 

Đại cáo bình Ngô  

Thư dụ Vương Thông lần nữa (Tái dụ Vương Thông thư) 

10 Chuyên đề văn học Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian 

Sân khấu hoá tác phẩm văn học 

Đọc, viết, và giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một 

tiểu thuyết 

SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN LỚP 11 

Lã Nhâm Thìn - Đỗ Ngọc Thống (đồng Tổng chủ biên) - Bùi Minh Đức (Chủ biên) - Phạm Thị 

Thu Hiền - Nguyễn Thị Tuyết Minh - Trần Văn Sáng - Nguyễn Văn Thuấn - Trần Văn Toàn 

1 Truyện thơ dân gian Xống chụ xon xao (Tiễn dặn người yêu) 

2 Truyện thơ Nôm  Truyện Kiều (Nguyễn Du) 

3 

 

Truyện hiện đại Chí Phèo (Nam Cao) 

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) 

Kép Tư Bền (Nguyễn Công Hoan) 

Một người Hà Nội (Nguyễn Khải) 

Nắng đẹp miền quê ngoại (Trang Thế Hy) 

Tấm lòng người mẹ trích tiểu thuyết Những người khốn khổ của 

Vich-to Huy-gô (Victor Huygo) 

4 Thơ Sóng (Xuân Quỳnh) 

Hôm qua tát nước đầu đình (Ca dao) 

Đây mùa thu tới (Xuân Diệu) 

Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 

Tràng giang (Huy Cận) 

5 Kí Thương nhớ mùa xuân (trích Thương nhớ mười hai - Vũ Bằng) 

Vào chùa gặp lại (Minh Chuyên) 

Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường) 

Bánh mì Sài Gòn (Huỳnh Ngọc Trảng) 

6 Kịch bản văn học Vũ Như Tô (Nguyễn Huy Tưởng) 

Rô-mê-ô và Giu-li-ét (Romeo và Juliet) của Uy-li-am Sếch-xpia 

(William Shakespeare)  

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) 

Trương Chi (Nguyễn Đình Thi) 

7 Thơ văn Nguyễn Du Nguyễn Du - Cuộc đời và sự nghiệp 

8 Nghị luận xã hội  Tôi có một giấc mơ của Mác-tin Lu-thơ Kinh (Martin Luther 

King) 

Thế hệ trẻ cần có một quyết tâm lớn và phải biết hành động 

(Nguyễn Thị Bình) 

10 Nghị luận văn học Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh) 

Lại đọc “Chữ người tử tù” (Nguyễn Đăng Mạnh) 

11 Văn bản thông tin Phải coi pháp luật như khí trời để thở (Lê Quang Dũng) 

Tạ Quang Bửu – Người thầy thông thái (Hàm Châu) 

Tiếng Việt lớp trẻ bây giờ (Phạm Văn Tình) 

Sông nước trong tiếng miền Nam (Trần Thị Ngọc Lang) 

12 Chuyên đề học tập Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học trung đại 

Việt Nam 

Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại 

Đọc, viết, và giới thiệu về một tác giả văn học 

Bảng 3.5 Bảng danh mục thể loại, văn bản ứng dụng các MH HĐTN với các dạng thức 

trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn đối với CT lớp 10 và CT lớp 11 – Bộ Cánh Diều 
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3.6.2 Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống – Lớp 10 và 11  
TT Thể loại Văn bản 

SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN LỚP 10 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) - Phan Huy Dũng (Chủ biên) - Trần Ngọc Hiếu - Nguyễn Thị 

Diệu Linh - Đặng Lưu - Hà Văn Minh - Nguyễn Thị Ngọc Minh - Nguyễn Thị Nương  

- Đỗ Hải Phong 

1 

 

Truyện kể Tản Viên từ Phán sự lục (Chuyện Chức phán sự đền Tản Viên - 

Nguyễn Dữ) 

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) 

Tê-dê (Trích Thần thoại Hy Lạp, Ê-đi Ha-min-ton - Edith 

Hamilton kể) 

2 Thơ ca Thu hứng (Cảm xúc mùa thu - Đỗ Phủ) 

Mùa xuân chín (Hàn Mặc Tử) 

Cánh đồng (Ngân Hoa) 

3 Văn nghị luận Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Trích - Thân Nhân Trung) 

Yêu và đồng cảm (Trích - Phong Tử Khải) 

Chữ bầu lên nhà thơ (Trích - Lê Đạt) 

4 Sử thi Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác (Trích I-li-át - Hô-me-rơ - 

Hómèros 

Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời (Trích Đăm Săn - Sử thi Ê-

đê 

Thế giới mạng & tôi (Trích - Nguyễn Thị Hậu) 

Ra-ma buộc tội (Trích Ra-ma-ya-na - Van-mi-ki)  

4 

 

Tích trò sân khấu dân 

gian 

 

Xúy Vân giả dại (Trích chèo Kim Nham) 

Huyện đường (Trích tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến) 

Múa rối nước - hiện đại soi bóng tiền nhân (Phạm Thùy Dung) 

Hồn thiêng đưa đường (Trích tuồng Sơn Hậu) 

5 Thơ văn Nguyễn Trãi  Tác gia Nguyễn Trãi 

Bình Ngô đại cáo (Đại cáo bình Ngô)  

Bạch Đằng hải khẩu (Cửa biển Bạch Đằng) 

6 Truyện hiện đại Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những người khốn 

khổ, Vích-to Huy-gô - Victor Huygo 

Dưới bóng hoàng lan (Thạch Lam) 

Một chuyện đùa nho nhỏ (An-tôn Sê-khốp - Anton-Chekhov) 

Con khướu sổ lồng (Trích – Nguyễn Quang Sáng) 

7 Văn bản thông tin tổng 

hợp và bản tin 

Sự sống và cái chết (Trích Từ điển yêu thích bầu trời và các vì 

sao - Trịnh Xuân Thuận) 

Nghệ thuật truyền thống của người Việt (Trích Văn minh Việt 

Nam - Nguyễn Văn Huyên) 

Phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu 

(Lê My) 

Tính cách của cây (Trích Đời sống bí ẩn của cây, Pê-tơ Vô-lơ-

lê-ben - Peter Wohllebel) 

8 Văn bản nghị luận  Về chính chúng ta (Trích 7 bài học hay nhất về vật lí, Các-lô 

Rô-ve-li - Carlo Rovelli) 

Con đường không chọn (Rô-bớt Phờ-rót - Robert Frost) 

Một đời như kẻ tìm đường (Trích Phan Văn Trường) 

Mãi mãi tuổi hai mươi (Trích Nguyễn Văn Thạc) 

9 Chuyên đề học tập Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian 

Sân khấu hoá tác phẩm văn học 

Đọc, viết, và giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một 

tiểu thuyết 
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SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN LỚP 11 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) - Phan Huy Dũng (Chủ biên) - Trần Ngọc Hiếu - Đặng Lưu - 

Trần Hạnh Mai - Hà Văn Minh - Nguyễn Thị Ngọc Minh - Nguyễn Thị Nương - Đỗ Hải Phong - 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

1 Truyện kể Vợ nhặt (Kim Lân) 

Chí Phèo (Nam Cao) 

Cải ơi (Nguyễn Ngọc Tư) 

2 Thơ trữ tình  Nhớ đồng (Tố Hữu) 

Tràng giang (Huy Cận) 

3 

 

Văn bản nghị luận Cầu hiền chiếu (Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm) 

Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh) 

Tiếp xúc với tác phẩm (Trích Tiếp xúc với nghệ thuật - Thái Bá 

Vân) 

4 Truyện thơ dân gian và 

thơ trữ tình 

Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu - truyện thơ dân tộc 

Thái) 

Thuyền và biển (Xuân Quỳnh) 

Nàng Ờm nhắn nhủ (Trích Nàng Ờm, chàng Bồng Hương - 

truyện thơ dân tộc Mường)  

5 Bi kịch Sống, hay không sống – đó là vấn đề (Trích Hăm-lét - Hamlet, 

Uy-li-am Sếch-xpia – William Shakesperare)  

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô - Nguyễn Huy 

Tưởng) 

6 Thơ văn Nguyễn Du Tác gia Nguyễn Du 

Trao duyên (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

Mộng đắc thái liên (Mơ đi hái sen - Nguyễn Du) 

7 Kí  Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường) 

Cà Mau quê xứ (Trích Uống cà phê trên đường của Vũ - Trần 

Tuấn) 

Cây diêm cuối cùng (Trích Chuyện trò - Cao Huy Thuần) 

8 Nghị luận thông tin Nữ phóng viên đầu tiên (Trần Nhật Vy) 

Trí thông minh nhân tạo (Trích 50 ý tưởng về tưởng lai - Ri-sát 

Oát-xơn Richard Watson)  

Ca nhạc ở miệt vườn (Trích Văn minh miệt vườn - Sơn Nam)  

9 Văn bản nghị luận Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) 

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) 

“Làm việc” cũng là “làm người” (Trích Đúng việc - một góc 

nhìn về câu chuyện khai minh - Giản Tư Trung)  

10 Chuyên đề học tập Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học trung đại 

Việt Nam 

Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại 

Đọc, viết, và giới thiệu về một tác giả văn học 

Bảng 3.6 Bảng danh mục thể loại, văn bản ứng dụng các MH HĐTN với các dạng thức 

trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn đối với CT lớp 10 và CT lớp 11 – Bộ Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

3.6.3 Bộ Chân trời sáng tạo – Lớp 10 và 11  
TT Thể loại Văn bản 

SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN LỚP 10 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) - Nguyễn Thành Ngọc Bảo - Trần Lê Duy - Nguyễn Thị Hồng Nam 

- Dương Thị Hồng Hiếu - Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Trần Lê Hoa Tranh - Phạm Ngọc Lan - Tăng 

Thị Tuyết Mai - Đinh Phan Cẩm Vân - Đoàn Thị Thu Vân  

1 Thần thoại Thần trụ trời (Thần thoại Việt Nam) 

Prô-mê-tê và loài người (Thần thoại Hy Lạp) 

Đi san mặt đất (Truyện của người Lô Lô) 

2 Sử thi Đăm Săn chiến thắng Mtao-Mxây (Sử thi Ê-đê) 



135 

Gặp Ka-rip và Xi-la (Sử thi Hy Lạp) 

Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê 

3 Thơ Hương Sơn phong cảnh ca (Chu Mạnh Trinh) 

Thơ duyên (Xuân Diệu) 

Nắng đã hanh rồi (Vũ Quần Phương) 

Chiếc lá đấu tiên (Hoàng Nhuận Cầm) 

Tây Tiến (Quang Dũng) 

Nắng mới (Lưu Trọng Lư) 

Đất nước (Nguyễn ĐìnhT hi) 

Xuân về (Nguyễn Bính) 

4 Văn bản thông tin Tranh Đông Hồ - nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam 

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền 

thống 

Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật 

Lí ngựa ô ở hai vùng đất (Phạm Ngọc Cảnh) 

Chợ nổi – nét văn hóa sông nước miền Tây 

5 Chèo/ tuồng Thị Mầu lên chùa (chèo cổ) 

Huyện Trìa, Đề Hầu, Thầy Nghêu mắc lỡm Thị Hến (tuồng đồ) 

6 Văn bản nghị luận  Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi) 

Thư lại dụ Vương Thông (Nguyễn Trãi) 

Nguyễn Trãi, nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ (A-ma-đu 

Ma-ta Mơ-Bâu) 

Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn) 

Tôi có một giấc mơ (Mác-tin Lu-thơ Kinh) 

7 Truyện Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi) 

Giang (Bảo Ninh) 

Dưới bóng hoàng lan (Thạch Lam) 

8 Chuyên đề học tập Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian 

Sân khấu hoá tác phẩm văn học 

Đọc, viết, và giới thiệu một tập thơ, một tập truyện ngắn hoặc một 

tiểu thuyết 

SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN LỚP 11 

Nguyễn Thành Thi (Chủ biên) - Nguyễn Thành Ngọc Bảo - Trần Lê Duy - Phan Thu Hiền - 

Nguyễn Thị Hồng Nam - Dương Thị Hồng Hiếu - Đoàn Lê Giang - Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Trần 

Lê Hoa Tranh - Phạm Ngọc Lan - Tăng Thị Tuyết Mai - Đinh Phan Cẩm Vân - Đoàn Thị Thu Vân 

- Phan Thu Vân 

1 Tùy bút, tản văn Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường) 

Cõi lá (Đỗ Phấn) 

Trăng sáng trên đầm sen (Chu Tự Thanh) 

Người ngồi đợi trước hiên nhà (Huỳnh Như Phương) 

2 Thơ Chí khí anh hùng (Nguyễn Công Trứ) 

Chiều xuân (Anh Thơ) 

Chân quê (Nguyễn Bính) 

Tảo phát Bạch Đế thành (Lý Bạch) 

Độc “Tiểu Thanh kí” (Nguyễn Du) 

Kính gửi cụ Nguyễn Du (Tố Hữu) 

Nguyệt cầm (Xuân Diệu) 

Nhớ con sông quê hướng (Tế Hanh) 

3 Văn bản nghị luận Người trẻ và những hành trang vào thế kỉ XXI (Đỗ Thị Ngọc 

Quyên, Nguyễn Đức Dũng) 

Công nghệ AI của hiện tại và tương lai 

Hình tượng con người chinh phục thế giới trong “Ông già và 

biển cả (Lê Lưu Oanh) 

4 Truyện thơ Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu - truyện thơ dân tộc 

Thái) 
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Tú Uyên gặp Giáng Kiều (Trích Bích Câu kì ngộ - Vũ Quốc 

Trân) 

Thị Kính nuôi con cho Thị Mầu (Trích Quan Âm Thị Kính - 

truyện thơ khuyết danh Việt Nam) 

Trao duyên (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) 

Thúy Kiều hầu rượu Hoạn Thư - Thúc Sinh (Trích Truyện Kiều - 

Nguyễn Du) 

5 Văn bản thông tin Sơn Đoòng - Thế giới chỉ có một (Theo Ngọc Thanh, Hồng 

Minh, Tuyết Loan, Hồ Cúc Phương, Phan Anh, Mạnh Hà) 

Đồ gớm gia dụng của người Việt (Phan cẩm Thượng) 

Cung đường của kí ức, hiện tại và tương lai (Vũ Hoài Đức) 

6 Bi kịch Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô – Nguyễn Huy 

Tưởng) 

Sống hay không sống - đó là vấn đề (Trích Hăm-lét - Sếch-xpia 

Âm mưu và tình yêu (Trích Âm mưu và tình yêu – Si-le) 

7 Truyện Chiều sương (Bùi Hiển) 

Muối của rừng (Nguyễn Huy Thiệp) 

Kiến và người (Trần Duy Phiên) 

8 Truyện kí  Ngôi nhà tranh của cụ Phan Bội Châu ở Bến Ngự (Trích Tuấn - 

chàng trai nước Việt - Nguyễn Vỹ) 

Tôi đã học tập như thế nào (M. Go-rơ-ki) 

Xà bông “Con vịt” (Trần Bảo Định) 

9 Chuyên đề học tập Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học trung đại 

Việt Nam 

Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại 

Đọc, viết, và giới thiệu về một tác giả văn học 

Bảng 3.7 Bảng danh mục thể loại, văn bản ứng dụng các MH HĐTN với các dạng thức 

trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn đối với CT lớp 10 và CT lớp 11 – Bộ Chân trời sáng tạo 

 

Lưu ý: 

GV cần phải chọn lọc những mạch nội dung phù hợp để tổ chức HĐTN cho 

HS trong dạy học Ngữ văn. Tính phù hợp ở đây được thể hiện ở các khía cạnh sau: 

Thứ nhất, chủ đề/bài học/chuyên đề thật sự cần thiết phải tổ chức HĐTN thì việc 

kiến tạo tri thức, kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm của HS mới hiệu quả. Ví dụ như, 

với CT môn Ngữ văn lớp 11 ở bộ SGK Chân trời sáng tạo, khi dạy chủ đề Hành 

trang vào tương lai (văn bản nghị luận), GV nên/cần/phải tổ chức HĐTN để quá 

trình dạy học diễn ra sinh động hơn, thiết thực hơn và ý nghĩa hơn. Dạy học chủ đề 

này qua HĐTN sẽ biến những giờ dạy “khô khan” thành quá trình chiếm lĩnh tri 

thức một cách chủ động, sáng tạo của HS. HS được trải nghiệm, chiêm nghiệm về 

những hành trang cần thiết để bước vào tương lai bằng những lí lẽ sắc bén bắt 

nguồn từ tư duy hệ thống, bằng những bằng chứng sinh động từ trường hợp của 

chính mình và các bạn. Nghĩa là, HS được bộc lộ chính kiến, suy nghĩ và tình cảm 

thật của mình, qua đó, HS tiếp tục mở rộng thêm hiểu biết của mình về đặc trưng 

của văn bản nghị luận.  
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Thứ hai, nội dung chủ đề/bài học/chuyên đề phải là địa hạt trù phú để tổ 

chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn. Điều này một mặt vừa giúp HS có cơ hội được 

trải nghiệm thực tế, nhận ra mối liên hệ giữa văn học và cuộc sống, sợi dây kết nối 

giữa lí luận và thực tiễn, tri thức nhà trường và hiểu biết từ cuộc sống. Mặt khác, 

HS có cơ hội chiêm nghiệm về những tri thức được đề cập trong SGK, nhận ra giá 

trị thực tiễn của những tri thức ấy. Qua đó, HS xác định rõ hơn mục đích kiếm tìm 

của mình khi đến chủ đề/bài học/chuyên đề đó. Chủ đề Sống với biển rừng bao la ở 

bộ SGK Chân trời sáng tạo sẽ mang đến cho HS một cơ hội trải nghiệm quý báu. 

Những hình ảnh về rừng biển quê hương sẽ khơi nguồn hứng thú tự khám phá, kiến 

tạo trong quá trình kiến tạo tri thức của HS. Ở đây, GV dễ kết nối mục tiêu của bài 

học với vùng kiến thức gần của HS. HS từng bước sẽ biết đến văn học dưới góc 

nhìn sinh thái để hiểu hơn rằng: “Trong tâm thức nhân loại nói chung, người 

phương Đông và đặc biệt là giới tao nhân mặc khách nói riêng, thiên nhiên là 

người bạn lớn, người mẹ vĩ đại luôn tương giao, tương thông, tương cảm với con 

người, là bến bờ nương tựa và gột rửa linh hồn, là nơi lánh ẩn và di dưỡng tinh 

thần của họ” [105, tr.39].  

Thứ ba, nội dung chủ đề/bài học/chuyên đề lựa chọn có thể được tổ chức dạy 

học trong và ngoài lớp học, với nhiều đối tượng HS khác nhau, trong những điều 

kiện dạy học khác nhau. Nghĩa là, với nội dung chủ đề/bài học/chuyên đề này, nếu 

tổ chức dạy học qua HĐTN trong lớp học thì sẽ tổ chức như thế nào? Nếu tổ chức 

bên ngoài lớp học thì cần có thêm những chuẩn bị, yêu cầu nào? Ở các trường đủ 

đầy về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn hạn chế thì tổ chức ra sao? Bởi, dù 

GV tiến hành tổ chức dạy học qua HĐTN theo hình thức/ dạng thức trải nghiệm 

nào, kết hợp các PPDH ra sao đều phải hướng đến và đạt được mục tiêu bài dạy, 

mục tiêu của CT Ngữ văn 2018. Và, với dạy học Ngữ văn qua HĐTN, không chỉ 

dừng lại ở đó, HS còn được rèn luyện bản lĩnh, cá tính, lí tưởng và hoài bão; giữ gìn 

và phát huy các giá trị văn hoá Việt Nam; có tinh thần hội nhập và ý thức công dân 

toàn cầu. 
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Tiểu kết chương 3 

Trong Chương 3, chúng tôi đã đề cập đến những tiền đề nhằm tổ chức dạy 

học Ngữ văn qua HĐTN một cách khả thi và hiệu quả hơn: Thứ nhất, chúng tôi xác 

định mục tiêu dạy học Ngữ văn qua hoạt HĐTN để phát triển PC, NL HS THPT. 

Thứ hai, chúng tôi xây dựng các nguyên tắc dạy học Ngữ văn qua HĐTN: Đảm bảo 

mục tiêu dạy học Ngữ văn; Đảm bảo tính khoa học sư phạm; Đảm bảo tính thực 

tiễn, đa dạng và linh hoạt; Đảm bảo bám sát đặc trưng của môn Ngữ văn. Thứ ba, 

chúng tôi cụ thể hóa các phương thức tổ chức và loại hình HĐTN trong dạy học 

Ngữ văn để phát triển PC, NL HS: Phương thức Khám phá; phương thức Thể 

nghiệm, tương tác; phương thức Cống hiến; phương thức Nghiên cứu và những đề 

xuất khắc phục về độ vênh giữa lí thuyết về các MH HĐTN dành cho các môn học 

nói chung với việc ứng dụng các MH này trong thực tiễn dạy học môn Ngữ văn. Về 

loại hình HĐTN trong dạy học Ngữ văn, chúng tôi tạm chia thành 2 loại hình: HĐTN 

trong lớp học và HĐTN ngoài lớp học với 7 hình thức trải nghiệm: Trải nghiệm vật 

chất; Trải nghiệm tinh thần; Trải nghiệm tình cảm; Trải nghiệm tâm thần; Trải nghiệm 

xã hội; Trải nghiệm chủ quan; Trải nghiệm mô phỏng. Sự phân chia như trên chỉ mang 

tính chất tương đối. Thứ tư, trên cơ sở, đó chúng tôi phác thảo 4 MH HĐTN trong dạy 

học Ngữ văn với các dạng thức trải nghiệm: Diễn kịch, đóng vai; Sân khấu hóa tác 

phẩm văn học; Thuyết trình; Cuộc thi/ Hội thi; Tổ chức trò chơi; Dự án học tập; Tham 

quan, dã ngoại/ khám phá thực tế; Giao lưu, gặp gỡ người thật việc thật; Câu lạc bộ 

đọc sách; Hoạt động nhân đạo/ thiện nguyện; Học thông qua nghiên cứu; Tổ chức sự 

kiện; Tổ chức diễn dàn, tương tác (theo nhóm, thảo luận tương tác trên mạng xã hội). 

Tiếp theo, chúng tôi giới thiệu các PPDH tích cực trong dạy học Ngữ văn để phát triển 

PC, NL HS: PPDH giải quyết vấn đề; PPDH đóng vai; PPDH dự án; PPDH khám phá; 

PPDH hợp tác; PPDH theo hướng nghiên cứu. Sau cùng, chúng tôi xây dựng Bảng 

danh mục thể loại, văn bản ứng dụng các MH HĐTN với các dạng thức trải nghiệm 

trong dạy học Ngữ văn. Từ đó, tác giả luận án tiến hành thực nghiệm sư phạm để 

kiểm tra tính khả thi của đề tài; đồng thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc khi 

vận dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn để tìm ra những giải pháp khả dụng 

được đề xuất ở Chương 4.  
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CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Quá trình thực nghiệm sư phạm được tiến hành theo các bước: xác định mục 

tiêu và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm; lựa chọn đối tượng, địa bàn, thời gian thực 

nghiệm; quy trình và công cụ thực nghiệm; đánh giá kết quả thực nghiệm; kết luận 

thực nghiệm. 

4.1 MỤC TIÊU THỰC NGHIỆM 

Việc thực nghiệm được tiến hành nhằm giúp tác giả luận án nghiệm chứng tính 

khả thi của đề tài nghiên cứu, đồng thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng 

mắc khi vận dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn dạy học Ngữ văn qua HĐTN để từ 

đó tìm ra những giải pháp khắc phục. 

Tiến trình thực nghiệm được chia thành 02 vòng, mỗi vòng hướng đến những 

mục tiêu thực nghiệm khác nhau: 

4.1.1 Mục tiêu thực nghiệm vòng 1 

- Đánh giá tính khoa học, hợp lí của MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn với các 

dạng thức trải nghiệm phù hợp trong việc phát triển PC và NL HS THPT theo CT Ngữ 

văn 2018. 

- Điều chỉnh, bổ sung các vấn đề cần thiết về thiết kế bài dạy khi vận dụng MH 

HĐTN trong dạy học Ngữ văn với các dạng thức trải nghiệm đề xuất.  

4.1.1 Mục tiêu thực nghiệm vòng 2 

- Đánh giá mức độ phát triển PC, NL của HS tương thích với những yêu cầu 

cần đạt của từng HĐTN và mục tiêu của chủ đề/ bài học hay chuyên đề học tập theo 

CT Ngữ văn 2018.  

- Nghiệm chứng tính đúng đắn của giả thuyết khoa học của luận án.  

4.2 PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC NGHIỆM 

4.2.1 Phạm vi thực nghiệm  

Phát triển PC, NL HS THPT trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN:  

Chuyên đề học tập: Sân khấu hóa tác phẩm văn học - Ngữ văn 10 [85, tr.42-

74]. 

Chủ đề: Sống với biển rừng bao la (truyện ngắn) - Ngữ văn 11, tập 2 [86, tr.5-

32].  

4.2.2 Đối tượng thực nghiệm  

GV và HS được lựa chọn tham gia thực nghiệm theo những tiêu chí cụ thể sau: 
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- Đối với GV: có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên, nhiệt tình, trách nhiệm, có hứng 

thú đối với việc đổi mới PPDH. 

- Đối với HS: HS lớp 10 và HS lớp 11. Tác giả luận án lựa chọn đối tượng HS 

lớp 10 vì đây là khối lớp thực hiện CT Ngữ văn 2018. Đồng thời, HS lớp 11 được lựa 

chọn vì đây là khối lớp đang thực hiện CT Ngữ văn 2006. Ở cả hai khối lớp này, HS 

không tập trung chuẩn bị cho kì thi THPT nên điều kiện thực nghiệm sư phạm thuận 

lợi hơn.  

Việc lựa chọn địa bàn thực nghiệm được tiến hành dựa trên những tiêu chí sau: 

- Cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo cho việc dạy học Ngữ văn qua HĐTN.  

- GV thực nghiệm có trình độ chuyên môn cao, có ý tưởng sáng tạo trong đổi 

mới PPDH.  

- Trên cơ sở đó, chúng tôi lựa chọn đối tượng thực nghiệm như sau: HS đầu vào 

ở các trường thực nghiệm có trình độ đầu vào lớp 10 thuộc hai nhóm cao và thấp của 

tỉnh Trà Vinh. Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành lấy điểm chuẩn tuyển sinh 

vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 là 33.7 và năm học 2022 - 2023 là 31.9 trong khi với 

trường THPT Cầu Kè lần lượt là 16.5 và 18.5. Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện 

Thành luôn đứng thứ 1 trong top 05 trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất 

tỉnh Trà Vinh; còn THPT Cầu Kè là trường gần cuối nhóm giữa. Vì vậy, trường THPT 

chuyên Nguyễn Thiện Thành có chất lượng HS đầu vào cao trong khi trường THPT 

Cầu Kè có chất lượng HS đầu vào thấp.  

Tác giả luận án lựa chọn thực nghiệm ở 2 trường này vì muốn biết việc phát 

triển PC, NL HS THPT trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN cho các đối tượng HS khá, 

giỏi và đối tượng HS trung bình, yếu có phát sinh vấn đề gì cần lưu ý không. Bốn GV 

tham gia thực nghiệm có từ 5 đến 20 năm kinh nghiệm. Lớp thực nghiệm được lựa 

chọn ngẫu nhiên trong số những lớp 10 và 11 do các GV tham gia thực nghiệm đang 

trực tiếp giảng dạy tại các trường phổ thông. 

4.2.3 Thời gian thực nghiệm 

Do CT Ngữ văn 2018 được triển khai thực hiện trong năm học 2022 - 2023 nên 

việc thực nghiệm sư phạm được tiến hành trong 5 tháng, gồm 2 giai đoạn như sau:  
TT THỜI GIAN CÔNG VIỆC 

1 Tháng 3/2022 đến tháng 5/2022  - Trao đổi và thực nghiệm vòng 1 

- Phân tích, đánh giá, điều chỉnh TKBD 

2 Tháng 6/2022 đến tháng 7/2022 - Thực nghiệm vòng 2 theo TKBD đã điều chỉnh 

- Phân tích, thống kê, đánh giá kết quả thực 

nghiệm và đúc kết những bài học kinh nghiệm 

Bảng 4.1 Thời gian và công việc thực nghiệm 
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4.3 TIẾN TRÌNH THỰC NGHIỆM 

4.3.1 Chọn mẫu thực nghiệm 

Mẫu thực nghiệm Vòng một gồm 02 lớp 10 và 02 lớp 11 của 02 trường THPT 

(mỗi trường 02 lớp) với tổng số HS 145 HS.  

Nội dung:  

- GV thực nghiệm tổ chức HĐTN trong dạy học chuyên đề Sân khấu hóa tác 

phẩm văn học của lớp 10 và chủ đề Sống với biển rừng bao la (truyện ngắn) của lớp 

11.  

- Khảo sát hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS khi dạy học Ngữ 

văn qua HĐTN với MH HĐTN được xuất cùng với các dạng thức trải nghiệm trong 

mục tiêu phát triển PC và NL HS.  

Sản phẩm: Ý kiến nhận xét của GV dạy thực nghiệm, ý kiến của HS tham gia 

vào quá trình thực nghiệm sư phạm, phiếu quan sát của nghiên cứu sinh về HĐHT của 

HS. 

Mẫu thực nghiệm Vòng hai gồm 08 lớp của năm học 2021 - 2022 (04 lớp của 

trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành; 04 lớp của trường THPT Cầu Kè. 

Nội dung:  

- Điều chỉnh TKBD sau khi nghiên cứu sinh trao đổi với GV dạy thực nghiệm 

trên tinh thần nhận xét của GV dạy thực nghiệm, phản hồi của HS và kết quả quan sát 

của nghiên cứu sinh về HĐHT của HS. Tổ chức HĐDH (đã điều chỉnh) với chuyên đề 

Sân khấu hóa tác phẩm văn học của lớp 10 và chủ đề Sống với biển rừng bao la 

(truyện ngắn) của lớp 11  

- Khảo sát hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS khi dạy học Ngữ 

văn qua HĐTN với MH HĐTN được xuất cùng với loại hình và các dạng thức trải 

nghiệm trong mục tiêu phát triển PC và NL HS.  

Sản phẩm: Ý kiến nhận xét của GV dạy thực nghiệm; ý kiến phản hồi của HS, 

PHT của HS. 

4.3.2 Quy trình tổ chức thực nghiệm 

Quy trình tổ chức HĐTN để dạy học chuyên đề Sân khấu hóa tác phẩm văn 

học của lớp 10 và chủ đề Sống với biển rừng bao la (truyện ngắn) của lớp 11 ở cả 02 

vòng đều được thực hiện theo trình tự như sau:  

Bước 1: Lựa chọn GV dạy thực nghiệm 
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GV được lựa chọn để tiến hành hoạt động thực nghiệm sư phạm ở cả 02 vòng 

đều là những GV được tổ chuyên môn của nhà trường giới thiệu. GV dạy thực nghiệm 

có trình độ chuyên môn cao, đều đã tham gia cac đợt tập huấn về CT Ngữ văn 2018 

của Bộ GD&ĐT; có ý tưởng sáng tạo trong đổi mới PPDH theo mục tiêu phát triển PC 

và NL HS.  

Bước 2: Thiết kế KHBD thực nghiệm 

Tác giả luận án thiết kế KHBD các tiết dạy thực nghiệm theo mục tiêu phát 

triển PC và NL của HS THPT; gửi trước cho GV tham gia dạy thực nghiệm TKBD 

cùng với các học liệu liên quan đến tiết dạy; trao đổi và thống nhất với GV dạy thực 

nghiệm về các công việc của quá trình thực nghiệm sư phạm.  

Bước 3: Trao đổi với HS 

Gặp gỡ HS, giới thiệu mục tiêu, nội dung thực nghiệm; định hướng dạy học 

Ngữ văn qua HĐTN cùng với những nhiệm vụ học tập cụ thể; hướng dẫn HS cách 

chuẩn bị các phiếu học tập cũng như những chuẩn bị cần thiết cho các tiết dạy thực 

nghiệm; hướng dẫn HS về quy trình làm bài khảo sát sau tiết dạy thực nghiệm.  

Bước 4: Dạy thực nghiệm  

Những GV được lựa chọn trực tiếp thực hiện các tiết dạy thực nghiệm: ở các 

lớp thực nghiệm và đối chứng; mời tổ trưởng đến dự và có các thành viên trong tổ đến 

dự, có biên bản.  

Tác giả luận án trực tiếp dự giờ, quan sát sư phạm và ghi nhận về các tiết dạy 

thực nghiệm; thu và đánh giá sản phẩm học tập của HS; theo dõi tiến độ học tập của 

HS; quan sát cảm xúc, thái độ và hành động của HS trong tiến trình thực hiện các tiết 

dạy thực nghiệm.  

Bước 5: Khảo sát chất lượng sau tiết dạy thực nghiệm (khảo sát đầu ra) 

Sau khi kết thúc tiết dạy thực nghiệm, HS thực hiện thu và phân tích các PHT 

được xây dựng trên cơ sở bám sát mục tiêu và yêu cầu cần đạt về PC, NL chung, NL 

đặc thù của chủ đề/ chuyên đề học tập (được cụ thể hóa với 4 bốn kĩ năng đọc, viết, nói 

và nghe); đồng thời kết hợp phỏng vấn một số GV và HS.  

Bước 6: Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm 

Tác giả luận án tiến hành thống kê, xử lí kết quả từ PHT của HS; phân tích các 

thông tin thu thập được từ kết quả khảo sát HS để chứng minh về tính khả thi của việc 

dạy học Ngữ văn qua HĐTN trong mục tiêu phát triển PC và NL HS THPT. 
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Bước 7: Rút ra những kết luận về kết quả thực nghiệm sư phạm 

Tác giả luận án đúc rút những kết luận về các tiết dạy thực nghiệm và đưa ra 

những giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn của việc dạy học Ngữ văn qua HĐTN ở 

trường THPT nhằm phát triển PC và NL người học. 

4.4 BỘ CÔNG CỤ THỰC NGHIỆM 

4.4.1 Chủ đề: Sống với biển rừng bao la (truyện ngắn)  

BÀI 6:                    SỐNG VỚI BIỂN RỪNG BAO LA  

                                            (TRUYỆN NGẮN) 

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 6 tiết; Viết: 2.5 tiết;  

Nói và nghe: 1 tiết; Ôn tập: 0.5 tiết) 

 

DẠY ĐỌC 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG ĐỌC VĂN BẢN TRUYỆN NGẮN 

CHIỀU SƯƠNG – BÙI HIỂN 

MUỐI CỦA RỪNG – NGUYỄN HUY THIỆP 

TẢO PHÁT BẠCH ĐẾ THÀNH – LÝ BẠCH (Đọc kết nối chủ điểm) 

KIẾN VÀ NGƯỜI – TRẦN DUY PHIÊN (Đọc mở rộng theo thể loại) 

Thời gian thực hiện: 5 tiết 

 

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY 

LOẠI HÌNH 

TRẢI NGHIỆM 

MÔ HÌNH, HÌNH 

THỨC/ DẠNG THỨC 

TRẢI NGHIỆM 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Trải nghiệm 

trong lớp học 

(Phần thứ nhất) 

- Trải nghiệm 

trong lớp học 

(Phần thứ hai) 

- Kết hợp không 

gian trải nghiệm 

trong và ngoài 

lớp học (Phần thứ 

ba) 

- MH HĐTN: Khám 

phá, Thể nghiệm, tương 

tác 

- Hình thức trải 

nghiệm: Trải nghiệm vật 

chất; trải nghiệm tinh 

thần; trải nghiệm tình 

cảm; trải nghiệm mô 

phỏng 

- Dạng thức trải 

nghiệm: Thuyết trình; 

đóng vai, sân khấu hóa 

tác phẩm.  

Sau khi học xong chuyên đề này, HS 

có thể: 

1. Năng lực 

1.1. Năng lực đặc thù 

- Nhận biết và phân tích được một 

số yếu tố của truyện ngắn hiện đại như: 

không gian, thời gian, câu chuyện, 

nhân vật, người kể chuyện ngôi thứ ba 

và người kể chuyện ngôi thứ nhất, sự 

thay đổi điểm nhìn, sự kết nối giữa lời 

người kể chuyện và lời nhân vật,… 

- Phân tích được ý nghĩa hay tác 

động của văn bản văn học trong việc 
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làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách 

nhìn và cách thưởng thức, đánh giá của 

cá nhân đối với văn học và cuộc sống; 

so sánh được hai văn bản văn học viết 

cùng đề tài ở các giai đoạn khác nhau; 

liên tưởng, mở rộng vấn đề để hiểu sâu 

hơn văn bản được đọc. 

1.2. Năng lực chung 

- NL giao tiếp và hợp tác. 

- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

2. Phẩm chất  

Tích cực chủ động, vận động người 

khác tham gia vào các hoạt động bảo 

vệ thiên nhiên.  

3. Kiến thức 

- Một số yếu tố của truyện ngắn hiện 

đại như: không gian, thời gian, câu 

chuyện, nhân vật, người kể chuyện 

ngôi thứ ba và người kể chuyện ngôi 

thứ nhất, sự thay đổi điểm nhìn, sự kết 

nối giữa lời người kể chuyện và lời 

nhân vật,… 

- Ý nghĩa hay tác động của văn bản 

văn học trong việc làm thay đổi suy 

nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách 

thưởng thức, đánh giá của cá nhân đối 

với văn học và cuộc sống; so sánh 

được hai văn bản văn học viết cùng đề 

tài ở các giia đoạn khác nhau; liên 

tưởng, mở rộng vấn đề để hiểu sâu hơn 

văn bản được đọc. 
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III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Laptop, máy chiếu hoặc bảng đa phương tiện dùng chiếu tranh ảnh, video clip, 

tư liệu liên quan, nội dung các PHT, câu hỏi để giao nhiệm vụ HT cho HS. 

- Bảng phụ, giá treo sản phẩm HT của HS, giấy A4, A0/ A1/ bảng nhóm để HS 

trình bày kết quả làm việc nhóm, bút lông, keo dán giấy/ nam châm. 

- Phiếu học tập, sản phẩm thảo luận nhóm, bảng kiểm đánh giá thái độ của HS.  

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU 

1. Mục tiêu 

- Xác định được tên chủ điểm, thể loại và bước đầu nêu suy nghĩ về chủ điểm 

của bài học.   

- Xác định được nhiệm vụ học tập của phần Đọc. 

2. Sản phẩm  

- Thái độ của HS tham gia HĐHT. 

- Phần ghi chép của HS về tên chủ điểm của bài học, thể loại sẽ học và suy nghĩ 

của bản thân về chủ điểm của bài học.  

- Câu trả lời của HS về nhiệm vụ học tập của phần Đọc.  

3. Tổ chức hoạt động 

Hoạt động 1: Giới thiệu chủ điểm và thể loại 

* Giao nhiệm vụ học tập: HS làm việc theo nhóm 4 – 6 HS để thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

(1) GV trình chiếu một số hình ảnh về cuộc sống của những ngư dân,… và yêu 

cầu HS kể lại câu chuyện về cuộc sống của một làng biển mà em biết.  

(2) Trả lời câu hỏi: Em có suy nghĩ như thế nào về cuộc sống của người dân 

chài?  

* Thực hiện nhiệm vụ học tập 

(1) Nhóm HS thực hiện nhiệm vụ. Đầu tiên, HS kể về cuộc sống của ngư dân 

trong nhóm để góp ý cho nhau; sau đó, HS sẽ kể trước lớp.  

(2) Nhóm HS trao đổi để tìm câu trả lời. 

* Báo cáo, thảo luận 

(1) Đại diện 1 - 2 nhóm kể chuyện về cuộc sống của ngư dân. Cả lớp lắng nghe, 

nhận xét và nêu câu hỏi (nếu có). 
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(2) Đại diện 2 - 3 HS trình bày kết quả thảo luận nhóm. Các HS khác nhận xét, 

bổ sung. 

* Kết luận, nhận định 

(1) GV nhận xét phần kể chuyện của các nhóm.  

(2) GV gợi mở cho HS theo định hướng tham khảo:  

“Biển mang lại cho ngư dân cuộc sống, và biển cũng lấy đi cuộc sống của 

nhiều ngư dân. Đời người đi biển hàng ngày đối mặt với nhiều tai ương, bão tố và có 

thể bị tước đi sinh mạng bất kỳ lúc nào. Với ngư dân, mỗi lần ra biển là mỗi lần đặt 

cược tính mạng mình trên “đầu sóng ngọn gió”. Nhưng nếu có ai đó nói với họ: 

“Đừng đi biển nữa!”, họ sẽ đáp ngay: “Không! Biển là Tổ quốc. Biển là cuộc sống”. 

Sống bám biển, bám ngư trường như một sự tri ân của mỗi ngư dân với đời”.  

 (Theo Thu Thảo, Ngư dân kể chuyện đời đi biển) 

Hoạt động 2: Xác định nhiệm vụ học tập của phần Đọc  

* Giao nhiệm vụ học tập:  

HS quan sát nội dung phần Đọc (SGK/ tr. 7 - 16) và trả lời câu hỏi: Nhiệm vụ 

học tập chính của các em trong phần Đọc ở bài học này là gì?  

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ.  

* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 - 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, 

bổ sung.  

* Kết luận, nhận định: GV hướng dẫn HS tóm tắt nhiệm vụ học tập của phần 

Đọc (đọc VB 1, VB 2 để hình thành và phát triển kĩ năng đọc thể loại truyện ngắn, đọc 

VB 3 để tìm hiểu thêm về chủ điểm “Sống với biển rừng bao la”; đọc VB 4 để thực 

hành kĩ năng đọc truyện ngắn).  

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1. Hoạt động giới thiệu Tri thức Ngữ văn 

a. Mục tiêu 

- Kích hoạt được kiến thức nền về thể loại truyện ngắn.  

- Nhận biết được những đặc điểm của thể loại truyện ngắn hiện đại như: không 

gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, người kể chuyện ngôi thứ ba và người kể chuyện 

ngôi thứ nhất, sự thay đổi điểm nhìn, sự kết nối giữa lời người kể chuyện và lời nhân 

vật,… 

b. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy, câu trả lời miệng của HS. 
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c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) Nhóm 4 - 6 HS thực hiện nhiệm vụ: Đọc mục Tri thức Ngữ văn (SGK/ tr. 5 

- 6), sau đó thực hiện sơ đồ tư duy.  

(2) Cá nhân trả lời câu: Theo em, khi đọc truyện ngắn cần lưu ý những yếu tố 

nào? 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện nhiệm vụ HT theo trình tự sau: từ 

(1) đến (2). 

* Báo cáo, thảo luận 

(1) Đại diện 1 - 2 nhóm HS trình bày sơ đồ tư duy. Các nhóm khác bổ sung 

(nếu có). 

(2) Đại diện 1 - 2 HS trả lời câu hỏi. Các nhóm HS còn lại nhận xét, bổ sung 

(nếu có). GV ghi chú những từ khoá trong câu trả lời của HS lên bảng phụ. 

* Kết luận, nhận định 

(1) GV dựa vào câu trả lời của HS, xác định những nội dung thống nhất mà các 

em đã biết về thể loại truyện ngắn; những vấn đề còn băn khoăn, cần trao đổi, tìm hiểu 

thêm về thể loại này.  

(2) Dựa trên nội dung trả lời câu hỏi của HS, GV nhận xét, hướng dẫn HS 

những vấn đề liên quan đến đặc điểm của thể loại truyện ngắn hiện đại như: không 

gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, người kể chuyện ngôi thứ ba và người kể chuyện 

ngôi thứ nhất, sự thay đổi điểm nhìn, sự kết nối giữa lời người kể chuyện và lời nhân 

vật,… 

2. Hoạt động đọc văn bản Chiều sương 

 

MH HĐTN Khám phá 

+ Bước 1: Quan sát đối tượng. 

+ Bước 2: Thu thập, phân tích thông tin. 

+ Bước 3: Tranh luận, phản hồi.  

+ Bước 4: Khái quát vấn đề. 

+ Bước 5: Tiếp tục vận dụng vào tình 

huống mới. 

 

- GV sử dụng MH HĐTN Khám phá để yêu cầu HS thực hiện tiến trình đọc 3 

giai đoạn với những nhiệm vụ học tập cụ thể ở từng giai đoạn. 
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- Bước 1: Quan sát đối tượng. 

- Bước 2: Thu thập, phân tích thông tin. 

2.1. Trước khi đọc văn bản Chiều sương 

a. Mục tiêu 

- Kích hoạt được kiến thức nền liên quan đến chủ đề văn bản, tạo sự liên hệ 

giữa trải nghiệm của bản thân với nội dung của văn bản. 

- Bước đầu dự đoán được nội dung của văn bản. 

- Tạo tâm thế trước khi đọc văn bản. 

b. Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS về nội dung dự doán của văn bản, thể 

loại của văn bản và những yếu tố cần lưu ý khi đọc thể loại này, trải nghiệm của bản 

thân.  

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: HS thảo luận nhóm đôi về những nội dung sau: 

- Dựa vào nhan đề của văn bản (SGK/ tr. 7), em đoán xem văn bản viết về điều 

gì? Vì sao em có thể dự đoán như vậy? 

- Quan sát nhanh văn bản và xác định thể loại của văn bản. Xác định nhanh 

những yếu tố cần lưu ý khi đọc văn bản này. 

- Em đã biết những truyện ngắn nào? Hãy chia sẻ với bạn cảm nhận của em về 

tác phẩm ấy (nếu có). 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Nhóm đôi HS trao đổi, chuẩn bị câu trả lời. 

* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 2 - 3 nhóm đôi HS trình bày trước lớp ý kiến 

của mình. GV hướng dẫn các nhóm HS khác nhận xét, góp ý, bổ sung. Lưu ý với câu 

hỏi dự đoán nội dung văn bản, GV khuyến khích HS đưa ra càng nhiều dự đoán càng 

tốt, không đánh giá tính chính xác của những dự đoán ở hoạt động này, miễn là HS lí 

giải được cơ sở để đưa ra được dự đoán. 

* Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, tổng kết những dự đoán mà HS đưa ra về nội dung của văn bản. 

GV nhắc nhở HS ghi chép lại kết quả dự đoán, đặc biệt là những dự đoán khác nhau và 

sau khi kết thúc hoạt động, HS tự đánh giá những dự đoán ấy.  

- GV hướng dẫn HS chốt một số lưu ý khi đọc văn bản truyện ngắn: cần xác 

định được không gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, người kể chuyện ngôi thứ ba 
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và người kể chuyện ngôi thứ nhất, sự thay đổi điểm nhìn, sự kết nối giữa lời người kể 

chuyện và lời nhân vật,… 

- GV nhận xét ngắn câu trả lời của HS về những truyện ngắn đã biết và giới 

thiệu HS văn bản Chiều sương. 

2.2. Đọc văn bản Chiều sương 

a. Mục tiêu: Vận dụng các kĩ năng đọc đã học ở những lớp trước như tưởng 

tượng, suy luận trong quá trình đọc trực tiếp văn bản.  

b. Sản phẩm: Câu trả lời của HS cho những câu hỏi ở phần Trong khi đọc. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) Đọc trực tiếp văn bản, phần thông tin về truyện ngắn Chiều sương. Trong 

quá trình đọc văn bản, khi gặp những câu hỏi trong khung, GV nhắc HS tạm dừng 

khoảng 1 đến 2 phút để suy ngẫm, trả lời câu hỏi bằng cách ghi nhanh, vắn tắt câu trả 

lời ra giấy hoặc ghi nhớ ở trong đầu.  

(2) HS đọc to toàn bộ văn bản.  

- Đầu tiên, GV hướng dẫn HS về giọng đọc, cách ngắt nhịp, những chi tiết cần 

nhấn mạnh,… khi đọc văn bản.  

- Tiếp theo, tổ chức cho HS đọc toàn bộ văn bản. Có thể mời 2 HS cùng đọc. 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập 

(1) Cá nhân HS đọc trực tiếp văn bản và trả lời những câu hỏi trong phiếu 

hướng dẫn đọc.  

(2) HS đọc to văn bản.  

* Báo cáo, thảo luận 

(1) HS trả lời câu hỏi trong khi đọc ở phiếu hướng dẫn đọc số 1. GV chú ý yêu 

cầu HS trình bày, nhận xét lẫn nhau về cách thực hiện kĩ năng tưởng tượng, suy luận 

hơn là nội dung câu trả lời của các em. 

(2) Đại diện 2 - 4 HS đọc to văn bản. 

* Kết luận, nhận định 

(1) GV nhận xét, đánh giá về kết quả đọc trực tiếp của HS: thái độ của HS đối 

với việc đọc, việc trả lời các câu hỏi trải nghiệm cùng văn bản, cách thức HS thực hiện 

các kĩ năng tưởng tượng và suy luận, chỉ ra những điểm HS cần rèn luyện thêm ở từng 

kĩ năng.  
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(2) GV lắng nghe và nhận xét cách đọc của HS (giọng đọc, tốc độ đọc, cách 

ngắt nhịp,...).  

- Bước 3: Tranh luận, phản hồi.  

- Bước 4: Khái quát vấn đề. 

2.3. Sau khi đọc văn bản 

a. Mục tiêu 

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện ngắn hiện đại như: 

không gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, người kể chuyện ngôi thứ ba và người kể 

chuyện ngôi thứ nhất, sự thay đổi điểm nhìn, sự kết nối giữa lời người kể chuyện và 

lời nhân vật,… 

- Phân tích được ý nghĩa hay tác động của văn bản văn học trong việc làm thay 

đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân đối với 

văn học và cuộc sống.  

- Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận 

công việc phù hợp với bản thân. 

b. Sản phẩm: Bài thuyết trình của HS xoay quanh nội dung trong PHT số 1 và 

số 2. 

c. Tổ chức hoạt động 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về nội dung bao quát và nhan đề của văn bản  

* Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS tìm hiểu về nội dung bao quát và 

nhận xét về cách đặt nhan đề của tác giả Bùi Hiển.  

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện yêu cầu của GV, nêu suy nghĩ 

của mình về nội dung bao quát của truyện ngắn Chiều sương và nhan đề văn bản.  

* Báo cáo, thảo luận: GV mời 2-3 HS trình bày, các HS còn lại nhận xét, bổ 

sung (nếu có).  

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chốt ý.  

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số yếu tố của truyện ngắn hiện đại được thể 

hiện trong văn bản Chiều sương 

* Giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS dựa vào Tri thức Ngữ văn và văn bản, thảo luận nhóm, hoàn 

thành PHT số 1 (Phụ lục 3 - Chủ đề “Sống với biển rừng bao la”) và số 2 (Phụ lục 3 - 

Chủ đề “Sống với biển rừng bao la”). Sau đó, GV yêu cầu HS thuyết trình trước lớp.  
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- Triển khai Phiếu đánh giá hoạt động thuyết trình của HS. (Phụ lục 4.1) 

- GV nhắc HS khi tiến hành thảo luận cần xác định rõ nhiệm vụ của nhóm, sau 

đó từng cá nhân chủ động nhận phần công việc phù hợp với bản thân trên cơ sở tự 

đánh giá khả năng để hỗ trợ nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao. 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS làm việc độc lập, sau đó thảo luận 

kết quả với các thành viên trong nhóm.  

* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 - 2 nhóm thuyết trình kết quả thảo luận. Các 

nhóm còn lại nhận xét và nêu câu hỏi. 

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chốt ý. 

2.4. Khái quát đặc điểm thể loại và hướng dẫn đọc văn bản Muối của rừng 

của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp 

a. Mục tiêu 

- Bước đầu khái quát được những đặc điểm của thể loại truyện ngắn hiện đại 

thông qua việc đọc văn bản Chiều sương của nhà văn Bùi Hiển. 

- Phác thảo một nội dung cho hoạt cảnh sân khấu hóa từ không gian “chiều 

sương” trong văn bản. 

- Thực hiện được những nhiệm vụ đọc ở nhà liên quan đến văn bản Muối của 

rừng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. 

b. Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS về đặc điểm thể loại truyện ngắn hiện 

đại qua văn bản Chiều sương của nhà văn Bùi Hiển; nội dung cho một hoạt cảnh sân 

khấu hóa từ không gian “chiều sương” của văn bản; nội dung nhiệm vụ trước khi đọc 

hiểu văn bản Muối của rừng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ở nhà. 

c. Tổ chức hoạt động 

Hoạt động 1: Khái quát đặc điểm thể loại truyện ngắn hiện đại từ việc đọc 

văn bản Chiều sương. 

* Giao nhiệm vụ học tập: 

- Thông qua việc đọc văn bản Chiều sương, em hãy cho biết thể loại truyện 

ngắn hiện đại có những đặc điểm gì? 

- Lấy cảm hứng không gian “chiều sương” của văn bản, hãy phác thảo nội 

dung cho một hoạt cảnh sân khấu hóa.  

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS suy nghĩ và chuẩn bị câu trả lời.  
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* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 - 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, 

bổ sung. Trình bày ý tưởng về kịch bản cho một hoạt cảnh sân khấu hóa từ không gian 

“chiều sương” trong văn bản. 

* Kết luận, nhận định: GV sử dụng tiêu chí đánh giá bài thuyết trình ý tưởng 

để đánh giá HĐHT của HS. (Phụ lục 4.2) 

GV góp ý câu trả lời của HS, hướng dẫn HS chú ý một số đặc điểm của thể loại 

truyện ngắn hiện đại, xem lại nội dung của phần Tri thức Ngữ văn (SGK/ tr. 5 – 6) và 

ghi vào hồ sơ đọc. GV sử dụng tiêu chí đánh giá để nhận xét phần phác thảo kịch bản 

cho một hoạt cảnh sân khấu hóa được lấy cảm hứng từ không gian “chiều sương” của 

văn bản.  

- Bước 5: Tiếp tục vận dụng vào tình huống mới. 

Hoạt động 2: Hướng dẫn chuẩn bị đọc hiểu văn bản Muối của rừng 

* Giao nhiệm vụ học tập: HS thực hiện những nhiệm vụ sau ở nhà để chuẩn bị 

cho tiết học tiếp theo về văn bản Muối của rừng: 

(1) Trước khi đọc trực tiếp văn bản, trả lời câu hỏi ở phần Trước khi đọc (SGK/ 

tr. 16). 

(2) Sau đó, đọc văn bản và phần thông tin về một số yếu tố về truyện ngắn hiện 

đại. Trong khi đọc trả lời những câu hỏi ở phần theo dõi, suy luận và dự đoán.  

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS ghi nhận nhiệm vụ và thực hiện ở nhà. 

* Báo cáo, thảo luận và kết luận, nhận định: Thực hiện trên lớp ở tiết học tiếp 

theo. 

3. Hoạt động đọc văn bản Muối của rừng 

 

MH HĐTN Thể nghiệm, tương tác  

+ Bước 1: Thu thập thông tin, tìm ý 

tưởng. 

+ Bước 2: Xác định nội dung. 

+ Bước 3: Sân khấu hóa nội dung.  

+ Bước 4: Củng cố, khắc sâu vấn đề. 

+ Bước 5: Tiếp tục vận dụng vào 

tình huống mới. 

GV sử dụng MH HĐTN Thể nghiệm, tương tác, hình thức trải nghiệm mô 

phỏng, dạng thức trải nghiệm đóng vai để yêu cầu HS chia sẻ trải nghiệm của mình về 
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các sự kiện chính, ngôi kể, điểm nhìn, nhân vật, sự kết hợp giữa lời người kể chuyện 

và lời của nhân vật, ý nghĩa hình tượng “Muối của rừng” và thông điệp của truyện 

ngắn này.  

- Bước 1: Thu thập thông tin, tìm ý tưởng. 

- Bước 2: Xác định nội dung. 

3.1. Trước khi đọc văn bản 

a. Mục tiêu 

- Nêu được những đặc điểm của thể loại truyện ngắn hiện đại đã được học.  

- Kích hoạt được kiến thức nền về truyện ngắn hiện đại và văn bản Muối của 

rừng.  

- Báo cáo được kết quả chuẩn bị cho việc đọc hiểu văn bản Muối của rừng.  

b. Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS, phần trình bày kết quả Trước khi đọc 

đã thực hiện ở nhà. 

d. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) Nhóm đôi HS chia sẻ câu trả lời về câu hỏi Trước khi đọc. 

(2) Sau khi xong nhiệm vụ (1), chia sẻ theo nhóm 4 về những câu trả lời của 

phần  

Trước khi đọc đã thực hiện ở nhà (SGK/ tr. 16). 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Trước tiên, nhóm đôi HS thực hiện nhiệm vụ (1). 

- Sau khi GV nhận xét về câu trả lời của nhiệm vụ (1), các nhóm HS thực hiện 

nhiệm vụ (2). 

* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 nhóm đôi HS trả lời. Các HS khác nhận xét và bổ 

sung. 

* Kết luận, nhận định 

(1) GV nhận xét câu trả lời của HS, có thể kể lại một số câu chuyện trong 

truyện ngắn hiện đại để tạo hứng thú cho HS.  

(2) GV nhận xét về kết quả thực hiện phần Trước khi đọc ở nhà của HS, tổng 

kết những nội dung chính HS đã chia sẻ, dẫn dắt vào việc tìm hiểu Muối của rừng.  
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3.2. Đọc văn bản 

a. Mục tiêu 

- Vận dụng các kĩ năng đọc đã học ở những bài trước như dự đoán, tưởng 

tượng, suy luận trong quá trình đọc trực tiếp văn bản.  

- Chia sẻ được kết quả thực hiện ở nhà của nội dung Trong khi đọc: Phiếu 

hướng dẫn đọc số 1. (Phụ lục 4.3) 

b. Sản phẩm: Câu trả lời của HS trong Phiếu hướng dẫn đọc số 1. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) 1 - 2 HS chọn một đoạn trong văn bản mà mình thích nhất để đọc to cho cả 

lớp nghe, sau đó, nêu cảm nhận về đoạn văn vừa đọc.  

(2) Sau hoạt động đọc thành tiếng VB, HS kiểm tra và hoàn thiện Phiếu hướng 

dẫn đọc số 2 (đã làm ở nhà trước đó). 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện nhiệm vụ. 

* Báo cáo, thảo luận: Đối với nhiệm vụ (2): Đại diện 1 - 2 HS trình bày kết 

quả. 

* Kết luận, nhận định 

(1) GV nhận xét kết quả đọc thành tiếng (về giọng đọc, cách ngắt nhịp, tốc độ 

đọc,…) của HS.  

(2) GV nhận xét về thái độ và kết quả hoàn thành nhiệm vụ học tập ở nhà của 

HS; góp ý cho câu trả lời của HS, nhận xét về cách HS thực hiện kĩ năng, chỉ ra những 

điểm HS cần rèn luyện để thực hiện thành thạo kĩ năng dự đoán, tưởng tượng, suy luận 

trong quá trình đọc văn bản Muối của rừng. Sau đó, GV giải đáp thắc mắc của HS về 

cách thực hiện kĩ năng (nếu có). 

- Bước 3: Sân khấu hóa nội dung (talkshow).  

- Bước 4: Củng cố, khắc sâu vấn đề. 

3.3. Sau khi đọc văn bản 

a. Mục tiêu 

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện ngắn hiện đại như: 

không gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, người kể chuyện ngôi thứ ba và người kể 

chuyện ngôi thứ nhất, sự thay đổi điểm nhìn, sự kết nối giữa lời người kể chuyện và 

lời nhân vật,… 
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- Phân tích được ý nghĩa hay tác động của văn bản văn học trong việc làm thay 

đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân đối với 

văn học và cuộc sống; so sánh được hai văn bản văn học viết cùng đề tài ở các giai 

đoạn khác nhau; liên tưởng, mở rộng vấn đề để hiểu sâu hơn văn bản được đọc. 

- Tích cực chủ động, vận động người khác tham gia vào các hoạt động bảo vệ 

thiên nhiên.  

b. Sản phẩm: Buổi talkshow về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và truyện ngắn 

Muối của rừng  

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) Ở nhà, làm việc nhóm (4 - 6 HS) để thực hiện PHT số 1 và số 2. 

(2) Ở lớp, sau phần talkshow, làm việc cặp đôi để hoàn thành các câu hỏi của 

PHT số 3 (Phụ lục 3 - Chủ đề “Sống với biển rừng bao la”). 

- GV triển khai phiếu đánh giá HĐTN talkshow về nhà văn Nguyễn Huy 

Thiệp và truyện ngắn “Muối của rừng”. 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập:  

- HS thực hiện nhiệm vụ học tập như đã được gợi dẫn.  

- HS phác thảo và gởi thư mời lãnh đạo trường, GV bộ môn Ngữ văn, đại diện 

các tổ chuyên môn khác trong nhà trường.  

* Báo cáo, thảo luận:  

- HS tổ chức buổi talkshow ở Hội trường lớn, có sân khấu trang trí backrop với 

chủ đề: Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và truyện ngắn Muối của rừng 

- MC tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.  

- MC dẫn dắt đi vào nội dung chương trình talkshow.  

- HS đóng vai các nhân vật: Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, GV bộ môn Ngữ văn, 

độc giả/ khan giả. 

* Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, đánh giá và chốt ý. 

- GV sử dụng bảng kiểm và bảng tiêu chí để đánh giá HĐTN của HS (Phục lục 

4.4) 

- Bước 5: Tiếp tục vận dụng vào tình huống mới. 
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG: VĂN BẢN TẢO PHÁT 

BẠCH ĐẾ THÀNH VÀ VĂN BẢN KIẾN VÀ NGƯỜI 

1. Hoạt động hướng dẫn đọc mở rộng theo thể loại: Tảo phát Bạch Đế 

Thành 

a. Mục tiêu 

- Liệt kê được các hình ảnh, chi tiết tiêu biểu làm nên nét riêng của bức tranh 

phong cảnh.  

- Phân tích tác dụng của nhịp điệu trong việc thể hiện vẻ đẹp đặc trưng của bức 

tranh thiên nhiên được miêu tả trong bài thơ. 

- Xác định được chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài thơ 

b. Sản phẩm: Phiếu bài tập đọc mở rộng đã hoàn thành của HS; câu trả lời của 

HS trong PHT số 4. 

c. Tổ chức hoạt động  

* Giao nhiệm vụ HT: GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập đọc mở rộng (làm ở 

nhà): 

(1) Trước tiên, đọc kĩ văn bản Tảo phát Bạch Đế Thành và thực hiện câu 1.  

(2) Sau đó, đọc lại văn bản Tảo phát Bạch Đế Thành và thực hiện câu 2. 

Xem Phiếu đọc mở rộng ở (Phụ lục 3 - Chủ đề “Sống với biển rừng bao la”) 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà. 

* Báo cáo, thảo luận: HS sẽ báo cáo kết quả nhiệm vụ đọc mở rộng vào tiết 

báo cáo sản phẩm đọc. 

* Kết luận, nhận định: GV sẽ nhận xét, gợi ý câu trả lời trong tiết báo cáo sản 

phẩm đọc. 

2. Hoạt động hướng dẫn đọc kết nối chủ điểm: Kiến và người  

a. Mục tiêu 

- Vận dụng kĩ năng đọc để hiểu nội dung văn bản. 

- Liên hệ, kết nối với văn bản Chiều sương, Muối của rừng để hiểu hơn về chủ 

điểm Sống với biển rừng bao la.  

b. Sản phẩm: Phần ghi chép câu trả lời dự đoán nội dung của văn bản, câu trả 

lời cho các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK/ tr. 27).  

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: Ghi chép của HS cho các câu hỏi. 
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* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS đọc văn bản và trả lời các câu hỏi ở nhà.  

* Báo cáo, thảo luận: HS sẽ báo cáo kết quả hoạt động đọc ở nhà với các bạn 

trong lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có). 

* Kết luận, nhận định: GV sẽ nhận xét, gợi ý câu trả lời trong tiết báo cáo sản 

phẩm đọc. 

3. Hoạt động báo cáo sản phẩm đọc mở rộng theo thể loại và đọc kết nối 

chủ điểm (làm ở lớp) 

a. Mục tiêu: Trình bày được sản phẩm đọc mở rộng theo thể loại và đọc kết nối 

chủ điểm đã thực hiện ở nhà.  

b. Sản phẩm: Phần trình bày kết quả đọc ở nhà của HS. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: HS xem lại và hoàn thiện sản phẩm nhiệm vụ đọc đã 

thực hiện ở nhà.  

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS xem lại và hoàn thiện sản phẩm nhiệm vụ 

đọc đã thực hiện theo nhóm đôi. 

* Báo cáo, thảo luận: HS chia sẻ kết quả nhiệm vụ đọc với bạn cùng nhóm đôi, 

sau đó chia sẻ trước lớp. Các HS khác nhận xét, bổ sung, nếu có. 

* Kết luận, nhận định 

- Với văn bản Tảo phát Bạch Đế Thành, GV lần lượt nhận xét, đánh giá và chốt 

ý theo PHT số 4.  

- Với văn bản Kiến và người, GV lần lượt nhận xét, đánh giá và chốt ý theo hệ 

thống câu hỏi SGK/ tr. 27.   

DẠY TIẾNG VIỆT 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIẾNG VIỆT 

Thời gian thực hiện: 1 tiết 

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY 

Sau khi học xong bài này, HS có thể: 

1. Năng lực 

1.1. Năng lực đặc thù 

Nhận biết và phân tích được đặc điểm, tác dụng của một số hiện tượng phá vỡ 

những quy tắc ngôn ngữ thông thường.  
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1.2. Năng lực chung  

NL giao tiếp, hợp tác: thể hiện trong hoạt động làm bài tập nhóm đôi ở hoạt 

động Thực hành tiếng Việt. 

II. KIẾN THỨC  

Đặc điểm, tác dụng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ 

thông thường 

III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Máy chiếu, micro, bảng, phấn. 

- SGK, SGV. 

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU 

a. Mục tiêu 

- Xác định được những nội dung muốn tìm hiểu về dấu hiệu nhận biết lỗi mạch 

lạc, liên kết trong đoạn văn và cách chỉnh sửa.  

- Xác định được nội dung bài học và nhiệm vụ học tập tiếng Việt cần thực hiện. 

b. Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS về những nội dung muốn tìm hiểu, nội 

dung bài học và nhiệm vụ cần thực hiện.  

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) HS đọc tên bài học để nêu những nội dung muốn tìm hiểu hoặc thắc mắc về 

đặc điểm, tác dụng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông 

thường.  

(2) HS đọc nhanh nội dung phần Tri thức tiếng Việt (SGK/ tr. 6-7) và Thực 

hành tiếng Việt (SGK/ tr. 23 - 24) để xác định nội dung bài học và nhiệm vụ học tập.  

* Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc SGK và tìm câu trả lời.  

* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 HS trình bày. Các HS khác nghe, bổ sung (nếu có). 

* Kết luận, nhận định 

(1) GV ghi nhận những nội dung HS nhận biết và phân tích được đặc điểm, tác 

dụng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường lên bảng 

phụ của lớp.  

(2) GV nhận xét câu trả lời của HS; giới thiệu bài học và nhiệm vụ học tập.  
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B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI – THỰC HÀNH 

TIẾNG VIỆT 

a. Mục tiêu: Nhận biết một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ 

thông thường.  

b. Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS về các lỗi về mạch lạc, liên kết trong 

đoạn văn. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) Đọc phần Tri thức tiếng Việt (SGK/ tr. 6-7), gạch chân những từ khoá quan 

trọng, chú ý kĩ ví dụ minh hoạ để thực hiện nhiệm vụ sau: một số hiện tượng phá vỡ 

những quy tắc ngôn ngữ thông thường.  

(2) Đặt câu hỏi về những điều chưa rõ sau khi đọc (nếu có).  

* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS đọc và thực hiện nhiệm vụ. 

* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 HS trình bày. Các HS khác nghe, bổ sung (nếu có).  

* Kết luận, nhận định 

(1) GV nhận xét câu trả lời của HS. 

2) GV trả lời câu hỏi HS nêu (nếu có). GV có thể nhắc lại hoặc yêu cầu HS 

nhắc lại một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường.  

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

1. Hoạt động Thực hành tiếng Việt 

a. Mục tiêu: Chỉnh sửa được các lỗi về mạch lạc, liên kết trong đoạn văn.  

b. Sản phẩm: Nội dung trả lời các bài tập trong SGK của HS. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) HS làm việc theo nhóm đôi để thực hiện các yêu cầu của câu 1, 2 (SGK/ tr. 

23). 

(2) HS làm việc cá nhân để thực hiện câu 3, 4 (SGK/ tr. 23). 

* Thực hiện nhiệm vụ 

(1) Nhóm đôi HS thảo luận bằng kĩ thuật “nghĩ - viết - bắt cặp - chia sẻ” để thực 

hiện yêu cầu của các câu 1 và 2 trên giấy A4. 

(2) Cá nhân HS thực hiện yêu cầu câu 3 vào vở.  

* Báo cáo, thảo luận 
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(1) Đại diện 1 - 2 nhóm đôi trình bày. Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung, trao 

đổi lại. 

(2) 1 – 2 HS trình bày bài tập.  

* Kết luận, nhận định 

(1) GV nhận xét nội dung trả lời của của HS. (Phụ lục 4.5) 

2. Hoạt động hướng dẫn làm bài tập Từ đọc đến viết 

a. Mục tiêu 

- Vận dụng được tri thức về thể loại thần thoại để chia sẻ suy nghĩ về một 

truyện thần thoại đặc sắc. 

- Phát triển kĩ năng viết đoạn văn.  

b. Sản phẩm: Đoạn văn (khoảng 200 chữ) của HS. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: HS làm việc cá nhân để thực hiện nhiệm vụ viết, yêu 

cầu về quy trình thực hiện, yêu cầu về diễn đạt (Phụ lục 3 - Chủ đề “Sống với biển 

rừng bao la”) 

* Thực hiện nhiệm vụ: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ. 

* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 HS trình bày đoạn văn của mình. Các HS khác lắng 

nghe và nhận xét. 

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét các đoạn văn của HS và trả lời thắc mắc 

của HS. 

3. Hoạt động khái quát Kiến thức tiếng Việt 

a. Mục tiêu 

- Khái quát được nội dung chính của bài học. 

- Rút ra được những dấu hiệu nhận biết và phân tích được đặc điểm, tác dụng 

của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường.  

b. Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS.  

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: HS làm việc theo nhóm đôi để:  

- Hệ thống lại đặc điểm, tác dụng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc 

ngôn ngữ thông thường đã học.  

- Rút ra những lưu ý khi viết đoạn văn để tránh mắc các lỗi về hiện tượng phá 

vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường trong đoạn văn.  
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* Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm đôi HS thực hiện nhiệm vụ. 

* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 - 2 nhóm đôi trình bày kết quả thảo luận.  

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS, trên cơ sở đó rút ra một 

số lưu ý sau: 

- Khi viết đoạn văn, HS cần chú ý đến hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn 

ngữ thông thường.  

- Nếu không sử dụng khi cần thiết hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ 

thông thường đoạn văn sẽ thiếu đi sức hấp dẫn.  

DẠY VIẾT 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG VIẾT 

VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC 

Thời gian thực hiện: 2.5 tiết 

LOẠI HÌNH 

TRẢI NGHIỆM 

PHƯƠNG THỨC/ 

HÌNH THỨC/ DẠNG 

THỨC TRẢI NGHIỆM 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Trải nghiệm 

trong lớp học 

(Phần thứ nhất) 

- Trải nghiệm 

trong lớp học 

(Phần thứ hai) 

- Kết hợp không 

gian trải nghiệm 

trong và ngoài 

lớp học (Phần thứ 

ba) 

- MH HĐTN: Nghiên 

cứu.  

- Hình thức trải 

nghiệm: Trải nghiệm vật 

chất; trải nghiệm tinh 

thần; trải nghiệm tình 

cảm; trải nghiệm mô 

phỏng 

- Dạng thức trải 

nghiệm: Dự án học tập, 

Tổ chức diễn dàn, tương 

tác (theo nhóm, thảo luận 

tương tác trên mạng xã 

hội)  

Sau khi học xong chuyên đề này, 

HS có thể: 

1. Năng lực 

1.1. Năng lực đặc thù 

- Viết được văn bản nghị luận về một 

vấn đề xã hội: trình bày rõ quan điểm 

và hệ thống các luận điểm; cấu trúc 

chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây 

ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng 

chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, 

thuyết phục, đầy đủ. 

- Biết trình bày về một vấn đề sinh 

thái - xã hội.  

1.2. Năng lực chung 

- NL tự chủ và tự học: biết chủ 

động, tích cực thực hiện những công 
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việc của bản thân trong HT. 

- NL giao tiếp, hợp tác: biết chủ 

động đề xuất mục đích hợp tác khi 

được giao nhiệm vụ. 

2. Phẩm chất  

Tích cực chủ động, vận động người 

khác tham gia vào các hoạt động bảo 

vệ thiên nhiên.  

3. Kiến thức 

- Các yêu cầu đối với kiểu bài nghị 

luận về một vấn đề xã hội trong tác 

phẩm văn học.  

- Cách viết bài văn nghị luận về một 

vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học.  

II. KIẾN THỨC  

III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Máy chiếu, micro, bảng, phấn, giá treo dự án học tập của HS, phòng máy kết 

nối Internet. 

- SGK, SGV. 

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU  

1. Hoạt động xác định nhiệm vụ viết 

a. Mục tiêu: Xác định được nhiệm vụ học tập của bài học. 

b. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nhiệm vụ học tập cần thực hiện. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: HS đọc khung Tri thức về kiểu bài (SGK/ tr. 28-30), 

tên đề mục phần kĩ năng Viết và trả lời câu hỏi: Dựa vào tri thức về kiểu bài và tên đề 

mục phần kĩ năng Viết, em hãy cho biết ở bài học này, em sẽ thực hiện nhiệm vụ viết 

nào? 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS đọc SGK và tìm câu trả lời. 

* Báo cáo, thảo luận: HS trả lời trước lớp về nhiệm vụ học tập sẽ thực hiện. 
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* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS, xác nhận lại nhiệm vụ 

học tập: Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học.  

2. Hoạt động giới thiệu tình huống giao tiếp khi thực hiện bài viết 

a. Mục tiêu: Trình bày được tình huống giao tiếp cần viết bài văn bài văn nghị 

luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học.  

b. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về tình huống giao tiếp cần viết bài văn nghị 

luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học.  

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: HS thảo luận nhóm đôi để trả lời cho câu hỏi sau: 

Trong cuộc sống hằng ngày, người ta thường viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã 

hội trong tác phẩm văn học trong những tình huống nào? 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Nhóm đôi HS thảo luận và tìm câu trả lời. 

* Báo cáo, thảo luận: 2 - 3 nhóm trình bày, các nhóm khác góp ý, bổ sung 

hoặc tất cả các nhóm cùng dán/ đính câu trả lời lên bảng phụ.  

* Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS và hướng dẫn HS 

tổng hợp vấn đề.  

- GV dẫn dắt, giới thiệu nội dung bài học mới. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  

 

MH HĐTN Nghiên cứu  

 

+ Bước 1: Xác định đề tài, phạm vi 

nghiên cứu.  

+ Bước 2: Xác định mục tiêu, phương 

pháp nghiên cứu. 

+ Bước 3: Xây dựng giả thuyết khoa học.  

+ Bước 4: Thực hiện và báo cáo kết quả 

nghiên cứu. 

+ Bước 5: Hướng nghiên cứu tiếp theo 

của đề tài. 

- GV sử dụng MH HĐTN Nghiên cứu với các dạng thức trải nghiệm như dự án 

học tập, tổ chức diễn dàn, tương tác (theo nhóm, thảo luận tương tác trên mạng xã hội) 

để yêu cầu HS tìm hiểu về tri thức kiểu bài; cách viết bài văn nghị luận về một vấn đề 
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xã hội trong tác phẩm văn học; tìm ý, lập dàn ý và viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút 

kinh nghiệm.  

- Bước 1: Xác định đề tài, phạm vi nghiên cứu: Cách viết bài văn nghị luận về 

một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học.  

1. Hoạt động tìm hiểu tri thức về kiểu bài  

1.1. Hoạt động khởi động  

a. Mục tiêu: Trình bày được những hiểu biết về kiểu bài văn bài văn nghị luận 

về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. 

b. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về hiểu biết trong bài văn nghị luận về một 

vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học.  

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS trả lời câu hỏi: 

- Thế nào là bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học? 

- Mục đích viết của bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn 

học là gì? 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ học tập. 

* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 2 - 3 HS trình bày câu trả lời trước lớp. 

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét ý kiến của HS 

- Bước 2: Xác định mục tiêu, phương pháp thực hiện. 

- Bước 3: Nắm vững cách viết theo quy trình giúp HS tạo lập văn bản nghị luận 

về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học một cách hiệu quả.  

- Bước 4: Thực hiện và báo cáo kết quả nghiên cứu: tri thức kiểu bài; cách viết; 

tìm ý, lập dàn ý, viết bài; xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm. 

1.2. Hoạt động tìm hiểu cách viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội 

trong tác phẩm văn học 

a. Mục tiêu: Trình bày được yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề xã 

hội trong tác phẩm văn học: trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm; cấu 

trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng 

thuyết phục, chính xác, tin cậy, thuyết phục, đầy đủ. 

b. Sản phẩm: Hồ sơ dự án học tập của HS về bài văn nghị luận về một vấn đề 

xã hội trong tác phẩm văn học: trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm; cấu 
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trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng 

thuyết phục, chính xác, tin cậy, thuyết phục, đầy đủ; bài viết hoàn chỉnh.  

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập:  

- HS trải nghiệm hoạt động học thông qua dự án học tập: GV đề xuất ý tưởng 

và HS quyết định lựa chọn đề tài: Để làm tốt bài văn bản nghị luận về một vấn đề xã 

hội trong tác phẩm văn học. 

- GV hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch thực hiện: 

+ Giai đoạn 1: Chuẩn bị dự án (Đề xuất ý tưởng và chọn đề tài; Chia nhóm và 

nhận nhiệm vụ dự án; Lập kế hoạch thực hiện dự án.  

+ Giai đoạn 2: Thực hiện dự án  

+ Giai đoạn 3: Báo cáo và đánh giá dự án 

- Phổ biến tiêu chí đánh giá dự án học tập cho HS. 

- Ở mỗi giai đoạn nhỏ, GV nhận xét, góp ý. Sau đó mỗi nhóm hoàn thiện sản 

phẩm và báo cáo dự án học tập trước lớp (tại phòng máy kết nối Internet). 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: 

HS chia lập kế hoạch thực hiện dự án học tập: Để làm tốt bài văn bản nghị luận 

về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. (Phụ lục 3 - Chủ đề “Sống với biển rừng 

bao la”) 

Quy trình viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học.  

(Phụ lục 3 - Chủ đề “Sống với biển rừng bao la”) 

2. Hoạt động tìm ý, lập dàn ý và viết bài (thực hiện tại nhà) 

a. Mục tiêu: Biết cách tìm ý, lập dàn ý và viết bài văn nghị về một vấn đề xã 

hội trong tác phẩm văn học  

b. Sản phẩm: Sơ đồ tìm ý, lập dàn ý bài viết của HS. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: HS về nhà thực hiện tìm ý, lập dàn ý và viết bài theo 

hướng dẫn (SGK/ tr. 30 - 31). 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS về nhà thực hiện tìm ý, lập dàn ý 

và viết bài. 

* Báo cáo, thảo luận: Bài viết của HS sẽ được đọc trong tiết Xem lại và chỉnh 

sửa tổ chức trên lớp sau đó. 
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* Kết luận, nhận định: GV thông báo sẽ đánh giá sản phẩm bài viết của HS. 

3. Hoạt động xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm  

3.1. Hoạt động xem lại và chỉnh sửa  

a. Mục tiêu: Biết cách xem lại và chỉnh sửa bài viết của bản thân và của các 

bạn trong lớp. 

b. Sản phẩm: Phần nhận xét, đánh giá bài viết của HS. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) HS trao đổi bài viết cho nhau theo nhóm đôi để đánh giá, nhận xét bài viết 

của bạn.  

(2) HS đọc bài viết của mình trên lớp, các HS khác nhận xét.  

* Thực hiện nhiệm vụ 

(1) HS làm việc theo nhóm đôi để đánh giá bài viết của nhau.  

(2) Cá nhân HS chuẩn bị trước khi đọc bài viết để các HS khác nhận xét.  

* Báo cáo, thảo luận 

(1) Đại diện 2 - 3 nhóm đôi HS trình bày kết quả đánh giá lẫn nhau. 

(2) 1 - 2 HS đọc bài viết trước lớp và các HS khác nhận xét.  

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét trên hai phương diện: 

- Những ưu điểm cần phát huy và những điểm cần chỉnh sửa trong các bài viết. 

- Cách nhận xét, đánh giá bài viết.  

3.2. Hoạt động rút kinh nghiệm  

a. Mục tiêu: Rút ra được kinh nghiệm viết bài nghị luận về một vấn đề xã hội 

trong tác phẩm văn học. 

b. Sản phẩm: Những kinh nghiệm rút ra của HS về quy trình viết bài văn nghị 

luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: HS ghi lại những kinh nghiệm của bản thân sau khi 

viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS ghi lại những kinh nghiệm của bản thân. 

* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 - 2 HS chia sẻ những kinh nghiệm mà mình 

rút ra được. 

* Kết luận, nhận định: GV tổng kết, nhận xét, đánh giá. 
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- Bước 5: Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài: Dựa vào tác động chỉnh sửa, 

tiếp tục tạo lập văn bản nghị luận tốt nhất có thể về một vấn đề xã hội trong tác phẩm 

văn học.  

4. Hoạt động vận dụng và mở rộng (thực hiện tại nhà) 

a. Mục tiêu 

- Vận dụng được quy trình viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội trong tác 

phẩm văn học vào việc tạo lập văn bản. 

- Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.  

b. Sản phẩm: Bài viết đã được công bố của HS. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: Từ bài viết đã được đọc, chỉnh sửa và rút kinh 

nghiệm trên lớp, GV cho HS về nhà lựa chọn một trong hai nhiệm vụ: 

- Sửa bài viết cho hoàn chỉnh và công bố. 

- Chọn một truyện kể khác để viết bài phân tích, đánh giá và công bố.  

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS về nhà thực hiện chỉnh sửa bài viết hoặc 

viết bài mới.  

* Báo cáo, thảo luận: HS công bố bài viết đã sửa hoặc bài viết mới trên group 

zalo của lớp.  

* Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét thái độ tích cực, chủ động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học 

tập được giao. 

- GV và HS lại tiếp tục xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm đối với bài viết 

đã được công bố. 

DẠY NÓI VÀ NGHE 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY KĨ NĂNG NÓI VÀ NGHE 

TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI  

TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC 

Thời gian thực hiện: 1 tiết 

LOẠI HÌNH 

TRẢI NGHIỆM 

PHƯƠNG THỨC/ 

HÌNH THỨC/ DẠNG 

THỨC TRẢI NGHIỆM 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Trải nghiệm - MH HĐTN: Nghiên Sau khi học xong chuyên đề này, HS 
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trong lớp học 

(Phần thứ nhất) 

- Trải nghiệm 

trong lớp học 

(Phần thứ hai) 

- Kết hợp không 

gian trải nghiệm 

trong và ngoài 

lớp học (Phần thứ 

ba) 

cứu.  

- Hình thức trải 

nghiệm: Trải nghiệm vật 

chất; trải nghiệm tinh 

thần; trải nghiệm tình 

cảm; trải nghiệm mô 

phỏng 

- Dạng thức trải 

nghiệm: Thuyết trình  

có thể: 

1. Năng lực 

1.1. Năng lực đặc thù 

- Biết trình bày về một vấn đề sinh 

thái, xã hội.  

- Nắm được nội dung thuyết trình và 

quan điểm của người nói; nêu được 

nhận xét, đánh giá về nội dung và cách 

thức thuyết trình; biết đặt câu hỏi về 

những điểm cần làm rõ.  

1.2. Năng lực chung 

- NL tự chủ và tự học: biết chủ động, 

tích cực thực hiện những công việc của 

bản thân trong HT. 

- NL giao tiếp, hợp tác: biết chủ động 

đề xuất mục đích hợp tác khi được 

giao nhiệm vụ. 

2. Phẩm chất  

- NL giao tiếp, hợp tác: biết lắng nghe 

và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.  

- NL tự chủ và tự học: biết chủ động, 

tích cực thực hiện những công việc của 

bản thân trong học tập. 

3. Kiến thức 

Biết lắng nghe, thể hiện sự tôn trọng 

những cách cảm nhận, đánh giá đa 

dạng đối với các vấn đề xã hội được 

đặt ra trong một tác phẩm văn học. 

 

II. KIẾN THỨC  

- Quy trình thực hiện bài thuyết trình về một vấn đề sinh thái, xã hội.  

- Kĩ năng giới thiệu, đánh giá về bài thuyết trình về một vấn đề sinh thái, xã hội.  
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- Nội dung thuyết trình và quan điểm của người nói; nhận xét, đánh giá về nội 

dung và cách thức thuyết trình; đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ.  

III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Máy chiếu, micro, bảng, phấn/ bút lông. 

- SGK, SGV. 

- Đồ vật minh hoạ, đoạn video clip, tranh ảnh,… (nếu cần). 

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU  

 

MH HĐTN Nghiên cứu  

 

+ Bước 1: Xác định đề tài, phạm vi 

nghiên cứu.  

+ Bước 2: Xác định mục tiêu, phương 

pháp nghiên cứu. 

+ Bước 3: Xây dựng giả thuyết khoa học.  

+ Bước 4: Thực hiện và báo cáo kết quả 

nghiên cứu. 

+ Bước 5: Hướng nghiên cứu tiếp theo 

của đề tài. 

GV sử dụng MH HĐTN Nghiên cứu với dạng thức trải nghiệm thuyết trình để 

tổ chức các hoạt động xác định những việc cần làm khi chuẩn bị nói và nghe; tìm ý, 

lập dàn ý; cách thức thực hiện và đánh giá kĩ năng Nói và nghe. 

- Bước 1: Xác định đề tài, phạm vi nghiên cứu: Trình bày ý kiến về một vấn đề 

xã hội trong tác phẩm văn học.  

- Bước 2: Xác định mục tiêu, phương pháp nghiên cứu. 

1. Hoạt động khởi động  

a. Mục tiêu 

- Kích hoạt kiến thức nền về bố cục của một bài nói.   

- Xác định được những tình huống giao tiếp sử dụng kĩ năng trình bày một vấn 

đề. 

b. Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: HS xem lại bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội 

trong tác phẩm văn học đã viết kết hợp với kiến thức nền của bản thân để trả lời câu 

hỏi: 
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- Theo em, bài nói giới thiệu, đánh giá về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn 

học bao gồm mấy phần? Yêu cầu của từng phần là gì? 

- Trong thực tế của cuộc sống, những tình huống nào chúng ta sẽ sử dụng kĩ 

năng trình bày một vấn đề và kĩ năng nghe, nhận xét, đánh giá nội dung, hình thức bài 

nói về một vấn đề xã hội? 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS làm việc theo nhóm đôi để suy nghĩ câu trả 

lời. 

* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 nhóm đôi HS trả lời câu hỏi; các HS khác lắng 

nghe, nhận xét và nêu câu hỏi (nếu có). 

* Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét câu trả lời của HS và lưu ý HS về bài trình bày về một vấn đề xã 

hội thường bao gồm 3 phần: mở đầu, nội dung chính và kết thúc.  

- GV ghi nhận các câu trả lời của HS, hướng dẫn HS tổng hợp một số tình 

huống sử dụng: buổi trò chuyện; buổi thuyết trình về một tác phẩm văn học; buổi sinh 

hoạt ngoại khoá, buổi giao lưu văn hoá, buổi trả lời phỏng vấn,… 

2. Hoạt động xác định nhiệm vụ Nói và nghe 

a. Mục tiêu: Xác định được nhiệm vụ nói và nghe cần thực hiện trong bài học. 

b. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về nhiệm vụ nói và nghe cần thực hiện trong 

bài học.  

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: HS đọc (SGK/ tr. 32) và thảo luận nhóm đôi để trả 

lời câu hỏi: Trong bài học này, em sẽ thực hiện hoạt động nói và nghe gì? 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Nhóm đôi HS thực hiện nhiệm vụ học tập. 

* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 – 2 nhóm HS trả lời câu hỏi.  

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét và nhắc lại nhiệm vụ nói và nghe: 

- Nói: trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác phẩm.  

- Nghe: nghe và nhận xét, đánh giá nội dung, hình thức bài nói trình bày ý kiến 

về một vấn đề xã hội trong tác phẩm. 

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  

- Bước 3: Nắm vững những việc cần làm khi chuẩn bị nói và nghe; tìm ý, lập 

dàn ý; cách thức thực hiện và đánh giá kĩ năng Nói và nghe sẽ nâng cao kĩ năng Nói và 

nghe, góp phần phát triển NLNN. 
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- Bước 4: Thực hiện và báo cáo kết quả nghiên cứu. 

1. Hoạt động chuẩn bị Nói và nghe 

1.1. Hoạt động xác định những việc cần làm khi chuẩn bị nói và nghe 

a. Mục tiêu 

- Xác định được đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói.  

- Xác định được những việc cần làm khi chuẩn bị nghe. 

b. Sản phẩm: Sơ đồ tóm tắt hoạt động chuẩn bị nói và nghe. Bài thuyết trình 

của HS. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) Cá nhân HS đọc (SGK/ tr. 31 - 32) và nêu câu hỏi về nội dung đã đọc (nếu 

có).  

(2) Thảo luận theo nhóm 4 - 6 HS để hoàn thành sơ đồ tóm tắt hoạt động chuẩn 

bị khi nói và nghe. 

(3) Cá nhân HS trả lời câu hỏi: Nếu được yêu cầu trình bày về một vấn đề xã 

hội trong tác phẩm văn học, em xác định những gì ở bước chuẩn bị nói? 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện nhiệm vụ theo trình tự từ (1), (2) 

đến (3). 

* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 - 2 nhóm HS trình bày, các HS khác nhận xét, 

bổ sung. 

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS. Gợi ý trả lời câu (2) 

như sau: 

1.2. Hoạt động tìm ý, lập dàn ý  

a. Mục tiêu: Lập được dàn ý cho bài trình bày về một vấn đề xã hội trong tác 

phẩm văn học.  

b. Sản phẩm: Dàn ý của bài trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác 

phẩm văn học.  

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) HS đọc hướng dẫn tìm ý và lập dàn cho bài nói (SGK/ tr. 31-32) và nêu câu 

hỏi (nếu có). 

(2) HS thực hiện tìm ý và lập dàn ý cho nhiệm vụ nói sau: 



172 

Đoàn Thanh niên trường bạn tổ chức buổi nói chuyện với đề tài Cách ứng xử 

của con người với tự nhiên được phản ánh trong tác phẩm văn học. Em hãy chuẩn bị 

bài nói của mình để tham gia buổi nói chuyện ấy.  

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ theo trình tự từ 

(1) đến (2). 

* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 - 2 HS trình bày nhanh dàn ý bài nói. 

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét và hướng dẫn HS sửa chữa (nếu cần). 

2. Hoạt động tìm hiểu cách thức thực hiện và đánh giá kĩ năng Nói và nghe 

a. Mục tiêu 

- Trình bày được cách thức thực hiện và đánh giá kĩ năng trình bày ý kiến về 

một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. 

- Trình bày được cách thức thực hiện và đánh giá kĩ năng nghe và nhận xét, 

đánh giá nội dung, hình thức bài trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác phẩm 

văn học. 

b. Sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS.  

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) Nhóm đôi HS đọc nội dung hướng dẫn luyện tập kĩ năng nói (SGK/ tr. 32), 

hướng dẫn kĩ năng nghe, ghi chép (SGK/ tr. 32) và thực hiện các yêu cầu sau:  

- Khi luyện tập kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác phẩm 

văn học, em cần lưu ý điều gì? Em cần làm gì để bài nói của mình hấp dẫn, thu hút 

người nghe?  

- Những điều em nên làm để việc lắng nghe và ghi chép đạt hiệu quả cao. 

(2) Nhóm đôi HS đọc các bảng kiểm đánh giá kĩ năng giới thiệu, đánh giá bài 

trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học và bảng kiểm đánh giá kĩ 

năng nghe giới thiệu, đánh giá phần trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác 

phẩm văn học, nêu câu hỏi (nếu có): (Phụ lục 4.6) 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Nhóm đôi HS suy nghĩ, trao đổi câu trả lời. 

* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 nhóm đôi trả lời. Các nhóm khác nghe, nhận xét, bổ 

sung. 
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* Kết luận, nhận định: GV nhận xét câu trả lời của HS và lưu ý một số điểm 

về kĩ năng giới thiệu, đánh giá bài trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác 

phẩm văn học (SGK/ tr. 32).  

- Bước 5: Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài. 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

1. Hoạt động thực hiện nhiệm vụ Nói và nghe 

a. Mục tiêu 

- Thực hiện được bài trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn 

học. 

- Nhận xét, đánh giá được nội dung và hình thức của bài nói trình bày ý kiến về 

một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. 

b. Sản phẩm: Bài giới thiệu, đánh giá về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn 

học; nội dung nhận xét, đánh giá nội dung và hình thức của bài nói trình bày ý kiến về 

một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) Trước tiên, luyện tập theo nhóm đôi để trình bày bài giới thiệu, đánh giá về 

một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học. Từng HS trình bày bài nói của mình cho 

bạn nghe và góp ý dựa trên bảng kiểm đánh giá kĩ năng. Sau đó, cá nhân HS trình bày 

bài nói của mình trước lớp.  

(2) Khi nghe bài giới thiệu, đánh giá về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn 

học của bạn, ghi chép tóm tắt nội dung, ghi những câu hỏi muốn trao đổi với người 

nói. 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập 

(1) HS luyện tập trình bày theo nhóm đôi.  

(2) Cá nhân HS thực hiện việc lắng nghe và ghi chép.  

* Báo cáo, thảo luận: 1 - 2 HS trình bày bài giới thiệu, đánh giá ý kiến về một 

vấn đề xã hội trong tác phẩm. Các HS khác lắng nghe và ghi chép, nêu câu hỏi (nếu 

có). 

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét ngắn gọn phần trình bày của các HS và đề 

nghị HS chuẩn bị cho hoạt động trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm.  
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2. Hoạt động trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm 

a. Mục tiêu 

- Tự đánh giá được với tư cách người nói và đánh giá được bài nói của bạn với 

tư cách người nghe; rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. 

- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp.  

b. Sản phẩm: Lời nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm của HS 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) HS làm việc cá nhân và dùng bảng kiểm để tự đánh giá kĩ năng trình bày ý 

kiến về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học (đối với những HS trình bày bài 

nói).  

(2) HS làm việc theo nhóm đôi và dùng bảng kiểm kết hợp với những nội dung 

đã ghi chép để đánh giá kĩ năng giới thiệu, đánh giá phần trình bày ý kiến về một vấn 

đề xã hội trong tác phẩm văn học (đối với những HS là người nghe).  

(3) Cuối cùng, GV yêu cầu tất cả HS suy ngẫm và rút kinh nghiệm từ hoạt động 

nói và nghe vừa thực hiện. 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực hiện nhiệm vụ theo trình tự: (1), (2) 

đến (3). 

* Báo cáo, thảo luận 

(2) Đại diện 2 - 3 HS trình bày kết quả nhận xét, đánh giá bài nói của bạn. HS 

được nhận xét có quyền trao đổi, giải thích thêm hoặc nêu thắc mắc cần được giải đáp 

với người nhận xét nếu muốn; cần đảm bảo cuộc trao đổi diễn ra nhã nhặn, lịch sự, tôn 

trọng nhau.  

(3) Đại diện 1 - 2 HS trình bày kinh nghiệm rút ra được từ việc thực hiện các 

nhiệm vụ học tập (những ưu điểm và hạn chế khi giới thiệu, đánh giá nội dung và nghệ 

thuật của một truyện kể, những giải pháp khắc phục những điều chưa làm tốt, những 

giải pháp để nghe và nhận xét tốt hơn,…). 

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học 

tập của HS trên ba phương diện: 

- Những ưu điểm cần phát huy và những điểm cần lưu ý, điều chỉnh về kĩ năng 

nói và nghe của HS.  
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- Cách nhận xét, đánh giá kĩ năng giới thiệu, đánh giá phần trình bày ý kiến về 

một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học của HS (HS đã biết sử dụng những tiêu chí 

trong bảng kiểm để nhận xét, đánh giá chưa? HS có nhận ra những ưu điểm, những 

điểm cần khắc phục trong bài nói của bản thân và của các bạn hay không?...).  

- Cách HS lắng nghe và nhận xét, đánh giá phần trình bày ý kiến về một vấn đề 

xã hội trong tác phẩm văn học  

D. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 

a. Mục tiêu: Thực hiện được các bài tập Ôn tập (SGK/ tr. 32) ở nhà.  

b. Sản phẩm: Kết quả thực hiện các bài tập Ôn tập (SGK/ tr. 32). 

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu cá nhân HS làm các bài tập ôn tập (SGK/ tr. 32). Lưu ý HS dùng 

mẫu bảng được gợi ý trong SGK.  

- GV thông báo thời gian báo cáo bài tập: tiết Ôn tập. 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS thực hiện bài tập Ôn tập ở nhà.  

* Báo cáo, thảo luận và kết luận, nhận định: Thực hiện ở tiết Ôn tập. 

 

ÔN TẬP 

KẾ HOẠCH TIẾT ÔN TẬP 

Thời gian thực hiện: 0.5 tiết 

 

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY 

Sau khi học xong bài này, HS có thể: vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học 

trong bài học để thực hiện các nhiệm vụ ôn tập.  

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Bảng, phấn/ bút lông. 

- SGK, SGV. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

1. Hoạt động ôn tập kĩ năng đọc 

a. Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đọc thể loại thần thoại để 

hoàn thành câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK/ tr. 32).  
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b. Sản phẩm: Nội dung trả lời của HS cho các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK/ tr. 32) 

đã thực hiện ở nhà.  

c. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

(1) HS trả lời miệng câu 1, 2, 3 (SGK/ tr. 32) đã thực hiện ở nhà.  

(2) Nhóm đôi HS trao đổi với nhau về câu 4, 5, 6 (SGK/ tr. 32) đã thực hiện, 

sau đó, đại diện nhóm trình bày trước lớp. 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập 

(1) Cá nhân HS kiểm tra lại nội dung trả lời các câu 1, 2, 3 (SGK/ tr. 32) đã 

thực hiện ở nhà trước khi báo cáo.  

(2) Nhóm đôi HS trao đổi về câu 4, 5, 6 (SGK/ tr. 32).  

* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 2 – 3 HS trình bày. Các HS khác nhận xét, bổ 

sung, trao đổi.  

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét và hướng dẫn HS kết luận.  

4.4.2 Chuyên đề học tập: Sân khấu hóa tác phẩm văn học  

LOẠI HÌNH 

TRẢI NGHIỆM 

PHƯƠNG THỨC/ 

HÌNH THỨC/ DẠNG 

THỨC TRẢI NGHIỆM 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

- Trải nghiệm 

trong lớp học 

(Phần thứ nhất) 

- Trải nghiệm 

trong lớp học 

(Phần thứ hai) 

- Kết hợp không 

gian trải nghiệm 

trong và ngoài 

lớp học (Phần thứ 

ba) 

- MH HĐTN: Thể 

nghiệm, tương tác; 

Nghiên cứu 

- Hình thức trải 

nghiệm: Trải nghiệm vật 

chất; trải nghiệm tinh 

thần; trải nghiệm tình 

cảm; trải nghiệm mô 

phỏng 

- Dạng thức trải 

nghiệm: Thuyết trình, 

cuộc thi/ hội thi, sân 

khấu hóa 

Sau khi học xong chuyên đề này, HS 

có thể: 

1. Năng lực 

1.1. Năng lực đặc thù 

Phát triển NLNN và NLVH thông 

qua việc thực hiện các nhiệm vụ học 

tập cụ thể nhằm đáp ứng các yêu cầu 

càn đạt như sau: 

- Hiểu thế nào là sân khấu hoá tác 

phẩm văn học. 

- Biết cách tiến hành sân khấu hoá một 

tác phẩm văn học. 

- Biết đóng vai các nhân vật và biểu 

diễn. 
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- Nhận biết được sự khác biệt giữa 

ngôn ngữ trong văn bản văn học và 

ngôn ngữ trong văn bản sân khấu. 

1.2. Năng lực chung 

Phát triển NL tự chủ và tự học, năng 

lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông 

qua HĐHT.  

2. Phẩm chất  

Biết yêu quý cái đẹp trong nghệ 

thuật, trân trọng những sáng tạo của 

bản thân và của người khác. 

3. Kiến thức 

- Tìm hiểu về sân khấu hoá tác phẩm 

văn học (6 tiết). 

- Tổ chức xây dựng kịch bản và tập 

diễn xuất (7 tiết). 

- Quy trình tổ chức hoạt động sân khấu 

hoá (2 tiết). 

Bảng 4.2. Mục tiêu bài dạy 

III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

- Laptop, máy chiếu hoặc bảng đa phương tiện dùng chiếu tranh ảnh, video clip, 

tư liệu liên quan, nội dung các PHT, câu hỏi để giao nhiệm vụ HT cho HS. 

- Bảng phụ, giá treo sản phẩm HT của HS, giấy A4, A0/ A1/ bảng nhóm để HS 

trình bày kết quả làm việc nhóm, bút lông, keo dán giấy/ nam châm. 

- Phiếu học tập, sản phẩm thảo luận nhóm, bảng kiểm đánh giá thái độ của học 

sinh. 

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

I. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU 

1. Mục tiêu 

- Xác định được tên chuyên đề học tập và bước đầu suy nghĩ về chủ đề của 

chuyên đề học tập.  
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- Xác định được nhiệm vụ học tập ở Chuyên đề Sân khấu hóa tác phẩm văn 

học; tạo hứng thú và tâm thế cho HS. 

2. Sản phẩm  

- Thái độ của HS tham gia HĐHT.  

- Phần ghi chép của HS về tên chuyên đề và những suy nghĩ của bản thân về 

chuyên đề học tập.  

3. Tổ chức hoạt động 

Hoạt động 1: Giới thiệu chuyên đề học tập 

* Giao nhiệm vụ học tập: HS làm việc theo nhóm 4 - 6 HS để thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

- GV trình chiếu một đoạn trong bộ phim “Đất rừng phương Nam” (đạo diễn: 

Nguyễn Quang Dũng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi). 

- HS trả lời câu hỏi: Dựa vào đoạn video vừa xem, em hãy ghi lại những điều 

đã biết về sân khấu hoá tác phẩm văn học. 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- Nhóm HS thực hiện nhiệm vụ.  

- Nhóm HS trao đổi để tìm câu trả lời. 

* Báo cáo, thảo luận 

- Đại diện 1 - 2 nhóm chia sẻ kết quả làm việc của mình. Cả lớp lắng nghe, 

nhận xét và nêu câu hỏi (nếu có). 

- Đại diện 2 - 3 HS trình bày kết quả thảo luận nhóm. Các HS khác nhận xét, bổ 

sung. 

* Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét sản phẩm học tập của các nhóm.  

- GV gợi mở cho HS theo định hướng tham khảo: 

Văn học và điện ảnh là hai loại hình nghệ thuật có đặc thù khác nhau. Chính 

vì đặc thù khác nhau nên rất cần đến sự sáng tạo của cả một ê kíp hùng hậu, từ khâu 

nội dung, bối cảnh đến phục trang, cộng với sự trợ giúp của kỹ thuật, công nghệ, 

khả năng biểu cảm của nghệ sĩ... tất cả đều quyết định đến sự thành bại của bộ phim. 

(Nguồn: Thách thức khi chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh  

– Hồng Hạnh, http://baovanhoa.vn/giai-tri)  

Hoạt động 2: Xác định nhiệm vụ học tập ở Chuyên đề Sân khấu hóa tác 

phẩm văn học 
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* Giao nhiệm vụ học tập: HS quan sát nội dung phần Yêu cầu cần đạt (SGK/ 

tr. 42) và trả lời câu hỏi: Theo em, nhiệm vụ chính của các em trong chuyên đề này là 

gì?  

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ.  

* Báo cáo, thảo luận: Đại diện 1 - 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác nhận xét, 

bổ sung. 

* Kết luận, nhận định: GV hướng dẫn HS tóm tắt nhiệm vụ học tập. Trên cơ 

sở đó, GV chuyển ý đi vào hoạt động hình thành kiến thức mới.  

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1. Hoạt động tìm hiểu về sân khấu hóa tác phẩm văn học 

1.1. Mục tiêu 

GV tổ chức HĐTN trong lớp học với MH HĐTN (Khám phá, Thể nghiệm – 

tương tác), hình thức (trải nghiệm vật chất, tinh thần và tình cảm), dạng thức (thuyết 

trình) hướng đến các mục tiêu sau: 

 

MH HĐTN Thể nghiệm, tương tác 

+ Bước 1: Thu thập thông tin, tìm ý 

tưởng. 

+ Bước 2: Xác định nội dung. 

+ Bước 3: Sân khấu hóa nội dung.  

+ Bước 4: Củng cố, khắc sâu vấn đề. 

+ Bước 5: Tiếp tục vận dụng vào 

tình huống mới. 

- Bước 1: Thu thập thông tin, tìm ý tưởng. 

- Bước 2: Xác định nội dung. 

- Nắm được tác phẩm văn học, kịch bản văn học và kịch bản sân khấu; MH 

chuyển hóa tác phẩm văn học.  

- Trải nghiệm vở diễn trong “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”.  

- Nắm được đặc điểm của tác phẩm văn học, kịch bản sân khấu hóa và những 

yêu cầu của việc sân khấu hóa tác phẩm văn học trong nhà trường. 

1.2. Sản phẩm 

- HS hoàn thành phiếu học tập (PHT) số 1 (từ câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 6 

trong SGK tr. 50-51 và PHT số 2 (từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 6 trong SGK tr. 52).  
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- Bài thuyết trình của HS sau HĐTN của HS.  

1.3. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập 

GV chia nhóm và yêu cầu HS chuẩn bị trước nhiệm vụ học tập ở nhà để chuẩn 

bị cho HĐTN với dạng thức thuyết trình được thực hiện trong lớp học. Cụ thể như sau:  

- Nhóm 1: Đọc mục I trong Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 tr. 43-44 và yêu cầu 

học sinh phân biệt giữa tác phẩm văn học, kịch bản văn học, kịch bản sân khấu. Hoàn 

thành PHT số 1. (Phụ lục 3 - Chuyên đề học tập) 

- Nhóm 2: Đọc tóm tắt truyện dân gian “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” và trích 

đoạn kịch bản cùng tên của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ (Chuyên đề học tập Ngữ văn 

10, tr. 44-49) và hoàn thành PHT số 2 (từ câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 6 trong Chuyên 

đề học tập Ngữ văn 10 tr. 50-51). (Phụ lục 3 - Chuyên đề học tập) 

- Nhóm 3: Tìm hiểu thông tin về vở diễn (Chuyên đề học tập Ngữ văn 10, tr. 

51) và xem vở diễn theo đường link cung cấp trong Chuyên đề học tập Ngữ văn 10, tr. 

52 và hoàn thành PHT số 3 (Chuyên đề học tập Ngữ văn 10, tr. 52). (Phụ lục 3 – 

Chuyên đề học tập) 

- Nhóm 4: Đọc mục III và IV (Chuyên đề học tập Ngữ văn 10, tr. 53-56); hoàn 

thành PHT số 4. (Phụ lục 3 - Chuyên đề học tập) 

Ở lớp, GV tiến hành chia lại nhóm mới (đều có đại diện các thành viên của 

nhóm 4 nhóm cũ), yêu cầu HS tiến hành xác định nội dung thuyết trình và tập dượt. 

Đồng thời GV phổ biến tiêu chí đánh giá bài thuyết trình để các nhóm HS có thêm căn 

cứ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ học tập của mình.  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THUYẾT TRÌNH CỦA HS 

Tiêu chí Thang 

điểm 

Bố cục bài thuyết trình 

(10 điểm) 

Bài nói được tổ chức tốt, các ý dễ theo dõi. 5 

Sự chuyển tiếp giữa các phần tự nhiên và phù hợp. 5 

Kiến thức về chủ đề 

thuyết trình (40 điểm) 

Thể hiện sự nắm vững nội dung, hiểu rõ vấn đề. 20 

Thể hiện sự xuất sắc trong việc tìm hiểu chiều sâu vấn đề và 

phân tích có chọn lọc các tài liệu tham khảo. 

10 

Trả lời câu hỏi của người nghe một cách thuyết phục. 10 

Sự sáng tạo (10 điểm) 
Bài thuyết trình rất sáng tạo, độc đáo, mang đậm dấu ấn cá 

nhân. 

10 

Các phương tiện trực 

quan (20 điểm) 

Các phương tiện trực quan phù hợp với nội dung thuyết 

trình. 

10 

Phong thái thuyết trình 

(20 điểm) 

Phong thái thuyết trình tự tin. 5 

Giọng nói rõ ràng, truyền cảm. 5 

Sử dụng ghi chú tốt (hoặc không cần ghi chú để hỗ trợ 

nhưng vẫn thuyết trình lưu loát, tự nhiên). 

5 

Điệu bộ, nét mặt, cử chỉ phù hợp với nội dung, tương tác tốt 5 
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với khán giả. 

Tổng điểm ……../100 

(Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương và Trần Minh Hường, 2019, tr.42) 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập:  

- Bước 3: Sân khấu hóa nội dung (thuyết trình). 

- Bước 4: Củng cố, khắc sâu vấn đề. 

- Các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ học tập đã được giao.  

- Các nhóm HS nghiên cứu kĩ tiêu chí đánh giá bài thuyết trình.  

- Các nhóm HS tiến hành xây dựng kịch bản thuyết trình và tập dượt.  

* Báo cáo, thảo luận:  

- Mỗi thành viên của nhóm mới đều được gọi ngẫu nhiên để trình bày phần 

thuyết trình của nhóm.  

- HS thuyết trình; tương tác với người nghe.  

* Kết luận, nhận định:  

- GV tổ chức thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm. 

- GV hướng dẫn HS đánh giá đồng đẳng và GV đánh giá HĐTN của HS theo 

các tiêu chí đánh giá đã triển khai.  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM CỦA HS 

- Chủ đề: ……………………………………………………………………………………………….. 

- Nhóm tự/ được đánh giá: …………………………………………………………………………….. 

- Ngày, tháng thực hiện đánh giá: ……………………………………………………………………... 

TT Họ và tên HS Mức độ 

nhiệt tình, 

hang hái 

(20 điểm) 

Mức độ 

hợp tác, 

chia sẻ ý 

kiến 

(20 điểm) 

Đưa ra ý 

kiến, ý 

tưởng có 

giá trị 

(20 điểm) 

Mức độ 

đóng góp 

cho sản 

phẩm của 

nhóm  

(20 điểm) 

Mức độ 

hoàn 

thành 

công việc  

(20 điểm) 

Tổng 

điểm 

1        

2        

3        

4        

5        

…        

Thang điểm đánh giá các tiêu chí: 

0 điểm: Không đóng góp/ hoàn thành được gì cho nhóm 

5 điểm: Không tốt bằng các thành viên khác trong nhóm 

10 điểm: Mức độ đóng góp/ hoàn thành trung bình 

15 điểm: Mức độ đóng góp/ hoàn thành khá 

20 điểm: Mức độ đóng góp/ hoàn thành tốt hơn các thành viên khác trong nhóm 

Tổng điểm = 100 điểm 

(Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương và Trần Minh Hường, 2019, tr.32) 

- Bước 5: Tiếp tục vấn dụng vào tình huống mới. 
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- GV định hướng để HS vận dụng những tri thức, kĩ năng vừa kiến tạo được qua 

HĐTN với dạng thức thuyết trình để tiếp tục trải nghiệm với dạng thức Dự án học tập: 

Tổ chức xây dựng kịch bản và tập diễn xuất. 

2. Hoạt động tổ chức xây dựng kịch bản và tập diễn xuất 

1.1. Mục tiêu 

 

MH HĐTN Nghiên cứu  

 

+ Bước 1: Xác định đề tài, phạm vi 

nghiên cứu.  

+ Bước 2: Xác định mục tiêu, phương 

pháp nghiên cứu. 

+ Bước 3: Xây dựng giả thuyết khoa học.  

+ Bước 4: Thực hiện và báo cáo kết quả 

nghiên cứu. 

+ Bước 5: Hướng nghiên cứu tiếp theo 

của đề tài. 

- Bước 1: Xác định đề tài, phạm vi nghiên cứu: tổ chức xây dựng kịch bản và 

tập diễn xuất.  

- Bước 2: Xác định mục tiêu, phương pháp nghiên cứu. 

- Bước 3: Nắm vững cách tổ chức xây dựng kịch bản và tập diễn xuất, HS sẽ tổ 

chức hoạt động sân khấu hóa Đất rừng phương Nam một cách hiệu quả.  

GV tổ chức HĐTN ngoài lớp học với phương thức (Nghiên cứu), hình thức 

(trải nghiệm vật chất, tinh thần, tình cảm và đặc biệt là trải nghiệm mô phỏng), dạng 

thức (hội thi/ cuộc thi và sân khấu hóa tác phẩm văn học) hướng đến các mục tiêu sau: 

- HS nắm được quy trình xây dựng kịch bản sân khấu và tập diễn xuất.  

- HS xây dựng được kịch bản chuyển thể và trình diễn trên sân khấu. 

1.2. Sản phẩm: Sản phẩm dự án học tập của HS.  

1.3. Tổ chức hoạt động 

1.3.1. Hoạt động Hái hoa điểm 10 

* Giao nhiệm vụ học tập 

GV chia nhóm ngẫu nhiên và yêu cầu cả 4 nhóm đều thực hiện những nội dung 

sau đây:  

- HS đọc mục I của Chuyên đề học tập Ngữ văn 10, tr. 56 - 65 và trả lời các câu 

hỏi từ 1 đến 4 tr. 65.  
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- HS đọc mục II của Chuyên đề học tập Ngữ văn 10, tr. 65-67 và nắm vững Quy 

trình xây dựng kịch bản sân khấu và tập diễn xuất.  

- Mỗi nhóm cử đại diện bốc thăm và trả lời xoay quanh các nội dung trên trong  

Hội thi Hái hoa điểm 10. 

Câu 1 Hãy so sánh truyện Chuyện người con gái Nam Xương và kịch bản Người con gái Nam 

Xương qua các nội dung: Số lượng nhân vật, xung độ, cách dẫn dắt và giải quyết xung 

đột, trình tự xuất hiện của các sự kiện, ngôn ngữ, kết thúc… (tham khảo Chuyên đề Ngữ 

văn 10, tr.65) 

Từ kết quả so sánh hãy rút ra một số lưu ý về cách thức chuyển thể một tác phẩm văn học 

thành kịch bản văn học.  

Câu 2 Cách biểu thị và các chỉ dẫn sân khấu trong văn bản kịch Người con gái Nam Xương có 

gì giống và khác so với màn VII, kịch bản Hồn Trương Ba, da hàng thịt? Sự so sánh trên 

mang lại cho em thu hoạch gì về quy cách trình bày một văn bản kịch? 

Câu 3 Trong kịch bản Người con gái Nam Xương, câu chuyện về nỗi oan của Vũ Thị Thiết 

được “kể lại” bằng cách nào? Theo em, đó có phải là một cải biên đáng ghi nhận của kịch 

bản này? 

Câu 4 Dựa vào đoạn kết văn bản Chuyện người con gái Nam Xương (từ câu “Lúc đến nhà, 

Phan đem chuyện kể lại so với họ Trương” đến hết truyện, bạn hãy viết một màn kết thúc 

khác, sát hơn với kết thúc trong văn truyện so với đoạn kết trong kịch bản trên.  

Câu 5 Hãy viết các lời chỉ dẫn sân khấu (hướng dẫn về diễn xuất cho các diễn viên), chỉnh sửa 

các lời thoại trong trích đoạn tr.68-70 (nếu cần), đặt nhan đề, ghi các thông tin chỉ dẫn cần 

thiết,… để có một màn kịch phù hợp với yêu cầu trình diễn.  

Câu 6 Hãy viết các lời chỉ dẫn sân khấu (hướng dẫn về diễn xuất cho các diễn viên), chỉnh sửa 

các lời thoại trong văn bản Đăm Săn đi chinh phục Nữ thần Mặt Trời (Ngữ văn 10, Tập 

một, bộ sách Chân trời sáng tạo, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022), đặt nhan đề, ghi các 

thông tin chỉ dẫn cần thiết,… để có một kịch bản văn học. 

Câu 7 Trình bày những hiểu biết của em về bước Hình thành ý tưởng trong Quy trình xây dựng 

kịch bản sân khấu và tập diễn xuất.  

Câu 8 Trình bày những hiểu biết của em về bước Lập dàn ý cho kịch bản trong Quy trình xây 

dựng kịch bản sân khấu và tập diễn xuất. 

Câu 9 Trình bày những hiểu biết của em về bước Viết kịch bản sân khấu trong Quy trình xây 

dựng kịch bản sân khấu và tập diễn xuất. 

Câu 10 Trình bày những hiểu biết của em về bước Tập diễn xuất và chỉnh sửa kịch bản trong 

Quy trình xây dựng kịch bản sân khấu và tập diễn xuất. 

Câu 11 Phân biệt đọc diễn cảm và diễn xuất bằng giọng nói và cho ví dụ. 

Câu 12 Phân biệt đối thoại và độc thoại trong diễn xuất ngôn ngữ kịch và cho ví dụ.  

* Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS làm việc theo nhóm để thực hiện nhiệm vụ được giao: Chọn nhóm trưởng 

và thư ký để ghi lại nội dung trả lời.  

- Cử đại diện bốc thăm câu hỏi và trả lời tại Hội thi Hái hoa điểm 10. Sau khi 

bốc thăm, mỗi nhóm có 15 phút để chuẩn bị.  

- Mỗi nhóm cử một thành viên tham gia vào Ban giám khảo Hội thi.  

* Báo cáo, thảo luận: HS cùng tham gia Hội thi Hái hoa điểm 10. 

* Kết luận, nhận định: GV thay mặt Ban giám khảo nhận xét, bổ sung những 

câu trả lời của thí sinh và công bố kết quả.  
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1.3.2. Hoạt động sân khấu hóa tác phẩm văn học “Đất rừng phương Nam” – 

Đoàn Giỏi 

* Giao nhiệm vụ học tập 

- Lập dàn ý cho kịch bản (kịch bản văn học và kịch bản sân khấu) chuyển thể từ 

tác phẩm văn học Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.  

- Lập nhóm diễn viên, chọn đạo diễn, phân vai và tập diễn xuất kịch bản sân 

khấu từ tác phẩm văn học Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. 

* Thực hiện nhiệm vụ học tập 

- HS lập bảng phân công nhiệm vụ học tập cụ thể cho từng nhóm như sau: 

NHÓM NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN 

1 - Nghiên cứu tác phẩm văn học Đất rừng phương Nam của nhà văn 

Đoàn Giỏi.  

- Lập dàn ý cho kịch bản văn học chuyển thể từ tác phẩm văn học 

Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.  

- Xây dựng kịch bản sân khấu Đất rừng phương Nam.  

Tuần 1 - 2 

2  - Đối sánh kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học với các tiêu 

chí trong bảng kiểm kĩ năng lập dàn ý cho kịch bản chuyển thể từ 

tác phẩm văn học tr.67-68.  

- Rà soát kĩ năng viết lời thoại và chỉ dẫn sân khấu bằng bảng kiểm 

kĩ năng viết lời thoại và chỉ dẫn sân khấu cho kịch bản chuyển thể 

từ tác phẩm văn học tr.70.  

Tuần 2 

3 - Lập nhóm diễn viên, chọn người đạo diễn, phân vai.  

- Các thành viên học kịch bản sân khấu.  

- Tập diễn xuất kịch bản sân khấu. 

Tuần 3 

4 - Chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn có và huy động thêm: sân khấu, trang 

phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng,…  

- Chuẩn bị các khâu hậu cần. 

Tuần 4 

- HS tiến thành thực hiện các nhiệm vụ học tập được phân công.  

- HS thuyết trình ý tưởng để GV nhận xét, đóng góp.  

- Bước 4: Thực hiện và báo cáo kết quả nghiên cứu. 

- Bước 5: Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài. 

* Báo cáo, thảo luận: 

- Mời đại diện lãnh đạo trường, đại diện các tổ chuyên môn, GV bộ môn Ngữ 

văn và HS các lớp tham dự.  

- HS trình diễn kịch bản sân khấu hóa Đất rừng phương Nam.  

* Kết luận, nhận định:  

- GV quan sát và đánh giá theo tiêu chí đã phổ biến.  

- GV bổ sung, kết luận và rút kinh nghiệm.  
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỊCH BẢN 

Nhóm trình bày Nhóm đánh giá 

Tiêu chí Điểm Đánh giá của HS Đánh giá của GV 

Hình 

thức 

(2.0 

điểm) 

Bố cục rõ ràng, có chia thành các 

đoạn. 

1.0   

Trình bày khoa học: Font chữ, 

màu chữ, cỡ chữ hợp lí, các đề 

mục thống nhất. 

1.0   

 

 

 

Nội 

dung 

(8.0 

điểm) 

Chuyển được nội dung tác phẩm 

văn học Đất rừng phương Nam 

thành kịch bản: có cốt truyện rõ 

ràng, nhân vật có hành động, lời 

nói, xây dựng bối cảnh… 

4.0   

Thể hiện được hình tượng nhân 

vật trung tâm của kịch bản.  

2.0   

Thể hiện được thông điệp, ý 

nghĩa của vở diễn. 

2.0   

Tổng điểm 10   

(Trần Hoài Phương và các cộng sự, 2022, tr.156) 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VỞ DIỄN 

Nhóm trình bày Nhóm đánh giá 

Tiêu chí Điểm Đánh giá của HS Đánh giá của GV 

Hình 

thức 

(2.0 

điểm) 

Thể hiện được đầy đủ, chi tiết từ 

kịch bản. 

3.0   

Thể hiện sáng tạo và có cảm xúc 

kịch bản. 

2.0   

 

Nội 

dung 

(8.0 

điểm) 

Bối cảnh, đạo cụ, phương tiện 

biểu diễn… được chuẩn bị phù 

hợp, công phu. 

1.0   

Diễn viên thuộc thoại, diễn xuất 

tự nhiên.  

2.0   

Diễn viên thể hiện được hình 

tượng nhân vật có cảm xúc, tạo 

được sự kết nối với người xem.  

2.0   

Tổng điểm 10   

(Trần Hoài Phương và các cộng sự, 2022, tr.157) 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THUYẾT TRÌNH Ý TƯỞNG 

Nội dung 

đánh giá 

Giỏi 

1 

Khá 

0.75 

Đạt 

0.5 

Chưa đạt 

0.25 
Điểm 

Nội dung/ cấu 

trúc bài 

thuyết trình 

(x2) 

Có đầy đủ các 

phần: giới 

thiệu, nội dung 

và kết thúc. 

Phần mở hoặc 

kết trình bày 

ấn tượng. 

Có đầy đủ các 

phần: giới 

thiệu, nội dung 

và kết thúc. 

Có phần nội 

dung nhưng 

thiếu phần giới 

thiệu hoặc kết 

thúc. 

Có phần nội 

dung nhưng 

thiếu cả hai 

phần giới thiệu 

và phần kết 

thúc. 

 

Nội dung trình 

bày chính xác, 

khoa học, chi 

tiết. 

Nội dung trình 

bày tương đối 

chính xác, chi 

tiết. 

Nội dung trình 

bày còn nhiều 

chỗ chưa 

chính xác, 

chung chung. 

Nội dung trình 

bày không 

chính xác, mơ 

hồ. 

 

Phong cách 

thuyết trình 

Trình bày rõ 

ràng, mạch 

lạc, giàu cảm 

xúc. 

Trình bày rõ 

ràng, mạch 

lạc. 

Trình bày rõ 

ràng nhưng 

nhiều chỗ 

chưa mạch lạc. 

Trình bày ngắt 

quãng, không 

mạch lạc. 
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Phong thái tự 

tin, sử dụng 

ngôn ngữ cơ 

thể phú hợp và 

hiệu quả, 

không lệ thuộc 

vào tài liệu. 

Phong thái tự 

tin, có sử dụng 

ngôn ngữ cơ 

thể một cách 

phù hợp, đôi 

chỗ vẫn lệ 

thuộc vào tài 

liệu. 

Phong thái 

chưa tự tin, có 

sử dụng ngôn 

ngữ cơ thể 

nhưng chưa 

phù hợp, còn 

lệ thuộc nhiều 

vào tài liệu. 

Lúng túng, 

không sử dụng 

ngôn ngữ cơ 

thể, phụ thuộc 

hoàn toàn vào 

tài liệu. 

 

Công cụ 

thuyết trình 

Sử dụng công 

cụ phù hợp, 

hiệu quả, sáng 

tạo với nội 

dung thuyết 

trình 

(powerpoint, 

diễn kịch, tài 

liệu giấy…) 

Sử dụng công 

cụ phù hợp và 

khá hiệu quả 

với nội dung 

thuyết trình 

(powerpoint, 

diễn kịch, tài 

liệu giấy…) 

Sử dụng công 

cụ khá phù 

hợp với nội 

dung thuyết 

trình 

(powerpoint, 

diễn kịch, tài 

liệu giấy…) 

Có sử dụng 

công cụ khi 

thuyết trình 

nhưng phần 

lớn chưa phù 

hợp 

(powerpoint, 

diễn kịch, tài 

liệu giấy…) 

hoặc không sử 

dụng công cụ. 

 

Phản hồi Trả lời đầy đủ, 

rõ ràng, lưu 

loát tất cả các 

câu hỏi của 

GV và các 

nhóm khác. 

Trả lời đầy đủ, 

khá rõ ràng 

các câu hỏi 

của GV và các 

nhóm khác. 

Trả lời khá rõ 

ràng một số 

câu hỏi của 

GV và các 

nhóm khác. 

Trả lời được 

một ít câu hỏi 

của GV và các 

nhóm khác 

hoặc không trả 

lời.  

 

Thời gian Thuyết trình 

đúng thời gian 

quy định, nộp 

bài đúng hạn. 

Thuyết trình 

đúng thời gian 

quy định, nộp 

bài trễ hạn một 

ngày. 

Thuyết trình 

quá/ ít hơn 

thời gian quy 

định, nộp bài 

trễ hạn 2 ngày. 

Thuyết trình 

quá/ ít hơn 

thời gian quy 

định, nộp bài 

trễ hạn 3 ngày 

trở lên.  

 

Tổng điểm  
(Trần Hoài Phương và các cộng sự, 2022, tr.93) 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

1. Hoạt động tìm hiểu về quy trình tổ chức hoạt động sân khấu hóa 

1.1. Mục tiêu: HS nắm được quy trình tổ chức hoạt động sân khấu hoá. 

1.2. Sản phẩm: Thuyết trình quy trình tổ chức hoạt động sân khấu hoá bằng 

Powerpoint.  

1.3. Tổ chức hoạt động  

* Giao nhiệm vụ học tập 

- GV yêu cầu HS đọc và tóm tắt quy trình tổ chức hoạt động sân khấu, Chuyên 

đề Ngữ văn 10, tr. 71-74. 

- Trình bày bằng hình thức Powerpoint trước lớp.  

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận theo nhóm (mỗi nhóm 2 HS). 

* Báo cáo, thảo luận: HS báo cáo kết quả, phản hồi câu hỏi của HS khác và 

GV.  
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* Kết luận, nhận định: 

- GV đánh giá, kết luận. 

- GV yêu cầu các nhóm tự đánh giá HĐHT của mình theo Phiếu đánh giá, rút 

kinh nghiệm trong Chuyên đề học tập Ngữ văn 10, tr. 74.  

2. Hoạt động thực hành diễn xuất 

2.1. Mục tiêu 

- Nghiên cứu kịch bản, trải nghiệm vở diễn. 

- Biết diễn xuất các cặp vai trong màn kịch.  

2.2. Sản phẩm: Video clips về hoạt động tập diễn xuất của 3 nhóm về các cặp 

vai như đã phân công.  

2.3. Tổ chức hoạt động 

* Giao nhiệm vụ học tập: 

GV chia lớp ngẫu nhiên thành 3 nhóm, mỗi nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập 

sau đây: 

- Nghiên cứu kịch bản, trải nghiệm vở diễn Hồn Trương Ba, da hàng thịt (tập 

trung lớp VII, có ghi chép và phân tích nhân vật, ngôn ngữ vai diễn).  

- Kết hợp cặp đôi với một bạn trong lớp, lần lượt thay nhau tập diễn xuất các 

cặp vai trong màn kịch này: 

+ Hồn Trương Ba và xác hàng thịt 

+ Hồn Trương Ba và vợ Trương Ba 

+ Hồn Trương Ba và Đế Thích.  

- Quay lại video clips nộp cho GV (thời gian: 1 tuần) 

* Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc theo nhóm và thực hiện nhiệm vụ học tập.  

* Báo cáo, thảo luận: HS nộp sản phẩm học tập đúng thời hạn. 

* Kết luận, nhận định: GV đánh giá sản phẩm học tập và phản hồi cho HS.  

4.5 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

4.5.1 Thực nghiệm vòng 1 

4.5.1.1 Thực nghiệm dạy học chủ đề “Sống với biển rừng bao la” qua hoạt 

động trải nghiệm  

Trước khi tiến hành dạy thực nghiệm, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các 

chuyên gia để khẳng định mục tiêu bài dạy và các dạng thức HĐTN dùng để thực 

nghiệm có độ giá trị, nghĩa là có thể sử dụng để phát triển PC và NL HS THPT.  
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Tuy nhiên, để củng cố thêm độ giá trị, tác giả luận án đã tiến hành phỏng vấn 

sâu 4 GV sau tiết dạy thực nghiệm để thu thập ý kiến qua 4 câu hỏi (Phụ lục 5). 

a) Với câu hỏi 1, chúng tôi nhận được sự đồng thuận từ 4 GV dạy thực nghiệm 

là các dạng thức HĐTN được sử dụng thực sự phát triển ở HS THPT những PC và NL 

được xác định trong mục tiêu bài dạy. Tuy nhiên, các GV dạy thực nghiệm cũng có ý 

kiến về tiến trình thực hiện như sau: 

* Ở hoạt động dạy đọc hai văn bản Chiều sương và Muối của rừng qua 

hoạt động trải nghiệm 

GV thực nghiệm 1 và 2 (Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành) 

- Điểm chung mà chúng tôi nhận thấy là các giờ thực nghiệm về cơ bản rất sinh 

động; HS hào hứng, tích cực tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.  

- Phương thức trải nghiệm (Khám phá; Thể nghiệm, tương tác); hình thức trải 

nghiệm (Trải nghiệm vật chất, trải nghiệm tinh thần, trải nghiệm tình cảm, trải nghiệm 

mô phỏng) qua các dạng thức trải nghiệm (thuyết trình, đóng vai, sân khấu hóa) mang 

đến cho HS những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Theo đó, HS có hướng tiếp cận thế giới 

nghệ thuật của tác phẩm bằng chính những rung động của riêng mình. Điều này giúp 

GV hạn chế việc cảm thụ tác phẩm thay HS và HS đã vượt lên những “thế bản” 

thường gặp trong giờ đọc hiểu.  

- Các ý kiến của HS đưa ra đều dựa trên những lí lẽ và lập luận tương đối hợp 

lí. Đặc biệt, những kiến giải riêng đều có cơ sở từ những căn cứ, kết nối với văn bản 

tác phẩm. Điều này cho thấy, hướng đi của tiết dạy thực nghiệm bước đầu đã giúp HS 

mạnh dạn thể hiện suy nghĩ, chủ kiến của mình, qua đó hình thành những cá tính riêng 

trong phong cách học tập của HS.  

- Hoạt động dạy và học khơi gợi được hứng thú học tập cho HS. HĐTN được tổ 

chức rất sinh động và điều này đã hình thành cho các em con đường tiếp nhận văn bản 

tác phẩm một cách sáng tạo. Tiến trình HĐTN được tổ chức rất phù hợp. Tuy nhiên, 

HS vẫn còn bỡ ngỡ khi thực hiện các PHT.   

GV thực nghiệm 3 và 4 (Trường THPT Cầu Kè) 

- Các phương thức, hình thức và dạng thức trải nghiệm được tổ chức hệ thống. 

Qua đó, phát triển được ở HS những PC và NL nhất định. Chúng tôi nhận thấy, không 

cần chỉnh sửa các bước và trình tự triển khai.  
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- HS rất tích cực tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập được giao; giờ học 

diễn ra sinh động và đạt được mục tiêu bài dạy; HS phát triển được NLVH và NLNN, 

cụ thể là HS biết cách đọc hiểu truyện ngắn và có thể vận dụng để đọc hiểu những 

truyện ngắn khác.  

- Tuy nhiên, phần đóng vai như thế đòi hỏi HS phải rất dụng công chuẩn bị, thời 

gian, điều kiện cơ sở vật chất. Chúng tôi cũng trăn trở nhiều về vấn đề ghi bài của các 

em HS khi tổ chức dạy học qua HĐTN trong giờ đọc hiểu vì đôi khi HS dễ nhầm lẫn 

giữa nội dung trong văn bản với nội dung trong lời thoại khi HS đóng vai nhân vật. 

* Ở hoạt động dạy viết văn bản nghị luận xã hội trong tác phẩm văn học 

qua hoạt động trải nghiệm 

Cả 4 GV dạy thực nghiệm đều hào hứng với dạng thức trải nghiệm và cho rằng:  

- Dự án học tập; tổ chức diễn dàn, tương tác (theo nhóm, thảo luận tương tác 

trên mạng xã hội) khi dạy viết cho HS rất khả dụng.  

- Với các dạng thức trải nghiệm này, HS có cơ hội thực hành viết như một tiến 

trình: Chuẩn bị viết; Tìm ý, lập dàn ý; Viết bài; Xem lại và chỉnh sửa. Đặc biệt, tiến 

trình này diễn ra với các dạng thức trải nghiệm như vậy rất thiết thực và sinh động.  

- HS có cơ hội chia sẻ ý tưởng, học tập lẫn nhau, tự đánh giá và đánh giá đồng 

đẳng để cùng cải thiện kĩ năng viết, NL tạo lập văn bản thông qua trải nghiệm tương 

tác rất hấp dẫn.  

- Chúng tôi nhận thấy, HS rất hứng thú khi tham gia vào HĐTN và mạnh dạn 

chia sẻ quan điểm của mình. Đặc biệt là HS không còn vì sợ sai mà ngại viết.  

* Ở hoạt động dạy nói và nghe khi trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội 

trong tác phẩm văn học qua hoạt động trải nghiệm 

Cả 4 GV dạy thực nghiệm đều hào hứng với dạng thức trải nghiệm thuyết trình 

và cho rằng: Với dạng thức trải nghiệm này, kĩ năng nói và nghe, NLNN của HS được 

hình thành và phát triển rõ nét. HS có cơ hội được nói và nghe trong môi trường tương 

tác. Điều này hoàn toàn có thể giúp cho HS đạt được các mục tiêu trong yêu cầu cần 

đạt được mô tả trong TKBD.  

b) Với câu hỏi 2, cả 4 GV tham gia dạy thực nghiệm đều cho rằng trật tự sắp 

xếp các bước trong những dạng thức trải nghiệm trong các tiết dạy đọc, viết, nói và 

nghe như thế là hợp lí, không cần điều chỉnh.  
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c) Với câu hỏi 3, về nội dung thực hiện ở từng bước của các dạng thức trải 

nghiệm, chúng tôi tiếp nhận được các ý kiến như sau:  

* Ở hoạt động dạy đọc hai văn bản Chiều sương và Muối của rừng qua 

hoạt động trải nghiệm 

GV thực nghiệm 1 và 2 (Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành) 

- Để HS tường minh những việc cần phải làm, GV nên trình chiếu Powerpoint 

nội dung cụ thể ở từng bước. Việc làm này vừa hạn chế được thời gian HS chưa rõ 

hoặc quên nhiệm vụ phải hỏi đi hỏi lại GV vừa đảm bảo tính liên tục trong mạch tư 

duy của HS. Đặc biệt, điều này rất cần cho HĐTN của HS.  

- Ở phần đóng vai, nội dung thực hiện đã tường minh. Tuy nhiên, GV cần quan 

sát HĐTN bằng bảng kiểm một cách nhịp nhàng hơn. Đây là cơ sở để GV kết luận, 

nhận định và đánh giá hiệu quả việc tham gia vào HĐTN của HS trong tiết dạy.  

GV thực nghiệm 3 và 4 (Trường THPT Cầu Kè) 

- Ở hoạt động yêu cầu HS phác thảo kịch bản cho một hoạt cảnh sân khấu hóa 

cần được triển khai sâu hơn để tăng tính chất trải nghiệm cho HS. Đây chính là địa hạt 

trù phú để GV khơi dậy hứng thú học tập và tư duy sáng tạo ở HS trong quá trình trải 

nghiệm - kiến tạo - vận dụng tri thức, kĩ năng vào việc giải quyết một vấn thực tiễn.  

- Để vừa tiết kiệm thời gian vừa tạo “đất” cho HS “dụng võ”, GV, nếu có thể, 

nên yêu cầu các em ghi hình một hoạt cảnh sân khấu hóa của nhóm và trao đổi với lớp, 

với GV qua tương tác trên mạng xã hội (có thể trên nền tàng zalo).  

* Ở hoạt động dạy viết văn bản nghị luận xã hội trong tác phẩm văn học 

qua hoạt động trải nghiệm 

GV thực nghiệm 1 và 2 (Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành) 

- Nội dung các bước trong các dạng thức trải nghiệm được triển khai cụ thể, HS 

dễ nắm bắt yêu cầu và thực hiện đạt hiệu quả.  

- Nhiệm vụ học tập được chuyển giao trong dự án học tập; tổ chức diễn dàn, 

tương tác (theo nhóm, thảo luận tương tác trên mạng xã hội) được triển khai rất hợp lí. 

Chúng tôi nhận thấy, ở khâu này không cần chỉnh sửa hay bổ sung gì thêm.  

GV thực nghiệm 3 và 4 (Trường THPT Cầu Kè) 

- Chúng tôi nhận thấy, GV cần tăng tính tự chủ cho HS nhiều hơn. Với trải 

nghiệm vật chất, HS có thể tiếp xúc trực tiếp với tài liệu để huy động, tổng hợp tri 

thức, thực hiện nhiệm vụ được giao từ kênh thông tin trong SGK.  



191 

- Ở dạng thức trải nghiệm tổ chức diễn dàn, tương tác (theo nhóm, thảo luận 

tương tác trên mạng xã hội), HS đã làm khá tốt. Tuy nhiên, GV có thể hướng dẫn chi 

tiết hơn về quy cách tương tác trên diễn đàn cũng như việc vận dụng tri thức sau tương 

tác vào quy trình viết của HS.  

* Ở hoạt động dạy nói và nghe khi trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội 

trong tác phẩm văn học qua hoạt động trải nghiệm 

Các 4 GV dạy thực nghiệm đều cho rằng nội dung dược triển khai trong dạng 

thức trải nghiệm thuyết trình là khoa học, hiệu quả, không cần chỉnh sửa gì thêm.  

d) Với câu hỏi 4, về cách thức triển khai từng bước của các dạng thức trải 

nghiệm, chúng tôi tiếp nhận được các ý kiến như sau:  

* Ở hoạt động dạy đọc hai văn bản Chiều sương và Muối của rừng qua 

hoạt động trải nghiệm 

Cả 4 GV tham gia dạy thực nghiệm đều tán thành với cách thức triển khai ở các 

dạng thức trải nghiệm như thuyết trình; đóng vai, sân khấu hóa và cho rằng không cần 

chỉnh sửa gì thêm.  

* Ở hoạt động dạy viết văn bản nghị luận xã hội trong tác phẩm văn học 

qua hoạt động trải nghiệm 

GV thực nghiệm 1 và 2 (Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành) 

Nhà trường và gia đình HS đều đảm bảo điều kiện về thiết bị học tập (máy tính 

kết nối Internet) vì thế GV cần đa dạng hơn hình thức, dạng thức trải nghiệm qua diễn 

dàn, tương tác (theo nhóm, thảo luận tương tác trên mạng xã hội) để phát triển PC và 

NL của HS được mô tả trong TKBD một cách hiệu quả hơn.  

GV thực nghiệm 3 và 4 (Trường THPT Cầu Kè) 

GV nên lồng ghép dạng thức trải nghiệm học tập thông qua dự án vào diễn đàn 

tương tác (theo nhóm, thảo luận tương tác trên mạng xã hội) để tăng tính sinh động, 

kích hoạt được hứng thú học tập của HS và môi trường trải nghiệm trên không gian ảo 

cho HS. Cách làm này giúp GV trả hoạt động học tập về cho HS một cách đúng nghĩa 

và tiết kiệm được thời gian cho HS. Dần dần, GV sẽ giảm đi sự hướng dẫn chi tiết 

nhưng HS vẫn nắm bắt được tiến trình thực hiện nhiệm vụ học tập của mình 

* Ở hoạt động dạy nói và nghe khi trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội 

trong tác phẩm văn học qua hoạt động trải nghiệm 
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Cả 4 GV đều cho rằng, GV nên chuyển giao nhiệm vụ học tập cho HS chuẩn bị 

trước. Ở lớp, GV tiến hành cho các nhóm thuyết trình, tự đánh gia, đánh giá đồng đẳng 

và GV đánh giá hoạt động thuyết trình của HS. Qua đó, HS sẽ hình thành được kĩ năng 

trình bày ý tưởng về một vấn đề xã hội trong tác phẩm văn học.  

4.5.1.2 Thực nghiệm dạy học chuyên đề “Sân khấu hóa tác phẩm văn học” qua 

hoạt động trải nghiệm   

GV thực nghiệm 1 và 2 (Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành) 

- Chúng tôi nhận thấy, việc tổ chức HĐTN trong dạy học chuyên đề “Sân khấu 

hóa tác phẩm văn học” là phù hợp.  

- Phương thức trải nghiệm (Thể nghiệm, tương tác; Nghiên cứu); hình thức trải 

nghiệm (Trải nghiệm vật chất; trải nghiệm tinh thần; trải nghiệm tình cảm; trải nghiệm 

mô phỏng), Dạng thức trải nghiệm (Thuyết trình, cuộc thi/ hội thi, Sân khấu hóa tác 

phẩm văn học) được sử dụng trong tiến trình dạy học (bên trong và bên ngoài lớp học) 

rất hiệu quả.  

GV thực nghiệm 3 và 4 (Trường THPT Cầu Kè) 

- Việc xác định phương thức trải nghiệm, hình thức trải nghiệm để đi đến lựa 

chọn các dạng thức trải nghiệm như vậy rất vừa khoa học vừa nghệ thuật. Khoa học 

thể hiện ở tính chất của hoạt động trải nghiệm còn nghệ thuật thể hiện ở việc vận dụng 

các dạng thức trải nghiệm phù hợp với đặc thù môn học.  

- Chúng tôi rất tự tin khi dạy học chuyên đề “Sân khấu hóa tác phẩm văn học” 

với các dạng thức trải nghiệm được sử dụng trong các tiết dạy.  

4.5.1.3 Ý kiến của học sinh 

HS lớp 11A1 - Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành cho biết:  

- Em thấy không khí lớp học sinh động hẳn lên, các bạn làm việc tích cực hơn. 

Em cảm thấy tự tin hơn khi trao đổi ý kiến xoay quanh vấn đề mà tác phẩm đặt ra và 

biết phương pháp để đọc hiểu một truyện ngắn hiện đại. Phần đóng vai nhân vật của 

các bạn rất sinh động, giúp em hiểu sâu hơn về giá trị tư tưởng của tác phẩm. Qua đó, 

em nhận thấy con người phải biết đồng cảm với tự nhiên, với môi trường sinh thái và ý 

thức được rằng, quay về với thiên nhiên, con người sẽ trở về bản tính thiện vốn có.  

- Chúng em rất hứng thú khi nhân vật ông Diểu nói về “loài hoa tử huyền cứ ba 

chục năm mới nở một lần”. “Muối của rừng” là cuộc đi săn tìm lẽ sống, lẽ đời”. “Bởi 

hành trình đi săn của ông Diểu chính là hành trình của con người từ thế giới văn minh 
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vốn đầy bất ổn, từ “thế giới người” đầy xảo trá, lọc lừa về với tự nhiên, về với nguồn 

cội, về với cái thuần khiết, cái thiện”.  

HS lớp 10A1 - Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành cho biết:  

- Các bạn tương tác với nhau nhiều hơn. Phần thuyết trình giúp cho tiết học 

diễn ra tự nhiên, HS rất dễ tiếp thu bài, hiểu bài và vận dụng được vào thực tế cuộc 

sống. Phần thú vị nhất trong các tiết học với em chính là viết kịch bản hoạt cảnh sân 

khấu hóa tác phẩm văn học.  

- Với các HĐTN trong và ngoài lớp học sinh động như vậy, HS dễ nắm bắt 

được kiến thức của chuyên đề. Điều này khiến các bạn hứng thú học tập hơn vì không 

phải học thuộc lòng mà vẫn có thể hiểu và vận dụng sáng tạo các mạch kiến thức, kĩ 

năng về quy trình sân khấu hóa tác phẩm văn học.  

HS lớp 11A4 - Trường THPT Cầu Kè chia sẻ:  

- Các bạn rất hào hứng thực hiện nhiệm vụ học tập được giao. Hệ thống câu 

hỏi, phiếu học tập và đặc biệt phần đóng vai nhân vật, đóng vai nhà nghiên cứu phê 

bình, đóng vai MC giúp cho em nắm bắt bài sâu hơn, qua đó em cảm thấy tự tin hơn 

khi giao tiếp. Trước đây, em ngại phát biểu vì sợ không đúng ý của thầy cô. Em cũng 

đã từng có suy nghĩ, việc học Ngữ văn không thực tế vì không giúp bản thân được 

nhiều. Em dễ chán mỗi khi đến giờ Ngữ văn. Tuy nhiên, những hạn chế này đã được 

khắc phục khi em được tham gia vào HĐTN.  

- Phần hóa thân của bạn giúp em dễ nhớ hơn các chi tiết trong văn bản. Bạn 

diễn rất tự nhiên, có hồn, nhất là ở chi tiết “ông Diểu thấy buồn tê tái đến tận đáy 

lòng. Ông nhìn cả hai con khỉ và thấy cay cay sống mũi. Hóa ra ở đời, trách nhiệm đè 

lên lưng mỗi sinh vật quả thật nặng nề. Em đồng tình với nhận xét của các bạn. Tuy 

nhiên, nếu là nhà đạo diễn, em sẽ thêm vào chi tiết gia đình nhà khỉ đế vương nhìn ông 

Diểu bằng đôi mắt khó hiểu và bóng của ông Diểu hòa lẫn vào hoa tử huyền dưới làn 

mưa xuân mát dịu. Cái nhìn của gia đình nhà khỉ đế vương cũng đặt ra cách nhìn 

nhận và đánh giá của chúng ta về con người và cuộc sống.   

HS lớp 10A1 - Trường THPT Cầu Kè chia sẻ: 

- Các dạng thức trải nghiệm như thuyết trình, đóng vai và sân khấu hóa tác 

phẩm giúp cho giờ học sinh động hẳn lên. Nội dung chuyên đề học tập khá nhiều, 

nhưng nhờ GV tổ chức dạy học thông qua HĐTN nên việc tiếp thu bài của em và các 

bạn nhẹ nhàng hơn.  
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- Dù kiến thức có sẵn trong Chuyên đề Ngữ văn 10 nhưng qua HĐTN, HS có cơ 

hội hiểu được vì sao có những nội dung kiến thức như vậy. Một khi HS chúng em hiểu 

thì chúng em rất hứng thú với việc học hơn nữa. Chúng em rất thích học môn Ngữ văn 

qua các dạng thức trải nghiệm như vậy.  

4.5.1.4 Nhận xét của nghiên cứu sinh 

- Mục tiêu bài dạy xác định rõ loại hình, phương thức, dạng thức HĐTN nên 

GV chủ động hơn trong quá trình tổ chức HĐHT cho HS, đặc biệt là HĐTN phù hợp 

với tính chất và đặc thù của môn Ngữ văn. Các dạng thức HĐTN trong dạy đọc, viết, 

nói và nghe ở chủ đề “Sống với biển rừng bao la” phù hợp với mục tiêu của từng hoạt 

động và mục tiêu chung của chủ đề. Đối với chuyên đề “Sân khấu hóa tác phẩm văn 

học”, mục tiêu của từng dạng thức trải nghiệm được GV cụ thể hóa trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ học tập và báo cáo, thảo luận của HS.  

- GV tổ chức các HĐTN rất nhuần nhuyễn, kích hoạt được tinh thần học tập ở 

HS. Đặc biệt HĐTN như thuyết trình, đóng vai, sân khấu hóa tác phẩm văn học, dự án 

học tập, tương tác qua mạng xã hội,… giúp cho giờ học trở nên sinh động hơn. GV 

khắc phục được lối dạy Ngữ văn truyền thống, GV truyền thụ kiến thức và HS tiếp 

nhận một chiều.  

- HS sẵn sàng tích cực nhận nhiệm vụ học tập và thực hiện các nhiệm vụ học 

tập nhóm, báo cáo, thảo luận. HS phát huy được vai trò hạt nhân trong quá trình kiến 

tạo tri thức, kĩ năng cho bản thân thông qua HĐTN. HS tỏ ra hào hứng, sáng tạo với 

các dạng thức HĐTN và tiếp thu bài một cách chủ động, tích cực hơn. Tuy nhiên, vẫn 

còn nhiều HS tỏ ra lúng túng khi tham gia HĐTN đóng vai, tham gia vào quá trình học 

tập qua dự án. GV nên bao quát hơn HĐTN của HS để từ đó có những điều chỉnh hợp 

lí hơn trong phương cách tổ chức HĐTN cho HS, qua đó phát triển ở các em những 

PC và NL được quy định trong CT Ngữ văn 2018. 

- Những PC, NL chung NL đặc thù được cụ thể hóa trong từng HĐHT của HS. 

Tuy nhiên, GV cần quan sát, bao quát lớp nhiều hơn để “đo lường” được các PC, NL 

của HS trong quá trình tương tác, thực hiện nhiệm vụ học tập giữa các em HS. GV nên 

sử dụng bảng kiểm để quan sát, đôn đốc HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học 

tập, nhưng cần tạo một “khoảng trống” để HS tự trải nghiệm và hoàn thành nhiệm vụ 

học tập của mình một cách chủ động, linh hoạt và hiệu quả; qua đó phát triển được 
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những PC và NL được mô tả ở mục tiêu chủ đề/ bài học/ chuyên đề, mục tiêu của từng 

hoạt động.  

- GV cần chú ý phối kết hợp/ đa dạng các dạng thức trải nghiệm trong dạy học 

Ngữ văn ở cả tiết dạy với chủ đề “Sống với biển rừng bao la” (truyện ngắn) và chuyên 

đề học tập “Sân khấu hóa tác phẩm văn học”. Làm được điều này sẽ giúp GV kết nối 

các HĐHT của HS thành một chuỗi liền mạch, tạo điều kiện cho HS được tham gia 

vào quá trình trải nghiệm một cách tự nhiên, tự nguyện. Cách làm này cũng giúp GV 

khắc phục được tình trạng HĐTN được tổ chức rời rạc và HS có vẻ như “mệt mỏi” 

mỗi khi GV tổ chức thêm các dạng thức trải nghiệm tiếp theo trong tiến trình dạy học.   

- GV thực hiện khá tốt vai trò của người tổ chức, hướng dẫn HS tham gia 

HĐTN để kiến tạo tri thức, kĩ năng, hình thành thái độ; qua đó phát triển những PC và 

NL nhất định. Tuy nhiên, GV còn làm việc quá nhiều, HS vì thế chưa thực sự phát huy 

hết vai trò tích cực, chủ động và sáng tạo của mình trong quá trình trải nghiệm để hoàn 

thành nhiệm vụ học tập được giao. Về lâu dài, qua từng tiết học, HS sẽ quen dần với 

tiến trình của các dạng thức dạng thức trải nghiệm và tích cực, chủ động hơn trong 

việc tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập, báo cáo và thảo luận trong những tình 

huống sư phạm khác.  

- Đối sánh độ tương quan giữa kết quả quan sát lớp học của nghiên cứu sinh với 

kết quả phỏng vấn chuyên sâu trực tiếp GV, phỏng vấn HS tham dự các tiết dạy thực 

nghiệm, có thể kết luận bước đầu là hướng triển khai dạy học Ngữ văn qua HĐTN ở 

các tiết thực nghiệm sư phạm có độ giá trị và độ tin cậy trong việc phát triển PC và NL 

của HS. Nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ tổ chức thực nghiệm ở quy mô lớn hơn để có 

thêm cơ sở chứng minh độ tin cậy của hướng đi này. 

4.5.2 Thực nghiệm vòng 2 

Trên cơ sở ý kiến của GV tham gia dạy thực nghiệm ở vòng 1, ý kiến của HS ở 

các lớp dạy thực nghiệm và góc nhìn, quan sát của nghiên cứu sinh về tiến trình tổ 

chức HĐDH của GV thực nghiệm để kiểm tra độ tin cậy, tác giả luận án đã tiếp thu 

những ý kiến đóng góp, điều chỉnh lại TKBD ở những nội dung: Thứ nhất, phối kết 

hợp các dạng thức HĐTN khi dạy viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề trong tác 

phẩm văn học, chuyên đề “Sân khấu hóa tác phẩm văn học”; thứ hai, kết nối giữa trải 

nghiệm trong và ngoài lớp học rõ hơn để giảm áp lực thời gian và sự chuẩn bị của HS; 

thứ ba, cung cấp thêm một số tri thức nền trước khi tiến hành tổ chức HĐTN cho HS.  
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4.5.2.1 Mẫu thực nghiệm vòng 2 

TRƯỜNG LỚP THỰC NGHIỆM LỚP ĐỐI CHỨNG 

Trường THPT chuyên 

Nguyễn Thiện Thành 

10A2 10E 

11A2 11A3 

Trường THPT Cầu Kè 10B1 10C1 

11A3 11D2 

Thời gian thực nghiệm Tháng 6/2022 đến tháng 7/2022 

4.5.2.2 Bộ công cụ thực nghiệm vòng 2 

- Thiết kế bài dạy: 

+ Chủ đề “Sống với biển rừng bao la” (truyện ngắn) qua hoạt động trải 

nghiệm  

+ Chuyên đề “Sân khấu hóa tác phẩm văn học” qua hoạt động trải nghiệm 

- Phiếu quan sát HĐDH của GV và HS (Phụ lục 6.1). 

- Phiếu câu hỏi phỏng vấn GV sau tiết dạy thực nghiệm vòng 2 (Phụ lục 6.2). 

- Phiếu câu hỏi phỏng vấn HS sau tiết dạy thực nghiệm vòng 2 (Phụ lục 6.3). 

- Phiếu PHT cá nhân của HS sau tiết dạy ở lớp thực nghiệm (9 phiếu, 5 phiếu 

lớp 10 và 4 phiếu lớp 11). 

4.5.2.3 Kết quả thực nghiệm 

- Kết quả quan sát HĐDH của GV và HS qua các tiết dạy chủ đề “Sống với 

biển rừng bao la” (truyện ngắn) và chuyên đề “Sân khấu hóa tác phẩm văn học” tại 

trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành và trường THPT Cầu Kè như sau:  

Hoạt động Trường THPT chuyên NTT Trường THPT Cầu Kè 

Thực nghiệm Đối chứng Thực nghiệm Đối chứng 

Thực hiện nhiệm 

vụ học tập 

- HS hiểu được 

nhiệm vụ học tập 

cần thực hiện. 

- HS tỏ ra hứng 

thú và tích cực 

chủ động hợp tác, 

chia sẻ, hỗ trợ để 

cùng thực hiện 

nhiệm vụ học tập 

- HS có nhiều 

sáng tạo trong 

cách thực hiện 

nhiệm vụ học tập. 

- Nhiều HS nắm 

bắt được nhiệm 

vụ học tập. Tuy 

nhiên, vẫn còn 

một số HS tỏ ra 

lúng túng (cả 

nhiệm vụ học tập 

ở nhà và ở lớp) 

- Vẫn còn nhiều 

HS thụ động, 

không hứng thú 

với các HĐHT. 

- Chưa có nhiều 

sáng tạo trong 

cách thực hiện 

nhiệm vụ học tập. 

- HS hiểu được 

nhiệm vụ học tập 

cần thực hiện. 

- Nhiều HS tỏ ra 

hứng thú và sẵn 

sàng hợp tác, hỗ 

trợ để cùng thực 

hiện nhiệm vụ 

học tập 

- Nhiều HS có 

cách làm sáng 

tạo trong quá 

trình thực hiện 

nhiệm vụ học 

tập; chủ động 

trao đổi với GV 

để được hướng 

- Nhiều HS nắm 

bắt được nhiệm 

vụ học tập. Tuy 

nhiên, vẫn còn 

một số HS không 

mặn mà với 

nhiệm vụ học tập 

được giao. 

- HS tỏ ra ngại và 

chán mỗi khi GV 

dùng hình thức 

hỏi đáp.  

- Chưa có nhiều 

sáng tạo trong 

cách thực hiện 

nhiệm vụ học tập. 
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dẫn thêm. 

Báo cáo, thảo luận - HS bàm sát theo 

hướng dẫn và 

triển khai báo cáo 

kết quả làm việc 

của cá nhân/ 

nhóm. 

- HS có những 

phản hồi tích cực, 

hiệu quả với 

những câu hỏi/ 

vấn đề được đặt 

ra. 

- HS không đủ tự 

tin để trình bày 

sản phẩm học tập 

của nhóm.  

- HS tỏ ra ngại 

nói trước đám 

đông, chỉ trông 

chờ, giao phó cho 

một số HS nổi bật 

trong nhóm báo 

cáo. 

- Ít đặt câu hỏi và 

phản hồi chưa 

hiệu quả về 

những vấn đề đặt 

ra.   

- HS bám sát 

theo hướng dẫn 

và triển khai báo 

cáo kết quả làm 

việc của cá nhân/ 

nhóm. 

- Nhiều HS có 

những phản hồi 

tích cực, hiệu 

quả với những 

câu hỏi/ vấn đề 

được đặt ra. 

Tương tác với 

HS khác và với 

GV khá tốt. 

- Hs tỏ ra thụ 

động, cách thức 

báo cáo sản phẩm 

học tập tẻ nhạt. 

- HS tỏ ra ngại 

tương tác với HS 

khác và GV như 

đặt câu hỏi, trả 

lời những thắc 

mắc của người 

nghe/ người xem. 

- Thường giao 

cho một số HS 

nổi bật trả lời câu 

hỏi khi HS khác 

hoặc GV đặt ra.    

Bảng 4.2 Kết quả quan sát HĐHT của HS 

- Kết quả phỏng vấn GV: Sau tiết thực nghiệm, tác giả luận án tiến hành phỏng 

vấn GV về tiết dạy. Kết quả phỏng vấn được thể hiện cụ thể trong bảng dưới đây: 

Nội dung GV dạy lớp thực nghiệm 

Nhận xét về các tiết dạy  - GV quen dần với triến trình dạy học qua HĐTN, các tiết dạy 

diễn ra nhịp nhàng hơn. 

- HS hứng thú và tích cực hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ học 

tập và báo cáo, thảo luận.  

- GV rất hứng thú với các tiết dạy Ngữ văn qua HĐTN. GV có thể 

đo lường quá trình hình thành và phát triển NL của HS một cách 

tường minh hơn.  

Hiệu quả của việc kết nối 

HĐTN bên ngoài và bân torng 

lớp học  

- Giám áp lực thời gian và công sức chuẩn bị cho HS. 

- Các HĐTN của HS được tập trung hơn. HĐTN bên ngoài lớp 

học bổ trợ rất nhiều cho hoạt động dạy của GV và hoạt động học 

của HS.  

- HS tỏ ra hào hứng với “lớp học không có bức tường” và tích cực 

trải nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.  

- Các HĐHT của của HS diễn ra một cách tự nhiên, gắn kết với tri 

thức đời sống nhiều hơn.  

- Không gian học tập “mở”, không khí lớp học sinh động nhưng 

vẫn giữ được những khoảng lặng văn học cần thiết. 

Lợi ích từ việc phối kết hợp các 

dạng thức HĐTN trong tiến 

trình dạy học 

- Giúp cho GV tổ chức các HĐHT nói chung và HĐTN nói riêng 

một cách nhẹ nhàng, hệ thống và hiểu quả.  

- Kích hoạt được tinh thần thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.  

- Hoạt động báo cáo, thảo luận sản phẩm học tập của HS sôi nổi 

hơn, thiết thực hơn và tăng tính trải nghiệm cho hơn cho HS.  

- HS hào hứng, nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ học tập và báo cáo, 

thảo luận, tranh biện rất sinh động.  

Đề xuất  - Dự hướng những nhiệm vụ học tập cho HS trải nghiệm bên 

ngoài lớp học (ở nhà, ở thư viện; trên mạng xã hội với các nền 

tảng phù hợp) để giảm áp lực quá tải thời gian thực hiện nhiệm vụ 

học tập trên lớp. 

- Tăng cường dạy học Ngữ văn qua HĐTN để phát triển PC và NL 

của HS một cách tích cực. Với các tiết dạy viết, nói và nghe, việc 

vận dụng dạy học qua HĐTN lại càng cần được chú trọng hơn.  

- Dạy đọc theo đặc trưng thể loại; dạy viết, nói và nghe theo quy 

trình. Vì thế, GV cần phải khéo léo lựa chọn loại hình, phương 

thức, dạng thức HĐTN cho phù hợp với đặc thù môn học và đảm 
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bảo việc lựa chọn dạng thức HĐTN đó phù hợp với việc dạy các 

kĩ năng đọc, viết, nói và nghe; qua đó, phát triển ở HS những PC 

và NL được quy định trong CT Ngữ văn 2018.  

Bảng 4.3 Kết quả phỏng vấn GV 

- Kết quả phỏng vấn HS: Sau tiết thực nghiệm, tác giả luận án tiến hành phỏng 

vấn GV về tiết dạy. Kết quả phỏng vấn được thể hiện cụ thể trong bảng dưới đây: 

a) Em nhận xét như thế nào về hoạt động học tập của mình khi GV sử dụng các 

dạng thức trải nghiệm như thuyết trình, đóng vai, sân khấu hóa, dự án học tập?  

- HS trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành: Chúng em cảm thấy hứng thú 

với HĐHT của mình; Chúng em tích cực hơn trong việc tiếp nhận và thực hiện nhiệm 

vụ học tập bên trong và bên ngoài lớp học; Chúng em tự tin hơn khi tham gia vào hoạt 

động báo cáo, thảo luận.  

- HS trường THPT Cầu Kè: Chúng em cảm thấy rất tự tin khi tham gia vào quá 

trình dạy học của GV; Chúng em nhận thấy HĐHT diễn ra phong phú, sôi động và các 

bạn tích cực trải nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao; Chúng em thảo 

luận sôi nổi hơn, tự tin đưa ra những ý kiến trái chiều cùng với phần lí giải riêng rất 

sinh động; HĐHT của chúng em không còn đơn điệu như kiểu GV giảng rồi cho ghi 

bài.  

b) Em hãy cho biết lí do vì sao em thích/ không thích học qua thuyết trình, đóng 

vai, sân khấu hóa, dự án học tập.  

- HS trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành: Kiến thức chúng em tích lũy 

được qua các dạng thức trải nghiệm; Giờ học sinh động hơn; HS tương tác với nhau và 

tương tác với GV được nhiều hơn; Chúng em được chủ động hơn trong HĐHT của 

mình; Chúng em kiến tạo tri thức từ nhiều nguồn khác nhau, SGK chỉ là một trong số 

đó.  

- HS trường THPT Cầu Kè: Giờ học môn Ngữ văn trở nên sinh động, thiết thực 

và gắn kết với cuộc sống bên ngoài lớp học hơn; HS được trải nghiệm nhiều hơn trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của mình; Hình thức báo cáo sản phẩm học tập 

của nhóm thông qua thuyết trình, dự án học tập rất sinh động; HS được tương tác với 

nhau nhiều hơn, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao. 

c) Khi tham gia vào các HĐTN trong và ngoài lớp học, em thường gặp những 

khó khăn nào? 

- HS trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành: Đôi lúc chúng em quên các 

bước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của mình; Một số dạng thức trải 
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nghiệm còn khá mới mẻ với chúng em như dự án học tập trong phần dạy kĩ năng viết; 

Ở phần thảo luận, chúng em thường lúng túng khi đặt câu hỏi hay phản hồi trước vấn 

đề đặt ra của nhóm bạn.  

- HS trường THPT Cầu Kè: Nhiều dạng thức trải nghiệm GV cho HS thực hiện 

ở nhà và trao đổi qua mạng xã hội. Do ở vùng sâu nên không phải nhà bạn nào cũng có 

đủ điều kiện về thiết bị học tập; Đôi lúc chúng em còn bỡ ngỡ với không gian học tập 

bên ngoài lớp học hằng ngày của mình; Trải nghiệm đóng vai hay sân khấu hóa rất 

sinh động nhưng chúng em đôi khi gặp khó trong cách diễn đạt ý tưởng của mình.  

d) Em có đề xuất gì khi GV dạy học Ngữ văn qua các dạng thức trải nghiệm 

như các em vừa tham gia trong các tiết học? 

- HS trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành: Tăng cường hơn nữa các 

dạng thức trải nghiệm tích cực trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông; Tạo điều 

kiện tối đa để HS chúng em có thêm nhiều cơ hội tự trải nghiệm và thực hiện nhiệm vụ 

học tập của mình. 

- HS trường THPT Cầu Kè: GV nên tổ chức cho HS giao lưu, gặp gỡ người thật 

việc thật. Ví dụ như gặp nhà văn hay nhạc sĩ để nghe họ nói về vấn đề liên quan đến 

bài học; Nhà trường cần đầu tư cơ sở vật chất nhiều hơn nữa cho các hoạt động học tập 

tập thể.  

- Kết quả khảo sát HS: Sau tiết thực nghiệm, tác giả luận án tiến hành thu các 

PHT cá nhân của HS và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ bằng hai mức: Đạt và 

Chưa đạt. Kết quả khảo sát được thể hiện cụ thể trong bảng dưới đây: 

Trường PHT 1 PHT 2 PHT 3 PHT 4 Tổng số 

 Đ CĐ Đ CĐ Đ CĐ Đ CĐ Đ CĐ 

THPT 

chuyên 

Nguyễn 

Thiện 

Thành 

 

32 

 

3 

 

33 

 

2 

 

9 

 

6 

 

34 

 

1 

 

128 

 

12 

THPT Cầu 

Kè 
34 5 30 9 35 4 36 3 135 21 

Tổng số 66 8 63 11 64 10 70 4 263 33 

Bảng 4.4 Kết quả khảo sát PHT của HS khối 10 

 

Trường PHT 1 PHT 2 PHT 3 PHT 4 PHT 5 Tổng số 

 Đ CĐ Đ CĐ Đ CĐ Đ CĐ Đ CĐ Đ CĐ 

THPT 

chuyên 

Nguyễn 

Thiện 

Thành 

 

32 

 

2 

 

30 

 

4 

 

33 

 

1 

 

29 

 

5 

 

31 

 

3 

 

155 

 

15 
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THPT Cầu 

Kè 
36 5 37 4 32 9 40 1 39 2 184 21 

Tổng số 68 7 67 8 65 10 69 6 70 5 399 36 

Bảng 4.5 Kết quả khảo sát PHT của HS khối 11 

Quan sát bảng thống kê kết quả từ PHT khi thực hiện dạy học chủ đề “Sân khấu 

hóa tác phẩm văn học”, chúng tôi nhận thấy, HS có thể hoàn thành tốt các PHT về 

việc thực hiện HĐTN ở nhà cũng như HĐTN trong lớp học khi thực hiện nhiệm vụ 

học tập để được mục tiêu được mô tả trong TKBD. PHT số 4 có tỷ lệ hoàn thành cao 

nhất: 70/74 (95%), thấp nhất là PHT số 2: 63/74 (85%). Trong khi đó, kết quả từ bảng 

thống kê PHT của HS khi thực hiện dạy học chủ đề “Sống với biển rừng bao lao” 

(truyện ngắn) cho thấy, HS có thể hoàn thành tốt các PHT về việc thực hiện HĐTN ở 

nhà cũng như HĐTN trong lớp học khi thực hiện nhiệm vụ học tập để rèn luyện các kĩ 

năng đọc, viết, nói và nghe; qua đó phát triển được PC và NL nhất định. PHT số 4 có 

tỷ lệ hoàn thành cao nhất: 70/75 (93%), thấp nhất là PHT số 3: 65/75 (87%).  

4.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

4.6.1 Đánh giá định tính 

Qua việc quan sát hoạt động dạy của GV, hoạt động học của HS, phỏng vấn GV 

sau các tiết dạy thực nghiệm, phỏng vấn HS ở các lớp dạy thực nghiệm, chúng tôi 

nhận thấy như sau: 

- Mục tiêu bài dạy được cụ thể hóa qua từng HĐDH nói chung và HĐTN nói 

riêng trong tiến trình dạy học. MH, loại hình, phương thức và dạng thức trải nghiệm 

được mô tả rất tường minh, dễ vận dụng trong dạy học Ngữ văn để phát triển PC và 

NL HS THPT được quy định trong CT Ngữ văn 2018.  

- PC và NL của HS được hình thành và phát triển qua hoạt động. Vì thế, các 

MH HĐTN cùng với các dạng thức trải nghiệm được sử dụng trong tiến trình dạy đọc, 

viết, nói và nghe cũng như trong dạy học chuyên đề giúp HS phát huy được tinh thần 

chủ động, được trực tiếp dấn thân, trải nghiệm để kiến tạo tri thức, kĩ năng; qua đó 

phát triển được PC và NL nhất định.  

- GV thực nghiệm đã tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN vừa sát tính chất của 

HĐTN vừa phù hợp với đặc thù bộ môn, đặc trưng thể loại theo CT Ngữ văn 2018. 

Việc cụ thể hóa các biểu hiện của PC, NL chung và NL đặc thù và gắn kết với từng 

HĐTN trong tiến trình dạy học là phù hợp. Vì PC và NL của HS được bộc lộ qua hành 

động, đặc biệt là qua khả năng thực hiện một nhiệm vụ học tập trong một hoàn cảnh cụ 

thể. Chúng tôi đồng thuận với GV thực nghiệm rằng những PC, NL của HS hoàn toàn 
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có thể được phát triển, được đo một cách cụ thể khi HS tham gia vào quá trình trải 

nghiệm trong học tập. GV khai thác vùng phát triển gần của HS để tạo cơ hội cho HS 

“mang cuộc sống vào bài học – đưa bài học vào cuộc sống”. 

- HS tích cực, sẵn sàng nhập cuộc vào HĐTN nên các em có cơ hội bộc lộ rõ 

nét những biểu hiện của PC và NL ở bản thân. HS hào hứng, tích cực, chủ động và 

sáng tạo, tích cực trải nghiệm để thực hiện nhiệm vụ học tập; đặc biệt là báo cáo, thảo 

luận. Chúng tôi nhận thấy, trong những tiết dạy chủ đề/ bài học/ chuyên đề học tập, 

những PC và NL của HS được lồng ghép vào nhau, khó tách biệt. Vì thế, trong cùng 

một HĐTN có thể phát triển cho HS những PC chủ yếu cũng như nhiều NL hay NL 

thành phần. GV phát hiện và có hướng phát triển những PC và NL đó ở HS.  

- Những chia sẻ của GV và HS về điều kiện dạy và học, thuận lợi và khó khăn 

khi dạy học Ngữ văn qua HĐTN rất thực tế, phản ánh đúng thực trạng dạy học Ngữ 

văn ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay.  

- Dạy học Ngữ văn qua HĐTN để phát triển PC và NL HS THPT là hướng đi 

khả dụng, phù hợp với mục tiêu của CT Ngữ văn 2018.  

4.6.2 Đánh giá định lượng 

- Kết quả khảo sát từ PHT (4 PHT của HS lớp 10 đối với chuyên đề học tập 

“Sân khấu hóa tác phẩm văn học”; 5 PHT của HS lớp 11 đối với chủ đề “Sống với 

biển rừng bao la”) cho thấy, HS tiếp nhận đúng và tích cực, chủ động, tự tin trong 

việc thực hiện nhiệm vụ học tập được giao. HS tỏ ra sáng tạo trong cách thức thực hiện 

nhiệm vụ học tập, đặc biệt là khâu báo cáo, thảo luận. Thông tin trong PHT là có tính 

định hướng tốt cho phần báo cáo và thảo luận giữa HS với HS, giữa HS với GV.  

- Kết quả khảo sát này cũng cho thấy, việc dạy học Ngữ văn qua HĐTN với 

MH, loại hình, phương thức, dạng thức trải nghiệm của GV thực nghiệm là một hướng 

đi đúng đắn, phù hợp với mục tiêu phát triển PC, NL HS. Điều này được thể hiện rõ ở 

chất lượng thông tin của các PHT của HS.  

- Việc hoàn tất yêu cầu đặt ra trong các PHT của HS còn cho thấy, với dạy học 

Ngữ văn qua HĐTN, HS hoàn toàn có thể phát triển các NL chung (tự học và tự chủ, 

giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo) một cách hiệu quả. Bản chất của 

HĐTN là đặt HS vào những tình huống trải nghiệm thực tế nên HS rất hào hứng khi 

được trải nghiệm “nhập vai”, “hóa thân”, “sống cùng nhân vật”, “sống cùng kí ức cộng 
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đồng” … HS tích cực đưa ra ý kiến tranh biện với những lí lẽ sắc bén và bằng chứng 

cụ thể, sinh động. 

- HS thực sự phát huy được vai trò chủ thể trong hoạt động kiến tạo tri thức. 

Điều này rất sát hợp với lí thuyết về HĐTN. HS vừa được củng cố, khắc sâu về văn 

học vừa được kết nối văn học với đời sống bằng những trải nghiệm của chính mình. 

Qua đó, NLVH và NLNN của HS được hình thành và phát triển. 

4.7 KẾT LUẬN THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Chúng tôi tổ chức thực nghiệm dạy học Ngữ văn qua HĐTN để phát triển PC 

và NL của HS THPT trong điều kiện CT Ngữ văn 2018 được đưa vào áp dụng chính 

thức ở lớp 10 trong năm học 2022 – 2023. Đây là một lợi thế lớn vì GV có tâm thế đổi 

mới PPDH. Đối với lớp 11, mặc dù dạy theo CT chuẩn kiến thức, kĩ năng nhưng GV 

thực nghiệm ở cả 2 trường đều tổ chức HĐDH theo mục tiêu phát triển NL người học.  

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành ở 2 vòng. Vòng 1 cung cấp những cơ sở 

thực tiễn trong hoạt động dạy của GV, hoạt động học của HS, kết quả phỏng vấn GV 

và HS. Từ đó, tác giả luận án có những điều chỉnh cần thiết TKBD trước khi tiến hành 

thực nghiệm sư phạm ở vòng 2 để kiểm tra độ giá trị và độ tin cậy của việc dạy học 

Ngữ văn qua HĐTN ở trường phổ thông.  

Kết thúc quá trình thực nghiệm sư phạm, tác giả luận án rút ra một số kết luận 

và giải pháp cho việc dạy học Ngữ văn qua HĐTN như sau: 

- Dạy học Ngữ văn qua HĐTN để phát triển PC và NL HS THPT đã đạt được 

kết quả tích cực, chứng minh được rằng, dạy học Ngữ văn qua HĐTN có thể sử dụng 

được trong thực tế dạy học Ngữ văn ở trường THPT. Cùng với các HĐHT khác, 

HĐTN góp phần hình thành và phát triển các PC và NL được quy định trong CT Ngữ 

văn 2018. Vì thế, GV không nên “tuyệt đối hóa” hay “vạn năng hóa” vai trò của 

HĐTN trong dạy học Ngữ văn. Điều này đồng nghĩa với việc GV nên cân nhắc về việc 

dạy học Ngữ văn qua HĐTN, cần bám sát mục tiêu của chủ đề/ chuyên đề và nhu cầu 

của người học mà quyết định tổ chức HĐTN trong dạy học hay không.  

- Xác định MH HĐTN gắn với các loại hình/ phương thức/ dạng thức trải 

nghiệm phù hợp với dạy theo chủ đề (đọc, viết, nói và nghe) và dạy theo chuyên đề 

học tập: đảm bảo tính chất của HĐTN và đặc thù của môn Ngữ văn. Đồng thời, GV 

cần phải chú ý lựa chọn những PPDH tích cực phù hợp với các dạng thức trải nghiệm 

để phát huy vai trò chủ động, tích cực của HS khi tham gia HĐTN trong dạy học Ngữ 
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văn. Và, dù sử dụng MH HĐTN với dạng thức trải nghiệm nào, GV cũng phải cần 

đảm bảo điều kiện cho mỗi HS tự trải nghiệm và hoàn thành nhiệm vụ học tập của 

mình. Đặc biệt, việc tổ chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn phải đảm bảo: “Ở giai 

đoạn bắt đầu, HS vận dụng kinh nghiệm vốn có của bản thân để giải quyết vấn đề học 

tập và ở giai đoạn kết thúc, HS có thể vận dụng kiến thức, kinh nghiệm đã học để giải 

quyết một cách linh hoạt, chủ động những vấn đề thực tiễn đời sống và xã hội” [44, 

tr.34].  

- Kết hợp trải nghiệm bên trong lớp học với trải nghiệm bên ngoài lớp học vì 

hai môi trường trải nghiệm này bổ sung cho nhau. Theo đó, thiết kế một HĐTN hướng 

đến nhiều mục tiêu hay mục tiêu thành phần để HS không chỉ hình thành và phát triển 

“một loại NL mà là được hình thành đồng thời nhiều loại NL hoặc nhiều NL thành 

phần” [92, tr.63]. Điều này nhằm đảm bảo hạn chế được việc tổ chức quá nhiều 

HĐTN trong một giờ dạy. Với HĐTN bên ngoài lớp học, GV cũng cần chú ý, các 

bước thực hiện đòi hỏi HS phải chuẩn bị trước ở nhà như quay video clips về các sản 

phẩm học tập vì điều kiện của mỗi HS không giống nhau, nhất là với HS vùng sâu lên 

trọ học.  

- Xây dựng các PHT cùng với những hướng dẫn chi tiết, tiêu chí đánh giá 

HĐHT của HS và chuyển giao/ phổ biến cho HS trước khi giao nhiệm vụ học tập cho 

HS. Việc làm này góp phần khắc phục được tình trạng HS quên các bước trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ học tập hay hạn chế các hoạt động rời rạc, phân tán sự tập 

trung của HS. Lúc đầu, việc chuẩn bị trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN thường mất 

nhiều thời gian. Tuy nhiên, điều này được khắc phục khi HS đã quen với MH, loại 

hình, phương thức và dạng thức trải nghiệm qua các tiết học.  

- Không phải đơn vị chủ đề/ bài học/ chuyên đề học tập nào cũng có thể vận 

dụng HĐTN trong dạy học một cách khả thi và hiệu hiệu quả. Với riêng hoạt động dạy 

đọc, chúng tôi có khu chú ở một số văn bản trong bảng danh mục ở Chương 3 của luận 

án. Nhưng điều này không có nghĩa là khi dạy các văn bản này thì GV buộc phải tổ 

chức HĐTN. Việc tổ chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn phụ thuộc vào tính chất của 

HĐTN, đặc thù của môn ngữ văn, đối tượng HS, điều kiện dạy học và đặc biệt là ý đồ 

sư phạn của GV.  

- Để dạy học Ngữ văn qua HĐTN phát huy được hiệu quả cao hơn thì điều kiện 

tiên quyết là GV hoặc đan cài các MH HĐTN vào tiến trình dạy học; hoặc sử dụng các 
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MH HĐTN để tổ chức hoạt động dạy học một cách độc lập. Khi CT Ngữ văn 2018 

được “phủ” ở 3 khối lớp THPT, GV sẽ tổ chức một cách nhịp nhàng hơn các MH 

HĐTN trong dạy học Ngữ văn nhằm mục tiêu phát triển PC và NL của HS. GV cần 

nắm vững quan điểm dạy học theo định hướng phát triển PC và NL người học; mạnh 

dạn tổ chức HĐTN trong dạy học Ngữ văn; thoát khỏi lối dạy tầm chương trích cú, áp 

đặt, truyền thụ kiến thức một chiều. Tuy nhiên, GV không nên tổ chức quá nhiều hoạt 

động chân tay hay chạy nhảy vì “không phải khi HS hoạt động chân tay, chạy nhảy... 

mới gọi là trải nghiệm” [47, tr.100].  

Với những kết quả nêu trên có thể kết luận, quá trình thực nghiệm sư phạm đã 

hoàn thành mục tiêu đề ra. Giả thuyết khoa học đã được chứng minh là đúng đắn, 

nghĩa là trong dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển NL, việc thiết kế hiệu quả 

MH HĐTN với các loại hình, phương thức và dạng thức trải nghiệm trong dạy học 

Ngữ văn sẽ góp phần phát triển PC và NL HS THPT, đổi mới PPDH, đáp ứng được 

yêu cầu của CT môn Ngữ văn 2018. 
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Tiểu kết chương 4 

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành nhằm giúp tác giả luận án nghiệm chứng 

tính khả thi của đề tài nghiên cứu, đồng thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, 

vướng mắc khi vận dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn dạy học Ngữ văn qua 

HĐTN để từ đó tìm ra những giải pháp khắc phục. Quá trình thực nghiệm được tiến 

hành ở khối lớp 10 và 11 của trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành và trường 

THPT Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Kết quả thực nghiệm được rút ra bằng cách phân tích 

kết quả quan sát hoạt động dạy của GV, hoạt động học của HS, phỏng vấn GV, HS và 

phân tích PHT của HS bằng cách đối chiếu kết quả khảo sát của 2 vòng thực nghiệm. 

Kết quả thực nghiệm cho thấy: 

- Thứ nhất, MH HĐTN đi cùng các dạng thức trải nghiệm trên cơ sở lựa chọn 

và xác định loại hình HĐTN (trong và ngoài lớp học), phương thức trải nghiệm, hình 

thức trải nghiệm đã được các GV tham gia dạy thực nghiệm tiếp nhận và có những 

phản hồi tích cực. Đặc biệt, theo GV thực nghiệm cần áp dụng rộng rãi hoạt động dạy 

học Ngữ văn qua HĐTN theo hướng triển khai này để đáp ứng mục tiêu phát triển PC 

và NL HS THPT theo mục tiêu của CT Ngữ văn 2018. 

- Thứ hai, việc phân tích dữ liệu thực nghiệm sư phạm từ nhiều nguồn ở 2 vòng 

đánh giá định tính và định lượng làm tăng tính khách quan, chính xác của kết quả thực 

nghiệm sư phạm, làm sáng rõ tính khả thi của việc dạy học Ngữ văn qua HĐTN nhằm 

phát triển PC, NL HS THPT.   

- Thứ ba, từ kết luận về độ giá trị và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu, tác giả 

luận án đề xuất một số giải pháp sử dụng MH HĐTN, loại hình, phương thức, hình 

thức và các dạng thức trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn nhằm phát triển PC, NL HS 

THPT, đáp ứng mục tiêu CT Ngữ văn 2018. 

Tóm lại, những kết quả thu được qua quá trình thực nghiệm đã chứng minh tính 

khả thi của đề tài nghiên cứu. Quá trình thực nghiệm đã đạt được mục tiêu đề ra, 

chứng minh được tính đúng đắn của giả thuyết nghiên cứu và góp phần khẳng định các 

MH HĐTN trong dạy học Ngữ văn mà luận án đề xuất là hướng đi thích hợp và hiệu 

quả để phát triển PC và NL của HS THPT đáp ứng mục tiêu của CT Ngữ văn 2018.  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. Dạy học theo định hướng phát triển PC và NL HS theo CT GDPT 2018 nói 

chung và CT môn Ngữ văn nói riêng của Việt Nam là hướng đi phù hợp với xu thế 

chung của thế giới. Trong đó, đổi mới PPDH nhằm phát triển PC và NL HS đặc biệt 

được quan tâm bởi vì “đổi mới PPDH Ngữ văn đến đâu cũng không được phép đánh 

mất tính nghệ thuật của môn học” [219]. Tuy nhiên, thực trạng dạy học Ngữ văn nói 

chung và đổi mới PPDH nói riêng ở trường THPT nhìn chung chưa đáp ứng được yêu 

cầu phát triển PC và NL của HS theo mục tiêu của CT Ngữ văn 2018. Việc dạy học 

chủ yếu vẫn tập trung vào truyền thụ kiến thức, kĩ năng, hình thành thái độ. Với CT 

Ngữ văn 2018, “kiến thức vẫn cần, nhưng không phải là mục tiêu mà trở thành 

phương tiện để đạt tới mục tiêu cuối cùng là NL. Các yêu cầu về NLNN và NLVH được 

trình bày theo một trục duy nhất là đọc, viết, nói và nghe” [94, tr.30].  

PC và NL của HS được hình thành và phát triển qua hoạt động, bằng hoạt động, 

và trong hoạt động. Điều này khẳng định vai trò không thể thiếu của HĐTN trong dạy 

học Ngữ văn. Vì vậy, để đạt được mục tiêu dạy học nhằm phát triển PC và NL của HS, 

cần phải có một MH HĐTN khả dụng trong dạy học Ngữ văn. Do vậy, đề tài “Phát 

triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn qua 

hoạt động trải nghiệm” hoàn toàn phù hợp với yêu cầu và định hướng đổi mới PPDH 

ở nước ta khi CT Ngữ văn 2018 được triển khai toàn diện ở cấp THPT. 

1.2. Để phát triển PC và NL HS THPT trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN, 

chúng tôi đã xây dựng cơ sở lí luận và thực tiễn, cụ thể là: 

1.2.1. Về cơ sở lí luận, luận án trình bày hai vấn đề chính: Một là, làm rõ cơ sở 

lí thuyết về giáo dục học: HĐTN và HĐTN trong dạy học Ngữ văn; quan điểm lấy 

người học làm trung tâm và HĐHT, dạy học theo định hướng phát triển PC và NL; lí 

thuyết đa trí tuệ và HĐTN; Hai là, làm rõ lí thuyết về văn học: Văn học trong cuộc 

sống; văn học trong nhà trường; cơ sở lí luận về tiếp nhận văn học, thuyết tương tạo, 

thể loại của lời nói và thể loại của tác phẩm văn học. Về cơ sở thực tiễn: thứ nhất, luận 

án khảo sát cơ sở thực tiễn về CT, SGK Ngữ văn 10 của CT Ngữ văn 2018; thứ hai, 

luận án trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng dạy học môn Ngữ văn qua HĐTN ở 

trường THPT; đánh giá thực trạng dạy học Ngữ văn qua HĐTN.  
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1.2.2. Kết quả khảo sát SGK, CT môn Ngữ văn 2018, thực trạng dạy học Ngữ 

văn qua HĐTN ở một số trường THPT trong địa bàn tỉnh Trà Vinh cho thấy thực tiễn 

dạy học môn Ngữ văn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển PC và NL được quy định 

trong CT Ngữ văn 2018. Thực trạng này phát xuất từ nhiều nguyên nhân, nhưng lí do 

cốt yếu liên quan đến đổi mới PPDH, đặc biệt GV chưa xây dựng được MH HĐTN 

gắn với các loại hình, hình thức, dạng thức trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn để phát 

triển PC, NL HS THPT. Ngoài ra, cũng phải kể đến nguyên nhân khách quan là CT 

môn Ngữ văn 2006 vẫn còn đang thực hiện nên GV phần lớn còn mang tâm lí ngại 

thay đổi. Bộ GD&ĐT đã triển khai tập huấn, quán triệt vận dụng đổi mới PPDH theo 

định hướng phát triển PC, NL người học đối với cả CT môn Ngữ văn 2006 để GV có 

sự chuẩn bị sẵn sàng và bắt nhịp được cách thức tổ chức dạy học Ngữ văn nhằm phát 

triển PC, NL người học khi CT Ngữ văn 2018 được triển khai toàn diện ở trường 

THPT. Tuy nhiên, phần lớn GV dạy học theo định hướng nội dung để đáp ứng kì thi 

tốt nghiệp THPT. GV cũng đã định hình với “lối thi gì dạy nấy” nên việc đổi mới 

PPDH dường như mới chỉ dừng lại ở mặt lí luận.   

1.3. Dựa trên những cơ sở lí luận và thực tiễn đã được xác định, chúng tôi tiến 

hành xác định những tiền đề nhằm tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN: Mục tiêu 

dạy học Ngữ văn qua hoạt HĐTN để phát triển PC, NL HS THPT; các nguyên tắc 

dạy học Ngữ văn qua HĐTN: Đảm bảo mục tiêu dạy học Ngữ văn; Đảm bảo tính 

khoa học sư phạm; Đảm bảo tính thực tiễn, đa dạng và linh hoạt; Đảm bảo bám sát 

đặc trưng của môn Ngữ văn; xây dựng và cụ thể hóa MH HĐTN 5 bước với loại 

hình, phương thức, hình thức và dạng thức trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn qua 

HĐTN nhằm phát triển PC và NL HS: Diễn kịch, đóng vai; Sân khấu hóa tác phẩm 

văn học; Thuyết trình; Cuộc thi/ Hội thi; Tổ chức trò chơi; Dự án học tập; Tham 

quan, dã ngoại/ khám phá thực tế; Giao lưu, gặp gỡ người thật việc thật; Câu lạc bộ 

đọc sách; Hoạt động nhân đạo/ thiện nguyện; Học thông qua nghiên cứu; Tổ chức sự 

kiện; Tổ chức diễn dàn, tương tác (theo nhóm, thảo luận tương tác trên mạng xã hội); 

lựa chọn các PPDH tích cực trong dạy học Ngữ văn để phát triển PC, NL HS: PPDH 

giải quyết vấn đề; PPDH đóng vai; PPDH dự án; PPDH khám phá; PPDH hợp tác; 

PPDH theo hướng nghiên cứu; xây dựng Bảng danh mục thể loại, văn bản ứng dụng 

các MH HĐTN với các hình thức/ dạng thức trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn. Từ 

đó, tác giả luận án tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi của đề 
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tài; đồng thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc khi vận dụng kết quả nghiên 

cứu vào thực tiễn để tìm ra những giải pháp khả dụng.  

1.4. Để nghiệm chứng tính tính khả thi của đề tài nghiên cứu, đồng thời phát 

hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc khi vận dụng kết quả nghiên cứu vào thực 

tiễn dạy học Ngữ văn qua HĐTN để từ đó tìm ra những giải pháp khắc phục, chúng tôi 

tiến hành thực nghiệm sư phạm khối lớp 10 và 11 của trường THPT chuyên Nguyễn 

Thiện Thành và trường THPT Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Hoạt động thực nghiệm sư phạm 

được thực hiện ở chủ đề “Sống với biển rừng bao la” (truyện ngắn) và chuyên đề 

“Sân khấu hóa tác phẩm văn học” theo hai vòng. Ở vòng một, chúng tôi quan sát hoạt 

động dạy của GV và hoạt động học của HS, phỏng vấn GV, phỏng vấn HS. Trên cơ sở 

đó, chúng tôi điều chỉnh TKBD cho phù hợp hơn để tiến hành thực nghiệm ở vòng 2. 

Ở vòng 2, tác giả luận án quan sát tiết dạy, ghi nhận phản hồi của GV và HS sau tiết 

dạy, phân tích hoạt động thực hiện nhiệm vụ học tập của HS qua các PHT. Luận án mô 

tả tiến trình thực nghiệm sư phạm với 4 MH HĐTN gắn với các loại hình trải nghiệm, 

hình thức trải nghiệm, dạng thức trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn và dựa vào kết 

quả thực nghiệm bước đầu, luận án làm rõ sự kết nối giữa cơ sở lí luận, quy trình và kế 

hoạch dạy học minh họa. Những kết quả thu được qua quá trình thực nghiệm đã chứng 

minh tính khả thi của đề tài nghiên cứu. Từ đó, chúng tôi tiến hành tổng hợp thông tin, 

đối chiếu với giả thuyết khoa học để đưa ra kết luận và giải pháp trong việc dạy học 

Ngữ văn qua HĐTN để phát triển PC và NL HS THPT một cách hiệu quả.  

1.5. Là môn học có tính công cụ và tính thẩm mĩ – nhân văn, môn Ngữ văn có 

vai trò quan trọng trong việc phát triển ở HS những PC và NL để sống và làm việc 

hiệu quả, học tập suốt đời. Từ đó, HS được phát triển hài hòa về thể chất, trở thành 

người công dân hữu dụng, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời đại toàn cầu 

hóa giáo dục ở thế kỉ XXI. Dạy học Ngữ văn qua HĐTN là một hướng đi phù hợp 

trong việc phát triển PC và NL HS THPT. MH HĐTN gắn với các loại hình, phương 

thức, hình thức và dạng thức trải nghiệm phong phú thật sự thu hút được sự quan tâm 

của GV và HS. Sự thay đổi tích cực từ thái độ học tập của HS, đến không khí lớp học 

và hiệu quả tiết học là một tín hiệu rất khả quan. Việc dạy học Ngữ văn qua HĐTN ở 

trường phổ thông như vậy đã dần dần tiệm cận với mục tiêu cuối cùng là thay đổi cách 

học, con đường kiến tạo tri thức, hình thành và phát triển ở HS những PC và NL được 

quy định trong CT 2018. Với kết quả nghiên cứu nêu trên, chúng tôi hy vọng các MH 
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HĐTN sẽ được sử dụng trong thực tiễn đổi mới PPDH Ngữ văn ở trường THPT để HS 

thực sự được hình thành và phát triển cho bản thân mình những PC và NL nhất định, 

đáp ứng mục tiêu của CT Ngữ văn 2018.  

Tóm lại, đề tài “Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học phổ thông 

trong dạy học Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm” có tính thời sự và thực tiễn cao khi 

gắn với mục tiêu của dạy học Ngữ văn trong CT Ngữ văn 2018 theo quan điểm dạy 

học lấy người học làm trung tâm và tính đặc thù trong đổi mới PPDH Ngữ văn theo 

hướng lấy thể loại, kiểu loại văn bản làm trục chính để làm cơ sở tổ chức HĐDH nhằm 

phát triển PC và NL HS. Mục tiêu và giả thuyết nghiên cứu đặt ra đã được kiểm chứng 

bằng những kết quả nghiên cứu đạt được. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng, luận án cũng 

khó tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Vì vậy, tác giả luận án rất mong nhận được ý 

kiến đóng góp từ các góc nhìn đa chiều để luận án được hoàn thiện hơn, tạo điều kiện 

cho chúng tôi tiếp tục nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến dạy học Ngữ văn qua 

HĐTN ở cấp độ chuyên sâu hơn hoặc mở rộng hơn nhằm đáp ứng mục tiêu của CT 

Ngữ văn 2018. 

2. Khuyến nghị 

Sau quá trình thực hiện nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy, một trong những yếu 

tố có ý nghĩa quyết định để thực thi được CT Ngữ văn 2018 một cách hiệu quả là phát 

triển PC và NL HS THPT trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN. Thực tế cho thấy, dạy 

học Ngữ văn qua HĐTN là vấn đề trọng yếu có tác động trực tiếp đến chất lượng dạy 

và học Ngữ văn ở trường phổ thông hiện nay. PC và NL HS được hình thành và phát 

triển thông qua hoạt động, do vậy dạy học Ngữ văn qua HĐTN là hướng đi rất phù 

hợp trong mục tiêu phát triển PC và NL cho người học. Từ kết quả nghiên cứu, chúng 

tôi đề xuất một số khuyến nghị sau:  

2.1 Đối với Bộ GD&ĐT và các cấp quản lí ở địa phương: 

- Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho GV để tăng cường năng 

lực đổi mới PPDH theo định hướng phát triển PC và NL người học trong dạy học Ngữ 

văn qua HĐTN;  

- Triển khai những giải pháp cơ bản cho dạy học Ngữ văn qua HĐTN nhằm 

hình thành và phát triển được ở HS những PC và NL được quy định cụ thể trong CT 

Ngữ văn 2018. Cụ thể như sau: 
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+ Tập huấn cho các GV cốt cán và cán bộ quản lí chuyên môn về MH HĐTN 

gắn với các loại hình, phương thức, hình thức và dạng thức trải nghiệm để phát triển 

PC và NL HS THPT; 

+ Đưa ra giải pháp nhằm khắc phục hạn chế của mỗi MH HĐTN khi ứng dụng 

vào dạy đọc hiểu theo thể loại văn học hoặc dạy viết theo kiểu văn bản và theo quy 

trình;  

+ Sớm ban hành chuẩn đánh giá tiết dạy Ngữ văn qua HĐTN để GV làm cơ sở 

đánh giá cả về mặt định lượng và định tính về hiệu quả dạy học của GV và HS tại đơn 

vị.  

2.2 Đối với giáo viên THPT: 

- Nhận thức đúng về vai trò, vị trí của HĐTN trong dạy học Ngữ văn. Đây là 

nhân tố đầu tiên tác động sâu sắc đến việc đổi mới phương pháp dạy và học môn Ngữ 

văn đáp ứng mục tiêu của CT Ngữ văn 2018;  

- Tích cực, chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về 

đổi mới PPDH theo định hướng phát triển PC và NL HS. 

- Mạnh dạn vận dụng, thể nghiệm những hướng đi mới trong dạy học Ngữ văn 

qua HĐTN để phát triển PC và NL HS. Theo đó, trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN, 

GV cần linh động và sáng tạo trong việc cụ thể hóa MH HĐTN gắn với các loại hình, 

phương thức, hình thức và dạng thức trải nghiệm phù hợp. Đặc biệt, GV cần linh hoạt 

và sáng tạo trong quá trình vận dụng MH HĐTN vào dạy học Ngữ văn nhằm đáp ứng 

mục tiêu của CT Ngữ văn 2018.  
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PHỤ LỤC 1  

PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG DẠY NGỮ VĂN  

QUA ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

(Dành cho giáo viên)  

 

 

Kính gửi quý thầy/cô! 

Chúng tôi trân trọng gửi đến quý thầy/cô Phiếu khảo sát nhằm phục vụ cho 

việc thu thập thông tin thực tế trong quá trình viết Luận án. Các câu trả lời của quý 

thầy/cô là những thông tin quý giá, sẽ giúp chúng tôi đưa ra được các giải pháp 

nhằm mục đích nâng cao chất lượng nghiên cứu về phát triển PC và NL HS THPT 

trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN.  

Phiếu khảo sát bao gồm hai phần, với tổng cộng 12 câu hỏi và mất khoảng 15 

phút để hoàn thành. Quý thầy/cô vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi trả lời từng 

câu hỏi. Chúng tôi rất mong nhận được các câu trả lời của quý thầy/cô cho những 

câu hỏi được đặt ra trong Phiếu khảo sát. Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ quyền riêng 

tư về thông tin cá nhân và những thông tin khảo sát chỉ được sử dụng trong quá trình 

viết Luận án.  

Chúc quý thầy/cô luôn vui, khỏe và hoàn thành tốt công việc giảng dạy. Chân 

thành cảm ơn quý thầy/cô! 

PHẦN 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên (có thể không ghi) …………………………………………………………. 

Trường THPT …………………………….. Thâm niên công tác: …………………... 

PHẦN 2. NỘI DUNG KHẢO SÁT  

Quý thầy/ cô vui lòng trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn vào 

MỘT đáp án đúng hoặc gần đúng với mình nhất. 

Câu 1. Trong quá trình tổ chức HĐDH, thầy/cô thường vận dụng hình thức dạy học 

nào?  

a. Dạy học theo lớp 

b. Dạy học theo nhóm  

c. Dạy học tích hợp  

d. Dạy học trải nghiệm  

         PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN GIÁO VIÊN 
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e. Ý kiến khác: ………………………………………………………   

Câu 2. Thầy cô có tổ chức dạy học môn Ngữ văn qua HĐTN không?  

a. Có  

b. Không  

Thầy/Cô vui lòng cho biết lí do:  

……………………………………………………………………………..…...

…………………………...……………………………………………………..

.……………….…………………………….………………………………….. 

Câu 3. Trong thiết kế kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn qua HĐTN, thầy/cô chú ý 

phần nào nhất?  

a. Cung cấp kiến thức trọng tâm để HS làm bài  

b. Phân bố thời gian hợp lý cho các mạch nội dung  

c. Lựa chọn phương pháp, phương tiện và kĩ thuật dạy học  

d. Lựa chọn phương thức, loại hình HĐTN  

e. Xác định MHDH phù hợp  

f. Ý kiến khác: …………………………………………………  

Câu 4. Thầy/cô thường sử dụng PPDH nào trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN?  

a. PPDH đóng vai  

b. PPDH học dự án  

c. PPDH thuyết trình  

d. PPDH hợp tác  

e. PPDH khám phá  

f. Ý kiến khác: …………………………………………………  

Câu 5. Khi tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN, thầy/cô chú ý đến những hoạt 

động nào sau đây?  

a. Cung cấp cho HS những mạch kiến thức trọng tâm  

b. Tạo cơ hội cho HS quan sát, suy ngẫm, phân tích, đánh giá  

c. Định hướng cho HS vận dụng kiến thức nền vào tình huống thực tế  

d. Tổ chức cho HS thảo luận và tranh biện  

e. Quan sát khả năng sáng tạo của HS khi tham gia các hoạt động  

f. Đánh giá việc trau dồi PC và NL của HS  
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Câu 6. Thầy/cô tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN cho HS nhằm mục đích gì?  

a. Đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH  

b. Gây hứng thú học tập cho HS  

c. Đa dạng hóa hình thức dạy học  

d. Hình thành và phát triển PC và NL HS  

e. Ý kiến khác: …………………………………………………………………  

Câu 7. Trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN, thầy/cô đánh giá PC và NL của HS bằng 

cách nào? 

a. Bài kiểm tra viết  

b. Quan sát sư phạm  

c. Hỏi – đáp  

d. Sản phẩm học tập của HS  

e. Hồ sơ học tập của HS  

f. Ý kiến khác: …………………………………………………………………  

Câu 8. Khi tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN đối với CT 2006, thầy/cô gặp 

những khó khăn nào sau đây? 

a. Xác định phương thức và loại hình HĐTN  

b. Lựa chọn PPDH Ngữ văn qua HĐTN  

c. Giới hạn của thời gian/ không gian dạy học  

d. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hạn chế  

e. Hình thức đánh giá sự phát triển PC và NL HS  

f. Ý kiến khác: ………………………………………………  

Câu 9. Theo thầy/cô, để tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN đạt hiệu quả, điều kiện 

nào là cần thiết nhất? 

a. Phối kết hợp các PPDH  

b. Xác định MHDH Ngữ văn qua HĐTN  

c. NL và kinh nghiệm của GV đứng lớp  

d. Lựa chọn phương thức, loại hình HĐTN  

e. Ý kiến khác: …………………………………………………  

Câu 10. Thầy/Cô đánh giá như thế nào về việc tổ chức dạy học Ngữ văn qua HĐTN 

của trường mình?  

a. GV tạo được hứng thú học tập cho HS  
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b. HS có nhiều cơ hội trải nghiệm, kiến tạo tri thức  

c. HĐTN đơn điệu, HS làm việc rời rạc  

d. Vai trò của GV rất mờ nhạt trong các hoạt động  

e. Không đo được mức độ phát triển PC và NL HS  

f. Ý kiến khác: …………………………………………………  

Câu 11. Thầy/Cô có đề xuất gì về thiết kế và tổ chức dạy học HĐTN đối với CT 

GDPT môn Ngữ văn 2018?  

………………………………………………………………………………….

………..………...………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………… 

Câu 12. Với chương trình môn Ngữ văn 2018, thầy/cô có đủ tự tin để thiết kế và tổ 

chức dạy học HĐTN không?  

a. Có  

b. Không  

Xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô đã tham gia khảo sát! 
 

 

PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HỌC NGỮ VĂN  

QUA ĐOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

(Dành cho học sinh) 

 

 

Gửi các em HS! 

Chúng tôi gửi đến các em Phiếu khảo sát nhằm phục vụ cho việc thu thập 

thông tin thực tế trong quá trình viết Luận án. Các câu trả lời của các em là những 

thông tin quý giá, sẽ giúp chúng tôi đưa ra được các giải pháp nhằm mục đích nâng 

cao chất lượng nghiên cứu về phát triển PC và NL HS THPT trong dạy học Ngữ văn 

qua HĐTN.  

Phiếu khảo sát bao gồm hai phần, với tổng cộng 08 câu hỏi và mất khoảng 10 

phút để hoàn thành. Các em vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi trả lời từng câu 

hỏi. Chúng tôi rất mong nhận được các câu trả lời của các em cho những câu hỏi 

được đặt ra trong Phiếu khảo sát. Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ quyền riêng tư về 

thông tin cá nhân và những thông tin khảo sát chỉ được sử dụng trong quá trình viết 

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HỌC SINH 
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Luận án.  

Chúc các em luôn vui, khỏe và luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi! Chân 

thành cảm ơn các em! 

PHẦN 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên học sinh (có thể không ghi) …………………………… Lớp: ……………. 

Trường ……………………………………………………………………………….. 

 

PHẦN 2. NỘI DUNG KHẢO SÁT  

Các em vui lòng trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn vào MỘT đáp 

án đúng hoặc gần đúng với mình nhất. 

Câu 1. Trong hoạt động học tập trên lớp, em thích nhất hình thức dạy học nào?  

a. Dạy học theo lớp  

b. Dạy học theo nhóm  

c. Dạy học tích hợp  

d. Dạy học trải nghiệm  

e. Ý kiến khác: ………………………………………………  

Câu 2. Trong quá trình học tập môn Ngữ văn, em có thích tham gia những hoạt động 

học tập như đóng vai, sân khấu hóa tác phẩm văn học hay tham quan bảo tàng văn 

học,…  không? 

a. Có  

b. Không  

Em hãy cho biết lí do:  

……………………………………………………………………………..…..………

…………………...……………………………………………………...……………

….…………………………….……………………………………………………… 

Câu 3. Trong dạy học Ngữ văn qua các hoạt động như đóng vai, thuyết trình, sân 

khấu hóa tác…, em thích thầy/cô sử dụng PPDH nào nhất? 

a. PPDH đóng vai  

b. PPDH dự án  

c. PPDH thuyết trình  

d. PPDH hợp tác  

e. PPDH khám phá  
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f. Ý kiến khác: ………………………………………………  

Câu 4. Khi tham gia các hoạt động như đóng vai, thuyết trình hay sân khấu hóa 

trong học tập môn Ngữ văn, em thường làm gì?  

a. Ghi chép nội dung bài học  

b. Tìm sự kết nối giữa môn Ngữ văn với đời sống  

c. Chiêm nghiệm những kiến thức tích lũy được 

d. Thảo luận và chia sẻ về nhiệm vụ học tập  

e. Quan tâm đến việc giải quyết vấn đề thực tiễn  

f. Sắm vai trong hoạt động học tập  

g. Tổng hợp, báo cáo sản phẩm học tập của nhóm  

Câu 5. Khi tham gia học tập môn Ngữ văn qua hình thức sân khấu hóa, em gặp 

những khó khăn nào? 

a. Ghi chép nội dung bài học  

b. Sắm vai trong các HĐTN  

c. Kết nối tri thức Ngữ văn với tri thức đời sống  

d. Báo cáo sản phẩm trải nghiệm của nhóm  

e. Không hứng thú khi tham gia hoạt động  

f. Ý kiến khác: …………………………………………  

Câu 6. Em nhận xét như thế nào về cách thức tổ chức sân khấu hóa trong dạy học 

Ngữ văn của trường em? 

a. Chưa được tổ chức đồng bộ ở các lớp  

b. Mất nhiều thời gian và công sức HS  

c. Phần lớn mang tính hình thức  

d. Tạo môi trường học tập sinh động, bổ ích  

e.  Mang đến cơ hội trải nghiệm thú vị  

f. HS tự tin hơn để tự khám phá, chiếm lĩnh kiến thức  

g. Ý kiến khác: …………………………………………………… 

Câu 7. So với những giờ học thông thường ở môn Ngữ văn, em thấy giờ học được 

GV tổ chức dạy học Ngữ văn qua các hình thức như đóng vai, thuyết trình, dự án 

học tập, sân khấu hóa có gì khác? 

a. HS tích cực, chủ động hơn  

b. HS sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập  
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c. HS làm việc vất vả hơn  

d. HS có cơ hội được tìm tòi, trải nghiệm  

e. HS nắm bài học sâu hơn  

f. HS kết nối được văn học nhà trường với cuộc sống  

Câu 8. Em có đề xuất gì cho cách thức tổ chức các hình thức đóng vai, thuyết trình, 

sân khấu hóa hay dự án học tập trong học tập môn Ngữ văn ở nhà trường THPT? 

…………………………………………………………………………………

…..…..…………...……………………………………………………………

……….…………………………….………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn các em đã tham gia khảo sát! 
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PHỤ LỤC 2  

KẾT QUẢ XỬ LÍ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG DẠY NGỮ VĂN  

QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

(Dành cho GV) 

Cau1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 18 52.9 52.9 52.9 

B 5 14.7 14.7 67.6 

C 4 11.8 11.8 79.4 

D 5 14.7 14.7 94.1 

E 2 5.9 5.9 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Cau2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 12 35.3 35.3 35.3 

B 22 64.7 64.7 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Cau3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 13 38.2 38.2 38.2 

B 3 8.8 8.8 47.1 

C 5 14.7 14.7 61.8 

D 6 17.6 17.6 79.4 

E 3 8.8 8.8 88.2 

F 4 11.8 11.8 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Cau4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 6 17.6 17.6 17.6 

B 6 17.6 17.6 35.3 

C 12 35.3 35.3 70.6 

D 5 14.7 14.7 85.3 

E 2 5.9 5.9 91.2 

F 3 8.8 8.8 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Cau5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 11 32.4 32.4 32.4 

B 3 8.8 8.8 41.2 

C 5 14.7 14.7 55.9 
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D 7 20.6 20.6 76.5 

E 5 14.7 14.7 91.2 

F 3 8.8 8.8 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Cau6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 7 20.6 20.6 20.6 

B 11 32.4 32.4 52.9 

C 5 14.7 14.7 67.6 

D 6 17.6 17.6 85.3 

E 5 14.7 14.7 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Cau7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 13 38.2 38.2 38.2 

B 4 11.8 11.8 50.0 

C 7 20.6 20.6 70.6 

D 4 11.8 11.8 82.4 

E 3 8.8 8.8 91.2 

F 3 8.8 8.8 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Cau8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 5 14.7 14.7 14.7 

B 4 11.8 11.8 26.5 

C 9 26.5 26.5 52.9 

D 5 14.7 14.7 67.6 

E 9 26.5 26.5 94.1 

F 2 5.9 5.9 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

Cau9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 9 26.5 26.5 26.5 

B 9 26.5 26.5 52.9 

C 11 32.4 32.4 85.3 

D 4 11.8 11.8 97.1 

E 1 2.9 2.9 100.0 

Total 34 100.0 100.0  
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Cau10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 5 14.7 14.7 14.7 

B 6 17.6 17.6 32.4 

C 9 26.5 26.5 58.8 

D 5 14.7 14.7 73.5 

E 7 20.6 20.6 94.1 

F 2 5.9 5.9 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

   Cau11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 7 20.6 20.6 20.6 

B 27 79.4 79.4 100.0 

Total 34 100.0 100.0  

 

KẾT QUẢ XỬ LÍ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG DẠY NGỮ VĂN  

QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

(Dành cho HS) 

Cau1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 80 32.5 32.5 32.5 

B 63 25.6 25.6 58.1 

C 24 9.8 9.8 67.9 

D 64 26.0 26.0 93.9 

E 15 6.1 6.1 100.0 

Total 246 100.0 100.0  
Cau2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 151 61.4 61.4 61.4 

B 95 38.6 38.6 100.0 

Total 246 100.0 100.0  
Cau3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 61 24.8 24.8 24.8 

B 40 16.3 16.3 41.1 

C 46 18.7 18.7 59.8 

D 47 19.1 19.1 78.9 
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E 35 14.2 14.2 93.1 

F 17 6.9 6.9 100.0 

Total 246 100.0 100.0  
Cau4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 64 26.0 26.0 26.0 

B 31 12.6 12.6 38.6 

C 28 11.4 11.4 50.0 

D 39 15.9 15.9 65.9 

E 25 10.2 10.2 76.0 

F 31 12.6 12.6 88.6 

G 28 11.4 11.4 100.0 

Total 246 100.0 100.0  
Cau5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 59 24.0 24.0 24.0 

B 33 13.4 13.4 37.4 

C 51 20.7 20.7 58.1 

D 62 25.2 25.2 83.3 

E 23 9.3 9.3 92.7 

F 18 7.3 7.3 100.0 

Total 246 100.0 100.0  
Cau6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 56 22.8 22.8 22.8 

B 45 18.3 18.3 41.1 

C 53 21.5 21.5 62.6 

D 51 20.7 20.7 83.3 

E 28 11.4 11.4 94.7 

F 8 3.3 3.3 98.0 

G 5 2.0 2.0 100.0 

Total 246 100.0 100.0  
Cau7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A 35 14.2 14.2 14.2 

B 32 13.0 13.0 27.2 

C 39 15.9 15.9 43.1 

D 40 16.3 16.3 59.3 

E 55 22.4 22.4 81.7 

F 45 18.3 18.3 100.0 

Total 246 100.0 100.0  
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PHỤ LỤC 3 

CÁC PHIẾU HỌC TẬP 

CHỦ ĐỀ “SỐNG VỚI BIỂN RỪNG BAO LA” (TRUYỆN NGẮN) 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Một số yếu tố của truyện ngắn hiện đại 

Không 

gian 

……………………………………………………………………………. 

Thới 

gian 

……………………………………………………………………………. 

Câu 

chuyện 

……………………………………………………………………………. 

Nhân vật Các phần 

của truyện 

Sự kiện Cảm xúc, suy nghĩ của 

các nhân vật 

Phần 1 

(chuyện 

chàng trai 

đến thăm lão 

Nhiệm Bình) 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

Phần 2 

(chuyện 

chiếc thuyền 

trong ngày 

going bão) 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

Người kể 

chuyện 

ngôi thứ 

ba và 

người kể 

chuyện 

ngôi thứ 

nhất, sự 

thay đổi 

điểm 

nhìn 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Sự kết 

nối giữa 

lời người 

kể 

chuyện 

và lời 

nhân vật 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

Có ý kiến cho rằng truyện chủ yếu viết về 

“ma”, viết về “thuyền ma”, về tai ương 

nơi biển cả và cuộc sống nhọc nhằn của 

Câu chuyện về chiếc thuyền của ông 

Xin Kính và lão Nhiệm Bình cùng 

chàng trai trẻ hôm nay gợi cho bạn suy 
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người dân chài, nhưng không gợi lên sự 

lạnh lẽo, ghê sợ mà vẫn toát lên không khí 

gần gũi, ấm áp, lạc quan. Hãy cho biết ý 

kiến của em về nhận định trên.  

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

nghĩ gì về thái độ, tình cảm của con 

người đối với biển cả? 

 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 

Câu hỏi sử dụng trong talkshow về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp  

và truyện ngắn Muối của rừng 

Câu hỏi dành cho nhà 

văn Nguyễn Huy Thiệp 

Câu 1. Nhà văn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân, 

cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của mình?  

Câu 2. Điều tâm đắc nhất khi nhà văn viết truyện ngắn 

“Muối của rừng” là gì? 

Câu hỏi dành cho 

khách mời – GV bộ 

môn Ngữ văn 

Câu 1. Trong quan niệm của người kể chuyện, “muối của 

rừng” kết tinh từ đâu và chủ yếu được gửi gắm trong hình 

ảnh, chi tiết nào? 

Câu hỏi dành cho dành 

cho độc giả/ khán giả: 

Câu 1. Hãy liệt kê các sự kiện chính của câu chuyện và 

cho biết: 

a. Nhân vật ông Diểu được quan sát từ ngoại hình, hành 

động hay nội tâm; qua cái nhìn của ai, ngôi kể nào? 

b. Cách sử dụng điểm nhìn, ngôi kể như vậy tạo ưu thế gì 

trong việc thể hiện nội dung câu chuyện? 

Câu 2. Đọc kĩ đoạn “Sự hỗn loạn của đàn khỉ … lừa ông 

sao được?”, liệt kê các câu văn trong đoạn vào bảng sau 

và nhận xét về sự kết hợp giữa lời người kể chuyện và lời 

nhân vật.  

Lời người kể 

chuyện 

 

Lời nhân vật Đối 

thoại 

 

Độc 

thoại 

 

Từ bảng trên, hãy nhận xét về sự kết hợp giữa lời người 

kể chuyện và lời nhân vật. 

Cách phản ứng của bầy khỉ trong truyện cho thấy điểm gì 

khác biệt trong mối quan hệ giữa các thành viên của gia 

đình khỉ? Sự thay đổi thái độ đối với bầy khỉ thể hiện nét 



14 

tính cách nào của nhân vật ông Diểu? 

Câu hỏi dành cho 

khách mời – GV bộ 

môn Ngữ văn 

Câu 2. Theo thầy/cô, truyện ngắn “Muối cúa rừng” hấp 

dẫn bởi nội dung câu chuyện hay cách kể chuyện? 

Câu 3. Qua cách quan sát và thể hiện mối quan hệ giữa 

con người với thiên nhiên trong hai truyện ngắn Chiều 

sương (Bùi Hiển, 1941) và Muối của rừng (Nguyễn Huy 

Thiệp, 1986), thầy/cô vui lòng chia sẻ về những điểm 

tương đồng, khác biệt của hai tác phẩm. Từ thời điểm 

sáng tác, bối cảnh văn hóa – xã hội của mỗi truyện, hãy lí 

giải sự tương đồng và khác biệt ấy. 

Câu hỏi dành cho nhà 

văn Nguyễn Huy Thiệp 

Câu 3. Nhà văn muốn chuyển tải đến người đọc thông 

điệp gì qua “Muối của rừng”? 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4: Nhân vật ông Diểu 

Ngoại hình …………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

Hành động …………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

Nội tâm Bắn khỉ bố ……………………………... 

Khỉ mẹ liều mình cứu khỉ bố ……………………………... 

Khỉ con rơi xuống vực ……………………………... 

Khỉ đực run bắn lên nhìn ông 

cầu khẩn 

……………………………... 

……………………………... 

Khỉ cái đuổi theo ông và con khỉ 

đực 

……………………………... 

……………………………... 

Nhận xét …………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………... 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5 

GIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT 

GIÁ TRỊ NỘI DUNG GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

Những lưu ý chung khi đọc truyện ngắn hiện đại: ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

PHIẾU ĐỌC MỞ RỘNG 

Thiên nhiên được quan sát, miêu tả qua cái 

nhìn của ai, trong hoàn cảnh nào? 

……………………………….…… 

……………………………….…… 

Nét riêng trong vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây 

là gì? 

……………………………….…… 

Phân tích những từ ngữ, hình ảnh có tác dụng 

thể hiện vẻ đẹp riêng của phong cảnh thiên 

nhiên và tình cảm, cảm xúc của chủ thể trữ 

……………………………….…… 

……………………………….…… 

……………………………….…… 
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tình trước phong cảnh ấy ……………………………….…… 

Nhận xét về bước tranh thiên nhiên trên đường 

từ Bạch Đế đến Giang Lăng được miêu tả 

trong bài thơ 

……………………………….…… 

……………………………….…… 

Xác định chủ đề, cảm hứng chủ đạo của bài 

thơ 

……………………………….…… 

Khi đọc một bài thơ trữ tình, người đọc cần 

chú ý đến những yếu tố nào? 

……………………………….…… 

……………………………….…… 

 

Nhiệm vụ viết Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình 

bày suy nghĩ của em về vai trò của thiên nhiên đối 

với đời sống con người.  

Yêu cầu về quy trình thực hiện - Đọc nhanh đề bài, gạch chân từ ngữ quan trọng 

để xác định yêu cầu của đề. 

- Lựa chọn mối quan hệ nổi bật của thiên nhiên với 

đời sống con người. 

- Viết nhanh bản thảo đoạn văn đồng thời, đọc lại 

và chỉnh sửa nhanh. 

Yêu cầu về diễn đạt Chú ý vận dụng một số hiện tượng phá vỡ những 

quy tắc ngôn ngữ thông thường.  

 

 

QUY TRÌNH VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN  

VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC (*) 

Quy trình viết Thao tác cần làm Lưu ý 

Bước 1: Chuẩn bị viết Xác định tác phẩm truyện  

Xác định mục đích viết và người đọc  

Tìm tư liệu  

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý Tìm ý  

Lập dàn ý  

Bước 3: Viết bài Viết bài văn hoàn chỉnh  

Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa Đọc lại bài viết, chỉnh sửa  

 

CÁC PHIẾU HỌC TẬP 

CHUYÊN ĐỀ “SÂN KHẤU HÓA TÁC PHẨM VĂN HỌC” 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 

TT Em hãy thực hiện các yêu cầu sau: 

1 Tác phẩm văn học là gì? ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2 Em hiểu thế nào là kịch bản văn học? ………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3 Kịch bản sân khấu nên được hiểu như thế nào? ………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

4 Mô hình hóa quá trình chuyển hóa của một tác phẩm văn học………………... 
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…………………………………………………………………………………. 

5 Hãy kể tên 10 tác phẩm văn học được chuyển thể mà em biết ……………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

        PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 

 TT Em hãy thực hiện các yêu cầu sau: 

1 Các câu được in nghiêng dưới đây là lời của ai dành cho ai? Chúng có vai 

trò, tác dụng thế nào trong văn bản kịch? Dựa vào vai trò, chức năng cùng vị 

trí xuất hiện của chúng, có thể phân loại chỉ dẫn sân khấu như thế nào?  

- (Tới đây, bắt đầu lớp kịch “Cuộc đối thoại giữa Hồn và Xác”. Trên sân 

khấu, Hồn Trương Ba tách ra khỏi xác anh hàng thịt và hiện lờ mờ trong dáng 

Trương Ba thật. Thân xác hàng thịt vẫn ngồi nguyên trên chõng và lúc này chỉ 

còn là xác.) 

……………………………………………………………………………….. 

- (Hồn Trương Ba bần thần nhập lại vào Xác hàng thịt. Trên sân khấu, nhân 

vật Trương Ba biến mất. Chỉ còn lại Xác hàng thịt mang Hồn Trương Ba ngồi 

lặng lẽ bên chõng… Vợ Trương Ba vào.) 

 …………………………………………………………………………….. 

- (Chị con dâu từ từ lui ra.) 

……………………………………………………………………………….. 

- (Khi Hồn Trương Ba ngẩng lên thì đã thấy cái Gái đứng trước mặt với cái 

nhìn lặng lẽ, soi mói.) 

……………………………………………………………………………….. 

- (Đứng dậy, lập cập nhưng quả quyết, đến bên cột nhà, lấy một nén hương 

châm lửa thắp lên. Đế Thích xuất hiện.) 

……………………………………………………………………………….. 

Phân loại chỉ dẫn sân khấu: 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

2 Dựa vào mẫu bên dưới đây, liệt kê ít nhất 5 lời thoại và chỉ dẫn sân khấu 

tương ứng; nêu dấu hiệu nhận biết về chính tả và tác dụng của các chỉ dẫn ấy.  

Lời thoại của nhân vật Chỉ dẫn sân khấu 

tương ứng 

Hình thức chính tả; 

tác dụng của chỉ dẫn 

Đế Thích: - Ông 

Trương Ba … (…) Vì 

lòng quý mến ông, tôi 

sẽ làm cu Tị sống lại, 

dù có bị phạt nặng… 

Nhưng còn ông, rốt 

cuộc ông muốn nhập 

vào thân thể ai? 

(đắn đo rất lâu rồi 

quyết định) 

- Chỉ dẫn sân khấu đặt 

trong ngoặc đơn in 

nghiêng. 

- Tác dụng: giúp phân 

biệt được lời thoại của 

nhân vật và chỉ dẫn sân 

khấu, gợi ý cách diện 

xuất cho diễn viên.  

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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3 Nêu một số ví dụ về lời đối thoại và độc thoại của nhân vật Hồn Trương Ba 

được sử dụng trong kịch bản. Dựa vào đâu để em nhận biết đó là đối thoại hay 

độc thoại? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

4 Dựa vào tóm tắt truyện, trích đoạn kịch và những hiểu biết của em về tác 

phẩm, hãy chỉ ra những sự kiện, nhân vật mà tác giả Lưu Quang Vũ đã lược 

bớt hoặc thêm vào trong vở kịch của mình. Sự thay đổi đó giúp em hiểu thêm 

điều gì về công việc của người chuyển thể văn bản truyện thành kịch bản? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

5 Xung đột và cách giải quyết xung đột trong màn VII, kịch bản Hồn Trương 

Ba, da hàng thịt có gì khác với xung đột trong phần cuối của truyện dân gian? 

Cách tạo ra những khác biệt như thế có tác dụng gì trong việc thể hiện chủ đề, 

thông điệp của vở kịch? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

6 Theo em, những điểm khác biệt trong tác phẩm của Lưu Quang Vũ so với 

tác phẩm dân gian là xuất phát từ ý đồ sáng tạo của tác giả hay từ đặc trưng thể 

loại? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

        PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 

 TT Sau khi xem vở diễn, em hãy thực hiện các yêu cầu sau: 

1 Trong vở diễn Hồn Trương Ba, da hàng thịt mà em vừa trải nghiệm, đạo 

diễn đã sử dụng những loại âm thanh, ánh sáng nào? Theo em, việc sử dụng 

các loại âm thanh, ánh sáng đó có tác dụng gì? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

2 Cảm nhận của em về không gian, thời gian, nhân vật, câu chuyện,… khi 

xem vở diễn Hồn Trương Ba, da hàng thịt có gì khác so với cảm nhận của em 

khi đọc kịch bản văn học của vở diễn này? Theo em, vì sao có sự khác biệt đó? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

3 Chọn một số đoạn đối thoại (hoặc độc thoại) trong vở diễn này, em hãy: 

a. Chỉ ra sự kết hợp giữa ngôn ngữ cơ thể với lời nói và cho biết nguyên 

nhân, tác dụng của chúng. 

b. So sánh và nhận xét về ngôn ngữ nhân vật trên sân khấu với ngôn ngữ 

nhân vật trong kịch bản 

……………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

4 Cách kết thúc truyện dân gian và kịch bản (cũng như vở diễn trên sân khấu) 

là không giống nhau. Theo em, sự sáng tạo này có làm mất đi ý nghĩa của 

truyện dân gian hay không, hay mang đến những thông điệp mới mẻ nào khác? 

Thông điệp đó có còn phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay?  

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

5 Theo em, điều khó khăn nhất khi thể hiện cuộc đối thoại giữa Hồn (Trương 

Ba) và Xác (hàng thịt) là gì? Khó khăn ấy đã được diễn viên đóng vai này xử lí 

qua diễn xuất như thế nào?  

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 

TT Em hãy thực hiện các yêu cầu sau: 

1 Tác phẩm văn học và kịch bản sân khấu khác nhau như thế nào? Cho ví dụ cụ 

thể ở mỗi điểm khác nhau đó.  

Nội dung Tác phẩm văn học (tác phẩm 

truyện được chuyển thể) 

Kịch bản sân khấu (kịch bản 

chuyển thể từ tác phẩm văn học) 

Ngôn ngữ   

Tính chất   

Không 

gian/ thời 

gian 

  

…   
 

2 Sân khấu hóa tác phẩm văn học là gì? Có những dạng sân khấu hóa tác phẩm 

văn học nào? …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

3 Hoạt động sân khấu hóa tác phẩm văn học trong nhà trường có những yêu cầu 

như thế nào? ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 
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PHỤ LỤC 4 

Phụ lục 4.1 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THUYẾT TRÌNH CỦA HS 

Tiêu chí Thang 

điểm 

Bố cục bài thuyết trình 

(10 điểm) 

Bài nói được tổ chức tốt, các ý dễ theo dõi. 5 

Sự chuyển tiếp giữa các phần tự nhiên và phù hợp. 5 

Kiến thức về chủ đề 

thuyết trình (40 điểm) 

Thể hiện sự nắm vững nội dung, hiểu rõ vấn đề. 20 

Thể hiện sự xuất sắc trong việc tìm hiểu chiều sâu vấn đề và 

phân tích có chọn lọc các tài liệu tham khảo. 

10 

Trả lời câu hỏi của người nghe một cách thuyết phục. 10 

Sự sáng tạo (10 điểm) 
Bài thuyết trình rất sáng tạo, độc đáo, mang đậm dấu ấn cá 

nhân. 

10 

Các phương tiện trực 

quan (20 điểm) 

Các phương tiện trực quan phù hợp với nội dung thuyết 

trình. 

10 

Phong thái thuyết trình 

(20 điểm) 

Phong thái thuyết trình tự tin. 5 

Giọng nói rõ ràng, truyền cảm. 5 

Sử dụng ghi chú tốt (hoặc không cần ghi chú để hỗ trợ 

nhưng vẫn thuyết trình lưu loát, tự nhiên). 

5 

Điệu bộ, nét mặt, cử chỉ phù hợp với nội dung, tương tác tốt 

với khán giả. 

5 

Tổng điểm ……../100 

(Nguyễn Thị Hồng Nam, Trịnh Thị Hương và Trần Minh Hường, 2019, tr.42) 

Phụ lục 4.2 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THUYẾT TRÌNH Ý TƯỞNG 

Nội dung 

đánh giá 

Giỏi 

1 

Khá 

0.75 

Đạt 

0.5 

Chưa đạt 

0.25 
Điểm 

Nội dung/ cấu 

trúc bài 

thuyết trình 

(x2) 

Có đầy đủ các 

phần: giới 

thiệu, nội dung 

và kết thúc. 

Phần mở hoặc 

kết trình bày 

ấn tượng. 

Có đầy đủ các 

phần: giới 

thiệu, nội dung 

và kết thúc. 

Có phần nội 

dung nhưng 

thiếu phần giới 

thiệu hoặc kết 

thúc. 

Có phần nội 

dung nhưng 

thiếu cả hai 

phần giới thiệu 

và phần kết 

thúc. 

 

Nội dung trình 

bày chính xác, 

khoa học, chi 

tiết. 

Nội dung trình 

bày tương đối 

chính xác, chi 

tiết. 

Nội dung trình 

bày còn nhiều 

chỗ chưa 

chính xác, 

chung chung. 

Nội dung trình 

bày không 

chính xác, mơ 

hồ. 

 

Phong cách 

thuyết trình 

Trình bày rõ 

ràng, mạch 

lạc, giàu cảm 

xúc. 

Trình bày rõ 

ràng, mạch 

lạc. 

Trình bày rõ 

ràng nhưng 

nhiều chỗ 

chưa mạch lạc. 

Trình bày ngắt 

quãng, không 

mạch lạc. 

 

Phong thái tự 

tin, sử dụng 

ngôn ngữ cơ 

thể phú hợp và 

hiệu quả, 

không lệ thuộc 

vào tài liệu. 

Phong thái tự 

tin, có sử dụng 

ngôn ngữ cơ 

thể một cách 

phù hợp, đôi 

chỗ vẫn lệ 

thuộc vào tài 

liệu. 

Phong thái 

chưa tự tin, có 

sử dụng ngôn 

ngữ cơ thể 

nhưng chưa 

phù hợp, còn 

lệ thuộc nhiều 

vào tài liệu. 

Lúng túng, 

không sử dụng 

ngôn ngữ cơ 

thể, phụ thuộc 

hoàn toàn vào 

tài liệu. 

 

Công cụ 

thuyết trình 

Sử dụng công 

cụ phù hợp, 

hiệu quả, sáng 

Sử dụng công 

cụ phù hợp và 

khá hiệu quả 

Sử dụng công 

cụ khá phù 

hợp với nội 

Có sử dụng 

công cụ khi 

thuyết trình 
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tạo với nội 

dung thuyết 

trình 

(powerpoint, 

diễn kịch, tài 

liệu giấy…) 

với nội dung 

thuyết trình 

(powerpoint, 

diễn kịch, tài 

liệu giấy…) 

dung thuyết 

trình 

(powerpoint, 

diễn kịch, tài 

liệu giấy…) 

nhưng phần 

lớn chưa phù 

hợp 

(powerpoint, 

diễn kịch, tài 

liệu giấy…) 

hoặc không sử 

dụng công cụ. 

Phản hồi Trả lời đầy đủ, 

rõ ràng, lưu 

loát tất cả các 

câu hỏi của 

GV và các 

nhóm khác. 

Trả lời đầy đủ, 

khá rõ ràng 

các câu hỏi 

của GV và các 

nhóm khác. 

Trả lời khá rõ 

ràng một số 

câu hỏi của 

GV và các 

nhóm khác. 

Trả lời được 

một ít câu hỏi 

của GV và các 

nhóm khác 

hoặc không trả 

lời.  

 

Thời gian Thuyết trình 

đúng thời gian 

quy định, nộp 

bài đúng hạn. 

Thuyết trình 

đúng thời gian 

quy định, nộp 

bài trễ hạn một 

ngày. 

Thuyết trình 

quá/ ít hơn 

thời gian quy 

định, nộp bài 

trễ hạn 2 ngày. 

Thuyết trình 

quá/ ít hơn 

thời gian quy 

định, nộp bài 

trễ hạn 3 ngày 

trở lên.  

 

Tổng điểm  
(Trần Hoài Phương và các cộng sự, 2022, tr.93) 

Phụ lục 4.3 

PHIẾU HƯỚNG DẪN ĐỌC SỐ 1 

Hành động của gia đình khỉ từ khi ông Diểu bắn hạ khỉ bố: …………………………………… 

…………………………………… 

Vì sao ông Diểu sợ hải “kinh hoàng” đến mức phải chạy 

trốn? 

…………………………………… 

…………………………………… 

Ông Diểu có cứu khỉ đực không? …………………………………… 

Hành động này có gây bất ngờ cho em không? …………………………………… 

Kết truyện gợi cho em suy nghĩ gì về ý nghĩa của nhan đề 

truyện? 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Phụ lục 4.4 

BẢNG KIỂM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ĐÓNG VAI CỦA HS 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÓ KHÔNG 

 

 

Nội dung 

Khẳng định rõ ràng quan điểm của mình về vấn đề 

trao đổi 

  

Sử dụng các lí lẽ phù hợp, chặt chẽ   

Nêu lên các bằng chứng đa dạng, tiêu biểu   

Thuyết phục được người nghe   

 

 

Hình thức 

Người tham gia buổi talkshow tự tin   

Người tham gia buổi talkshow có giọng nói phù 

hợp về âm lượng và giọng điệu 

  

Người tham gia buổi talkshow kết hợp lời nói với 

ánh mắt, gương mặt cử chỉ 

  

Phản hồi Câu trả lời phản hồi thuyết phục được người nghe   

 

TIÊU CHÍ Thang điểm 

Nội dung 

(60 điểm) 

Gắn với nội dung bài học 30 

Hữu ích 10 

Thú vị 10 

Ngắn gọn 10 
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Diễn xuất 

(40 điểm) 

Diễn xuất sống động, nhập vai 20 

Giọng nói truyền cảm 10 

Trang phục, đạo cụ phù hợp 10 

Tổng điểm 100 

 

Phụ lục 4.5 

GV nhận xét nội dung trả lời của của HS theo định hướng tham khảo sau:  

Câu 1 

a. Hiện tượng đảo trật từ trong câu: từ “mùa hoa” đảo với “năm ngoái”.  

- Điều này giúp nhấn mạnh thời gian mà cây bưởi quên nở hoa – năm ngoái. 

-  Điều này khiến câu thơ trở nên sinh động, hấp dẫn và lôi cuốn hơn. 

b. Hiện tượng đảo trật tự từ trong câu: “ùn ùn từ đâu đến – dân chài bảo từ 

Thủy phủ đùn lên – một đám sương mù dày đặc” có câu gốc là “một đám sương mù 

dày đặc ùn ùn từ đâu đến, dân chài bào từ Thủy phủ đùn lên”.  

- Sự đảo trật tự từ này giúp câu trở nên hấp dẫn hơn, làm tăng tính nghệ thuật 

của văn bản. 

-  Nó cũng có thể giúp tạo ra hiệu ứng nổi bật và độc đáo, thu hút sự chú ý của 

độc giả. 

Câu 2 

a. Trong đoạn trích này, ta có thể thấy sự mở rộng khả năng kết hợp của từ để 

biểu thị ý nghĩa chi tiết.  

- Cụ thể, từ “vàng” và “hanh” được kết hợp để hình thành thành ngữ “vàng 

hanh” để mô tả màu sắc của ánh nắng.  

- Từ “vọng” và “gày” được kết hợp để hình thành thành ngữ “vọng sông gày” 

để mô tả một cảnh vật thiên nhiên.  

- Đây là những cách diễn đạt hình ảnh sống động giúp tác giả tạo ra hình ảnh 

sắc nét trong trí tưởng tượng của người đọc, tăng tính thẩm mỹ và sinh động cho đoạn 

thơ. 

b. Trong đoạn trích này, có hiện tượng mở rộng khả năng kết hợp của từ thông 

qua việc sử dụng những từ ngữ mô tả hình ảnh cụ thể, ví dụ như “ngõ hẻm”, “hồn 

lặng thấm”, “êm ái”, “vòm trời trắng hơi biêng biếc như dát bạc”.   

- Những cách diễn đạt này giúp cho độc giả có thể hình dung được cảnh vật và 

cảm nhận tình trạng tâm trạng của nhân vật chính. 

- Từ đó tạo ra một sự chân thực và sâu sắc cho tác phẩm. 
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Câu 3 

a. Trong đoạn văn trên, hiện tượng tách biệt được áp dụng để tạo ra sự căng 

thẳng và hồi hộp cho người đọc.  

- Bằng cách miêu tả âm thanh và cảm giác của con vật khổng lồ, tác giả đã tạo 

ra một cảnh tượng đáng sợ và bí ẩn. Sau đó, khi tác giả giới thiệu con khỉ và mô tả sự 

tự tin của nó, hiện tượng tách biệt lại được áp dụng để tạo ra sự tương phản giữa hai 

nhân vật, tạo ra một căn bản của câu chuyện.  

- Việc sử dụng hiện tượng tách biệt trong trường hợp này giúp cho câu chuyện 

trở nên sinh động và gay cấn hơn, đồng thời giúp người đọc tập trung hơn vào sự kiện 

quan trọng của câu chuyện. 

b. Trong đoạn văn trên, hiện tượng tách biệt giữa các vế trong một câu. Câu sau 

như bổ trợ, làm rõ thêm nội dung cho câu trước.  

- Hiện tượng tách biệt sẽ giúp ông Diểu có thể giữ được tính bình tĩnh và tránh 

được những hành động phản ứng quá mức.  

– Tách biệt sẽ giúp ông Diểu tách ra khỏi cảm xúc của mình và nghĩ suy về 

cách giải quyết vấn đề một cách chủ động hơn. 

Câu 4 

- Những kết hợp từ được in đậm trong đoạn thơ mang đến sự tươi mới và độc 

đáo cho đoạn thơ, tạo nên một bức tranh về không gian và thời gian đầy màu sắc và 

cảm xúc. 

- Từ “nhánh duyên” thể hiện tình cảm ngọt ngào, lãng mạn.  

- Câu thơ “đổ trời xanh ngọc qua muôn lá” mô tả một khung cảnh đẹp, thanh 

bình, khi mà lá cây mọc um tùm tạo nên một khung cảnh rực rỡ và sống động.  

- Những từ được in đậm diễn tả rất chân thật về sự dịu dàng, thanh tịnh của mùa 

thu, và cho ta thấy tình cảm sâu sắc của tác giả đối với cảnh thiên nhiên, đó là tình yêu 

thiên nhiên sâu sắc, tâm hồn tinh tế, lãng mạn với thiên nhiên. 

Phụ lục 4.6 

BẢNG KIỂM KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH TRÌNH BÀY Ý KIẾN  

VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC 

Nội dung kiểm tra Đạt  Chưa đạt 

Mở đầu Người nói chào người nghe và tự giới thiệu.   

Giới thiệu nội dung khái quát của bài nói.   

 

Nội dung 

chính 

Giải thích các khái niệm từ ngữ quan trọng liên quan đến 

cách hiểu vấn đề. 

  

Lần lượt trình bày và làm rõ ý kiến qua ít nhất hai luận điểm 

chính. 

  



23 

Thể hiện nhận thức, quan niệm, thái độ, lập trường của 

người viết về vấn đề nghị luận (trước các biểu hiện 

đúng/sai/tốt/xấu,...). 

  

Bố cục bài nói rõ ràng, các ý kiến được sắp xếp hợp lí.   

Có lí lẽ xác đáng, bằng chúng tin cậy lấy từ thực tiễn đời 

sống 

  

Kết thúc Tóm tắt được nội dung chính đã trình bày.   

Nếu vấn đề thảo luận hoặc mời gọi sự phản hồi từ người 

nghe. 

  

Cảm ơn và chào kết thúc.   

Kĩ năng trình 

bày, tương 

tác với người 

nghe 

Tương tác tích cực với người nghe trong suốt quá trình nói.   

Diễn đạt rõ ràng, gãy gọn, đáp ứng yêu cầu của bài nói.   

Kết hợp sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ để làm nội 

dung trình bày. 

  

Phản hồi thỏa đáng những câu hỏi, ý kiến của người nghe.   
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PHỤ LỤC 5 

1. Theo Thầy/Cô, các dạng thức HĐTN này có thể phát triển PC và NL của HS 

THPT như thế nào? 

Gợi ý: 

- Các dạng thức HĐTN này có thể phát triển những PC và NL cho HS được xác 

định ở mục tiêu bài dạy thực nghiệm không? 

-  Nên thêm/bỏ bớt bước nào? 

-  Bước nào cần được điều chỉnh? 

2. Theo Thầy/Cô, trật tự sắp xếp các các bước trong các dạng thức HĐTN này 

thế nào? 

Gợi ý: 

- Các bước được sắp xếp còn tùy tiện? 

- Nên thay đổi vị trí của các bước như thế nào? 

3. Theo Thầy/Cô, những nội dung thực hiện ở từng bước như thế nào? 

Gợi ý: 

- Nội dung thực hiện ở bước nào chưa hợp lí? 

- Nên thêm/bớt điểm cho nội dung của bước nào? 

4. Theo Thầy/Cô, cách thức triển khai từng bước của những dạng thức HĐTN 

này được mô tả như thế nào? 

Gợi ý: 

- Trình tự triển khai từng bước được mô tả có hợp lý và hiệu quả trong việc 

phát triển PC và NL của HS không? 

- Các bước thực hiện được mô tả có tường minh không? 

- Nội dung nào trong trình tự triển khai các bước thực hiện của những HĐTN 

chưa rõ ràng?  
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PHỤ LỤC 6 

Phụ lục 6.1 

PHIẾU QUAN SÁT HĐDH của GV và HS 

Hoạt động 
Trường THPT chuyên NTT Trường THPT Cầu Kè 

Thực nghiệm Đối chứng Thực nghiệm Đối chứng 

Thực hiện 

nhiệm vụ học 

tập 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

Báo cáo, thảo 

luận 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

 

Phụ lục 6.2 

Phiếu câu hỏi phỏng vấn GV sau tiết dạy thực nghiệm Vòng 2 

Câu 1 Thầy/Cô có nhận xét như thế nào về các tiết dạy này?  

Câu 2 HĐTN bên ngoài lớp học được kết nối như thế nào với HĐTN trong lớp 

học? Thầy/Cô đánh giá như thế nào về hiệu quả của chúng? 

Câu 3 Việc phối kết hợp các dạng thức HĐTN khi tổ chức HĐHT cho HS mang 

lại những lợi ích gì?  

Câu 4 Quý Thầy/Cô có đề xuất gì trong dạy học Ngữ văn qua HĐTN? 

Phụ lục 6.3 

Phiếu câu hỏi phỏng vấn HS sau tiết dạy thực nghiệm Vòng 2 

Câu 1 Em nhận xét như thế nào về hoạt động học tập của mình khi GV sử dụng 

các dạng thức trải nghiệm như thuyết trình, đóng vai, sân khấu hóa, dự án 

học tập?   

Câu 2 Em hãy cho biết lí do vì sao em thích/ không thích học qua thuyết trình, 

đóng vai, sân khấu hóa, dự án học tập.  

Câu 3 Khi tham gia vào các HĐTN trong và ngoài lớp học, em thường gặp những 

khó khăn nào? 

Câu 4 Em có đề xuất gì khi GV dạy học Ngữ văn qua các dạng thức trải nghiệm 

như các em vừa tham gia trong các tiết học?  

 


